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LỜI GIỚI THIỆU. 
teck 
Tôi hân hạnh được sự tin tưởng của đạo hữu Quảng Tánh 
trao cho tác phẩm của đạo hữu sáng tác với nhan đề là GÓP 
NHẬT PHƯƠNG MINH đề nhờ tôi góp ý. Tôi vô cùng hoan 
hỷ tiếp nhận ngay và cố tình đọc qua nhằm mục đích tìm 
hiểu giá trị tư tưởng độc đáo nào của Phật Giáo đã được thê 
hiện rõ nét trong nội ung tác phẩm, mà tác giả muốn trao 


truyền đến đọc giả khắp nơi. 


Sau khi đọc xong tác phẩm này, tôi nhận thấy tác giả có 
trình độ nghiên cứu khảo sát rất tinh tế; có kiến thức biết 
nhìn xa hiểu rộng; có trí tuệ sâu sắc; biết nắm bắt cốt tủy của 
tư tưởng, biết phân loại tư tưởng của các tôn giáo, các triết 
học, các tín ngưỡng, luân lý, đạo đức, trong xã hội đương 
thời; có khả năng lý luận sắc bén theo phương thức Nhân 
Minh Luận của Phát Giáo, cùng Lý Luận Học của Tây 
Phương, và biết áp dụng kỹ thuật tỷ giảo, khiến cho lối văn 
trở nên linh hoạt, trong sáng trên lĩnh vực biện chứng qua 


quá trình lý giải tư tưởng. 


Phần trong nội dung tác phẩm, điều đáng chú ý là tác giả 


diễn giải các tư tưởng bằng phương pháp quy nạp, đề đạt đến 


mục đích cuối cùng mà tác giả muốn nói đến. Trong hướng 
đi đích thực của tác phẩm, đầu tiên qua LÒI ĐẦU SÁCH, tác 
giả đã vẽ lên một bức tranh đời vô cùng bị đát của xã hội loài 
người, đứng trước vực thâm của tín ngưỡng mê hoặc; của 
triết học hư vô quyến rũ; của tư tưởng mơ hồ thiếu thực tế, 
đầu độc; và những thứ đó đang khống chế, đang bao vây xã 
hội loài người, khiến con người mất đi ánh sáng trí tuệ, từ bi, 
mắt đi giá trị chân thật của sự sống và nhất là mắt đi tư tưởng 
cao quý mà con người cần đến để làm cẩm nang cho hướng 


đi xây dựng lý tưởng. 


Tiếp theo, tác giả hướng dẫn độc giả lần lượt đi tham 
quan các học thuyết, các tư tưởng, các chủ trương của các 
tôn giáo, các triết học, v.v... hiện đang có mặt trên thế gian, 
để tìm hiểu. Với khả năng sẵn có, tác giả lại sử dụng quang 
tuyến trí tuệ của Phật Giáo chiếu soi các học thuyết, các tư 
tưởng, các chủ trương của các tôn giáo, các triết học, v.v... 
vừa nói trên hiện bày rõ nét những ưu khuyết, đúng sai, chân 
giả, ngỏ hầu giúp cho độc giả dễ dàng thấy được sự thật, ân 


sô, mặt trái của họ. 


Bước sang lãnh vực Phật Giáo, tác giả đứng trên nền 
tảng khoa học để lý giải tính chất, giá trị, và ý nghĩa tư tưởng 


thâm sâu của Phật Giáo, khiến được nổi bật phân minh trên 


bình diện thực tại, để giới thiệu. Tác giả trình bày Phật Giáo 
căn cứ theo phương pháp về nguồn, khởi điềm từ hiện tượng 
sự tướng đi lần đến lý tánh siêu nhiên, loại trừ mê vọng ảo 
giác bước đầu từ thế giới duyên sanh, hiển bày cụ thê nơi thế 
giới chân như thật tại bất sanh; và qua những chặn đường lý 
giải Phật Pháp nói trên, tác giả khéo léo đem những dữ kiện 
kinh nghiệm thực chứng đi biện chứng cho chánh pháp sáng 
ngời, xuyên qua từ Nhân Thừa, đi lần đến Bê Tát Đại Thừa, 
giúp cho độc giả dễ tiếp nhận được những trọng điểm cao 
thâm của Phật Giáo, và những trọng điểm đó không xa rời 
giá trị thật tại của thế giới hiện thật. Điều hy hữu ở đây, tác 
giả đối điện với khu rừng giáo lý tư tưởng vạn hoa của Phật 
Giáo, biết chọn lấy những hành trang nào cần thiết làm tư 
liệu cho cuộc hành trình từn hướng đi đích thực cho lẽ sống 
con người; sớm đạt được an lạc, hạnh phúc chân thật, giác 


ngộ và giải thoát viên mãn. 


Đây là những kỹ năng đặc thù của tác giả dùng để giải 
thích tư tưởng của Phật Giáo trên lãnh vực khoa học thực 
nghiệm, mà tôi nhận thức được trong tác phẩm này. Còn ý 
nghĩa cao thâm của Phật Giáo như thế nào qua sự giải thích 
của tác giả; xin nhường lại cho quý độc giả tự mình đi thăng 
vào tác phẩm để trực tiếp nhận thức giá trị tư tưởng của tác 


hâm; và như thê thì sự nhận thức mới có lợi ích hơn, mà ở 
P 


đây trong lời giới thiệu hạn hẹp, tôi không thê nào trình bày 


hết được. 


Nên biết rằng kẻ đi rừng, cần phải có bản đồ định hướng 
thì không bị lạc lỗi nẻo về, và ở đây cũng vậy, người muốn 
đi vào rừng tư tưởng vạn hoa cao thâm của Phật Giáo, thì 
nhất định cũng phải có sẵn cẩm nang chỉ dẫn và nhờ đó mới 
khỏi lạc vào trận đô ảo giác, hoang tưởng, mê tín đị đoan. 
Muốn kiến thức của mình được mở mang đúng với giá trị 
của nhận thức, chúng ta không thể thiếu tác phẩm này dùng 
để gối đâu trên cuộc hành trình đi tìm chân lý. Theo tôi, có 
thể là cảm nang đáng giá tương đối ngỏ hầu giúp chúng ta 
khảo sát chiều sâu tư tưởng của Phật Giáo. 

Giờ đây, tôi chân thành ghi lại một vài cảm niệm trong 
tác phẩm GÓP NHẬT PHƯƠNG MINH này, xin tặng tác 
giả để làm món quà kỷ niệm thân thương. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2017 
Tu viện Năng Nhân 
THÍCH THẮNG HOAN 


LỜI ĐẦU SÁCH 
‡‡k‡k 
Ngoài những tôn giáo lớn như Bà La Môn, Phật Giáo, 
Nho Giáo, Thiên Chúa Giáo...về sau lại xuất hiện thêm, Tin 
Lành, Hồi Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Thanh Hải Vô Thượng 


Sư...; mà mỗi tôn giáo lại đưa ra một triết thuyết riêng. 


Về lý thuyết, hầu như tôn giáo nào cũng khuyên con 
người phải làm lành lánh đữ, sống đạo đức và thương yêu 
đồng loại...Có như thế, mới thuyết phục, thu hút được người 
nghe, hầu quy nạp thêm tín đồ, để phát triển tổ chức. Từ đó 
mới có câu “Đạo nảo cũng đạo”. Cách nói này có tính cách 
xã giao, chỉ vì “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói 
cho vừa lòng nhau” đê tránh tranh cãi, khỏi mích lòng. 

Về thực hành, thực tế, ta thấy cách dạy đạo và hành 
đạo, mỗi tôn giáo mỗi khác, không thê “...cũng đạo”, cũng 
giống nhau được. Cùng một sự việc mà các tôn giáo dạy 
cách hành xử khác nhau. Điển hình như đạo này dạy kính, 
quý con bò, ăn thịt heo; đạo kia lại bảo quý trọng con heo, ăn 
thịt bò. Đạo này dạy sinh mệnh loài động vật là bình đẳng, 
đáng quý, không nên não hại, giết chóc; tôn giáo kia lại bảo 
vật dưỡng nhơn, giết thịt động vật để nuôi dưỡng con 
người... Ấy thế mà tôn giáo nào cũng tự cho mình là chánh 


chơn, hiền thiện, là chân lý. Càng có nhiều tôn giáo thì càng 


có thêm nhiều chân lý. Khổ nỗi, cùng một hiện tượng thì chỉ 
có một chân lý duy nhất, không thể có hai, ba chân lý được. 
Ví như loài động vật, cao cấp nhất là con người kế cả bậc 
Hiền, Thánh, khi đã sanh ra là phải già, phải bệnh, rồi cũng 
phải chết như nhau, không hề có ngoại lệ, miễn trừ cho một 
ai. Đây là chân lý: “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” vốn đã có sẵn 
theo quy luật tự nhiên, chứ không do aI, có tài năng gì tự đặt 
ra, sửa đối hay hoán cải được. Không những thế, mà họ còn 
phải sống tùy thuận theo chân lý, mới có an lạc, hạnh phúc 
và giải thoát. 

Còn về £ tưởng thì mỗi người có cách suy nghĩ khác 
nhau, có niềm tin và sở thích riêng: nên có câu: “Chín người 


HHƯỜI ý”. 


Kỳ lạ thay, người trong cùng một gia đình, một quốc gia 
mà khác tín ngưỡng thì luôn e dè, giữ kẽ, ngăn cách, thiếu sự 
thông cảm hòa hợp. Nhưng dù khác chủng tộc, khác quốc gia 
mà cùng chung tín ngưỡng, thì lại thân thiện, đoàn kết. Tranh 
chấp về quyên lợi vật chất thì tốn hại ít; nhưng xung đột về 
tín ngưỡng thì thảm họa không thê lường được! Do đâu mà 
có hệ lụy này nêu không từ tính chất cô chấp, cục bộ, bảo thủ 
của con người luôn tự cho, chỉ có tôn giáo của mình là đúng 
nhất, thiếu hiểu biết, thiếu sự tôn trọng tự do tín ngưỡng của 


người khác, đưa đên hận thù nhau, tạo nên bức màn tâm linh 


vô hình; ngăn chia tình yêu thương quốc gia, chủng tộc....trái 


ngược với lời dạy của Thánh nhân! 


Đề tránh mâu thuần đáng tiếc; cách tốt nhất là, phát tôn 
trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Ngay cả 
những người không tin, không theo một tôn giáo nào, 
cũng phải tôn trọng sự tự do, bình đẳng của người này. 
Tuyệt đối không được quyền gây ảnh hưởng, áp lực, hay 
xâm phạm đến quyền lợi riêng tư, đến sự tự do và nhân 
phẩm của họ. Nếu tự mình khởi nghĩ, hay “bị ai đó” xúi 
giục mình phải bắt buộc người khác bỏ đạo họ, cải theo đạo 
mình, thì mình nên bình tâm tự hỏi: 

°- Mình và đạo của mình có giúp ích được gì cho ai 
chưa? 

°_ Lấy quyền gì bắt buộc người khác phải làm theo ý 
của mình? 

°- Minh đã tôn trọng sự tự do tín ngưỡng của người 
khác chưa? 

°_ Nếu bị người khác bắt buộc mình phải theo ý họ, thì 
mình có chấp nhận không? 

e_ Mình, hoặc có vị Thần linh nào chết thé cho ai chưa, 

hay cũng chính mỗi cá nhân tự nhận lãnh lấy? 

Tự trả lời thỏa đáng những vấn để trên thì mình mới 


cưỡng bức đôi phương, nêu không, coi như việc bắt buộc 


người khác là tùy tiện, bất công, bất lương, ngang ngược, 
ngông cuồng; chứng tỏ mình đã mắt tự chủ, thiếu lý trí, thiếu 


suy nghĩ! 


Nếu chỉ mãi mê ảo tưởng, ÿ lại, dựa dẫm vào tha nhân; 
họ nói sao tin vậy, bảo sao làm vậy, một chiều, chắc không 
tránh khỏi bị kẻ xấu ác mê hoặc, lợi dụng, bóc lột. Chi bằng, 
chúng ta phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kĩ đâu là 
chánh tà, thiện ác, tội phước, chơn ngụy...Lại thêm câu 
“Có học mới giỏi; có hỏi mới biết”. Thậtvậy, phải tự mình 
Học, Hỏi và Thực hành; thì mọi việc sẽ được thông suốt, 
sáng tỏ; Rồi so sánh, chọn ra cho mình một niềm tin chơn 
chánh hợp lý, hợp ý, và đem lại lợi ích thực thụ cho chính 


mình. 


Sách có câu: “ Vạn sự khởi đâu nan”, thật vậy mọi việc 
bước đầu tuy thấy đơn giản, nhưng suy nghĩ kỹ, quả rất khó 
khăn, phức tạp. Bước đầu mà sai thì những bước sau khó mà 
đúng được, như mục tiêu muốn đến ở phương Bắc, nhưng 
lúc khởi hành, lại đi lầm về hướng Nam, thì càng đi, càng xa 
nơi muốn đến. Nếu có thêm kẻ xấu ác dẫn đường lại kềm kẹp 


ta nữa thì hết phương hồi đầu! 


Với lời khuyên: “Chọn mặt gửi vàng”. Vàng là vật chất 
ngoài thân, có đó mất đó, mà còn phải chọn kỹ, mặt nào đạo 
đức, lương thiện, uy tín, mới gởi; nếu không coi như ta đã 
giao trứng cho “Ác” thì tiền mất mà tật vẫn mang. Huống 
chi, đem cả sinh mạng mình giao cho họ định đoạt dùm, quả 
là mình quá ư thờ ơ, vô trách nhiệm, thiếu bổn phận đối với 
cuộc đời mình. Đạo giáo lại còn cần có thầy giảng giải, 
hướng dẫn nữa. Nếu gặp được thầy lành, bạn tốt chỉ đúng 
đường, dạy đúng chánh pháp, mà bắt vụ lợi, thì phước báu 
biết bao. Nếu bị £hẩy rà, bạn xấu chuyên mê hoặc, dối gạt, 
dẫn dụ rỗi tẩy não, nhôi sọ, bưng bít, kềm kẹp... đề họ bóc 
lột, trục lợi, thì tai họa cho cả hân lẫn tâm ta biết dường 


nào! 


Có hai hình thức dối gạt: 

1/ Người dối gạt người, cá nhân này gạt cá nhân kia, con 
người còn được tự do suy xét, phán đoán, nên dễ phát hiện ý 
đồ bất lương của đối phương; hơn nữa kiến thức ngày càng 
được nâng cao, con người càng sáng suốt, e đè, thận trọng 
đề phòng những trò lừa đảo, bịp bợm, nên ít khi bị gạt sẫm. 
Chỉ khi nào mình mất tự chủ, thiếu lý trí, lơi cảnh giác, lười 
biếng buông xuôi, chỉ dựa dẫm, cầu cạnh bên ngoài, mới tạo 


cơ hội cho bọn bất lương tiếp cận, hoành hành. Vô phước bị 


cá nhân gạt, chỉ bị mất vật chất, chứ phần tinh thần không bị 
ảnh hưởng. 

2⁄ Dùng tín ngưỡng để dối gạt: Hình thức này rất đa 
dạng từ việc xem tay xem tướng, xin xăm bói quẻ, lịch số tử 
vi, sao hạn, giấy tiền vàng mã, ông đồng bà cốt, đến ngoại 
cảm, thần linh, siêu hình.... 7í ngưỡng nào dùng thân linh 
vô hình làm vỏ bọc để che dấu ỷ đồ lợi dụng, bóc lột...bên 
trong, càng dẫn đến dị đoan, mê tín, cuông tín, gây hại cho 
cả Thân lẫn Tâm một cách vi tế khó phát hiện, thì tai họa 


càng nhiêu. 


Tôi tự nhủ, không thể nhẹ dạ, cả tin, nông nổi, vội 
vàng chấp nhận một tín ngưỡng nào do sự dẫn dụ, mua 
chuột, hay áp đặt từ bên ngoài; mà phải 7 mình chủ động tìm 
hiểu kỹ về thân thế, sự nghiệp của vị giáo chủ; mà nhất là 


giá trị đạo đức, thánh thiện cùng lợi ích thiết thực cho thân 





tâm chứa đựng trong nội dung giáo pháp. Đồng thời, góp 
nhặt, tóm lược những điểm cân thiết từ những dữ kiện lịch 
sử, trong kinh sách, băng giảng của các học giả, giảng sư... 
giúp phát triển kiến thức, khai mở trí tuệ làm ngọn đuốc soi 
đường đi từ bờ mê đến bến giác, nên tôi đặt tên cho quyền 
sách này là GÓP NHẬT PHƯƠNG MINH đề tự mình ôn 
tập. Cũng mong được góp chút kiến thức với bạn đồng tu có 


cùng tâm đắc; và những ai còn đang loay hoay trên bước 


đường tầm sư Học Đạo, học Chánh pháp đề giác ngộ Chân 
lý; và Hành Đạo, thực hành Chánh pháp để giải thoát khổ 
đau trong hiện đời, và giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử 


VỀ sau. 


Quảng Tánh. 


CHƯƠNG MỘT 


Có áo, 


TÌM HIỂU TÍN NGƯỠNG 


I. NGUÒN GÓC CỦA SINH MỆNH VÀ VŨ TRỤ. 
xi 
A. NGUÔN GÓC CỦA SINH MỆNH. 

Các học giả, triết gia, tôn giáo... quan niệm thế nào về 
nguồn gốc của sinh mệnh con người và vũ trụ? 

- Nhà Nhân Loại Học: Các ngài cho rằng sinh mệnh con 
người là do cha mẹ sinh ra. Nếu hỏi cha mẹ do ai sinh ra thì 
các ngài bảo là do ông bà nội, ngoại sinh ra. Nếu truy cứu 
tiếp thì họ bảo là do loài khi tiến hóa thành con người. Vậy 
khi từ đâu có? Các ngài chỉ có cách ngụy biện cho rồi việc 
hoặc 1m lặng: tức là chào thua. 

-_ Nhà Sinh Vật Học thì cho rằng: 

v Con người là do loài bò sát tiến hóa 
mà thành, 

MÃ Loài bò sát thì do vi sinh, 
Vi sinh do tế khuẩn, 


5 


Nó Tế khuẩn lại do nhiều tế bào hợp lại. 


Nếu hỏi tế bào từ đâu ra thì chắc họ cũng đầu hàng. 

- Nhà Vậy Lý Học: Họ quan niệm rằng muôn vật kê cả 
sinh mạng đều do vật chất cấu tạo thành. Nếu đem vật chất 
phân tách đến tận cùng, thì thấy chỉ có nguyên tử, hạch tử, 
tung tử.... Vậy tung tử từ đâu ra và đó chỉ là phần vật chất vô 
tri, vô giác; còn phần tinh thần của sinh mạng từ đâu có, thì 
các ngài không trả lời được. 

- Các Triết Gia: lại chủ trương sinh mệnh có hai phần: 
tâm lý và vật lý kết hợp thành, nhưng họ chưa bao giờ nêu 


lên nguôn cội của con người 


- Ấn Độ Giáo: Giáo phái Ấn Độ bảo rằng, con người do 
đẳng Phạm Thiên sinh ra, chia làm bốn giai cấp: 

v Giai cấp Bà La Môn (tu sĩ) được sinh 
ra từ miệng của Phạm Thiên. 

v Giai cấp Sát Đề Lợi (Vua, quan) được 
sinh ra từ hai vzï của Phạm Thiên. 

v Giai cấp Tỳ Xá (thương gia) được sinh 
ra từ hai đ¡ của Phạm Thiên. 

v Giai cấp Thủ Đà La (nô lệ) được sinh 
ra từ hai gót chân của Phạm Thiên. Giai cấp này suốt đời chỉ 
làm nô lệ để hầu hạ, phục dịch cho những giai cấp trên, mãi 
mãi không được ngang bằng. Nếu hỏi đắng Phạm Thiên do 


ai sinh ra, không biết họ giải thích thế nào! 


- Đạo Giáo Trung Hoa: chủ trương sinh mạng do âm 
dương hòa hợp, biến hóa, gốc từ thái cực, nhưng thái cực từ 
đâu có, là câu hỏi lạc vào vô cùng. 

- Cơ Đốc Giáo: thì bảo vũ trụ vạn vật đều do Thượng đề 
(ông trời) toàn năng sáng tạo ra trong sáu ngày đêm. Vậy, 
ngày và đêm đã có trước khi ông trời tạo ra các thứ sao? Và 
ông Trời do ai tạo ra? Chính Ngài tạo ra tất cả, sao thế gian 
có quá nhiều hiện tượng sai khác: Có kẻ khôn, người dại; kẻ 
giàu, người nghèo; kẻ sống lâu, người chết ngay trong bụng 
mẹ...Vậy Ngài thiên vị, bất công chăng...? Từ con vi khuẩn 
li tỉ độc hại giết người, đến trời đất mênh mông bao la, cả 
con đại bàng, cá ông, khủng long... cũng do ngài tạo ra một 
cách dễ dàng mà không bị Ngài bắt tội. Duy chỉ có con 
người là Ngài phải mất nhiều công sức, nhiêu khê phức tạp 
để tạo ra; rồi lại quy chụp tội “7ổ tông”, tội bất tuân mệnh 
lệnh, bị Ngài giáng họa, đày xuống hỏa ngục đời đời. Đã thế 
vẫn chưa hết tội, Ngài còn bắt con cháu mãi về sau... phải 
chung chịu tội lỗi này; dù con, chấu, chất... chưa hề vi 
phạm. Và còn dạy rằng: Ngài là đắng cứu nhân, độ thế, mà 
sao thế gian này ngày càng nhiều nhân họa, do chiến tranh, 
khủng bố...gây ra hỗn loạn; không thấy Ngài độ được gì. 
Nhân dân bị bão lụt, động đắt, sóng thần... do Ngài tạo ra, 
giết chết muôn lòai hàng loạt gây nheo nhóc khổ đau, cũng 


không thấy Ngài cứu được ai! Chỉ thấy con người cứu giúp 


nhau theo tỉnh thần : “Lá lành đừm lá rách” thật khó hiểu 
quá! 

- Học Thuyết Thế Gian: thì ưa hỏi cái nguyên nhân đầu 
tiên, nên dễ bị bế tắt, không trả lời được. Như hỏi: con gà có 
trước, hay trứng gà có trước? Nếu bảo con gà có trước, thì lại 
hỏi con gà từ đâu ra, vì chưa có trứng, lẫy gì nở ra con gà! 
Nếu bảo cái trứng có trước con gà, thì trứng ấy đâu phải 
trứng gà, vì chưa có con gà lấy gì sinh ra trứng gà! 

- Phật Giáo: Phật giáo phủ nhận thuyết tự nhiên có, đột 
nhiên có, hoặc do thượng để sinh ra. Không công nhận sinh 
mạng tồn tại đơn độc hay do nguyên nhân đặc thù nào sáng 
tạo ra. Mà vũ trụ, vạn vật được hình thành bởi chân lý Nhân 
Duyên và Nghiệp Báo. Nhân là căn nguyên thuộc đẳng lưu 
nhân quả của sinh mệnh. Duyên tức là Tăng thượng nhân 
quả, là những điều kiện cần thiết trợ giúp cho sinh mạng vạn 
vật sống còn và phát triển. Đủ duyên thì sinh khởi, hình 
thành, hiện hữu (cái này có thì cát kia có). Thiếu duyên thì 
biến dị, hoại diệt, tiêu rụi (cát này không thì cái kia không). 
Diệt rồi, khi nhân duyên hội đủ, thì sinh trở lại; cứ thế xoay 
dần vô thi vô chung. Đến khi nào hết tạo nghiệp nhân, chấm 
dứt nghiệp quả mới giải thoát luân hồi tức là vô sinh. Tất cả 
có sinh ra và tồn tại trong cái thể quan hệ hỗ tương, sinh tôn, 
trong pháp giới trùng trùng duyên khởi. Và sinh mạng con 


người như hạt cát trong pháp giới vô tận ấy. Nó biến chuyển 


không ngừng theo nhân duyên, tiếp nỗi mãi mãi theo 
nghiệp lực không có khởi đầu, cũng không có chấm dứt, tức 


là sinh mạng vĩnh hằng. 


B. NGUÔN GÓC VŨ TRỤ: 

Từ bản thể của vũ trụ, những yếu tố cơ bản hoạt 
động làm công năng duyên khởi ra hiện tượng của thế gian; 
chia làm hai loại là: khí thế gian và tình thế gian. 

1. Khí Thế Gian: Tức là thế gian không có tình thức, 
chỉ có tứ đại: đất, nước, gió và lửa, tích tụ lại tạo thành. 

Gió: do nguồn linh thức quá mạnh làm rung động 
một lượt các yêu tố kia cùng chuyên động mà sinh gió 
(phong đại) và không khí. 

v_ Đất: Rồi luồng gió thổi mạnh hòa quyện các yêu tố 
lại làm thành đất (địa đại) 

vx Lửa: Do sự cọ sát, va chạm giữa hai áp lực gió và 
không khí tạo ra lửa hay điện lực. 

v_ Nước: Hơi nóng bốc lên gặp khí lạnh ép xuống tạo ra 
nước (thủy đại). Rồi lắng đọng, nguội dần. Chỗ nào bằng 
phẳng là mặt đất hay núi đôi làm nơi trồng trọt, xây dựng 
nhà cửa..., nơi nào sức nước nhiều tao thành bê cả, sông hồ, 
ao rạch... 

Tất cả những thứ đó làm môi trường hoàn cảnh, là y báo để 


dung chứa chánh báo là loại tình thế gian. 


2. Tình Thế Gian: là thê gian có tình thức, do ngủ uân giả 
tạm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chứa nhóm lại tạo thành. Có 
bốn loại: 

a. Thấp sanh: là loài giun dễ sinh sản nỏi ẩm 
thấp. 

b. Hóa sinh: như con sứa do khí hóa của bọt 
nước. Con đom đóm do củi mục sinh ra... 

c. Thai sinh: Là loài sinh sản bằng bào thai như 
con người, trâu bò... 

d. Noãn sanh: Là loài sinh bằng trứng (noãn) 
như cá, gà, chim... 

Những loài trên đều có hình tướng giả tạm, vô thường; 

phải chịu qui luật “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” chi phối, nên Tình 
thế gian cứ : - Biến chuyền theo Nhân-Duyên. Tiếp nối theo 


Nghiệp-Lực, sinh diệt, diệt sinh mãi... 


II. TÌM HIỂU: THÂN - THÁNH 
+» 

* Vật Thần: Trước những thảm họa bức bách do ngoại 
cảnh gây nên, con người chỉ còn biết thờ cúng, lễ lạy, van 
xin những hiện tượng ấy và xem đó là Vật thần vì toàn 
những thứ vật chất như Ông Táo, Ông Lò, Thổ Địa, Thần 


Tài... thậm chí con chuột căn phá mùa màng, quân áo; con 


cọp thường ăn thịt người cũng tôn xưng Ông Tí, Ông Ba 


Mươi chứ không dám gọi con chuột con cọp. 


* Nhân Thân: Trong xã hội loài người chung sống với 
nhau, có một ít người tài giỏi xuất chúng, có công giúp ích 
cho đồng loại và thế gian, được con người kính nề, tôn vinh 
là Thánh nhân như Lão Tử, Khổng Tử, Gandhi, bà nữ Hoa 
Chúa Sứ... Đến khi chết được loài người biết ơn và cũng 
được nhà vua sắc phong là Thần. Dân chúng lập đền miếu 
thờ phượng, cúng tế mỗi năm để nhớ ơn, đền ơn. Đây là 


những Nhân Thần. 


*. Thiên Thần: Con người lại tin vào bậc vô hình tướng 
đang ở cõi trên nào đó không phải là con người bình thường; 
nhưng có đủ thần thông phép lành, phép lạ, có quyền năng 
ban phước, giáng họa, định đoạt số phận cho con người; 
những vị này gọi là 7¿ên thân. Nhưng một số người khác 
nói rằng thật khó có thể tin được có một đắng Thiên Thần 
nào đó đã tạo ra tôn giáo vì quá mơ hồ, không thực tẾ, cụ 
thê...mà có thê nói chỉ vì con người quá sợ hãi và mong câu 
mới nãy sinh ra tôn giáo, rồi sau đó lại giới thiệu, tôn vinh 


đẳng Thần Linh làm giáo chủ 


* Đức Phật và Đạo Phật: Có vài quan niệm về Đức 
Phật và Đạo Phật: 

o Phe Vô thần thì cho rằng Đức Phật cũng là con 
người như mọi người nhưng Ngài đã tự tu, tự diệt trừ hết vô 
minh phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, thành Phật, thành 
bậc giác ngộ viên mãn ngay tại thế gian này; nên Ngài không 
phải là Thần linh, Thượng đề vô hình mơ hồ; và kết luận 
rằng Đạo Phật là vô Thần. 

o_ Phe Hữu thần lập luận rằng Đạo Phật là đạo trí tuệ, 
giải thoát ưu bi khổ não. Tu phật là hướng nội tu tâm, -“Nhát 
thiết duy tâm tạo” chứ không do thần linh nào tạo cả, và đề 
cao nhân bản, chứ không thể hiểu là vô thần, duy vật. 

o Phái Duy tâm cho rằng, Tâm là phần tinh thần có 
trước, sau đó mới tới Thân-phân vật chất có sau. 

o_ Phái Duy vật bảo rằng: Thân vật chất có trước, sau đó 
mới có phần tâm, tinh thần. 

o_ Đạo Phật lập luận rằng: Cả Thân lẫn Tâm phải có 
cùng lúc. Có Thân liền phải có Tâm hội nhập ngay. Vì nếu 
cóThân mà không có Tâm thì Thân ấy vô tri giác chỉ như gỗ 
đá hay người thực vật, vô dụng. Còn nếu có Tâm mà không 
có Thân, thì Tâm (phần Giác biết) ấy không có chỗ nương gá 
để phát ra diệu dụng (biết thấy, biết nghe...), thì cũng vô 
dụng. 


Nói khác đi, Phật Giáo dạy phật tử luôn hướng nội, tự tu 
Tâm, chuyển hóa Tâm, để trở thành Người Giác ngộ 
(Phật). chứ không cân hướng ngoại lễ lạy, van xin với Thần 
linh, Thượng để nào bên ngoài để phải chịu điều kiện, bị lệ 
thuộc, mà chăng được gì, vô ích. Đây là điểm đặc thù của 
Phật Giáo. Nên Phật Giáo không thờ cúng, Nhân thần, Thiên 
thần nào cả, ngoài Phật Tâm, Phật Túnh đã có sẵn trong 
Tâm ta. 

Theo Phật Giáo, thì cõi đời này là nơi để Phàm phu và 
Thánh nhân cùng sinh ra, cùng chung sống với nhau (Phàm, 
Thánh đồng cư độ); nhưng theo 2 cách khác nhau: 

—_ Phàm phu thì còn nghiệp, còn trong vòng luân hồi 
sinh tử để trả quả báo, nên bị øghiệp lực dẫn đi tái sinh làm 
người trở lại để trả nghiệp cũ, đồng thời cũng để gây tạo 
nghiệp mới cho đời sau. Ví như một phạm nhân đã phạm tội 
bị lính bắt dẫn đến nhà giam. Người này phải chịu sự kềm 
kẹp, giám sát chặt chẽ của nhân viên công lực không được tự 
do, tự tại. 

—_ Còn Thánh nhân do không còn nghiệp báo, đã nhập 
vào dòng Thánh bắt thối chuyên, không còn bị nghiệp lực chỉ 
phối nữa. Chỉ khi nào với nguyện lực độ sanh, các Ngài mới 
thị hiện thành con người để cứu giúp chúng sinh thoát khổ, 
thoát khỏi sinh tử luân hồi. Tùy theo trí tuệ giác ngộ của các 


Ngài cạn, sâu, ít, nhiêu hay toàn triỆt. 


Nhắc đến Giác ngộ ta cũng nên biết; sự vật hiện tượng 
trong pháp giới, ngàn sai muôn khác, nên sự chứng ngộ của 
các Ngài cũng có thấp cao và có danh xưng khác nhau: 

* Bốn giác hay Phật tánh... là tánh văng lặng, thanh 
tịnh, sáng suốt là trí tuệ viên mãn, vốn dĩ sẵn có trong mỗi 
con người từ phàm phu đến Thánh nhân không sai khác nên 
nói là “tại Thánh bắt tăng, tại Phàm bất giảm”. Có trí tuệ này 
mới nhận biết, phát hiện ra, nhìn thấy rõ mọi chân lý đã có 
sẵn trong mọi hiện tượng, 

x Bất giác: Do hướng ngoại tìm cầu tạo nên màng vô 
minh, ái dục phủ trùm che kín bổn giác không hiển lộ được 
chút nào, như căn phòng không có ngọn đèn nào nên tối om. 

*- Phần Giác: Nhờ ánh sáng trí tuệ soi rọi vào bức 
màng vô minh khai mở được phần nào thì bốn giác lóe sáng 
được phần ấy, gọi là Phần giác. 

*_ Toàn giác: Khi Tâm trở về hội nhập trọn vẹn với bồn 
giác, tánh giác biết, hiển lộ đầy đủ, mới thấy được đầy đủ 
mọi bản chất của pháp giới, gọi là Toàn giác. Chỉ có Phật 


mới đạt được trí tuệ viên mãn này. 


Tùy theo mức độ giác ngộ mà con người cũng được chia 
làm nhiều loại: 
+ Phàm phu: Là loại người bất giác, hoàn toàn không 


thây chân lý, mãi mê ham muôn ngủ dục (tài, sắc, danh, 


thực, thùy), lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) để 
thỏa mãn cho bản năng và bản ngã tạo nghiệp nhân, phải 
nhận nghiệp quả, cứ thế bị luân chuyên mãi trong vòng luân 
hồi - Chỉ vì ngu mà không biết mình ngu, mới thật sự ngu; 
lại còn cho mình là khôn nữa, đấy mới là đại ngu. Trong nhà 
phật gọi loại người này là “nhất xiển để". 

+ Hiền: Là con người cầu tiến, hướng thượng, chịu học 
chánh pháp, hành chánh pháp, từ từ giác ngộ từng phần chân 
lý, sống lương thiện, bỏ ác làm lành, thiện nhiều ác ít, tu 
nhơn tích đức. Nếu hữu duyên, người hiền cũng góp phần 
vào việc làm gương, đìu dắt cho phàm phu trên con đường 
giác ngộ. 

+ Thánh: Là người đã giác ngộ chân lý, đã giải thoát 
sanh tử. Chỉ thị hiện theo nguyện lực để cứu độ chúng sinh 
hết mê thành giác, hết khổ được vui và chuyển phàm thành 
Thánh, theo chừng mực giác ngộ của các Ngài. Thánh cũng 
có nhiều mặt: 

©o Thánh chỉ thời: Tuy đã giác ngộ chân lý, giúp ích 
nhiều cho con người và xã hội nhưng cũng còn chút bản ngã, 
ích kỷ, thích danh văn, lợi dưỡng cho mình nên đưa ra những 
lập thuyết còn phân biệt; chưa được vô tư, bình đẳng chỉ 
thích hợp cho thời cỗ xưa phong kiến chuyên chế như: 
“Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung...”; nhưng lại lạc hậu 
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với thời dân chủ bình đẳng “dân vi quý” hiện giờ. 


o_ Thánh chỉ thanh: Là bậc Thánh luôn sống đời sống 
thanh liêm, trong sạch không màn đến lợi danh thế tục, chỉ 
dốc lòng cứu nhân độ thế với lòng “thi ân bất cầu báo” 

©o_ Thánh chỉ thánh: Là bậc đã giác ngộ viên mãn luôn 
xả kỷ vị tha vô ngã, vô cầu luôn sống đời an bần thủ đạo, cứu 
khổ ban vui cho chúng sanh, chỉ ban ra, cho ra, phục vụ cho 


chúng sinh vô điêu kiện. 


II. KHỞI NGUÒN TÍN NGƯỠNG 
3k‡k>k 

Thủa sơ khai, con người chưa sáng tỏ được nội tâm và 
ngoại cảnh, chưa đủ kiến thức đề hiểu được thực chất của đời 
sống là gì, và cái gì sẽ xảy ra sau khi chết... Khoa học chưa 
có, tín ngưỡng chưa hình thành, chưa biết Thần linh và 
Thượng để ra sao cả. 

Đứng trước những hiện tượng Thiên tai khắc nghiệt như 
giông bão, sấm sét, động đất, núi lửa...; Dịch bệnh giết 
người hàng loạt. Nhân họa, động vật lớn hiếp nhỏ, mạnh 
hiếp yếu, đánh giết nhau hỗn loạn... . Lại thêm /hứ đữ ăn 
thịt người. Con người tự thấy mình quá nhỏ bé, bất lực 
không đủ sức đương đầu, chống đỡ, nên luôn bất an, sợ hãi, 
ngờ vực. Đồng thời cũng mong muốn được bình an, hạnh 
phúc. Do đó, bất cứ thứ gì thuộc về tự nhiên giới đều khởi 


tâm nghĩ tưởng rằng, chắc phải có những năng lực siêu hình 


ở đăng sau, thúc đây tạo ra những việc vừa ý, hay nghịch 
lòng làm cho con người phải chịu đựng mọi khổ, vui mà 
không sao giải thích nổi; nên mới nảy sinh ra ý tưởng cân 
phải dùng cách gì đó để xoa dịu, làm vừa lòng năng lực siêu 
hình, mới được bình yên, chứ không thê nào thương lượng 
bằng ngôn ngữ bình thường. 

Cuối cùng, những ý tưởng ghi nhận các sức mạnh vô 
hình này lại trở thành nghi thức qua các dạng thờ phượng, 
cúng bái, lễ lạy, cầu nguyện, van xin thầm kín. Lại xuất hiện 
thêm một SỐ Ít người, lúc đầu họ tự cho là có năng lực siêu 
việt hơn người thường, như có thần thông đặc biệt, có khả 
năng làm trung gian đạo đạt nguyện vọng của con người lên 
năng lực siêu hình; và trao truyền mệnh lệnh của Thần linh 
xuống cho con người; đồng thời, họ cũng cô gắng phát triển 
thêm quyền lực cho chính họ, hầu bắt mọi người phải cung 
phụng, phục dịch; để họ có thêm danh văn, lợi dưỡng. và 
sau, nhóm này thấy có vẻ bình ổn, nên tự cho họ có quyên ra 
lệnh chỉ bảo con người phải tuân hành theo ý họ qua việc 
mạo nhận uy danh của bậc siêu nhiên nào đó; lại còn nghĩ 
rằn,ø họ có thê kiểm soát được những biến cố thiên nhiên có 
hại và bảo đảm được mức độ che chở, bảo vệ của năng lực 
siêu hình như là một phần thưởng được ơn trên ban cho. 

Để giúp họ có thể mường tượng hơn đến sức mạnh vô 


hình mà họ đang cố truyền đạt, nên mới hình dung thêm một 


số hình ảnh thần kỳ giống người hoặc quái dị, kỳ lạ hoặc vô 
hình tướng đang ở trên thiên quốc cao xa nào đó, không 
chung sống với con người, không có trong lịch sử nhân loại; 
để con người không thấy biết, không kiêm chứng được. Họ 
tha hồ nói sao phải nghe vậy, bảo sao phải làm vậy, chớ họ 
không giải thích, chứng minh. Và con người không thê y cứ 
vào đâu để so chiếu, phản biện, chất vấn. Họ còn tự đặt tên 
và luôn gợi lên một hình ảnh đầy quyền uy tối thượng..., can 
thiệp trực tiếp vào đời sống riêng tư của con người để ban 
phước cho những ai chịu khuất phục; và giáng họa cho 
những ai không tin, không theo. Thực tế năng lực này quá 
viễn vông, mơ hồ, vu vơ chưa thấy làm được điều gì như giới 
trung gian phóng đại. Ví như em bé đang khóc, muốn bé nín, 
cha mẹ liền tưởng tượng ra “ Ông Kẹ” ghê rợn, hung dữ và 
bảo: “Nín đi, nêu không ông Kẹ ghê sợ lắm, nghe khóc sẽ 
đến bắt ăn thịt đó!” Chỉ để hù dọa bé, chứ thực tế chưa ai 


thấy biết ông Kẹ ra sao và đã ăn thịt bé nào bao giờ! 


Thời gian trôi qua, giới trung gian quên hẫn đi ý tưởng về 
hình ảnh tượng trưng, tên gọi, và uy lực của mọi hiện tượng 
do chính họ tưởng nghĩ, bịa đặt là Thần linh, Thượng đế, rồi 
cũng chính họ lặp đi, lặp lại nhiều lần trở thành sự thật (lộng 
giả thành chơn). Thừa thắng xông lên, họ tự đồng hóa họ với 


Thần linh, Thượng đề có quyền rửa tội, xóa tội, ban phước, 


ban phép lành, phép lạ, cho con người. Đổi lại, con người 
phải chịu ơn, trả ơn cho họ. Chớ quên rằng, mình và kẻ trung 
gian kia cùng là con người cùng có nước mắt cùng mặn, máu 
cùng đỏ, bình đẳng như nhau; sao lại phải chịu sự sai khiến 


của họ như chủ với tớ vậy?! 


Khoa học càng phát triển, hiện đại, lần lượt chứng minh 
và xác nhận các hiện tượng trong vũ trụ vạn hữu là do sự / 
vận hành theo quy luật sẵn có, là chân lý; như: 

- Mưa là do nước gặp nóng bốc hơi bay lên, gặp lạnh tụ 
lại thành mây, rồi rơi xuống thành mưa. 

-_ Hai luồng điện âm đương chạm vào nhau phát ra tiếng 
nổ và ánh sáng (sắm sét). 

-_ Mặt trời là trung tâm của vũ trụ. Quả đất xoay quanh 
trục của nó, quay quanh mặt trời, trong 24 giờ tạo thành ngày 
và đêm,... 

Chứ đâu thấy có ông Trời nào tạo ra được gì, mà quen 
nói ông Trời sanh, nên mới có ý niệm ông Trời có toàn 
năng, toàn tài sinh ra tất cả... Dù là Thần Thánh cũng phải 
sống tùy thuận theo chân lý, mới có an vui hạnh phúc; không 
ngoại lệ, miễn trừ cho một ai cả. Thân Thánh cũng phải chết 


theo quy luật: - Sinh - Lão - Bệnh - Tử. 


Ông Anatole Franc, triết gia người Pháp, viết: “Nếu 





không có đẳng thiêng liêng thì con người cũng phải tạo ra 
một vị, bởi lẽ rất cần thiết cho tâm linh con người. Thế lực 
thần quyền cân thiết để làm dịu bót sợ hãi, nghỉ ngờ, lo 
lắng, bực dọc, băn khoăn, dục vọng, trong nội tâm. Để 
tránh những phiền não trên, chúng ta phải trông cậy vào 
tha lực để được xoa dịu, an ủi, nghĩa là Thân linh, Thượng 
đế vốn không có thật, chỉ do nhu cầu làm lắng dịu phiền 
não khổ đau, nên con người mới nghĩ trởng ra`. 


Giáo sư Whitehead, triết gia Hoa Kỳ khăng định rằng: 





“Nguyên thủy không có tín ngưỡng; Thân linh, Thượng 
đế, chỉ do con người đã tạo ra đẳng thiêng liêng.” Oái oăm 
thay, sau đó lại tự xưng, tự nhận mình đã có công sáng tạo ra 
Con người và tất cả, rồi quy chụp tội cho con người, bắt buộc 
con người thờ phượng, lễ lạy, hầu hạ, phục dịch, đóng 
góp..., mà không thấy giúp được gì cụ thể cho con người. 
Thấy rõ điều đó nên Ngài Mohandes Gandhi đã nói: 
“Không phải cứ tự xưng, tự nhận mình là Thân linh 
Thượng đế rồi tự cho mình có quyền thưởng, phạt và can 
thiệp vào đời sống riêng tư của con người. Tôn giáo nào có 
bóng dáng của Thân linh Thượng đế đều không thể chấp 
nhận được. Không thể nói rằng: Thượng đế là chân lý, mà 
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phải nói rằng chân lý mới là Thượng để" vì chân lý vốn đã 


có sẵn trong vũ trụ vạn vật chứ không do Thần linh tạo ra. 
Có là Thượng đề cũng phải sống tùy thuận theo chân lý. 

Đức Phật là bậc toàn giác, nhận thức của Ngài đã làm 
đảo lộn hết mọi truyền thống có trước đó. Ngài bảo: Chứnh 
con người tự làm chủ nhân ông, tự quyết định vận mệnh 
của chính mình, và cũng phải từ con người mới có thể 
thành Thánh, thành Phật được. Dù là Thượng đề hay Thần 
linh, chính họ cũng phải fu mới giải thoát khỏi Sinh Tử Luân 
Hải. 


IV. CÁC TÍN NGƯỠNG TIỂU BIÊU 


+ 


A. TIN NGƯỜNG THÂN QUYEN: 


1. BÀ LA MÔN GIÁO (Prahmanisme). 

Tôn giáo này thoát thai từ Ấn Độ Giáo là Rigveda có 
khoảng 4.000 năm trước công nguyên, do người Aryen chủ 
lập. Giáo chủ là thần Brahma(Phạm Thiên, tức là linh hồn 
của vũ trụ) hằng có đời đời. Vạn vật đều do Phạm Thiên 
sáng tạo. Về sau thánh thư Veda mỗi ngày một tạo dựng 
thêm ý niệm của con người ngày nay về một đắng tối cao 
không còn giống như xưa nữa, mà đắng chúa tế là thần 
Prajapati, nhưng cũng cùng một bản chất (bản thể) với 


Brahma mà thôi. Theo thánh thư Brahmana thì Prajapati từ 


chỗ vô hình biến thành hữu hình, từ trừu tượng trở thành 
hiện thực. Thánh thư dạy con người phải tin vào lời dạy của 
giáo chủ, xả ác hành thiện để sau khi chết được thần rước về 
Thiên cung, sung sướng, hạnh phúc. Ngược lại, nếu không 
tin sẽ bị đày xuống hỏa ngục thống khổ không thê thoát ra. 
Đắng Phạm Thiên sinh ra bốn giai cấp: 

* CHal cấp Bà La Môn (w s7?) được sinh ra từ miệng 
của Phạm Thiên. 

* Giai cấp Sát Đề Lợi (Vua, quan) được sinh ra từ hai 
yaïi của Phạm Thiên. 

* Giai cấp Tỳ Xá (0hương gia) được sinh ra từ hai đời 
của Phạm Thiên. 

* GIaI cấp Thủ Đà La (nô lệ) được sinh ra từ hai gớ/ 
chân của Phạm Thiên. Giai cấp này suốt đời chỉ làm nô lệ để 
hầu hạ, phục dịch cho những giai cấp trên, mãi mãi không 


được ngang bằng 


2. DO THÁI GIÁO: 

Do Thái Giáo xuất phát từ Ấn Độ Giáo. Tổ phụ là ông 
Abraham, khoảng 2.000 năm trước công nguyên, gọi là 
Dugià. 1.000 năm trước công nguyên, khi các vua AI Cập 
đàn áp dân Do Thái, như cấm lấy vợ, sinh con và cắm làm 
một số nghề... Thì ông Moise xuất hiện để đưa dân Do Thái 


từ Ai Cập đến vùng đất hứa tức là nước Do Thái ngày nay. 


Ông chết trước khi đến vùng đất này. Trên đường đi, ông 
Moise đã lên núi Sinai ở lại đó 40 ngày; khi xuống núi mang 
theo hai khối đá trên đó có khắc 10 điều thánh lệnh, ông nói 
là đã được thượng đế truyền cho để làm nền tảng cho cuộc 
sống của người Do Thái. Về sau, Thiên Chúa giáo cũng lấy 
đó làm nền tảng, bao gồm: 

(1). Chỉ thờ phượng Chúa, kính mến con người. 

(2). Không kêu tên Chúa vô cớ. 

(3). Phải giử ngày chủ nhật để thờ phượng thượng đề. 

(4). Thảo kính cha mẹ. 

(5). Không giết người. 

(6). Không ngoại tình. 

(7). Không lấy đồ của người.# 

(8). Không làm chứng dối. 

(9). Không muốn vợ, chồng, người. * 

(10). Không tham của người.# 

(Dấu (*) và dấu (#), có ý nghĩa trùng lặp) 


Khi đến vùng đất hứa, dân Do Thái bắt đầu chia rẽ, thành 
lập những bộ tộc riêng. Đến khi vua David thống nhất 12 bộ 
tộc thành lập quốc gia, chọn Jerusalem làm thủ đô. Ông 
David chết; người con là Salomon lên thay thế, xây dựng đền 


Temple. 


Kinh Torah là kinh cựu ước, là cuốn truyện thần thoại 
do nhiều tác giả Do Thái nói tiếp nhau viết ra. Qua nhiều thế 
kỷ trước công nguyên; trong đó kế nhiều mẫu chuyện về 
thượng đề khá giống với con người, cũng thương yêu, cũng 
ban thưởng và hủy diệt. Trước đó người Do Thái thờ bò 
giống như người Hindu. Nhưng rồi Moise lại cắm thờ bò, 
tiêu diệt phe thờ bò và áp đặt niềm tin tuyệt đối vào dân Do 
Thái. Các tác giả Cựu Ước hy vọng viết luôn cả trời đất, 
muôn vật. Trong Cựu Ước có nhiều điểm sơ hở, bị các nhà 
nghiên cứu ngày nay phê bình, ví dụ: Con của Adams và Eva 
là Abel và Cain. Cain đã giết Abel vì ganh tỊ, rồi lấy VỢ; VỢ 
từ đâu ra mà lấy? Vì khi ấy chỉ có Eva là người đàn bà độc 
nhất! Nếu căn cứ theo gia phả của Cựu Ước thì loài người 
chỉ mới xuất hiện khoảng vài ngàn năm trước công nguyên. 
Trong khi đó, các nhà khảo cổ và lịch sử thì văn minh lịch sử 
loài người đã có từ rất lâu. Còn nữa, các chuyện thần thoại 
kề về Chúa Trời khi thì tên là Elohim, khi lại tên là Jehovah. 
Đã có những hành động, những cuộc trừng phạt khốc liệt 
khiến người chết vô SỐ, nếu không chịu tin Chúa Trời. 
Những chuyện dã man như thế đã hình thành một cách quyết 
liệt trong việc truyền đạo của Kito và Islam về sau. Lại thêm 
chuyện thần thoại kê về một trận Đại Hồng Thủy dìm chết 
gần hết nhân loại. Ông Noah đóng được một chiếc thuyền 


lớn, chứa được nhiêu người và súc vật. Nhờ vậy mà sau này 


khi nước rút mới duy trì và sinh sản trở lại. Hoặc Chúa Trời 
phóng lửa hủy diệt hai thành phố lớn là Sodoma và Gerome 
chỉ vì con người sống sa đọa, ác độc không còn cách cứu 
chữa. Chỉ có ba cha con ông Lotte được thiên sứ báo trước 
nên trốn kịp- để duy trì nòi giống, hai người con gái đã lấy 
cha mình! Những chuyện loạn luân , trần tục như thế xuất 
hiện không ít trong Cựu Ước. Những bức tranh đạo đức của 
loài người thật thê lương, bi thảm. Hai phần ba kinh Cựu 


Ước là chuyện giêt chóc, chinh chiên liên miên. 


3. CƠ ĐÓC GIÁO: 

Tôn giáo này có từ khi Jesus christ ra đời và do sự cải 
cách một tôn giáo cô Do Thái. Theo Cựu Ước và Tân Ước 
(sáng thế ký) thì khi vũ trụ còn là một mãng trống không, mờ 
mịt, nhờ vào tài năng và quyền phép Chúa Trời mà trong sáu 
ngày đêm (từ thứ hai đến thứ bảy) đã tạo ra trời đất, tỉnh tú 
và vạn vật. Từ thứ nhỏ xíu như vi khuẩn, hạt bụi... đến vật 
khổng lồ như chim đại bàng, cá ông... Ngài chỉ cần nói “hãy 
có” thì vật đó liền hiện ra. Chỉ riêng có con người, đến cuối 
cùng Ngài mới tạo bằng cách lấy đất sét nặn thành hình 
người nam rồi thổi hơi vào và đặt tên là Adams. Sau đó, 
Ngài lại lấy đốt xương của người nam nắn thành người nữ, 
đặt tên là Eva; cho hai người lẫy nhau sinh ra loài người. Sau 


khi phạm tội “trái câm”, trái ăn vào sẽ biệt điêu thiện lẽ ác; 


biết sự sống chết. Chúa cắm ăn, mà hai người này ăn nên 
phạm tội. Chúa phạt họ xuống hỏa ngục. Từ đó về sau, con 
cháu đời đời bị buộc vào tội “7ổ Tông, Pêche original” là 
tín điều căn bản của Cơ Đốc Giáo. Đến ngày thứ bảy (tức 
ngày chủ nhật) Ngài nghỉ ngơi; nên điều thánh thứ 3 là bắt 
buộc tín đồ phải giữ ngày chủ nhật đến nhà thờ để thờ phụng 
Chúa. Tín đồ tôn giáo này phải tin vào 3 ngôi: 

- _ Chúa Cha là Thượng đế, ông Trời. 

- - Chúa Con là ông Jesus. 


- _ Chúa Thánh Thần = Saint Esprit 


Theo truyền thuyết, thì ông Jesus là con đầu lòng của bà 
Maria và ông thợ mộc, nhưng tín đồ lại an bà còn trinh cho 
đến khi sinh ra ông. Ông được sinh ra trong một hang súc vật 
vào mùa giá lạnh, nên sau này chọn ngày 25/12 làm ngày 
giáng sinh của Ông. 

Ông còn có bốn người em tên là Jacques, Josephine, Judae 
và Simon. Có lần Ngài đến Jerusalem lý luận với các giáo sĩ 
Do Thái và cũng có đến Án Độ đề tìm hiểu đạo lý nên trong 
kinh Thánh có vài chỗ chịu ảnh hưởng của Phật Giáo, như 
câu chuyện ông Jesus ngăn cản Simon dùng gươm để bảo vệ 
thầy mình: “Này Simon hãy buông gươm xuống, vì ai dùng 
gươm sẽ phải chết vì gươm”, đâu khác gì luật Nhân Quả và 


câu: “Hán thù không thể hóa giải được hận thù, chỉ có lòng 


từ bi mới hóa giải được hận thà”. Điều này, Đức Phật đã dạy 
trước đó; hoặc ông Jeus trả lời cho Samarla rằng: - Đã đến 
lúc không phải thờ Chúa trong đền Thánh hay trên đỉnh núi 
cao; mà phải thờ Thiên Chúa trong Tâm và trong chân lý”; 
thì có khác gì Đức Phật đã dạy: “Hãy hướng nội tìm Phật 
trongTâm mình. Tâm tức Phật; Phật tức Tâm. Hay câu, 
Nhứt thiết duy tâm tạo”. Tâm làm chủ mọi tạo tác, mọi 
khổ vui, thiên đàng, địa ngục...Ông Jesus bắt đầu giảng đạo 
ở vùng bắc Palestin quanh quân nơi sinh của Ngài. Còn 
người anh chú-bác tên là John The Baptist thì hoạt động ở 
miền nam Palestin. Khi Ngài 30 tuổi, được người anh này 
rửa tội trên sông Jordan, vài tháng sau ông John (anh) bị bêu 
đầu, nên Ngài cai quản luôn miền nam rồi tự xưng là con của 
Thượng đế. Sau khi gây xáo trộn tại đền Temple, Ngài bị bắt 
và bị đóng đỉnh vào năm 37 tây lịch lúc Ngài 33 tuổi. Ngài 
chỉ giảng đạo được 3 năm- từ năm 30 tuổi đến năm 33 tuổi. 
Ngài có 13 tông đồ, nhưng ông Juda (là tông đồ thứ 13) đã 
bán Ngài cho để quốc La Mã; Ngài bị đóng đỉnh vào ngày 
thứ sáu. Có lẽ vì thế mà năm nào có ngày thứ sáu của tuần lễ 
trùng với ngày 13 của tháng là ngày kiêng kị của tín đồ 
Thiên Chúa giáo. 

Kinh Cựu Ước (Torah) có 42 quyền, gồm 4 tập: 

° Tập I: Thánh Kinh đầu tiên 5 quyền nói về: Sáng thế 
ký- Xuất hành ký- Lê vi ký- Dân số ký và Thân mệnh ký. 


Trong Sáng thế ký có dạy: “Các con hãy cầm cung tên, dụng 
cụ lên, đi giết những thú hoang dã mang về đây cho ta...” 

°_ Tập 2: bộ sử thư có l6 quyền. 
° Tập 3: Bộ thi ca, triết học có 7 quyền. 

Tập 4: Sách tiên tri, 14 quyền. 

Kinh Tân Ước được viết sau khi Chúa Jesus ra đời, gồm 
4 bộ có: 

° Mathew, được viết khoảng từ 50-70 năm sau công 
nguyên, viết tại Antioch cho Do Thái Giáo và Thiên Chúa 
Giáo. 

° Luke, được viết từ 58-70 tây lịch, viết tại Rome cho 
dân Hy Lạp và Thiên Chúa. 

°_ Mark, được viết khoảng 50-70 tây lịch, chỉ kế lại 
trong 3 năm Chúa giảng đạo cho người La Mã và Thiên 
Chúa Giáo. 

° John, được viết từ 85-95 tây lịch, viết tại Ephesus chỉ 
kể lại 3 năm sau cùng của Chúa Jesus. 

Ki Tô Giáo có 4 hệ thống giáo hội chính: 

- _ Vatican- Hy Lạp có giáo hội độc lập. 

- _ Chính Thống Giáo ở Nga và Đông Âu 

-_ Anh Giáo ở Anh Quốc. 

- _ Tin Lành ở Mỹ. 

Chúa Jesus khai sáng ra Ki Tô, tin vào thượng để tối cao 


sáng tạo ra tât cả và cũng là đạo diễn bí mật chi phôi sô phận 


khô, vui của con người. Tín đô gọi Ngài là Chúa như Chúa 


Cha trên trời 


4. ĐẠO TIN LÀNH: 

Tòa thánh Vatican (Rome) thuộc Ý Đại Lợi tức đề 
quốc La Mã ngày xưa thiết lập từ năm 324 và phát triển 
mạnh, đến năm 1506 thì Giáo Hoàng Julius thứ nhì muốn 
tranh đua với những kiến trúc đồ sộ của giáo hội Hoàng gia 
Pháp nên khởi xướng xây Tòa Thánh vĩ đại, nguy nga như 
ngày nay. Công trình kiến trúc nữa chừng thì hết tiền. Mãi 
đến Giáo Hoàng Leo thứ 10 phát động chiêu bài “Cho riển 
nhà thờ để mua sự xá tội”, nghĩa là giáo dân cho nhà thờ 
nhiều tiền thì Tòa Thánh đảm bảo người đó được vào nước 
Chúa nhanh hơn. Vì thấy sự vô lý này nên linh mục Martin 
Luther thuộc dòng thánh Augustin ở Đức cực lực phản đối. 
Ngày 1-11-1517 ông đưa ra tuyên ngôn 95 điểm nhằm tổ cáo 
hành vi thương mại “buôn thần, ban thánh”, mua bán sự xá 
tội và dùng tôn giáo để thủ lợi của giáo hội. Một năm sau, 
giáo hội truất phê thông công (lấy lại chức linh mục) và khai 
trừ ông ra khỏi giáo hội Thiên Chúa Giáo - Từ đó, ông khai 
sinh ra tôn giáo Tin Lành (Protestant =Kẻ chối bỏ) vẫn lấy 
Kinh Thánh làm giáo lý; nhưng chỉ công nhận 36 quyền 
trong số Kinh Cựu Ước. Thiên Chúa Giáo, thì Thánh Kinh 


chỉ có giáo sĩ mới được quyên nghiên cứu, giảng giải cho tín 


đồ. Còn Tin Lành thì các mục sư đều có quyền sử dụng, nói 
và làm theo Thánh Kinh. Tin Lành thì tin rằng bà Maria sinh 
ra ông Jesus một cách nhiệm mầu, nhưng lại không xem bà 
là mẹ của Thiên Chúa và chỉ đồng trinh khi sanh ra Chúa. 
Đạo Tìn Lành không cho thờ tranh ảnh, hình tượng cũng như 
di vật, nhưng bắt buộc chỉ thờ phượng một mình Thiên 
Chúa, phải đến nhà thờ mỗi chủ nhật. Tín đồ có thể xin tội 
trực tiếp với Thiên Chúa, chứ không qua trung gian Linh 
mục như bên Thiên Chúa Giáo.. Họ lập giáo hội riêng lẻ độc 
lập với các hình thức khác nhau tùy theo hệ phái. Sau cùng, 
Tin Lành cấm không cho tín đồ thờ cúng tổ tiên, các lễ 
hội,... vì họ tin rằng những điều này trái với lời Chúa dạy, 
nên tín đồ Tin Lành bị bắt buộc từ bỏ tôn giáo gốc của mình 
và văn hóa truyền thống của dân tộc. Hai câu Thánh kinh 
dạy: 

“One who sacrjies to any jJehovah qlone is to be 
devoted to destructfion”, nghĩa là: Ai dâng đồ cúng cho bất 
cứ thần nào không phải là Jehovah mà thôi thì đều phải tiêu 
diệt.(Exodus 22:20) 

“But their qlfars you people are to pull down, and 
their sacred poles you are to cut down. For you Inust nof 
prosfate yourselƒ to another Œod, because Jehovah, whose 
name is jJealous, he ¡is q jealous GŒod.” Nghĩa là: Các con 


phải đạp đồ bàn thờ của chúng, phá tan những cây cột thiêng 


liêng của chúng, cắt ra từng khúc những cây sào thiêng liêng 
của chúng. Các con không được quì lạy bất cứ một thần nào 
vì Jehovah có tên là ghen tuông, là một thần ghen 


tuông.(Exodus 34: 13,14) 


5. HÔI GIÁO: 

Khoảng 570-632 sau công nguyên, ông Muhammad sinh 
tại Mecca thuộc nước Saudi Arabi ngày nay. Cha mẹ ông 
mất sớm, ông sống với người bác là Abu Talib làm nghề 
buôn bán, sau đó làm quản lý cho một góa phụ giàu có tên 
Khadija. Năm 25 tuổi ông kết hôn với góa phụ này, lúc ấy bà 
ta 40 tuổi. Sau khi bà này chết, ông cưới thêm rất nhiều vợ, 
đặc biệt có bà Aisha mới có 6 tuổi, Aisha lớn lên rất sinh đẹp 
nên được ông thương yêu hết mực. Ông có rất nhiều con 
nhưng đều tử trận, chỉ còn lại cô con gái tên Fatima. Truyện 
kế ông thường lên núi cao, vào trong hang động để cầu 
nguyện. Ông nói có lần được thiên thần Gabriel cho biết ông 
được thượng để chọn làm vị tiên tri cuối cùng đẻ truyền 
những thông điệp của thượng đế, vì những vị trước đó như 
Abraham Moise, Jesus không hoàn thành được sứ mạng của 
thượng để giao. Từ đó, ông lập ra Hồi Giáo và đọc kinh 
Kur°an có nội dung như tổng hợp, rút gọn của hai kinh Torah 
của Do Thái và Gospel của Kitô Giáo cho tông đồ chép lại 


bằng tiếng Arabe vì ông không biết chữ- Đây là quyên 


Thánh Kinh duy nhất của Hồi Giáo, khẳng định rằng trên thế 
giới này chỉ có một Allah (ông Trời) duy nhất, không thừa 
nhận một thượng đế nào khác. Đến tháng 6 năm 632 đang 
lúc chuẩn bị chiến đấu với Syria thì ông qua đời, nhưng lực 
lượng Hồi Giáo vẫn tiếp tục tiến chiếm vùng Do Thái- 
Palestin-Syria- Ai Cập và Iran. Sau khi ông chết, Hồi giáo 
chia làm hai nhóm: 

- Nhóm Shiies: gồm những người thân thuộc với 
Muhammad, do Ali là chồng của Fatima lãnh đạo, hoạt động 
ở lran và phía nam Irak. 

- _ Nhóm Sunmnies: Nhóm này không chấp nhận hệ thống 
thân thuộc, mà lãnh đạo phải được bồ nhiệm với đa số chức 
sắc trong hàng giáo phẩm đề cử. 

Dù cùng là tín đồ của Hồi Giáo, nhưng hai phe luôn 
chống nhau như kẻ thù. Hồi Giáo cố gắng thực hiện hai mục 
tiêu: 

e _ Một là năm quyền chính trị. 

e_ Hai là tiêu diệt những tôn giáo khác, rồi truyền bá 
kinh Kur”an được cho là những lời của Allah phán dạy cho 
Muhammad nhưng thực ra vừa là sao chép từ kinh Torah và 
Gospel, vừa suy nghĩ thêm của Muhammed. Ví dụ: Ban đầu 
ông yêu cầu mỗi khi cầu nguyện, tín đồ phải hướng về 
Jerusalem. Sau này vì ghét Do Thái và Ki Tô nên ông sửa lại 


là phải hướng về Mecca — Nơi sinh của ông, mỗi ngày 5 lần. 


Có lần, trong tiệc vui , ông thấy các đàn ông la cà ve vãng 
mấy bà vợ của ông, ông đã viết thêm vào trong kinh Kur'an 
cắm đàn ông không được tán tỉnh vợ của tiên tri, và bắt buộc 
đàn bà phải lấy khăn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ chừa hai 
mắt khi ra đường, để tránh sự chú ý của nam giới... Người 
nào không tin Hồi Giáo thì kinh Kur°an không chút thương 
xót; chương 8§ dòng 12 ghi, Chúa đã bảo: “Ta sẽ gieo kinh 
hoàng nơi trái tìm của những ké ngoại đạo. Ai chỗng lại 
Thiên Chúa Allah, hoặc chống lại tiên trì Muhammad thì 
các con hãy chặt đầu chúng và cắt ròi tất cả đầu ngón tay 
của chúng. Ai công kích Muhammnad thì phải giết kẻ đó 
ngay lập tức. 

Truy nguyên cả ba kinh Torah, Gospel và Kur°an đều bắt 
đầu bằng những chuyện thần thoại do nhiều tác giả xứ 
Babylon xa xưa ở phía nam Baghdah viết ra. Babylon có 
một nền văn minh khá cao trước khi Ai Cập thay thế. Nhiều 
chuyện tích của Babylon đã thực sự trở thành kinh điển của 
Do Thái Giáo rồi truyền lại cho Ki Tô (Phúc âm) rồi truyền 
đến Hồi Giáo. Thánh lệnh trong kinh Kuran: 

°_ Chỉ tôn thờ Chúa trời Allah. 


S 


Một lần trong đời phải hành hương Mecca. 
° Không được ăn thịt heo, uống rượu, cờ bạc. 
Vinh danh và kính trọng cha mẹ. 


Câm gian dâm. 


Cấm ngoại tình. 

Cấm giết người trừ Thánh chiến. 

Bảo trợ, chu cấp trẻ mồ côi. 

Xử công bằng với mọi người. 

° Trong sạch trong tình cảm và tỉnh thần khiêm tốn. 
Hồi Giao xem Jesus đứng sau Muhammad. Thiên đàng 

của người Hồi Giáo là nơi để hưởng thú vui nhục dục trần 

tục của đàn ông. Ai có công với Allah, chết vì Allah sẽ được 


thưởng 72 trinh nữ trên thiên đàng để vui thú vĩnh viễn. 


B. TÍN NGUỠNG NHÂN QUYÊỀN: 


1. ĐẠO PHÁT: 

Đức Phật và Đạo phật (chỉ sơ lược, sẽ khai triển chỉ tiết 
sau). Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra là một con người, cũng có 
thân bằng quyến thuộc và chung sống với loài người, như 
bao nhiêu người khác. Nhưng Ngài luôn ưu tư về: 

-_ Con người từ đâu đến? 

- Chết sẽ đi về đâu? 

- Có cách nào thoát ly sinh tử? 

Qua 5 năm tìm học đạo; 6 năm tu khổ hạnh rừng già; và 
suốt 49 ngày đêm tự thiền định dưới cội cây Bồ đè, trí tuệ 
khai mở. Ngài đã phát hiện ra mọi Chân lý đã có sẵn trong 


Vũ trụ, Van vật. Ngài đã ứng dụng chân lý vào cuộc sống. 


Kết quả, đã chấm dứt hết mọi phiền não, khổ đau;và đã thoát 
khỏi vòng luân hồi sinh tử; thành Phật, tức là Ngưởi Giác 
Ngộ Chân Lý. 

Với lòng đại Từ BI, Ngài thành lập đạo Phật, là con 
đường giác ngộ, để dìu dắt, hướng dẫn chúng sinh, tự nguyện 
thực hành theo ngài, rồi cũng sẽ được thành Phật như ngài. 
Ròng rã suốt 49 năm hoằng dương chánh pháp; Ngài chỉ xin 
ăn để nuôi sống bản thân; và tạo cơ hội cho chúng sinh gieo 
duyên với phật pháp, hầu có dịp ngài chỉ dạy phương pháp 
Học đạo và Hành đạo giải thoát. Tăng đoàn khi ấy có 10 vị 
đại đệ tử, đều đã đắt quả A La Hán và 1.250 vị tỳ kheo xuất 
gia tháp tùng theo ngài. Ngài trụ thế 80 năm; đã thuyết giảng 
hơn 300 pháp hội. Sau khi nhập diệt, Ngài lưu lại cho thế 
gian tam tạng: - Kinh, - Luật - Luận. 

Do đã có nhiều chúng sinh; vì Vô minh và Ái dục hành 
động bất thiện phải nhận chịu khổ đau, bất hạnh. Nên Phật 
đã chế ra Giới luật chỉ để giúp chúng sinh có cuộc sống an 
lành, hạnh phúc. Giới, có nghĩa là: 

-_ Phòng phi, là đề phòng những hành động bắt công, phi 
lý, phi luân. 

-_ Chỉ ác, là đình chỉ, ngưng dứt các hành động sai trái, 
xấu ác; để không tạo thêm nghiệp mới, khỏi nhận thêm quả 
khổ về sau. 


Với hàng phật tử tại gia, Phật dạy chỉ cần giữ năm giới: 


1) Không được sát sanh, không được giết người và mọi 

sinh vật; để không tạo oán thù, oan gia trái chủ. 

2) Kkông được trộm cắp, để có cuộc sông lương thiện, 

công bằng với nhau. 

3) Không được tà hạnh, để bảo vệ hạnh phúc cho gia 

đình mình và mọi người. 

4) Không được nói dối, đê có uy tín, được mọi người tin 

tưởng. 

3) Không được uống rượu, để duy trì trí tuệ, luôn sáng 

suốt, minh mẫn. 
Nếu mọi người đều ý thức được lợi ích của giới luật nhà 
phật, và tự giữ đúng, thì chắc chắn sẽ có an lạc, hạnh 
phúc cho mình, và thế giới sẽ hòa bình. 

Như trên ta thấy, Giới chỉ để bảo vệ cho chúng sinh khỏi 
rơi vào hồ sâu tội lỗi, khỏi nhận quả khổ. Phật dạy giới để 
chúng sinh phòng bệnh trước, hơn là đợi đến có bệnh rồi mới 
trị thì e đã quá muộn! Chứ không thấy có giới nào Ngài bắt 


buộc chúng sinh phải vì Ngài, phải làm lợi ích cho Ngài, cả. 


2. ĐẠO NHO (Lão Tử - Không Tử) 

Khi dân Châu Âu còn trong bóng tối của sự man rợ, duy 
chỉ có Hy Lạp khởi đầu với những triết gia Heraclitus và 
Pythagoras (571-497 B.C) nhà triết học và toán học nỗi tiếng 


cô Hy Lạp. Sau đó còn có những triết gia khác như Socrates 


(469-399) và Plato (427-347 B.C) tên thật là Aristocles đã 
mở rộng ảnh hưởng chính trị và văn hóa của còn đó, nhưng 
các tiêu quốc tranh giành, chém giết triền miên; dân tình 
sống lầm than khổ sở. Do đó,đã xuất hiện nhiều thuyết trỊ 
quốc khác nhau, nên gọi là Bách Gia Chu Tử. Nỗi bậc nhất 


là Lão Tử và Không Tử. 


a.- LÃO TỦ: 

Lão Tử sinh ngày 14/9/604 trước Tây lịch tại ấp Khúc 
Châu, làng Lạc Quân Tần. Tương truyền rằng, mẹ ngài là 
một trinh nữ; một hôm bà đứng dưới gốc cây lý, thấy trên 
cây có một trái chín rất tươi đẹp, thơm ngon, bà bèn với tay 
hái để ăn. Từ đó bà mang thai. Phụ thân bà là môt nhà tướng 
sư, đoán biết con gái ông đang mang Thánh thai; nên chăm 
sóc bà rất kỹ. Ngài ở trong bụng mẹ S§I năm. Một hôm bà 
đứng dưới gốc cây lý hóng mát, bỗng cảm thấy hông bên trái 
ngứa ngáy, liền ngó xuống xem, thì thấy hông bà nứt ra một 
đường dài và Ngài chào đời nơi đó. Lúc ấy trên trời có một 
con rồng phun nước xuống đề tắm cho Ngài. Vì ở trong bụng 
mẹ 8l năm, khi ra đời râu, tóc bạc phơ; nên người đời gọi là 
Lão Tử ( Lão là già — Tử là đồng tử ). Vì không có cha, và do 
bà ăn trái Lý mà thọ thai; Nên mẹ Ngài lấy chữ Lý làm Họ, 


và đặt tên là Nhĩ; tự là Bá Dương. Lão Tử luôn sống ấn dật 


ở đất Bái, nước Châu. Khác với Không Tử; lúc nào cũng xe 
ngựa bôn ba Lục quốc, chư hầu. 

Theo yêu cầu của lệnh quan Doãn Hỷ, Ngài đã soạn 
quyền Đạo Đức Kinh trên 5.000 chữ,có quan niệm sâu sắc 
về Vũ trụ và là cốt lõi của văn học Trung Hoa, trọng tâm là 


Đạo và Đức. 


b.- KHÔNG TỦ: 

Không Tử, sinh sau Lão Tử khoảng 18 đến 20 năm. Ngài 
luôn bôn ba lục quốc để thuyết giảng triết lý an bang, trị 
quốc, bao gồm: 

* Tam cương: - Vua tôi, - Cha mẹ - Vợ chồng. 

* Ngũ thưởng: - Nhần,- Nghĩa, - Lễ, - Trí, - Tín. 

* Tự hạnh: - Hiểu, - Đề, - Trung, - Tín. 

* Tứ duy: - Lễ, - Nghĩa, - Liêm, - Sỉ. 

Như thế đạo Nho là đạo dạy cách làm người, xử thế: - Tu 
thân, - Tê gia, - TTỊ quốc, - Bình thiên hạ, và tin vào quỷ 
thần, nên có tục lệ cúng tế trời đất, quỷ thần. Ngày nay, 
không còn thực dụng nữa; vì xã hội đã thay thế bằng hệ 
thống bầu cử, khách quan, dân chủ, bình đẳng, theo tinh thần 
Dân vỉ quý; chứ không còn quân chủ, phong kiến, chuyên 
chế bát bình đẳng theo kiểu: 
“ Quân xử Thần tử; Thần bắt tử bất trung. 


Phụ xử Tử vong; Tử bất VOnØ, bất hiếu.” 


Hoặc: “ Trai, năm thê, bảy thiếp. 
Gái chính chuyên, một chồng.” 
“ Chồng chúa, Vợ tôi.” nữa. 
Mãi đến năm 58 tuổi, Không Tử mới gặp Lão Tử. 
Tóm lại, Đạo Nho chỉ mới đưa ra Nguyên Tắc Làm Người, 
đối nhân, xử thế; xây dựng nền tảng căn bản của Nhân Thừa 
Phật giáo; Chứ chưa giải thích được tận nguồn cơn mọi chân 


lý như Đạo Phật. 


V. PHÁT TRIÊỄN TỎ CHỨC 
xi 

Bất cứ một tập thể, một tổ chức nào từ nghề nghiệp, cơ 
sở thương mại, hội đoàn, đảng phái chính trị, đến quốc gia, 
tín ngưỡng... đều có một vị nguyên thủ, cùng với một số 
thành viên nòng cốt trợ giúp điều hành mọi mặt, và /uôn fìm 
cách phát triển tổ chức của mình ngày càng tăng trưởng, lớn 
mạnh, bành trướng khắp nơi, hẳu được làm bá chủ. Đề đạt 
được tham vọng này, điều tiên quyết là phải có ứiên và có 
quyên. Do đó, họ phải tận dụng mọi cách để kết nạp thêm 
nhân lực cho thật hùng hậu; quyên góp tài lực thật dồi dào 
mới tạo được năng lực, hoạt động hữu hiệu. Có hai tổ chức 
danh chánh, ngôn thuận, đề thực hiện điều này, là chính trị 


và tôn giáo. Ở đây chỉ đê cập đến tôn giáo. 


Hầu hết các bậc thánh nhân làm giáo chủ các tôn giáo 
đêu đã giác ngộ và đã giải thoát khỏi mọi trói buộc của tham 
sân sỉ, phiên não; không còn màn đến thú vui, lợi danh trân 
tục thấp hèn; hoàn toàn trong sạch, thanh cao, thánh thiện. 
Tùy theo năng lực từ tâm nguyện tái sinh để cứu nhân, độ 
thế; Các Ngài thị hiện thành một con người, rồi đem những 
thành tựu của mình ra chia sẻ, ban phát ra, giúp ích cho mọi 
người một cách bình đẳng, vô điều kiện. Phước báu cho ai 
hữu duyên nhận được sự tế độ, chỉ dạy của các Ngài, rồi tự 
mình tinh tấn thực hành theo, liền có lợi lạc, tự mình cảm 
nhận được ngay không chờ đợi lâu; như đang khát; có nước, 
tự uống vào là hết khát; đang đói, có thức ăn, tự ăn vào thấy 
no ngay. Tự thực hành giáo pháp có kết quả lợi lạc cho 
mình; rồi tiếp nối các Ngài, hướng dẫn, chỉ dạy lại cho người 
khác, thực hành có kết quả, tức là: Phụng sự chúng sanh; 
chính là cúng dường chư Phật cao thượng nhất. Số này rất 
ít, vì đòi hỏi mỗi người phải £# nguyện thực hành. Còn đa 
số lười biếng chỉ biết dựa dẫm, ÿ lại và nuôi ảo tưởng đã có 
Thần linh, Thượng đề hộ độ, chỉ cầu xin là đủ, không cần 
học, không cần hành giáo pháp; nên không có ích lợi cụ thế! 
Thánh nhân thực sự cần phẩm, chứ ít chú trọng về số lượng 
là thế. Đường lối độ sinh của các Ngài chỉ chia sẻ và thuyết 
phục. thể hiện qua hành động, vô ngã, vị tha, ngay thẳng, 


liêm khiết, hiền hòa, khoan dung, độ lượng; người nghe 


hoàn toàn được tự do lựa chọn và toàn quyền quyết định 
cuộc đời mình,, theo lý trí của mình. Ngược lại, là sự bắt 
buộc, thể hiện qua hành động vị kỷ, hung bạo, áp đặi, bắt 
buộc, bắt cân, bắt lương, luôn cạnh tranh giành giật! 

Trong cuộc sống thế tục lại luôn có sự mâu thuẫn, tương 
phản nhau, có trắng thì có đen; có chánh là có tà... Do vậy, 
trong mỗi tôn giáo mới có phần tử chuyên dùng tín ngưỡng 
làm vỏ bọc, bình phong, để che dấu tham vọng “mượn Đạo 
tạo Đời; buôn Thân bán Thánh”; hầu củng cô quyền lực, 
quyền lợi riêng cho mình, và cho tín ngưỡng của mình là 
hiệu quả nhất. 

Một SỐ hiện tượng, mà tôn giáo dùng để kết nạp nhân lực 
xảy diễn nhan nhản trong cuộc sống hằng ngày, có phần 
nghịch lý, khó hiểu; cũng cần ghi nhận để tự suy gẫm, tìm 
hiểu thêm, nhằm giải tỏa thắc mắc cho mình. Về phân độc 
giả có toàn quyên tự do tư duy và niềm tin riêng, tùy nghỉ 
thẩm định. Các hình thức quy nạp như là: 

1. Chặn đường đón ngõ lôi kéo, chiêu dụ, 

2. Gõ cửa từng nhà mời mọc, cù rủ, 

3. Lng vãng trong các bệnh viện, tìm xem có bệnh nhân 
nào đang hôn mê bất tỉnh, mà không có thân nhân kề cận 
chăm sóc; liền cắm lên đầu giường biểu tượng tôn giáo mình, 


như đề xí phần, giành giật. 


4. Luôn len lỏi, bám sát theo các tổ chức chính trị, tìm 
cơ hội tiễn cử người của mình lên nắm quyền lãnh đạo; hầu 
tóm thâu luôn quyên uy chính trị; thăng tay triệt hạ các tôn 
giáo khác đề độc quyền truyền bá tín ngưỡng của mình. 

5. Em bé sinh ra mới được hai, ba tháng tuổi, chưa biết 
tự bú, tự ăn; chưa làm phiên lòng ai; thế mà bị người lớn vội 
vàng bế đi “đa tội”, áp đặt em phải nhận chịu một đức tin, 
một loại tội lỗi mơ hồ; em không hề biết, em phạm tội gì?! 
Nếu thật sự điều đó đem lại lợi ích duy nhất cho em thôi, 
không phải cho tín ngưỡng, lợi dụng: thì tại sao không phụ 
giúp nuôi em bé lớn khôn, có đầy đủ lý trí; rồi giải thích rõ 
cho em hiểu, để em tự chủ lựa chọn, toàn quyền quyết định 
lấy; mà người lớn hè nhau, áp đặt, kềm kẹp, nhồi sọ em quá 
sớm vậy, sợ em chạy thoát sao?! 

6. Khi có tín đồ kết hôn với người khác tôn giáo, họ liền 
thắng thừng bắt buộc người phối ngầu phải dứt khoát bỏ đạo 
sốc, cải theo đạo của họ; mới được chủ chiên làm phép cưới! 
Hôn phối là để thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cặp nam nữ 
đó; chăng lẽ cũng còn phải chia sớt cho ai khác nữa sao mà 
phải được họ chấp thuận, mới được cưới nhau?! 

Thử đặt một vài chất vấn với chú rễ (hoặc cô dâu) nào đó 
khi họ mở lời bắt buộc người phối ngẫu phải bỏ đạo gốc, cải 


theo đạo họ; xem cậu, cô này giải thích ra sao: 


- Hỏi: Tại sao cậu (cô) bắt con nhà này phải bỏ đạo, cải 
theo đạo của cậu (cô)? 

- Đáp: Vì “cha” của con muốn thế! 

- Hỏi: Con nhà này cũng có cha mẹ, đâu phải con mồ côi, 
mà đâu có ai bắt buộc cậu (cô) phải cải đạo? 

- Đáp: (Không trả lời được, bèn ú ớ trớ sang) để được đi 
“cùng đường”. 

- Hỏi: Đường gì đặc biệt? Nhà này cũng có “đường” mà 
đâu có bắt cậu (cô) phải đi theo. 

- Đáp: (mm lặng không trả lời được...) 

- Hỏi: Sau khi cưới nhau, liệu “Cha” và “con đường” 
của cậu (cô) có thể nuôi sống thân xác cho con nhà này khỏi 
phải đi làm được không? 

- Đáp: Dạ không, cũng phải đi làm đề tự nuôi sống. 

- Hỏi: Còn về tỉnh thần, liệu sau khi chết con tôi có lên 
thiên đàng được không? 

- Đáp: Dạ không biết. 

- Hỏi: - Về xác thân, phải tự lo, không giúp được gì; - về 
tỉnh thần thì mù tịt không biết. Vậy cậu (cô) lấy quyền gì bắt 
buộc con nhà này phải bỏ tín ngưỡng gốc, cải theo đạo của 
cậu (cô)? 


- Đáp: (lặng thinh). 


7. Cùng một việc cứu trợ nạn nhân: động đắt, sóng thần, 
chiến tranh, khủng bố...; Nhưng khi thực hiện chương trình, 
lại có hai chiều hướng khác nhau: 

a) - Hầu hết các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể, tôn 
giáo...với tỉnh thần “J4 lành, đàm lá rách; cứu khổ, ban 
vui”; đã nỗ lực hoạt động, với tắm lòng Từ BI, hoàn toàn vô 
tư, bình đăng, bất vụ lợi; nên không đưa ra một điều kiện 
ràng buộc nào cho nạn nhân. 

b) - Cạnh đó, một ít tổ chức, tôn giáo, lợi dụng triệt để cơ 
hội này, thực hiện tham vọng quy nạp thêm tín đồ, để phát 
triển tổ chức, hầu thu lợi về sau. Nên: 

. Khi vận động chung góp phẩm vật thì hô hào, đưa ra 
chiêu bài : - Là việc làm phước, thiện, không phân biệt chúng 
lộc, tín ngưỡng... 

. Đến khi phân phối phẩm vật, họ lại kêu gọi nạn nhân 
phải gia nhập vào tôn giáo của họ, mới được ưu tiên; tức là 
đặt điều kiện ràng buộc cho nạn nhân; là cơ hội tốt nhất để 
quy nạp tín đồ, hầu lợi dụng, bóc lột, về sau. Họ cho rằng tài 
vật ấy, là của họ, của tôn giáo họ; họ đang bang phát ân huệ 
cho nạn nhân; và lờ đi phẩm vật ấy do nhiều người chung 
góp. 

-_ Về phần nạn nhân: Trong lúc khốn khó, ngặt nghèo; 
với một ít phẩm Vật cứu trợ, cụ thể, cũng giúp họ giảm thiểu 


cảnh đói ăn, khát uông... hiện tại, rât cân thiệt (miêng khi 


đói, bằng một gói khi no). Nên, việc gia nhập tôn giáo lợi - 
hại thể nào, còn quá mơ hồ, không quan tâm. 

Nào ngờ, những tai hại quá lớn, thiệt thòi quá nhiều về 
sau, như: 

* Cả gia đình phải vào đạo; ngay cả cô dâu, chú rễ, con 
cái, cháu chắt.... muôn kiếp về sau vẫn phải giữ đạo không 
được bỏ. 

* Phải sinh hoạt theo đúng thời khóa do họ ấn định; Nếu 
chỉ vắng mặt một lần, là họ gọi, nhắc nhở. Vắng lần thứ hai, 
họ kéo đến nhà, thực hiện cái gọi là /hăm viếng, nghe có vẻ 
tử tế, thân tình, lắm; nhưng thực chất chỉ để kiểm soát, theo 
dõi, hạch hỏi, hù dọa, kèm kẹp chặt chẽ tín đô. 

* Mọi người trong gia đình phải đóng góp 104 lợi tức thu 
nhập; ngay cả tiền già, tiễn bệnh; do nhà nước cấp dưỡng; 
chứ họ đâu giúp được động nào, chỉ biết thu gôm. Nêu 
không đóng đủ; họ liền quy chụp cho cái mũ tội lỗi là: xâm 
phạm, và chiếm đoạt tài sản của Thượng đề. 

Qua nhiều hình thức kết nạp nhân sự của một ít tổ chức 
tôn giáo đã áp dụng, mà ta thường thấy: 

- Giới giáo sĩ, tận dụng mọi cơ hội, tiếp cận con người để 
trực tiếp kêu gọi, bắt buộc... gia nhập vào đạo. 

- Nhiều trường hợp, giáo sĩ vừa đóng vai: 


- Soạn giả, sáng tác kịch bản. 


- Đạo diễn, hướng dẫn diễn viên (tín đồ) diễn 
xuất, kịch bản của mình. 

- Đồng thời, - Kiêm luôn kẻ nhắc tuồng, giấu mặt, 
nấp sau lưng tín đồ (diễn viên) để gián tiếp chỉ đạo, xúi giục 
tín đồ phải trực tiếp, tiếp xúc với đối tượng, thực hiện việc 
kết nạp thêm người cho họ. Ví dụ: 

- Buộc cô dâu hoặc chú rẻ, phải bắt buộc người phối 
ngẫu, cải đạo; thì họ mới chấp nhận làm phép cưới. 

- Buộc cha mẹ phải bế đứa con mới sinh hai, ba tháng 
tuổi đến cho họ rửa tội... 

- Sau đó, được đàng chân lân lên đàng đầu, xúi - Con 
chiên còn phải mời gọi cả gia đình người suôi gia cũng cải 
theo đạo họ nữa!. Để họ khỏi phải trực diện với nạn nhân; 
khỏi nhận phản ứng bất lợi, khỏi bị hạch hỏi, khó bề giải 
thích thông suốt. Chứng tỏ, một việc làm quá ngang ngược, 
ngông cuồng, thiếu lý trí; không tôn trọng quyền tự do tín 
ngưỡng, và nhân phẩm của người khác. 

- Phân mình, cách tốt nhất; - Trước tiên là phải tự hỏi: 

* Mình và tín ngưỡng của mình có giúp ích được gì cho 
người này không ? 

*- Mình có tôn trọng quyên fự do tín ngưỡng, và nhân 
phẩm bản của họ chưa? 


* Lấy quyên gì bắt buộc họ phải theo đạo của mình? 


* Nếếu bị họ bắt buộc mình, phải cải theo đạo của họ; thì 
mình có chấp nhận không? 

* Mình, hay giáo chủ của mình có chết thay cho họ được 
không; hay chính mỗi người phải tự lãnh lấy? 

Nên tự trả lời minh bạch các vấn đề trên; trước khi hành 
động thì mới chứng tỏ mình là người có tự chủ, có lý trí sáng 
suốt, khôn ngoan và công bằng. Ngược lại chỉ là u mê, máy 
móc, thụ động; như một hình nộm . Nếu đối phương đồng 
thuận, thì mình cũng chỉ dùng cách chia sẻ và thuyết phục. 
Tức là đem những thành tựu lợi ích của mình đã đạt được ra 
sang sẻ với họ; Đồng thời giải thích, chứng minh cụ thể cho 
họ hiểu; để họ 7# nguyện chấp nhận. 

Không tử viết: “Kỹ sở bất dục, vật thỉ ư nhân” là điều 
gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình 
đừng làm cho người khác. Chữ đừng làm ngụ ý thận trọng, 
và fôn trọng người khác. Cách xử thể rất khôn ngoan, không 
áp đặt, tránh gây bất hòa khó chịu cho người khác và vị tha. 

Còn câu: “Hãy làm cho người khác điều mà các con 
muốn người ta làm cho mình”. Chữ hãy làm ngầm ngụ ý, 
bắt buộc mình phải làm và bắt buộc người kia phải chấp 
nhận; quá thô bạo, ngang ngược, bất công, bất cần và vị kỷ. 

Còn Đạo Phật kết nạp tín đồ bằng cách nào? Chỉ bằng 


cách chia sẻ và thuyết phục: 


*- Chia sẻ, ví như có món ăn ngon, bổ dưỡng, quý báu; 
liền chia ra nhiều phần đem mời mọi ngời cùng thưởng thức. 
* Thuyết phục, đồng thời giới thiệu, giải thích ích lợi 
của món ăn ấy cho mọi người hiểu và khuyến khích họ nên 
tự nguyện dùng, để họ cũng được lợi ích như mình; đó là 
thuyết phục. Nếu ai thấy không hạp, không thích thì thôi, 
không cô gắng nài nỉ, thậm chí còn cưỡng bức, bắt buộc họ 
phải dùng như mình; thì quả là quá ngang ngược, ngông 
cuồng, bất công, phi lý; không phải của Đạo Phật. 
Thử nghĩ, bắt buộc người bị bệnh tiêu đường phải uống 
cà phê với đường, sữa ngọt như mình, có hợp lý không? 
Điều mình thích, đâu phải người khác cần ?! Chứng tỏ 


mình như một người máy, không có tự chủ và lý trí nữa. 





* Tiến sĩ G.P Malasekara, viết: “Phật giáo chưa bao giờ 
ép ai theo, dù dưới hình thức nào, hoặc ép buộc ý tưởng và 
niềm tin đối với người không thích, hoặc bất cứ sự tâng 
bốc nào bằng lừa gạt hay ve vãng hầu đoạt được thắng lợi 
để gia nhập vào quan điểm riêng tư của mình. Những nhà 
truyền giáo của Đạo Phật không bao giò thỉ đua quy nạp 
người vào đạo như nơi chợ búa”. 


* Ven Dr. W. Rahula, viết: “Tự mành bắt ép mình tin, 





hay chấp nhận một việc mà mình không hiểu thấu, thì đó 


là hình thái của chính trị, chứ không phải là hình thái của 
Tâm linh hay Trí tuệ.” 


VI. CHÂN LÝ VÀ PHI LÝ. 
den 

A. CHÂN LÝ. 

Chân lý là gì? Chân lý có từ đâu? Chân lý giúp ích gì cho 
con người?. Chân, là đúng, là thật; ý, là lẽ. Vậy, chân lý là 
lẽ thật, là bản chất tự nó có sẵn; tự vận hành theo quy luật 
riêng trong Vũ trụ, Vạn vật. Chứ không do một năng lực 
ngoại lai nào tác động, sắp xếp mới có. Chân lý rất đơn 
giản, khai mở, cụ thể, hiện thực; con người có thê thây biết, 
hiểu được một cách dễ dàng, và được các nhà khoa học miêu 
tả, giải thích, chứng minh, đo lường, trắc nghiệm, nghiệm 
chứng được, kiêm chứng lại được. Chân lý có giá trị đúng 
đắn, chính xác. Có hai loại chân lý: 

1. Chân lý trương đối: thuộc về thê gian vô thường, là sự 
thật chế định, còn gọi là Tục để hay Thé đề. Nó có thể đúng 
cho nơi này, thời điểm này, phong tục, tập quán, dân tộc, tín 
ngưỡng này mà không phù hợp với nơi chốn, thời gian, 
phong tục..., nơi kia. Như nơi này lái xe phải giữ lề bên 
phải; xứ kia phải giữ lề bên trái. Vùng này theo pi hệ, con 
cái mang họ của cha; vùng kia lại theo mẫu hệ, con mang họ 


của mẹ... Hành giả thực hành theo đúng chân lý tương đối sẽ 


có an vui hạnh phúc ngay trong cuộc sống này, như lái xe 
không vượt đèn đỏ sẽ không bị bắt, bị phạt. Nhưng vì tâm 
còn phân biệt, đối đãi, còn tham sân s1, chấp ngã... tạO 
nghiệp nên còn phải luân hồi đề trả quả. 

2. Chân lý tuyệt đối: hay chơn đề là chân lý xuất thế 
gian, luôn luôn đúng trong mọi nơi, mọi thời, mọi phong tục, 
tập quán, dân tộc, tín ngưỡng, không thể bài bát được như: 

- Nước là do khí hydro cộng tác với khí oxy (H¿0); - nước 
sôi 100°C thì nóng, và - ở 0C thì lạnh; - quy luật Nhân quả; 
- Sinh, Lão, Bệnh, Tử... 

Nhận biết (giác ngộ) và thực hành đúng chơn lý tuyệt 
đối, hành giả mới được giải thoát khỏi sinh tử. Chân lý phải 
chính mình giác ngộ, tự thực hành để trực tiếp thể nghiệm 
mới cảm nhận đúng hiện tượng sự vật, mới đạt thành quả, 
như chính mình trực tiếp nếm muối mới tự cảm nhận độ mặn 
lạt của muối như thế nào, tự mình biết; Không thể dùng ngôn 
ngữ, văn tự để diễn tả chính xác cảm nhận của mình cho 
người chưa từng nếm muối, hiểu đúng như mình được. Nhà 
Phật có câu: “Whưw nhơn ẩm thủy lãnh noản tự trừ”. Còn 
với người không thực hành chân lý, chỉ tự nghĩ hoặc gián 
tiếp nghe người khác kê lại rồi suy luận, diễn dịch theo chủ 


quan của mình thì không đúng được. 


B. PHI LÝ 

Đối nghịch với chân lý, là phi lý, chỉ là những điều hư 
giả, rỗng tuếch vì nó không dựa trên thực tế cụ thể, không có 
cơ sở khoa học. Triết thuyết phi lý thường là những chuyện: - 
huyễn hoặc hoang đường không tư, hư tưởng nên không thể 
chứng mình, kiểm chứng được. Hoặc: - Quá cao siêu để 
người nghe không thể hiểu được; hay - Quá bí hiểm để khỏi 
phải giải thích, chứng mình. Chỉ bắt buộc đối phương phải 
nghe, phải tin, và phải theo thôi. Vì quá phức tạp, khó khăn 
như thế, nên những điều phi lý phải cần cầu đến tha nhân: - 
Làm chứng để xác nhận dùm: - Vinh danh để trợ giúp bảo 
đảm thêm. Cũng vì phi lý nên rất sợ hãi và luôn né tránh mọi 
sự tìm hiểu, chất vấn, mọi yêu câu xác minh của con HGƯỜI. 
Nếu vì chưa hiểu nên không tin; chưa hiểu hỏi để hiểu, cả hai 
cũng đều bị quy chụp tội lỗi! Ngược lại, nếu tin theo thì 
muốn gì được nấy. Lại còn dùng câu: 

- “Phúc cho những người, không thấy mà tin”. Hoặc 
câu, 

- “Tin thì có, không tín thì không có”. 

Cốt để khỏa lấp. dập tắt cho xong chuyện. Câu này ấn 
chứa ba tính chất: - Trống rồng - Bỏ ngõ và - Vô trách 
nhiệm. 


- _ Trồng rồng: vì không có thật, không dẫn chứng được. 


-  Bỏngõ: vì chỉ nói bâng quơ, lập lờ lập lững, không 
đầu không đuôi. - Nếu đúng (nhờ phước chủ may thầy), thì 
vội nhận là của mình, do mình nói, đúng; - Vô phước, sự 
việc xãy ra sai, thì lại đùn đây, đồ thừa.... theo kiểu “xuôi 
cũng được mà ngược cũng xong”. 

- _ Vô frách nhiệm: Khi sự việc xãy ra không đúng lẽ thật 
chỉ vì do tưởng tượng bịa đặt, vô căn cứ, trồng rồng và nhờ 
đã bỏ ngõ nên mới dễ dàng phủi tay đùn đây trách nhiệm cho 
người nghe “?4¡ không tin nên không có” chứ mình vô trách 


nhiệm. 


VI. ĐITIM CHÂN LÝ 
xen 
Vào thời kỳ đầu tiên của lịch sử nhân loại, con người 
chưa đủ kiến thức để nhận biết nguyên nhân nào, tạo nên khổ 
đau và sợ hãi... Để giúp con người thoát khỏi mọi phân vân, 
lo lắng Ấy, tôn giáo, triết gia, nhà khoa học, đạo giáo, lần 
lượt xuất hiện đua nhau kiếm tìm lẽ thật, hầu giúp con người 


giảm thiêu mọi ưu bị khô não. 


* TÔN GIÁO: 


Với Tôn giáo, thì Mệnh lệnh, Thánh lệnh, Giáo điều, ghi 
trong Thánh kinh phát xuất từ lời răn, lời phán của Thương 
đề là chân lý. 

Tôn giáo lấy Đức tin vào Giáo chủ và Giáo điều làm 
trọng tâm. Giáo chủ là vị quan tòa tối cao. Giáo điều là luật 
lệ để định đoạt tội, phước, và chúng sinh là kẻ thọ án. Quan 
tòa sẽ dùng giáo điều đề xét xử con người tùy theo mức độ: - 
Thành khẩn nhận tội (tội đã có săn); - Thành kính thờ 
phượng, lễ lạy giáo chủ, và, - Lòng khẩn thiết van xin, mới 
được Ngài xóa tội, cứu rồi cho. 

Con người chỉ được nghe, biết Giáo chủ, và Giáo điều, 
qua sự trùng tuyên của giới giáo sĩ trung gian. Theo đó, con 
người vốn đã có tội (tội Tổ tông) với giáo chủ rồi, nên chỉ 
phải nghe, phải tin, phải theo và phải chấp hành. Khi còn 
sống, thì phải làm con chiên, phải chịu sự hướng dẫn, chăn 
dắt của chủ chiên. Khi chết, thì được, giáo chủ gọi về Thiên 
Đàng để làm tôi tớ cho Ngài, được hưởng phước đời đời trên 
đó. Khổ nỗi, nếu vì sống theo bản năng: - tham, - sân, - s1; lỡ 
mình vi phạm pháp luật thế gian, bị bắt, bị tù hoặc bị tử hình; 
không biết Ngài có giúp giải cứu hay chịu chết thay cho 
mình không, hay chính mình phải nhận chịu theo đúng lui 


Nhân quả?! 


* TRIẾT HỌC: 

Các Triết gia cũng cô gắng phân tích, lý luận cốt tìm ra 
chân lý, tìm ra nguyên nhân tác động gây đau khổ cho con 
người; nhưng vẫn chưa chứng minh, giải thích minh bạch, cụ 
thể được. 

Nếu tín ngưỡng và triết học đã làm sáng tỏ được bản chất 
gây ra khổ, vui, và sống chết cho thế nhân, thì con người đâu 
cần đến khoa học nữa. Vì iôn giáo và triết học chỉ giải thích 
một cách quanh co, mù mở, gượng ép, không hợp lý. Khoa 
học không chấp nhận lối giải thích tùy tiện này, nên mới tách 
rời tôn giáo và triết học đề lập ra đường hướng mới, tìm câu 
trả lời chính xác hơn về vũ trụ và nhân sinh cho phù hợp với 


chân lý, với nhân quả. 


* KHOA HỌC: 

Ngành khoa học chuyên khám phá thiên nhiên hầu làm 
thỏa mãn cho sự hiểu biết; rồi lại lẫy sự hiểu biết đó tiếp tục 
khám phá thiên nhiên thêm, cứ thế tiếp nối nhau mãi không 
ngừng. Khổ nỗi, khoa học nghiên về bình diện Vật lý để 
phục vụ cho đời sống vật chất ngày càng tiện nghi, phong 
phú thêm; vì vậy lại giúp tăng trưởng lòng tham sân si... và 
con người vừa hưởng thụ thành quả vật chất của khoa học; 
cũng vừa là nạn nhân của những phát minh vũ khí hóa học, 


giết người hàng loạt nữa...; Lại bỏ qua bình diện Tâm lý. 


Bản chất của khoa học là duy lý, đặt nền tảng trên quan 
sát, lý luận, chứng minh và kiêm chứng. K”i quan sát đòi hỏi 
phải qua trung gian của ngũ quan: mắt nhìn đối tượng, tai 
nghe âm thanh, mũi ngữi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm. Khi lý luận lại cần đến năng lực của trí tuệ. Tùy theo 
mức độ phát triển và tùy theo ngành khoa học mà vai trò ngñ 
quan và frí tuệ có những tầm mức quan trọng khác nhau: 

- - Khoa Học THỤC NGHIỆM: 

Lúc đầu dùng năm giác quan để quan sát đóng vai trò 
chủ yêu trong phát kiến - Ông Archimede tìm ra sức đầy của 
nước. - Ông Newton tìm ra trọng lực. - Ông Franklin tìm ra 
điện, sắm chớp... Tất cả đều do quan sát bằng ngũ quan; rồi 
tiếp theo là suy nghiệm (lý luận) 

-_ Khoa Học THUẦN LÝ: 

Trí tuệ đóng vai trò chủ chốt, đưa ra giả thiết, kiểm 
nghiệm, thực hiện. Dù khởi đầu bằng quan sát hay lý luận thì 
yêu tính của chân lý khoa học vẫn là sự khách quan tuyệt 
đối, giải thích được, chứng minh được, hiểu được, thực hiện 
được, rồi kiêm chứng lại kết quả được. Khoa học không có 
niềm tin mù quáng mà có: giải thích, chứng minh, gián tiếp 
hay trực tiếp. 

Về hiện tượng khoa học khi hiểu ra thì thật là đơn giản 
có thể tóm gọn trong một công thức như HO, CO; _. 


* ĐẠO GIÁO 


Các vị giáo chủ của Đạo giáo Trung Hoa như Lão Tử, 
Không Tử cũng nêu lên những lý do gây ra bất hạnh cho thế 
nhân, đồng thời các Ngài cũng dạy những nguyên tắc ứng xử 
phù hợp với đạo lý để tu thân, tê gia, trỊ quốc, bình thiên hạ, 
nhằm an bang tế thế ồn định trật tự xã hội ở cõi thế gian. Đây 
cũng chính là các Ngài xây dựng nền tảng đạo đức căn bản 
cho con người để chuẩn bị bước lên con đường giác ngộ 


chân lý tuyệt đối. 


* ĐAO PHẬT: 

Đức Phật thấy chúng sinh đang trầm luân trong sông mê, 
bể khổ, mà không biết cách thoát ra; nên Ngài mới thị hiện 
để trợ giúp chúng sinh khai mở trí tuệ, dùng làm phương 
tiện để soi tìm chân lý vốn đã có sẵn trong vạn pháp, rồi tự 
thực hành đúng theo chân lý để lìa khổ được vui, chuyên 
phàm thành Phật, mới có an lạc, giải thoát thật sự. Như vậy, 
Trí Tuệ là tâm sáng suốt sẵn có trong mỗi người. Còn, Chân 
lý là lẽ thát đã có sẵn trong vũ trụ, vạn vật, bên ngoài con 
người. Phải có trí tuệ, đùng làm dụng cụ để soi tìm ra Chân 
lý (giác ngộ); chứ Chân lý không phải do trí tuệ, tạo ra. Ví 
dụ: Trí tuệ (là kính hiển vi), là năng tri; đi tìm Chân lý (là vi 
trùng) là sở tri. Chân lý là đối tượng bị trí tuệ tìm ra. Vì vậy, 
Đức Phật mới khăng định: “Suốt 49 năm hoằng dương 


chánh pháp, ta chưa hề nói một lời nào”. Bởi vì Ngài dùng 


trí tuệ viên mãn của mình để nhìn thấy, nhận ra, phát hiện ra 
mọi Chân lý, rồi Ngài thuật lại, kế lại, chỉ dạy lại cho chúng 
sinh, để tự ứng dụng, thực hành hầu đạt kết quả an lạc, giải 
thoát, mong muốn; chứ Chân lý không phải do Ngài nghĩ 
tưởng ra, tự bỊa đặt ra, tự nói ra, mới có. 

Lại có những luận thuyết cho rằng Chân lý phải xuất phát 
từ giáo điều, thánh lệnh, của giáo chủ, răn, phán ra; rồi dạy 
lại cho mọi người chấp hành theo. Chúng ta nên bình tâm 
suy nghĩ phân tích kỹ xem triết thuyết nào hợp lý để lựa 


chọn, kẻo bị lầm lẫn tai hại. 


VIII. CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN 
L sáo) 

A. CHÁNH TÍN: 

Đạo phật chủ trương giác ngộ; mang ánh sáng giác ngộ 
soi rọi thế gian mê lầm, thì chân lý được hiển bày. Người 
nhận thấy chân lý mới khởi lòng tin là chánh tín. Ngược 
lại, có những kẻ tự tưởng tượng, rồi bịa đặt ra những điều: 

- Huyễn hoặc, hoang đường. 

- Vụ vơ, mơ hồ. 

- Thân linh, Thượng đế vô hình; chỉ nhằm làm: - Mù 
quáng người đời, - Lừa bịp thế gian đề trục lợi là tà đạo, ià 


mê tín. 


Hãy suy gẫm giai thoại đối đáp giữa một khán giá, với 
một họa sĩ nỗi tiếng sau đây: 

—_ Hỏi: Xin họa sĩ cho biết loại tranh nào khó vẽ nhất? 

—_ Đáp: Loại sự vật cụ thê, hiện hữu, thực tế là khó vẽ 
nhất. 

—_ Hỏi: Vì sao? 

—_ Đáp: Khó vẽ, vì nó có thật trước mắt mỌI người, ai ai 
cũng thấy biết, tự so sánh, tự kiểm chứng được; nếu vẽ sai 
thì khán giả phát hiện được ngay, mất uy tín. 

—_ Hỏi: Vậy loại nào để vế nhất? 

—_ Đáp: Loại ma quỷ, thần linh trừu tượng viễn vong, 
mơ hồ, là dễ vẽ nhất 

—_ Hỏi: Vì sao? 

—_ Đáp: Dễ, vì chúng không có thật, không hiện hữu cụ 
thể, chỉ đo rôi tưởng tượng, bịa đặt ra, không ai trực tiếp 
thấy biết được, lấy đâu để so chiếu, phân biệt thật giả, đúng 
sai... nên tha hồ giải thích sao tùy ý mình. 

Hoặc chính ta không tự chủ, - không hiểu rõ, - không có 
lý lẽ mà tin càn, tin bướng là mê tín. Mê tín chỉ làm tăng sức 
chịu đựng khổ đau, chứ không có cách dứt diệt tận gốc 
khổ đau, được! 

Nhận thấy chân lý rồi mới tin, là sức mạnh vô biên khiến 


con người thành công trên mọi lãnh vực. Kinh Hoa Nghiêm 


dạy: “Chánh tín là: - nguồn của đạo, - mẹ của mọi công đực, 
- nuôi lớn căn lành”. Kinh DI Giáo dạy: “ - Xem tướng, - 
xem sao hạn, - xem thịnh suy, - coi ngày, đoán số... đều 


không được làm. ” 


B. MÊ TÍN. 
1. Đồng cốt: 

Ông đồng, bà cốt là những kẻ bất bình thường vì họ mắt 
khả năng tự chủ, bị sai xử bởi ma lực, là thần thức còn trong 
giai đoạn “/rung ấm” (thần thức vừa rời khỏi xác, chờ đi đầu 
thai kiếp khác). Ma lực này thường dựa vào ông đồng bà cốt 
: rồi lạm dụng mạo xưng Thần, Thánh, Tiên, Phật, ông 
Hoàng, bà Chúa... để gây uy tín, hù dọa những người mù 
quáng, mất tự chủ, cả nề, dễ tin, hèn nhát, nhu nhược... Khi 
nghe xưng Thượng để này, thần linh kia là khiếp đảm, sợ hãi 
rồi từ đó kính tin, không đám suy xét phê phán đó là tà hay 
chánh, chỉ biết quỳ mọp để nhận phép lành, phép lạ, mất hết 
tự chủ, lý trí thực tại, chỉ sống với ảo vọng, mơ huyền và ỷ 
lại. 

Phật dạy: Khi chứng đến quả vị Phật, Bồ tát, A-la-hán 
các Ngài có đủ: 

-_ Fam minh: -Túc mạng minh, -Thiên nhãn minh, - 


Lậu tận minh. 


-_ Lục thông: - Thiên nhãn thông, - Thiên nhĩ thông, - 
Túc mạng thông, -Tha tâm thông, - Thần túc thông và - Lậu 
tận thông. 

Nên khi muốn hóa độ kẻ hữu duyên, các Ngài dùng thần 
thông để hóa hiện, chứ không cần mượn xác của ông đồng bà 
cốt nào cả. Đó chỉ là ma quỷ, vì sợ người đời xem thường, 
không tin nên phải mạo xưng Thần này, Thánh nọ...Biết rõ 
như thế, chúng ta phải tránh xa, không được phụ họa với 
chúng, huống chỉ là quý kính họ. 

2. Coi tay - Xem tướng: 

Đa số ông bà bói hay nói câu thòng: “ 7wy ứay tướng hiện 
điều xấu, ngày giờ đó gặp tai nạn; nhưng nếu ông bà biết 
làm phước, làm lành thì sẽ qua.” Nếu có nạn đến thật, thì 
khen ông bà bói nói trúng. Nhưng thử hỏi ông bà ấy có cách 
gì hóa giải tai nạn đó được không? Hay là chính tự mình làm 
lành, làm phước mới qua khỏi? Nạn đến thì ai chịu đây? 
Thầy bói chịu hay mình chịu? Vậy coi tay xem tướng ta tự 
hỏi và kiểm điểm xem cả hai mặt: - mắc nạn và - không mắc 
nạn có lợi hại gì cho ta? Chỉ thấy có hại: - tốn tiền mất thời 
gian, thêm lo sợ. Rõ là tiền mất mà tật vẫn mang; nếu tới 
ngày giờ đó mà không gặp nạn là do ai? Chỉ do chính mình 
làm lành, làm phước để tự chuyên nghiệp, thì tại sao mình 


không nghe lời Phật day: 


- Không làm các điều ác, 
- Chuyên làm tất cả các việc lành, 
- Luôn giữ tâm ý thanh tịnh”. 
Mà không tốn gì cho Phật cả. Sách tướng có câu: 
-_ Hữu Tâm vô Tướng, Tướng tự Tâm sanh, 
- Hữu Tướng vô Tâm, Tướng tùng Tâm diệt. 
Như thế ta cứ heo gốc: Làm lành, lánh dữ thì việc tốt sẽ 
đến; ngược lại ắt phải nhận quả xấu, khỏi cần coi tay xem 
tướng vô ích. Nếu heo ngọn, co bói, xem tướng thì hao tốn, 
mất thời gian, lại thêm lo sợ là mê tín.. 


3. Lịch số - Sao hạn: 





Thời gian luôn trôi chảy vô thường, không thật, huống là 
trên dòng thời gian lại đặt ra ngày tốt, ngày xấu nữa, quả là 
vô lý vì mặt trời, mặt trăng, quả đất đều là những hành tinh 
vô tri, nó quay là cứ quay, có gì mà linh thiên huyền diệu? 
Ngày đêm, giờ phút, năm tháng, bốn mùa chỉ là do con 
người tưởng tượng rồi tự phân chia đặt ra thế thôi, chứ không 
có thật, lại còn đặt ra tốt xấu nữa! Đợi ngày tốt mới cất nhà, 
gã cưới thật quá bày biện, rỗi ren; tự đặt ra rồi tự cột trói 
mình, lại than đau khổ! 

4. Xin xăm — Bói quẻ: Chỉ là cầu may; may tủi chỉ là 
điều xảy ra không duyên cớ, thì thật là tệ quá! Thánh thần 


nào rảnh rang ngôi đó chờ đê ứng hiện trên quẻ xăm chứ? 


Nếu có đúng thì chẳng qua do phước nghiệp lành của mình 
là hiện ra thôi. Như sách nói: 

—_ Phước chí tâm linh (người có sẵn phước thì đở quẻ 
nào cũng tốt), 

—_ Họa lai thần ám (khi họa đến thì đở quẻ nào cũng 
xấu). 

Tốt xấu đều do phước nghiệp của mình, không phải do 
xăm quẻ đâu! Cứ tự tu tâm sửa Thân, Khẩu, Ý cho tốt thì 
mọi việc đều tốt. Xin xăm bói quẻ chỉ làm cho mình: 

—_ Tự mãn (tự tin hảo) nên quên tu. 

— Lo sợ sinh bệnh hoạn! 

Có câu: - Tay cẩm tiền quý bo bo, - Đem cho thây bói 
mang lo vào mình. 

Làm một việc mà: - Không ích lợi, - Tốn tiền, - Thêm lo 
sợ thì không mê tín chứ là gì? 

5. Cúng sao - Xem hướng: 

-_ Cứng sao: Thật là quá lỗi thời, vì sao là hành tỉnh vừa 
cách xa chúng ta, vừa là vô tri; nó là cái gì mà chúng ta phải 
cúng? Cúng nó mới được bình an chăng? Thử hỏi ông thầy 
nào cúng nó, chắc ông ây đã được bình an chưa, mà đi tạo sự 
bình an cho người khác? Sao ông không ghi tên ông vào sớ 
sao? Nên nhớ Phật dạy lý “nhân quả” và thân tổng báo của 


mình có cả lành lẫn dữ. Khi quả báo lành đến, thì tự hưởng; 


quả đữ đến thì tự cam chịu không rrồn được. Chỉ có làm lành 
nhiêu, thì quả báo dữ đến, sẽ được nhẹ đi. 

Ví dụ: giết 1 người,và cứu 100 người; đến khi thân nhân 
người bị giết đến trả thù, thì ta được 100 người kia đứng ra 
xin giảm nhẹ cho ta. Sợ quả khổ thì phải tạo nhân vui. Cúng 
sao để được sao làm cho ta an vui là vô lý, là mê tín vậy! 

-_ Xem hướng : Nhiều nhà không biết tu Nhấn nhục - Ái 
ngữ, vợ chồng bất hòa, con cái ngỗ nghịch, liền mời thấy, 
đến sửa cửa, đổi bếp.... nêu cửa, bếp biết nói nó sẽ hỏi: Cãi 
lẫy là do ông bà không biết nhường nhịn, chứ chúng tôi có 
lỗi gì mà nay dời mai đổi? Chứng tỏ chúng ta chỉ biết quay 
ra đồ lỗi cho những gì không thể lên tiếng cãi lý được với 
mình; mà không quay vào nhìn lôi mình (không nhẫn nhục). 
Dù sửa đổi hướng bao nhiêu lần vẫn lộn xộn bất an như 
thường, là mê tín. 

6. Giấy tiền - Vàng mã: Lại càng vô lý hơn nữa, thử nghĩ 
trên thế gian này, tiền nước này mang sang nước khác xài 
được không? Vậy tiền thế gian mang xuống âm phủ xài, sao 
được mà tin? Tiền, nhà lầu, xe hơi...làm xong đem dốt để 
gửi xuống cho thân nhân xài là việc làm vừa mê muội, vừa 
phí phạm vô ích, chỉ làm giàu cho người sản xuất những thứ 
đó thôi. Người chết phải theo nghiệp đã tạo, đi tái sinh nơi 
khác chớ đâu ngôi đó để xài vàng mã. Làm một việc vừa trái 


đạo lý vừa tốn phí thì không mù quáng, mê tín là gì 


TAI HẠI CỦA MÊ TÍN: 

* Quàng xiên - Khờ khạo: Người không tự chủ, không 
lý luận, tin càn, tin bướng luôn gửi gắm tâm hồn vào sự 
huyền bí, siêu hình. Tin theo qủy thần một cách mù quáng 
như thế trở thành người khờ khạo, không thông minh, không 
thực tế. 

* Bị cột trói: Người tin vào lịch số, ngày giờ là bị cột 
trói một cách thảm hại, không bao giờ tự mình dám làm một 
việc thích hợp với thời biểu hiện tại, sẽ bị chết khô trong cái 
rọ ngày giờ tốt/xấu. Việc đáng làm ngay đề giúp người thì lại 
không làm, như ma chay cho cha mẹ cũng lựa ngày giờ, 
thậm chí còn rước thầy “trù ếm” vì sợ chết ngày frùng xấu 
làm ăn không khá,... Thế là họ chỉ ích kỷ nghĩ đến họ mà 
thôi, thật là tàn nhẫn! 

* Khiếp sợ - Mất tự tin: Người tin vào xin xăm, bói quẻ, 
sao hạn vô tri là hèn nhát, nhu nhược, mất tự tin nên mới hỏi 
Thần thánh xem năm nào gặp sao gì rồi cầu cúng ra sao. 
Trong khi: - Nhân lành không chịu gieo, - Nhân dữ không 
bỏ, lại đi - sợ cái không đáng sợ, - câu cái không thể cầu, 


quả là oái oăm vô lý, mở mịt tôi tăm, là mê tín. 


CẦU NGUYÊN LÀ CHÁNH TÍN HAY MÊ TÍN? 
+ Là Mê Tín: Khi mình khẳng định cầu nguyện là được 


toại nguyện, vì cầu là được, thì Phật không chỉ ra lý: Nhân 


Quả - Nghiệp Báo . Đây là quy luật tất yếu trong vũ trụ nhân 
sinh, nên cầu khó mà được lắm. 

- Người tạo nghiệp lành (nhân), khi phước báo đến (quả) 
thì được hưởng, khỏi cần cầu. 

- Người tạo nghiệp ác (nhân), khi nghiệp báo đến (quả) 
thì phải chịu; dù cầu cũng không thoát. 

+ Là Chánh Tín: Nêu chỉ xem cầu nguyện như một sự 
chúc lành. Vì quý kính cha mẹ, người thân, chúng ta hằng 
cầu nguyện cho những vị ấy sức khỏe, sống lâu để nói lên 
lòng hiếu thảo, quý kính của mình; còn được hay không là 
tùy thuộc vào phước duyên dày mỏng của họ. Phật tử cầu 
nguyện cũng để phá tan lòng vị kỷ, chấp ngã của mình, mà 
còn hồi hướng công đức ấy đến cho pháp giới chúng sinh 
cùng thành Phật - Tức đồng hóa mình với chúng sinh là một, 


là phát khởi lòng Từ BI. 


CÂU CHUYỆN ĐỌC THÊM: 

Lợi dụng sự kém hiểu biết về chân lý của con người, 
hay: - “sợ” khổ đau, bất hạnh; lại, - “ham muốn” được an 
vui hạnh phúc... nên giới tự xưng là trung gian giữa thần 
linh, thượng đế mơ hồ, vô hình tướng, không ai trực tiếp thấy 
biết; và dựa vào phong tục, tập quán, tín ngưỡng của từng địa 
phương mà tưởng tượng, bịa đặt ra những câu chuyện linh 


thiêng, uy quyền, ma quái đưới nhiều hình thức khác nhau để 


hù cho sợ, hứa cho ham, với mục đích “ - Lấy đạo tạo đời; 
Buôn thân bán thánh” hầu thâu tóm danh văn (được o bề, 
tâng bốc, khen tặng) và lợi dưỡng (lợi ích về vật chất) cho 
mình. Xin đọc thêm câu chuyện Tự nhận, Mạo xưng sau 
đây đề tự suy gầm; và đề cao cảnh giác: 

*- Tại một miền quê ven sông nọ, dân chúng ít học, 
lạc hậu.. Một goá phụ tự xưng là được /hẩn Hà Bá “* dựa”, 
dạy rằng: “Dân làng này muốn được khoẻ mạnh, hạnh phúc, 
sóng yên gió lặng, làm ăn phát đạt,... thì hàng năm đến ngày 
(do bà ta ấn định); mọi người phải chung góp tài vật, công 
sức lập đàn tràng cúng tế mới được thần linh ứng, hộ độ cho 
tai qua nạn khỏi và toại nguyện. Dân làng tin theo, nên đóng 
góp tài vật ngày càng phong phú; đàn tràng ngày cảng nguy 
nga, tráng lệ, linh đình. Mỗi lần cúng tế, bà ta đều cung thỉnh 
quan huyện sở tại đến chứng giám để lễ tế được thêm phần 
long trọng . 

Được thể, goá phụ này bịa đặt thêm điều kiện: - Mỗi lần 
cúng tế, lễ vật phải có thêm một cô gái mới lớn bỏ vào lồng 
heo đìm xuống sông cho thần hưởng dụng. Bất đồ, năm ấy 
cấp trên bổ nhiệm quan huyện khác. Như thông lệ, bà ta 
cũng mời quan huyện mới đến chứng lễ. Đến ngày tế lễ, 
quan cho lính lệ đến báo là quan bận việc nên sẽ đến trễ. 
Lính lệ hỏi bà ta có thể tâu trình với thần Hà Bá về việc 


chậm trễ này không? Không chút ngần ngừ, bà khẳng định là 


được. Lập tức lính lệ mở lồng heo thả cô gái đã bị bà ta nhốt 
sẵn ra, và nhốt bà vào thay thế. Quá bất ngờ, kinh ngạc, 
hoảng hốt bà hỏi lính lệ: “Các ông làm gì vậy?” Lính lệ bảo: 
“ Đưa bà xuống dưới để bà gặp thần, tâu trình việc chậm trễ 
hôm nay ”. Hết đường biện bạch, xảo ngôn, với sự sợ hãi tột 
cùng, bà ta khóc nức nở xin lính lệ tha mạng và thú nhận 
rằng: - Vì không muốn làm lụng vất vả, cực nhọc nên mới 
tưởng nghĩ ra cách mượn uy danh thần Hà Bá vô hình; không 
ai thấy, làm bình phong, vỏ bọc để hù doạ người dân hiền 
lành, chất phát, phải chung góp tài vật để cho bà có cuộc 
sống sung túc, giàu sang, thảnh thơi an nhàn. Đồng thời, lại 
được mọi người trọng vọng, kính ngưỡng, tôn quý như thần 
linh thật sự, bà nói gì ai cũng nghe theo,... Chúng ta nên lưu 
ý chủ động đề phòng những sự mạo xưng, tự nhận theo kiểu 


này, trong các tín ngưỡng... 


IX. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC 
+ 
Cảnh giới Thiên Đàng và Địa Ngục là nỗi ám ảnh lớn 
nhất của một kiếp người. Thực chất, thật có nơi ấy không? 
Có ai đã được Thượng đề đưa lên Thiên Đàng hưởng ấm no, 
hạnh phúc; hay đã bị Ngài đày xuống Địa Ngục chịu cực 
hình, thống khổ; về kể lại chưa? Hay chỉ nghe các nhà truyền 


giáo rao giảng một chiều? Nên đề phòng trò tưởng tượng bịa 


đặt tạo ra của tín ngưỡng nhằm ưa đưa lên Thiên Đàng cho 
người ta ham, và hù đày xuống Địa Ngục để con người khiếp 
sợ; để phải ngoan ngoãn vâng phục theo mệnh lệnh của họ, 
hâu họ lợi dụng, trục lợi - Thiên Đàng ở trên đỉnh núi cao, 
hay một thiên quốc xa xăm, quang đãng, sáng sủa...nào đó 
chăng? - Địa Ngục ở dưới một hồ sâu thăm thắm, u ám, tối 
tăm, hay trong lòng đất âm u, ngột ngạt chăng? Hay, khi đến 
đó, cũng thấy toàn cỏ hoa, mây mù... 

Thực tế, nó không có một nơi chốn nhất định nào, ngoài 
tâm của con người, cả. Nó chính là sự biễn đổi trạng thái 
Tâm thức của ta mà thôi. Thiên Đảng hay Địa Ngục không 
tách rời nhau, chúng xảy ra trong cùng một cuộc sống, trong 
tâm của ra. Nếu lầm tưởng Địa Ngục, Thiên Đàng là một nơi 
chốn nào, một thế giới nào nằm ngoài thế gian mình đang 
sống, ngoài tâm hiện hữu của mình, để rồi phải chạy trốn, né 
tránh Địa Ngục, hoặc mãi mãi mong cầu tìm kiếm Thiên 
Đàng thì chỉ là đi tìm “Jông rùa, sừng thỏ” uỗng công phí 


Sức. 


*-. Một vị quôc vương luôn bị ám ảnh về bóng dáng của 
Thiên Đàng và Địa Ngục, không tự giải tỏa được nên mới 
đên tham vân một vị thiên sư nhờ giải thích dùm các thắc 


mắc. 


- Quốc Vương hỏi, Thưa Ngài: - Có Thiên Đàng, Địa 
Ngục hay không? - Ai tạo ra nó? - Nó ở đâu? 

- Thiên sư nghiêm nghị nói: Tôi không thê nào tin rằng 
một vị Quốc Vương như Ngài mà có thể đặt ra câu hỏi ngu 
xuấn đến thế! 

- Vừa nghe qua Quốc Vương phẩn nộ (nỗi sân) liền rút 
gươm ra định chém thiên sư. 

- Thiên sư ôn tôn thưa: Tôi đã trả lời phân nửa câu hỏi 
của Ngài. 

- Quốc Vương kinh ngạc, khựng lại, từ từ tra kiếm vào 
VỎ. 

- Thiên sư nói tiếp: Thê là tôi đã trả lời trọn vẹn câu hỏi 
của Ngài rồi. 

Nghe xong Quốc Vương írực ngộ, nên tiễn lên một 
bước, cúi xuống chạm chân thiền sư bái tạ và cáo lui về 
cung. 

Câu chuyện trên, đã khai thông nỗi ưu tư của vị Quốc 
Vương là khi tâm khởi Tham —Sân - SI, vị ngã, ảo tưởng... 
là đang tạo ra cảnh giới Địa Ngục. Khi tâm bình ổn, vô 
ngã, vị tha, từ bL hỉ xả, luôn tĩnh thức chánh niệm, an trú 
trong thực tại hiện tiền là có ngay Thiên Đàng, Cực Lạc. 

Ngoài tâm mình ra, không một ai bên ngoài có siêu năng 
lực gì tạo ra được Thiên Đàng, Địa Ngục cho mình cả. Nó 


xuất hiện ngay lúc Tâm mình thiện, lành, thi ân bất cầu báo 


là có Thiên Đàng, Cực Lạc. Ngược lại, khi khởi niệm sân 
hận, ác độc lợi mình, hại người, ảo tưởng... tức thì cữa Địa 
Ngục liền mở ra, đón chờ mình. Đâu đi có quyên lực gì bắt 
buộc mình phải Tham - Sân - Sỉ nếu mình không muốn, và họ 
cũng không có tài năng gì lấy đi -Tham - Sân - Sỉ dùm cho 
mình nếu mình muốn - Tham - Sân - Sỉ. 

Rõ ràng cùng một năng lượng của Tâm, chỉ có chiều 
hướng của nó thay đổi. Chỉ cần thấu hiểu sự vận hành năng 
lượng tự thể, tự ta chuyền hóa tam độc: - Tham - Sân - S1 vị 
kỷ...thành Tù-Bi-Hỷ-Xả, vô ngã, vị tha thì ta biết ta đang đi 
về đâu, Địa Ngục hay Thiên Đàng. Ta là chủ nhân chịu trách 
nhiệm khi ta phải vào Địa Ngục hay được lên Thiên Đàng 
chứ không thể nói ông Trời nào sinh, ý Trời nào định hay số 
phận nào từ bên ngoài dành cho ta cả, mà phải nói: Đáy là ý 
thức của tôi, phước họa tại tôi, do tôi chọn lựa theo Luật 
Nhân Quả; chứ không do Thần Linh, Thượng đế nào ngoài 
Tâm tôi có quyền thưởng phạt, áp đặt chuyên đổi được gì 
cho ai cả. Nên nhớ: “ Quê hương của Niết Bàn là Trần 


thế”. Phật dạy: Nhất thiết duy Tâm tạo”. 


X. KHÁC BIỆT GIỮA: THÂN QUYỀN VÀ NHÂN 
QUYÊN. 
CC g 
Dựa theo sử liệu, từ thân thế, sự nghiệp của các vị giáo 
chủ, cùng với hình thức tổ chức, cách sinh hoạt, đến nội 
dung giáo lý... của các tín ngưỡng hiện hữu; thấy có nhiều 
điểm khác biệt, khó hiểu, khó tin; chỉ khách quan ghi nhận 
một vài điểm để tự suy gẵm thêm, hầu tự chọn cho mình một 
tín ngưỡng họp lý, hợp ý và có lợi. Nếu có độc giả nào quan 
tâm, xin tùy nghi thẩm định. Tôi không khen chê, bài bác 
hay cổ vũ nên chấp nhận một tôn giáo nào, khi tôi chưa thấu 
triệt. Theo đó, có thể tạm chia ra hai loại: - Tín Hgưỡng thân 


quyên, và, - Tín ngưỡng nhân quyên. 


I. TÍN NGUỠNG THÂN QUYÉN: 

Con người chỉ phải tin tưởng tuyệt đối vào quyền lực 
tối thượng của vị thần linh, thượng để làm giáo chủ. Giao 
trọn đời mình cho Ngài định đoạt: 

“Bắt phong trân phải phong trần, 

Cho thanh cao mới được phân thanh cao” (cụ Nguyễn 
Du). 

Ngài có quyên ngự trị trên thân xác mình; trực tiếp can thiệp 
vào mọi sinh hoạt riêng tư hằng ngày; đồng thời toàn quyền 


quyết định số phận sống, chết, khổ vui...từ khi Ngài sinh ra 


(ông trời sinh) đến khi Ngài “gọi về” (chết). Con người hoàn 
toàn phải chấp nhận mọi điều kiện và lệ thuộc hẫn vào quyền 
năng của Ngài. Thế nhân không có quyền tự lo liệu được 
điều gì cho chính mình! 

1. Thân thế: Các đẳng Thần linh, Thượng để đang ngự 
trị trên một thiên quốc cao xa, viễn vong, nào đó, không 
chung sống với con người, không phải là con người hiện 
thực, không có trong lịch sử nhân loại. Thế nhân không thể 
trực tiếp thấy biết được chân dung Ngài; chỉ nghe qua giới 
giáo sĩ, tự xưng là trung gian mô tả lại một cách mơ hồ như: 

—_ Thần Brahma (Phạm thiên, là linh hồn của vũ trụ) 
giáo chủ Bà-la-môn giáo. 
— Abraham, giáo chủ Do Thái giáo. 
Chúa cha, Ông trời, Thượng đề, giáo chủ Cơ Đốc 
Giáo. 
— Chúa cha..., giáo chủ đạo Tin Lành (tách nhánh 
từ Cơ Đốc Giáo) 
— Thánh Allah, giáo chủ Đạo Hồi. 

2. Sự nghiệp: là những Thánh lệnh, Giáo điều trong 
Thánh kinh,... ghi chép lại những lời răn, lời phán, của giáo 
chủ như là chân lý, để giáo dân chấp hành, như: 

— Mười điều Thánh lệnh...(Do Thái Giáo) 
— _ Cựu Ước, Tân Ước (Cơ Đốc Giáo và Tin Lành) 


—_ Kinh Kurˆan của Hôi Giáo. 


Theo đây, giáo chủ có bốn đặc điểm: 

a)  Đóc tài sáng tạo: Chỉ có giáo chủ mới có toàn 
năng, toàn tài, sáng tạo ra vũ trụ, vạn vật....nên việc gì cũng 
nói ông trời sinh. 

b) Độc quyên thưởng phạt: Vì muôn loài do Ngài tạo 
ra, nên Ngài có toàn quyền thưởng, phạt theo ý Ngài...ông 
trời định. 

c)_ Độc tôn: Với tài năng tuyệt hảo, và quyền uy tối 
thượng, nên Ngài duy nhất là bậc £ượng tôn, không ai sánh 
bằng. 

d)_ Độc đoán: Lời Ngài răn, phán ra, là giáo điều, 
Thánh lệnh, coi như là chân lý, tuyệt đối đúng: không ai có 
thể bác bỏ, hoặc nói khác đi. 

3. Tổ chức: Tín ngưỡng thần quyền được thiết lập ba giai 
cấp: - Giáo chủ, - Giáo sĩ, -Giáo dân. 

*,. Giáo chủ: như vừa trình bày trên. Giáo chủ cai trị thế 
lan. 

*,. Giáo sĩ: Cũng là con người bình thường, nhưng: 

- Tự nhận, mình đã bí mật trực tiếp gặp giáo chủ (Thượng 
để) ở trên đỉnh núi cao, hay trong một hang động âm u nào 
đó; được giáo chủ chọn làm: - truyền nhân, - sứ giả, hay - 
nhà tiên tri... 

- Tự xưng, mình là đại diện Thượng đế, làm trung gian 


giữa Thượng đề và con người. Đã được Giáo chủ trao truyền 


Thánh lệnh, Thánh kinh mang về làm nền tảng, để điều hành 
thế gian, thay cho Ngài. Như trường hợp ông Moise,... 

- Tự vạch ra, đường hướng sinh hoạt riêng. Giáo sĩ mới có 
quyền đọc, nghiên cứu Thánh kinh rồi rao giảng lại cho giáo 
dân. Giáo dân không thể trực tiếp nghe giáo chủ giảng dạy 
những gì! 

*,.. Giáo dân: còn gọi là con chiên, tín đồ. Hiện đời, con 
chiên phải phục tùng theo sự chăn dắt, chỉ dạy của chủ chiên 
(giáo sĩ). Mỗi chủ nhật con chiên phải đến nhà thờ đề: 

— _ Thành kính lễ lạy, thờ phượng Thượng đề. 

— _ Thành khẩn nhận tội, “tội tổ tông”. 

—_ Khẩn thiết van xin Thượng để xoá tội, cứu rỗi cho. 

— _ Và phải: - Vinh danh, đễ trợ giúp, bảo đảm dùm. 

- Làm chứng, đễ xác tín thêm cho Ngài. 

Thì mới mong cuối đời được Ngài gọi về Thiên đàng 
làm tôi tớ cho Ngài, được Ngài ban phước, an hưởng đời đời 
trên ấy, như chử với tớ, vậy . Chủ tớ không bao giờ được 
đồng đẳng nhau. Khác với tín ngưỡng nhân quyền, quan hệ 
giữa giáo chủ và phật tử, tín hữu ; chỉ là tình ihẩy trò, cha 
cơn. Học trò nào, đứa con nào cũng có cơ hội ngang bằng 
hoặc hơn thầy, hơn cha là chuyện bình thường, không có vấn 
đề độc tôn. Nên trong đạo phật không chỉ có duy nhất đức 
Phật Thích Ca thôi; mà có cả hằng hà sa số chư Phật, ở mười 


phương thế giới; cũng có Độc giác, và Bích Chi Phật nữa. 


Với tín ngưỡng thần quyền, thì con người hiện hữu ở 
cõi đời này chỉ từ khi 7ượng để sinh ra, đến khi Ngài gọi về 
(chết) là mọi việc chấm dứt, không còn tái sinh lại đời sau. 
Còn tín ngưỡng nhân quyền thì chúng sinh nào còn nghiệp 
(còn nợ) thì bị nghiệp lực dẫn dắt tái sinh làm phàm phu 
nhiều đời để trả quả (trả nợ); khi nào hết nghiệp (trả hết nợ) 
mới chấm dứt tái sinh, giải thoát, thành Thánh. 

Để khỏi lầm lạc, bị kẻ ác tâm mê hoặc, dối gạt, lợi 
dụng; chúng ta chớ vì tình cảm, mua chuột, hà doạ... chấp 
nhận ngay một tôn giáo nào. Phải thận trọng, tự chủ tìm 
hiểu, phân tích kỹ trước khi gia nhập mới khỏi bị £ẩy não, 
nhôi sọ, bưng bít, kềm kẹp, hết phương hôi đâu! Nhất là 
phải phân biệt cho được sự khác nhau giữa Thánh và 
Phàm: giữa chân lý và phi lý... 

* Bậc Thánh, Các Ngài đã dút sạch mê lầm, không 
còn bị - tham - sân - s1, tác động, hoành hành; đã giác ngộ, 
giải thoát. Chỉ khi nào với nguyện lực, các Ngài fự nguyện 
tải sinh để cứu nhân, độ thế; với lòng cao thượng, thánh 
thiện, từ bi hỷ xả, vô ngã, vị tha; nên hành động của các bậc 
Thánh, chỉ nhằm mục đích cứu khổ, ban vui cho mọi người 
và thế gian, hoàn toàn 2h đẳng, vô điêu kiện, thi ân bất cầu 
báo. 

Từ lý thuyết đến thực hành có kết quả, Thánh nhân đều 


tận tình giải thích, chứng minh, chỉ bày tường tận cho người 


nghe, hiểu thấu đáo. Có hiểu rõ, mới thực hành đúng được. 
Thực hành được mới có kết quả, rồi tự kiểm chứng lại kết 
quả nữa mới trọn vẹn, mới tin. Giáo chủ còn khuyên: “Hãy 
thương kẻ thù như thương chính bản thân mình”. Nhưng với 
lăng kính Phật giáo; nhìn chúng sinh với ứử nhãn, bình đẳng, 
không có kẻ thù; chỉ có người dễ thương, kẻ đáng thương. 
Dể thương vì hữu duyên, tiếp cận được chánh pháp, thực 
hành đúng chánh pháp, có an lạc hạnh phúc ngay cho họ. 
Còn, Đảng thương, vì họ không có cơ hội, hay không chịu 
học, hành chân lý, mãi tạo ác nghiệp, nên phải chịu khổ đau, 
sinh tử. 

Lời Thánh nhân dạy luôn đúng chân lý, vượt không 
gian, thời gian; trước sau như một, không thay đổi... kết quả 
cụ thể, chính xác. Chúng ta hoàn toàn kính ngưỡng, tin tưởng 
đón nhận, phụng hành không lưỡng lự, nghi ngờ, 

* Phầm phụ, vẫn còn mang nghiệp, phải tái sinh nhiều 
đời để trả quả. Do tam độc: - tham, - sân, - si, thôi thúc, 
khiến họ mượn uy danh Hiền Thánh làm bình phong, vỏ bọc, 
để che đậy ý đồ bất chánh, bất lương “zượn đạo, tạo đời - 
buôn thân bán thánh” hầu kiễm thêm: - danh văn ( được 
khen ), - lợi dưỡng ( có thêm tài vật ) để củng cố bản năng, 
và bản ngã cho họ. Do đó có thể họ: 

- Diễn dịch thêm bớt, sửa đổi sai lạc, không chính xác 


hoài bão của Thánh nhân. 


-_ Đôi khi còn mạo nhận, mạo xưng Thánh thần, tự tưởng 
tượng bịa đặt ra tín điều phức tạp: - Huyền hoặc hoang 
đường, không thể kiểm chứng; - Quá cao siêu, không thê 
hiểu được; - Quá bí hiểm, để họ khỏi phải giải thích, chứng 
minh. Vì quá viễn VOnE, mơ hồ; không hiện hữu, cụ thể; 
cũng không dựa trên bản chất của chân lý, hay cơ sở khoa 
học nào; lại thiếu hiệu biết, nên chỉ khuyên thính chúng phải 
dùng “đức tin : 

“Tim thì có, không tin thì không có”; hoặc 

“Phúc cho những người không thấy mà tin” 
cốt để tạm thời trấn an, dập tắt, cho xong chuyện. Hy vọng 
thính chúng nghe nhiều lần sẽ “z„en”, khi quen được rồi sẽ 
“qua” và qua rồi sẽ “quên” đi; thế là hết thắc mắc, hết chất 
vấn, lôi thôi nữa; chỉ còn phải nghe và làm theo mệnh lệnh 
của họ. Đây là đức tin từ thời trung cổ dựa trên nền tảng của 
Do Thái Giáo có từ thời thượng cô. 

Vài việc thật khó hiểu, khó tin, như: 

*- Có ai thấy và tin, rằng: - Con chuột, sinh ra con mèo; 
hay, - ma quỷ, sinh ra con người,... chưa? Chắc là không: vì 
nó không hiện hữu cụ thể, không là sự thát...cũng không 
chứng mình được! Nên phải dùng đến Đức tin “Tin thì có, 
không tin thì không có”...cho xong chuyện; lại còn cấm 


không cho con cái tưởng niệm, cúng giô cha mẹ, tô tiên...; 


cám, không được ăn phẩm vật lễ cúng Cha Mẹ...vì là đồ 
cúng ma quỷ, nữa chứ! Quý vị nghĩ sao? 

*- Cứ cho là Tổ tông ta đã bất tuân Thánh lệnh, đã bị 
Thượng để giáng họa, đày xuống hoả ngục chịu khổ đau 
muôn kiếp TỒI, nhưng vẫn chưa đền tội, đủ; còn bắt buộc mọi 
người, con cái, cháu chắt,... mãi về sau cũng phải chung 
chịu nữa. Thật quá ngỡ ngàng, oan ức, khi bị qui chụp; vì 
con cháu... chưa hề biết tội gì, và cũng chưa hề vi phạm; lại 
không được nghi ngờ thắc mắc; chỉ phải nghe, phải tin, và 
phải cúi đầu chấp nhận hình phạt! 

*-- Vào ngày tận thế, Thượng để sẽ mang Toà án đị giáo 
xuống đề xử thưởng, phạt con người. Người nào tin, theo, thì 
khi chết, được Ngài “gọi về” Thiên đàng làm tôi tớ cho ngài, 
hưởng phước; Nếu, không theo, hoặc theo tín ngưỡng khác 
(dị giáo), thì bị đày xuống hỏa ngục chịu khổ đau đời đời. 
Ngày ấy đã được các giáo sĩ lần lựa thông báo, nhắc nhở, răn 
đe, hù dọa, nhiều lần; vẫn không thấy xảy ra; lại nhắc nhỡ, 
lại hâm nóng...Nhưng, đến nay thế giới vẫn bình yên, chưa 
tận thế! Phải chăng chỉ do phàm phu tưởng tượng, phỏng 
đoán nên không chính xác? Thế mà, đã làm cho thế nhân bao 
phen phải hồi hợp, lo sợ... ! 

* Tòa án Dị giáo, dùng để phán xét công - tội, của 
những ai theo hoặc không theo tín ngưỡng thần quyền này: 


bao gôm: 


- Quan tòa là Thượng Đề. 
- Luật pháp là Thánh lệnh, Giáo điểm. 


- Phạm nhán là con người. 


SƯ KIÊN NHÀ BÁC HỌC GALILE': 
Theo sử liệu: *- Giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã tuyên 
thuyết rằng, Thánh kinh dạy: Thượng đề sáng tạo ra: 
-_ Trời tròn, Đất vuông. 
-_ Trái đất là trung tâm của vũ trụ. 
-_ Mặt trời luôn quay xung quanh trái đất. 
*- Trong khi đó, nhà thiên văn học hiện đại 
Galile? lại tuyên bố rằng: 
-_ Trời, Đất là những hành tĩnh, luôn vận hành theo lực 
hấp dẫn của chúng. 
-_ Mặt trời là trung tâm của vũ. 
-_ Trái đất luôn quay xung quanh mặt trời. 
Thế là, giáo hội La mã cho rằng, Ông Galile' đã nói trái 
ngược lại với Thánh kinh; nên Giáo hội đã bắt ông: 
- Thẩm vấn nhiều lần. 
-- Buộc tội ông là phản lại Thánh kinh. 
-_ Bắt buộc Ông phải nhận tội là đã sai lầm. 
- _ Phải làm giấy cam kết từ bỏ ý kiến đó, không được 


truyên bá nữa. 


Nhưng ông không cam kết, cũng không nhận tội; Ông 


nói: 

-_ Điều tôi nói là khách quan, là chân lý. 

-_ Tôi không hề phản đối Giáo Hoàng, thì tôi có tội gi? 

- Lễ nào tôi phải: - Che dấu sự thật; - Lừa dối mọi 
người? 


- Lễ nào tôi phải bị trừng phạt, chỉ vì nói ra chân lý!. 

Ông vẫn nói: 

* Mặt Trời là trung tâm của Vĩ trụ. 

* Trái Đất luôn quay xung quanh Mặt Trời 
Lúc đầu, giáo hội định xử, hỏa thiêu ông. Nhưng sau đó, lại 
thay đổi, phạt quảng thúc chung thân cho đến khi Ông chết! 
Mãi đến 300 năm sau (1979), tòa Thánh La Mã, mới chính 
thức tuyên bố: - Phán quyết của tòa Thánh đối với ông 
Galile' là sai lầm nghiêm trọng của Giáo hội!. 

Câu chuyện trên đây, giúp chúng ta hiểu rõ thêm sự khác 
biệt giữa bản chất Chân lý của Thân quyên; và Khoa học; 
Cùng với tác hại nghiêm trọng của những điều Phi lý gây 
ra!. 

Trên thực tế, chưa ai thấy biết, hay có nhà khoa học nào 
chứng minh, xác nhận hiện tượng Thiên đường - ĐỊa ngục, 


Phép lành - Phép lạ; là có thật, cụ thê. 


II TÍN NGUỠNG NHÂN QUYEN. 


Là niềm tin vào chính mỗi cá nhân con người, có toàn 
quyền định đoạt mọi việc cho cuộc đời mình. Con đường 
giác ngộ chân lý phải chính mỗi người hướng nội, tự do tư 
tưởng (suy nghĩ) để có nhận thức khách quan về bản chất 
của mọi hiện tượng trong vũ trụ, vạn vật...Ïữ đó, tự cởi bỏ 
mọi trói buộc, vướng mắc; để tự mình giải thoát cho chính 
mình. Chứ không thể hướng ngoại cầu khẩn, van xin Thần 
linh, Thượng đề nào bên ngoài giúp mình được. 

Đức Phật không đặt ra những tín điều khắc khe, bắt buộc 
chúng sinh phải tin, phải theo Ngài; nếu không sẽ bị Ngài 
trừng phạt. Ngài dạy mỗi người phải: 

-_ Tự chủ dùng lý trí của mình để ứng xử mọi việc... 

- Tự do suy nghĩ, tự do lựa chọn. 

- Toàn quyền chủ động quyết định vận mệnh của 
mình. 

Bỡi vì, mỗi người gieo nhân nào thì tự gặt quả ấy. Chết là 
chính mình chịu; chứ không có bất cứ một ai hay Thân linh, 
Thượng để nào chết thế cho mình hay cứu giúp được gì cho 
mình đâu mà mê mò, ảo tưởng; giao đời mình cho họ định 
đoạt!. 


Ba đạo giáo tiêu biểu cho Tín Ngưỡng Nhân Quyền là: 


A. ĐẠO PHẬT. 
a) Thân thế (người thật): 


Đức Phật khi chưa đi tu, chưa thành Đạo, Ngài có tên là 
Sĩ Đạt Đa (Siddhattha). Thân phụ ngài là Tịnh Phạn Vương. 
Thân mẫu là Hoàng Hậu Maha Maya... Ngài sinh ra vào 
ngày trăng tròn, tháng năm, năm 624 trước Tây lịch; nhằm 
ngày Rằm tháng Tư năm Tân Dậu... Lịch sử nhân loại đã ghi 
chép đầy đủ về thân thế của Ngài. 

b) Sự nghiệp (việc thậU): 

Ngài là Đông cung Thái tử, sẽ là vua. Thế nhưng, Ngài 
đã từ bỏ ngôi vị Quốc vương, Nhân vương... chỉ ước nguyện 
làm Pháp vương và Y vương, là sự nghiệp độ sinh cao cả của 
Ngài. Mục đích của Ngài là: - phơi bảy (Khai), - chỉ cho 
chúng sinh thấy rõ (Thị), - và, biết rằng (Ngộ), - Chúng 
sinh và Phật không khác nhau (Nhập), ở cái - Tuệ giác Siêu 
việr (Trì Kiến Phật); Khai, Thị, Ngô, Nhập, Trí Kiến Phật 

Trước khi xả bỏ huyền thân, Ngài còn nhắn mạnh thêm, “ 
1a là Phật đã thành; Tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành °. 
Ngài và chúng sinh đều bình đẳng nhau, vì cùng có chung 
một Tâm Giác Ngộ (trì kiến phật). Tâm, Phật, Chúng sinh, 
thị tam vô sai biệt. 

Ngài: - Không tự xưng là Thần linh, Thượng đé, đẳng tạo 
hóa tối cao...; 

- Không tự nhận mình là truyền nhân, sứ giả, nhà 


tiên tri của đâng siêu nhân, siêu nhiên vô hình nào cả. 


- Không hướng ngoại, ảo tưởng, ý lại, dựa dẫm, 
cầu xin Thần linh, Thượng đế siêu hình nào, bên ngoài Tâm 
mình, ban phát cho điều gì... 

Mà, tự mình tìm ra con đường cải đổi cuộc sống, thay đổi 
niềm tin. Chỉ hướng nội tự lực, tự tin vào Chơn tâm, Phật 
tánh sáng suốt vốn đã sẵn có trong nội tâm Ngài và mọi 
người (nhân quyên). 

- Ước nguyện độ sinh càng lớn (Bi), - Ý chí càng cao 
(Trí), và - phải đủ mạnh (Dũng), mới đạt được thành tựu 
viên mãn. Nên Ngài đã : - Miệt mài tôi kinh, luyện sử; - Phân 
đấu mảnh liệt, bất khuất mọi gian lao thử thách; - Chiến 
thắng nội ma, ngoại chướng, hoành hành, mới hoàn thành 
được sự nghiệp độ sanh. Như người cọ gỗ lấy lửa, phải tỉnh 
tấn cọ liên tục. Nếu chênh mãn, gián đoạn; thanh lửa nguội, 
thì biết boa giờ mới có lửa. 

Cuộc hành trình từ vô lượng kiếp đến nay, đã bao lần 
Ngài được sinh lên cõi Trời; biết bao lần bị đày vào Địa 
ngục, cũng chỉ vì chấp ngã ít hay nhiều; Nên Ngài nói bài 
kệ: 

- _ Thiên thượng, Thiên hạ. 
- - Duy ngã độc tôn. 
- - Vô lượng sinh tử. 


- - Ưkim tận hỷ. 


Cũng chỉ vì, Tham - Sân - Sỉ, đây đưa đến Chấp ngã : 
mà không thấy được bản chất của: - Thân, - Tâm, - Cảnh, 
do Duyên sinh, vốn Vô ngã; tức là Nhân không: Pháp 
không (Thân - Tâm vọng = Nhân; Cảnh = Pháp; đều do 
duyên sinh, là vô ngã). Đây chính là lời khai thị, và cũng để 
cảnh báo chúng sinh ngay lúc khởi đầu. Nói rõ hơn, khi đạt 
được Trí Tuệ cao tột (Bát nhã), giác ngộ được chân lý, /h 
không còn bị nghiệp lực điều khiển; Chỉ còn nguyện lực độ 
sanh. Do vậy Ngài tuyên bố *Wô lượng sinh tử; U kim tận 
hỷ”; = Nay đã biết được nguyên nhân, và nhất là đã có 
phương pháp diệt trừ; thì sinh tử không còn chỉ phối Ngài 
được nữa; Được Vô sinh, Giải thoát, cho Ngài. Ngài đã đem 
chính thân tâm mình ra, từng bước tu tập đến đạt Đạo, thành 


Phật, để làm gương và rồi lại hướng dẫn cho hậu thế noi 


theo. 
c) Tổ chức : 


Đạo Phật chỉ có hai giai cấp: - Giáo chủ, và - Tín hữu (phật 
tử). 

1/ Giáo chủ: là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ là bậc 
Bồn sư (vị thầy căn bốn),và bậc Đạo sư (vị thầy chỉ đường), 
hay Cha lành. 

2/ Phật tử: Có hai hạng = - Phật tử xuất gia, và - Phật tử 


tại g1a. 


* Phật tử xuất gia: Gồm thiện nam, tín nữ; tự nguyện 





xuất ra khỏi: - 7hé fục gia (căn nhà thế tục đang ở), - Phiên 
não gia (căn nhà tham sân si, phiền não), - Tưm giới gia (căn 
nhà Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới); Hội nhập vào các Tu 
viện; chuyên thực hành Giáo pháp và nghiêm trì Giới luật. 


*- Phát tử tại gia: còn gọi là Cận sự nam và Cận sự nữ, 





hay Ưu Bà Tắc,và Ưu Bà Di. Chỉ tu tại gia: - Quy y Tam 
Bảo, và - Hành trì Ngũ giới. 

Tín ngưỡng Nhân Quyền không có giai cấp trung gian. 

d) Thực hành: 
Suốt thời gian hoằng hóa, độ sanh, Đức Phật đã lưu lại cho 
hậu thế thiên kinh, vạn quyền; bao gồm muôn vàn pháp môn 
tu tập...Nhưng cô kết lại phật tử chỉ cân tỉnh tấn thực hành 
pháp môn cốt lõi căn bản, mà có kết quả cụ thể. Đó là: 

* Chư ác mạc tác. Không làm tất cả các việc ác. Để 
dừng nghiệp ác. 

* Chúng thiện phụng hành. Chuyên làm tất cả các việc 
lành. Để chuyền nghiệp ác thành nghiệp thiện. 

* Tự tịnh kỳ Ý. Luôn giữ tâm Ý thanh tịnh. Để làm sạch 
nghiỆp. 

Bỡi vì, Ý là động cơ chính, thúc đây, điều khiển Thân 
làm theo, Khẩu nói theo; hành động tạo nghiệp, luân hồi. Khi 


giữ Ý dừng lặng, thanh tịnh; không còn khởi nghĩ một niệm 


thiện/ác vi tế nào, thì sạch nghiệp; mới giải thoát luân hồi, 
sinh tử. 

Đề hỗ trợ cho công phu tu tập trên hiệu quả vững chắc 
hơn; Hành giả thực hành thêm pháp môn: - Giới - Định - 
Huệ. 

-- Giới: Nghiêm trì giới luật, để bảo vệ cho: - Thân - 
Khẩu - Ý, của mình, không tạo nghiệp. 

* Thân: - Không sát sinh - không trộm cướp - 
không tà hạnh, (Thân tam). 

* Khẩu: - Không vọng ngôn - không ỷ ngữ - không 
lưỡng thiệt - không ác khẩu, (Khẩu tz) 

* Ý: - Không tham lam - không sân hận - không sĩ 
mê, (ý tam). 

-- Định: Giúp Tâm vắng lặng, thanh tịnh ( Phi tư tưởng, 
tâm vô niệm, vô trụ ). Giới hợp tác với Định mới đủ sức phá 
trừ Bản năng tham sân si, vốn đã có sẵn. 

- Huệ: Khi Tâm đạt Định, thì Huệ mới phát sinh; tâm có 
an, trí mới sáng. Nhờ Huệ mới thấy rõ: - Cái Ta (ngã), - Cái 
cuả Ta (ngã sở hữu), - Cái Tự ngã của Ta (linh hồn bắt tử); 
đều do Duyên sinh, chỉ giả có, không thật (tánh không); mới 
dứt diệt được Bản ngã chỉ do môi trường, hoàn cảnh kiến 
tạo, không thật. Đến đây công phu tu tập mới được viên mãn. 

Luôn nhớ rằng: - Theo Phật, học Phật là để thành Phật, 
làm Phật, như Phật, Với điều kiện là phải tự thực hành 


những phương pháp do Ngài tuyên thuyết một cách: - cân 
mãẫn,- chuyên chú, - tỉnh tấn...không ngơi nghỉ, không gián 
đoạn, mới có kết quả. Chứ không phải chỉ học Giáo lý, để 
mô tả Đức Phật, mô tả Đạo Phật, hay để hí luận suông. Thực 
hành được như thể thì: - * Tìn thì Có đã đành; Không tin 
cũng vẫn Có”. 

Chúng sinh quy y, thành Phật tử là để Học Phật pháp cho 
biết cách tu tập để có an lạc và giải thoát cho mình; Chứ 
không phải để thể thốt trung thành với Ngài; Khi nào thấy 
không thích, thì bỏ, Ngài không răn đe, hù dọa, thưởng phạt 
a1 cả. 

* Đức Phật giải thích thế nào về bún đặc điểm của giáo 
chú thân quyền? 

Ngài không bài bác, cũng không chấp nhận; Chỉ khách 
quan trình bày mọi chân lý mà ngài đã giác ngộ, đã tự thực 
hành có kết quả, giải thoát. Rồi đem ra chia sẻ, giải thích cặn 
kẽ, chứng minh cụ thê, để thuyết phục chúng sinh tự nguyện 
tùy duyên, thuận pháp; mà ứng dụng. Về 4 đặc điểm của 
Thần quyền; Đức Phật, giải thích: 

1. Độc tài sáng tạo ? - Vũ trụ, vạn vật, trên thế gian này 
đều do Nhân Duyên Sinh ra. Đủ duyên thì sinh khởi, hình 
thành. Thiếu duyên thì hoại diệt. Chứ chính nó không thể tự 
sinh ra nó được; huống nữa là có “ ai ” ngoài nó lại có tài 


sinh ra nó. 


2. Độc quyền Thưởng, Phạt? - Hành động: - Thiện, - 
Ác, của con người, đã có chân lý Nhân Quả - Nghiệp Báo, 
phân xử rất vô tư, công bằng. Chính Tâm mình luôn theo 
dõi, ghi nhận, lưu giữ chỉ tiết; rồi cân đo, đong đếm, bù trừ 
phân minh; mới ấn định mức thưởng phạt cho người gieo 
nhân; Đâu cần Thánh nhân nào, lấy lý do gì can thiệp vào 
nữa?. 

3. Độc tôn? - Cõi Ta bà này, là nơi “ Phàm, Thánh động 
cư độ ”. Thánh nhân cũng phải thị hiện, sống chung với con 
người, như Phật Thích Ca, Lão Tử, Không Tử,... 

* Về Thân, vát chất: 

- Đều có: - Nước mắt cùng mặn; - Máu cùng đỏ; Và 
cùng do: Đất, Nước, Gió, Lửa hợp thành; nên bìwh đẳng. 

* VỀ Tâm, tỉnh thân: 

- AI, ai cũng đều có Chơn tâm, Phật tánh, sáng suốt 
như nhau; nên cũng bình đẳng. 
Cụ thê hơn, trước khi viên tịch Phật còn khẳng định, “ 7ø là 
Phật đã thành; Tắt cả chúng sinh là Phật sẽ thành.” Người 
trước, kẻ sau đều cùng là Phật. Không có vấn đề độc tôn cho 
a1 cả. 

4. Độc đoán? - Tín ngưỡng Thần Quyền, cho rằng chỉ có 
những giáo điều của Giáo chủ được ghi trong Thánh kinh, là 
chân lý tuyệt đối; bắt buộc con người phải răm rắp nghe, tin, 


và chấp hành; Không được phản bác, chống đối, hay nghi 


ngờ, chất vấn, đều có tội; đều phải bị nghiêm khắc xét xử 
theo Tòa Án Dị Giáo; như trường hợp của nhà Thiên Văn 
Học GŒahile'... 

Trên thực tế, thì Chân lý là lẽ thật, là sự tự vận hành của 
Vũ trụ, Vạn vật theo quy luật tất yếu, tất nhiên, đã có sẵn, 
trong muôn loài; Chứ không do Thánh nhân nào độc quyền 
sắp xếp, đặt định ra được cả. 

Vẻ việc, thưởng, phạt con người của Tín ngưỡng Nhân 
quyên, thì do Tòa Ấn Lương Tâm phân xử, bao gồm: 

- Tâm, của mỗi người, là Quan Tòa. 

- Chân lý Nhân Quả, là Luật Pháp. 

- Mỗi người, sẽ thọ nhận án phạt do quan tòa Tâm 
mình và luật Nhân quả ấn định.. 
Bỡi vì Chơn Tâm luôn ở trong Thân; mới biết rõ hành động 
Thiện, Ác do Thân Khẩu Ý mình gây tạo; rồi Tâm, mới phân 
xử theo chân lý Nhân Quả; hết sức minh bạch, vô tư, công 
bằng, hợp lý. 

Nhờ đó, con người chỉ cần hướng nội, xoay vào Chơn 
Tâm mình, suy xét thì biết rõ, mình sẽ được thưởng hay bị 
phạt; Nên hoàn toàn chủ động, tự lực, tự quyết định vận 
mệnh mình ngay lúc gieo nhân. Mà không cần phải hướng 
ngoại cầu khẩn, van xin tha lực của Thần linh, Thượng đề 
nào bên ngoài Tâm mình, ban phát cho; để phải bị động chịu 


nhiêu điêu kiện khăc khe, rôi sợ hãi, vô ích!. 


*, Đức Phật dạy: - Tôi lỗi, là do Vô mình, và Ái dục lôi 
cuốn, thúc đây, sai sử; Thân, Khẩu, Ý, hành động sai lầm, 
gây tôn hại cho mình và người khác; thì nhất định phải nhận 
quả khổ về sau! Chỉ cân: - Giáo dục để hết sỉ mê; và, - 
Chính người đó phải tự tẩy trừ bằng ý chí quyết tâm cải 
thiện; tự chuyển hóa Tâm sỉ mê thành giác ngộ. Chứ không 
thể dùng nước sông, nước suối nào linh thiêng, rửa sạch 
được. 

Một hôm, đức Phật cùng ngài A Nan hóa duyên ngang 

qua sông Hằng, thấy có đông người chen nhau tắm giặt dưới 
sông; Ngài ngừng lại hỏi, quý ông bà đang làm gì vậy? 
Đám đông thưa răng: - Hôm nay là ngày linh thiêng, chúng 
tôi tắm gội cho hết tội lỗi, để khi chết được lên Thiên đàng. 
Đức Phật bảo: - Tội lỗi, phải tự mình chuyền hành động Ác 
thành Thiện, và luôn giữ Tâm thanh tịnh mới hết; chứ tắm 
gội đâu thể hết được. Nếu được, thì loài thủy tộc sống suốt 
đời dưới sông này, chết, chúng lên trên ấy kín chỗ hết rồi. 

Tiến sĩ Radhakrisnan, viết: “- Sự fhanh tịnh của tâm 
linh, và lòng thương yêu tất cả mọi sinh vật; Đã được Đức 
Phật dạy dỗ. Ngài không nói đến Tội lỗi; Mà chỉ nói đến 
Vô mình và Điên cuông; Có thể chữa khỏi bỡi, Giác ngộ và 
lòng Thiện cảm.” 

* Đức Phật có rất nhiều đặc điểm; nhưng ý nghĩa lại trái 


ngược hăn với Giáo chủ Thán quyên. Điên hình như: 


-_ Hành động khác thưởng: - Cùng một lúc, Ngài buông 





bỏ tất cả (đại xả); từ vợ đẹp, con ngoan, danh vọng, địa vỊ... 
Chỉ làm Khất sĩ; chuyên tâm tu Đạo Giải thoát. 

Ông Abdul Atahiya. một thi nhân Hồi giáo, viết: -“ Nếu 
bạn muốn tìm người cao quý nhất của loài người; bạn hãy 
nhìn một vị Hoàng đế, trong y phục một người ăn xin, 
chính là Ngài đó, siêu phàm, thánh tính của Ngài thật vĩ 
đạt, giữa con người.” 


-_ Tình thương khác thưởng: - Ngài thương xót muôn loài 





chúng sinh một cách bình đăng; quý trọng mạng sống mọi 
loài chúng sinh, tuyệt đối không não hại, không giết chóc 
(đại từ), và,- luôn hoan hỷ, với những công đức, thành tựu 
của người khác (đại hỷ). 


-_ Cải nhìn khác thưởng: - Ngài chỉ tin vào chính mình; 





chứ không tin vào Thân linh, Thương đề nào cả. Có lần Ngài 
tuyên bố: - Nếu có Thần linh, Thượng đế, thì chính họ cũng 
phải tu, mới được giải thoát. 

- Nhận thức khác thưởng: - Ngài dạy cái Ta (bản ngã) là 
không có thật. Vì từ con người đến vạn vật, hiện tượng, đều 
do Nhân Duyên Sinh: - Đủ duyên, thì sinh khởi, hình thành. - 
Duyên tan, thì hoại diệt, tiêu rụi; Không có chủ thể (Tánh 
không), để nó: - Tự sinh, -Tự tồn, và, - Tự diệt được. Nên 


vạn pháp là Vô ngã. 


-_ Trí sáng khác thường: - Ngài đã chuyên Thức thành 





Trí, đạt đến: - Vô sư trí, - Nhất Thiết Chủng Trí, - Đại Viên 
Cảnh Trí,...Vậy, Đức Phật là bậc toàn giác, hay toàn trí. 
Nhờ đó, Ngài mới phát hiện ra: - fhực tướng của các pháp 
hữu vì là vô tróng. Nên, muôn giải thoát phải tu pháp Ly 


Tướng. 


B. LÃO GIÁO: - Giáo chủ là ngài Lão Tử, - Giáo dân 
còn gọi là Đạo gia. 

C. KHÔNG GIÁO: - Giáo chủ là ngài Không Tử, - Giáo 
dân còn gọi là Nho gia. 
Lão giáo và Không giáo cũng không có giai cấp giáo sĩ, 
trung gian. Cả hai vị giáo chủ đều xuất thân từ con người: 
- Không dựa vào quyền năng thiên liêng, bên ngoài; mà tự 
thấy mình thông thái, ưu việt hơn người. 
-_ Tự đề ra những quy luật, khuôn phép sống, phù hợp với lý 
đạo, lẽ đời, với lương tâm, đạo đức, hướng thiện; để tín đồ 
thực hành theo. Ngõ hầu, cải tạo: - Bản thân, - Gia đình, - 
Đất nước, và, - Con người (tu Thân, tề Gia, trị Quốc, bình 
Thiên hạ); được lành mạnh, ồn định, trật tự, hoàn mỹ. 

Đây chính là nguyên tắc căn bản, xây dựng nền tảng 
vững chắc cho Nhân Thừa Phật giáo, để tiến tu lên Thánh 


quả. 


Tóm lại: * Giáo chủ của Tín Ngưỡng Nhân Quyền, đều 
thị hiện thành con người thật, như bao con người khác. Các 
Ngài chỉ là bậc: 

- Đạo sư, vị thầy đưa đường, chỉ lối cho chúng sinh, đi từ 
bờ mê đến bến giác. 

- Bồn sư, vị thầy chỉ dạy cho chúng sinh, phương pháp: # 
Học Chánh Pháp để Giác ngộ Chân lý. # Hành Chánh Pháp, 
để Giải thoát khỏi khổ đau, và luân hồi, sinh tử; như các 
Ngài; Nhưng vô điều kiện. Các ngài luôn: 

+ Tôn trọng nhân phẩm con người. 

+ Tôn trọng quyền tự do lựa chọn. 

+ Tôn trọng quyền tự quyết định vận mệnh của mỗi cá 
nhân; theo luật Nhân Quả. Các Ngài không can thiệp vào. 

* Về phần Tín hữu, cần phải tự nguyện, tự lực tu 
tập, mới có kết quả; và tự cảm nhận được, thể nghiệm được 
thành tựu đó. 

Chúng ta có thể tự kiêm chứng: 

-_ Về Thân thế của Giáo chủ, qua Sử liệu. 

-_ Về Sự nghiệp của các Ngài, qua quá trình hoằng 
dương Chánh pháp, cùng với kho tàng kinh điển còn lưu giữ. 

Như thế, mọi việc đã được hiển bày mình bạch, cụ thể, 
không còn chút nghỉ ngờ, thắc mắc. Chỉ còn lo tu mau kẻo 


trễ. Mong thay. 


CHƯƠNG HAI 


tsk‡sk 


ĐỨC PHẠT- PHẬT PHÁP 


Phật pháp quá uyên thâm, mênh mông bao la như biển 
cả, rừng sâu... Tu Phật mà không có chìa khóa, không năm 
bắt được then chốt, sẽ bơ vơ, ngơ ngác, lạc lỏng, mờ mỊt 
không biết lối ra, không đạt kết quả mong muốn. Khi có chìa 
khóa, biết gốc tu sẽ đi đúng đường, đạt đến đích. Vậy muốn, 
- Đến với Phật - Học phật pháp, ta phải biết: 

- Đức Phật là ai? 
- Phật Pháp là gì? 
- Học Phật pháp bằng cách nào? 


- Tu làm sao?. 


I. ĐỨC PHẬT LÀ AI? 
+» 

A. THÂN THẺ: 

Đức Phật, đã là Bồ tát Hộ Minh đang ở trên cung trời 
Đâu Xuất, quán chiếu thấy chúng sinh ở cỏi Ta bà chịu quá 
nhiều khổ đau, bất hạnh, và trầm luân... . Để cứu khổ, ban 
vui cho chúng sinh; Ngài đã thị hiện thành một con người 
như bao con người khác ở miền Bắc Ấn Độ, vào ngày trăng 


tròn tháng năm, năm 624 trước Tây lịch, nhằm ngày Rằm 


tháng Tư, năm Tân Dậu. Ngài đã từng bước tu hành đến đạt 
đạo (thành Phật) để làm gương cho chúng sinh noi theo. 

Ngài tên là Sĩ Đạt Đa (Siddhartha). Thân phụ của ngài là 
Tịnh Phạn Vương. Thân mẫu là hoàng hậu Maha Maya. Vợ 
là công chúa Dadudala, thành hôn năm Ngài I6 tuổi và con, 
là Lahaula... 

Vừa sinh ra Ngài có đủ 32 tướng tốt, và 80 vẻ đẹp. Ngài 
bước 7 bước trên bảy hoa sen, nhằm báo trước phương pháp 
hóa độ chúng sinh qua hai biểu tượng: 

- - Số 7, tượng trưng cho vạn pháp đều do bảy yếu tố 
duyên hợp lại tạo thành, ví dụ: Động vật hữu tình là do Đự, 
Thủy, Hóa, Phong, Không, Kiến, Thức hợp lại. Âm nhạc có 
7 notes: Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ánh sáng có 7 sắc: Đỏ, 
Xanh, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím... 

- _ Hoa sen, tượng trưng cho: 

o_ Sự thanh khiết cao quý: - Gần bùn mà chẳng hôi tanh 
mùi bùn. 

o_ Nhân quả đồng thời, và bình đẳng : - Dù còn ở trong 
bùn, dưới mặt nước (chỉ phàm phu), hay đã vươn lên khỏi 
mặt nước, nở toàn diện (chỉ Bề Tát, Phật); hoa sen đều có đủ 
cánh, nhụy, gương, hạt như nhau. Ý chỉ rằng về Bản thể, 
Phật tánh; Ngài và chúng sanh đều có sẵn đầy đủ, không sai 
khác, tức là bình đẳng. Đồng thời Ngài đọc lên bài kệ: 

Thiên thượng, Thiên hạ, 


Duy ngã độc tôn, 
Vô lượng sinh tử, 

U kim tự hỷ.” 

Chữ Ngã có nghĩa là tự thân, là chủ thể, bổn tâm, là Phật 
tánh cố định, độc lập, thường hằng, sáng suốt Ởở mọi chúng 
sinh. Ở đây có thể hiểu rằng: - Từ vô lượng kiếp, về báo 
thân, tắm thân quả báo đền trả, sinh diệt của Ngài đã nhiều 
lần được sinh lên cõi trời, lắm lần bị đày vào địa ngục... để 
đền trả quả báo tương ưng với nghiệp nhân đã tạo. Chỉ vì mê 
muội không biết tấm thân tứ đại giả hợp, do duyên sinh này 
là vô ngã, là như huyễn. Và đây là kiếp cuối cùng, Ngài giác 
ngộ trở về với pháp thân, Tự ngã mới là độc tôn bắt sinh, bất 
diệt, mới được thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, thành Phật. 

Phật giáo có câu: “Tâm, Phật, chúng sinh, thị tam vô sai 
biệt”. Phật hay chúng sinh cũng đều từ tâm mà ra. Khi Tâm 
giác ngộ chân lý là Phật. Tâm mê là chúng sinh. Đức Phật 
giải thích thêm, trong chúng sinh có hai cái ngã: 

a) Vô ngã: là của phàm phu. Con người gồm có: - Sắc 
(thân vật chất) và - Danh (tâm, tinh thần). Sắc do đất, nước, 
gió, lửa, vô tri duyên hợp lại mới có, mà chỉ giđ có. Khi 
duyên tan thì trở thành không vì nó không có chủ thể, không 
có fự tánh (tánh không) để tự sinh, tự tồn, tự diệt được; nên 
sắc là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, không. Danh (tâm, 


tinh thần), gồm có: Thọ, Tưởng, Hành, Thức; cũng do duyên 


sinh mới có, chỉ là vọng fâm, chợt vuli, chợt buồn, biến 
chuyển thay đổi theo sự vận hành riêng của nó, con người 
không hê hay biết, không thể chủ động điều khiển được. Vì 
mê, sống theo vọng tâm nên bị lôi cuốn, đau khổ, luân hồi, 
mãi. Tâm vọng cũng bị luật vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh 
và không, chi phối. 

b) Hữu ngã: là Tâm của bậc Thánh đã giác ngộ. Do 
Thánh nhân có trí tuệ nhận biết Sắc (thân) - Danh (tâm vọng) 
đều là vô ngã nên xđ jy và thể nhập vào Chơn fâm, thường 
còn, thanh tịnh, sáng suốt tức là ngã (thường, lạc, ngã, tịnh) 
nên đã giải thoát. Khi cái ngã. ở trong loài động vật hữu tình 
thì gọi là Phật tánh: còn ở trong các pháp vô tình thì gọi là 


Pháp tánh. 


NGUYÊN NHÂN THÁI TỬ SĨ ĐẠT ĐA XUẤT GIA: 

Vừa 7 tuổi, Ngài theo vua cha dự lễ hạ điền; nhìn thấy 
lưỡi cày vừa xén đất, những con giun bị đứt ngang, văng ra, 
liền bị những con chim nhỏ giành nhau nuốt chửng; chim 
nhỏ vừa bay lên bờ, liền bị con chồn trong bụi cây lao ra vồ 
lấy: chồn chưa kịp ăn thịt chìm nhỏ, thì bị con diều trên cành 
cao xà xuống gắp bay lên, và rồi con diều bị người thợ săn 
gương cung bắn hạ. Mgài liên nghĩ, thật là bắt công, bất bình 


đăng cho cảnh lớn hiệp nhỏ, mạnh hiếp yêu. Vì sự sông mà 


chúng sinh phải giành giựt, xâu xé, giết hại lần nhau, thật 
đáng thương xót. 

Có lần Ngài dạo quanh 4 cửa thành, thấy cảnh khổ đau 
quăng quại của sự: Sanh, Già, Bệnh, Chết: lần lượt hiện ra 
trước mắt; mà chúng sinh phải gánh chịu. 

Cả hai thảm cảnh trên, thường xảy ra trước mắt mọi 
người, nhưng mấy ai quan tâm, 
thương xót; Cứ cho là việc của ai khác, không phải việc của 
mình, nên dững dưng, thờ ơ, vô tư. 

Riêng Ngài tự hòa nhập mình với chúng sinh là một. 
Chúng sinh bị hiếp đáp và phải chịu cảnh sinh, già, bệnh, 
chết, khổ đau; tức là rồi đây Ngài cũng sẽ phải chịu y như 
thế. Nên Ngài luôn trăn trở, khắc khoải, ưu tư, tự hỏi: 

- _ Con người từ đâu đến? 

- _ Sdw khi chết sẽ đi về đâu? 

- _ Có cách nào thoát khỏi sinh tử luân hỗi không ? 

Thế rồi, Ngài lại gặp một đạo sĩ với bước đi oal nghi, 
chững chạc; tướng mạo đoan trang, an nhiên, tự tại; Ngài xin 
tham vấn và được biết đạo sĩ đang tu đạo giải thoát. Từ đó, ý 
niệm xuất gia tìm đạo, được Ngài nuôi dưỡng ngày càng lớn 
mạnh. Ngày đêm miệt mài cần khổ để tôi luyện kinh sử, văn 
võ song toàn. Một hôm, Ngài xin phép Phụ hoàng cho Ngài 
xuất gia; nếu không xin Phụ hoàng ban cho Ngài ba việc: 


- Trẻ mãi không già, 


- - Khỏe mãi không bệnh, 
- _ Sống mãi không chết. 


Nhưng vua cha không thê thỏa mãn được. 


XUẤT GIA: 

Sau khi quán chiếu tường tận, muốn thoát khỏi sinh tử 
luân hồi đầy phiền não khổ đau, con đường duy nhất là phải 
xuất gia tìm đạo giải thoát để làm pháp vương và y vương. 
Vào giữa khuya ngày 8 tháng 2 âm lịch, năm Ngài 19 tuổi. 
Ngài cắt ái, ly gia, xa rời vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện 
ngọc, từ chối ngôi vị quốc vương, nhân vương.... quyết tâm 


tìm chân lý, tìm đáp án cho ba nan đề mà Ngài hằng ưu tư. 


TU ĐẠO: 

Đề được thành tựu viên mãn, Ngài đã nuôi chí lớn, phần 
đầu mãnh liệt, bất khuất trước mọi gian lao thử thách. 

- Trước tiên, Ngài tu học Tứ rhiển với thầy Alara 
Kàlàmà gồm: 

©o_ Ly, sanh hỷ lạc, 

co Định, sanh hỷ lạc, 

o6 Ly hỷ, diệu lạc, 


co Xả niệm, thanh tịnh. 


Chăng bao lâu Ngài chứng được tứ thiền, nhưng chưa 
đáp ứng đúng điều Ngài mong muốn, nên Ngài xin từ giả 
Thây, ra đi. 

- Tiếp đến Ngài tu học Tứ không với thầy Uddrara- 
Ramaputta: 

o6 Không, vô biên xứ, 

©_ Thức, vô biên xứ, 

©œ_ Vô sở hữu xứ, 

o_ Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 

Ngài cũng chứng được “Pjh¡ tưởng phi phi tưởng xứ 
định”; Nhưng cũng chưa giải tỏa được ba nan đề mà Ngài 
hằng ấp ủ. Mặc dù cả hai thầy đều yêu cầu Ngài ở lại để 
cùng nhau lãnh đạo Tăng đoàn; nhưng Ngài đành phải từ giả 
ra đi. Thời gian tu học với thầy (hữu sư) mất năm năm. 

Sau đó, Ngài tu khổ hạnh sáu năm trong rừng sâu núi 
thâm hết sức kiên trì, chuyên chú, siêng năng đến độ thân thê 
kiệt quệ, ngất xỉu vẫn chưa đạt được thành tựu nào. Ngài 
nghĩ: “Dây đờn căng quá sẽ đứt, mà chùng quá sẽ không có 
âm thanh”. Hai cực đoan: 

- khổ hạnh, ép xác, và - buông lung hưởng thụ dục lạc, đều 
không đem lại kết quả gì. 

Cuối cùng Ngài chọn con đường trung đạo, giữa hai 
cực đoan; sống trung hòa trở lại, ngày đi khất thực ăn một 


bữa và fọa thiên hướng vào nội tâm của chính mình đê tìm 


đạo giải thoát. Ngài chỉ vào gốc cây bồ đề và phát nguyện 
rằng: “Ta tọa thiền nơi đáy mà không thành đạo, dù thịt nát 
xương tan, ta quyết không rời chỗ này”. Phát nguyện là tự 
hứa với chính mình chứ không phải van xin, thể thốt với bất 


cứ thần linh, thượng đề vô hình, hay thầy tổ nào. 


THÀNH ĐẠO: 

Ngài quyết tâm, kiên cường thiền định, vượt thắng nội 
ma, tức là những suy nghĩ lăng xăng, vọng động, điên đảo 
trong tâm, và ngoại chướng tức là những mê hoặc, lôi cuốn, 
cám dỗ... của ngũ dục, lục trần, bên ngoài. Đến đêm thứ 49, 
trí tuệ Ngài bừng sáng, thoắt ngộ và lần lượt chứng quả: 

* Túc mệnh minh: Đầu canh 2, Ngài bừng nhớ rõ lại 
vô số kiếp về trước, Ngài đã sinh ở đâu, cha mẹ là ai, làm 
nghề øì,... Ngài đã ghi lại trong Kinh Bồn Sinh; đồng thời 
cũng thấy, biết rõ của mọi chúng sinh khác nữa, ghi lại trong 
Kinh Bổn Sự; như nhớ chuyện vừa mới xãy ra ngày hôm 
qua. Đã giải tỏa được nghi vấn thứ nhất: - Trước khi có thân 
này, fa là ai? 

* Thiên nhấn mình: Còn gọi là sinh tử trí. Vào canh 
ba, Ngài thấy rõ từng người sau khi chết phải theo nghiệp lực 
lành hay dữ; do thân khẩu ý đã tạo, dẫn đi thọ sanh trong lục 
đạo luân hồi: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A-tu-la, Người, 


Trời; như người đứng trên lầu cao nhìn thấy rõ kẻ đi qua, 


người đi lại đưới đường phố. Giải quyết được nghi vấn thứ 
hai là “sau khi chết đi về đâu, còn hay mất”. Trong Kinh 
Thập Thiện Nghiệp Đạo, Phật đã giải thích rõ điều này. 

* Lậu tận minh: Đến canh năm, Ngài thấy rõ, nếu 
người nào: 

-_ Bỏ quên chơn tâm, tánh giác mà hướng ngoại đuôi theo 
vọng tâm, hình tướng tạo nghiệp sẽ bị nghiệp dẫn, là nguyên 
nhân dẫn đến sinh tử, luân hồi. 

-_ Bỏ vọng tâm, hướng nội trở về với chơn tâm (Phật tánh) 
vốn đã có sẵn trong chính mình, thì đứt được nguyên nhân 
tạo nghiệp, được giải thoát sinh tử. Đã giải đáp được ưu tư 
thứ ba “Có cách nào giải thoát sinh tử”. 

Đến đây, đã trút hết gánh nặng, hoàn thành viên mãn ý 
nguyện: “? giác - Tự độ - Tự giải thoát” với Võ sư trí do 
Ngài tự tu, tự chứng, nên Ngài tuyên bố: “Ta hoàn toàn giác 
ngộ, giải thoát và thành Phật”, vào đêm mùng 6 tháng T2 
âm lịch, năm Ngài 31 tuổi. 

Dù Phật đã thị hiện trên sáu thế kỷ trước công nguyên, 
líc ấy chưa có phương tiện khoa học, phòng thí nghiệm, 
nhưng bằng trí tuệ vô sư giác ngộ, Ngài chỉ ngôi một chỗ, 
nhắm mắt mà thấy xuyên suối, tột cùng mọi chân lý của vũ 
trụ, vạn hữu: 

-_ Từ vật nhỏ nhất như vi trùng, đến lớn như địa câu, các 


hành tỉnh... 


-_ Từ gân trong thân thể, đến xa, tam thiên, đại thiên thể 
GIỚI... 

-_ Từ vật chất hữu hình đến tỉnh thân vô hình tướng. 

-_ Nghe được âm thanh vang vọng của 10 phương Chư 
Phật đang thuyết pháp v.v.. 

Mãi đến thế kỷ 18 mới có các nhà khoa học phát minh ra 
dụng cụ như kính hiển vi, rọi thấy vi trùng trong nước; viễn 
vọng kính mới thấy được các vì tỉnh tú ở xa; máy siêu âm 
nghe được sự rung chuyên, chấn động của địa cầu,... Các 
nhà khoa học đã chứng minh và xác nhận, những điều Phật 
dạy là đúng chân lý. Phật pháp là khoa học, như: 

- Khoáng vật, đang: -Thành - Trụ - Hoại - Không. 

- Thực vật, đang: - Sanh - Trụ - Dị - Diệt. 

- Động vật đang:- Sinh - Lão - Bệnh - Tử. 





Khoa học gia Albert Enstein, xác quyết: ““Wều có một tôn 
giáo nào đương đâu với các nhụ câu của khoa học hiện 


đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan 





điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới 
của khoa học. Phật giáo không cân từ bỏ, hay phải sửa sai, 
xin lỗi, quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì 
Phật giáo bao hàm cả khoa học, cũng như vượt qua khoa 
học. Tôn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo của toàn câu, 
vượt lên trên mọi thân linh, giáo điều và thần học. Tôn 


giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu 


nhiên, đặt trên căn bản của ý thức, đạo lý phát xuất từ 
kinh nghiệm tổng thể gầm mọi lãnh vực trong cái nhất thể 
đây đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện 
đó. ” 

Ông Gertrude Garatt, viết: “ Không thể cho rằng Phật 
giáo bị suy yếu ngay hiện tại, vì Phật giáo bắt nguồn từ 


những nguyên tắc cỗ định chưa bao giờ bị sửa đổi”. 


B. SỤ NGHIẸP 
Sau khi thành đạo, trên đường hoằng hóa độ sinh; các 
tăng đoàn do các trưởng giáo khác tín ngưỡng khác, lần lượt 


xin quy y, xuất gia theo Ngài, gồm có: 


—_ Tăng đoàn ông Da Xá = 50 VỊ, 

—_ Tăng đoàn ông Ưu Lâu Tần La Ca Diếp = 500 vị, 
—_ Tăng đoàn ông Na Đề Ca Diếp = 250 vị, 
—_ Tăng đoàn ông Gia Bà Ca Diếp = 250 vị, 


—_ Tăng đoàn ông Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên = 200 vị. 

Tổng cộng Ngài có tới 1.250 vị đệ tử góp phần hoằng 
truyền Chánh Pháp. Suốt 49 năm, Ngài đã thuyết giảng hơn 
300 pháp hội chính. Ngoài ra, khi gặp bất cứ một điều gì do 
đệ tử tham vấn, hoặc Ngài thấy cần chỉ dạy để khai mở trí 
tuệ, đem lại lợi ích cho đệ tử, cho chúng sinh Ngài liền tùy 
duyên thuận pháp ứng khâu thuyết giảng, không chuẩn bị sẵn 


bài giảng cho một đê mục cô định nào. Do đó, giáo lý của 


Ngài rất phong phú, đa dạng, nhiều vô số kê, đã được kết tập 
lại hơn 8.400 quyền gồm: Kinh, Luật và Luận. 

—_ Kinh: là lời Phật dạy về những chân lý có sẵn trong 
vạn pháp do Ngài phát hiện ra. 

—_ Luật: là những giới cấm do Phật chế ra để chúng sinh 
tự g1ữ gìn, giúp ngăn ngừa, bảo vệ cho chúng sinh khỏi sai 
phạm, khỏi rơi vào hồ sâu tội lỗi; không tạo ác nhân, khỏi 
nhận quả khô. 

—_ Luận: là lời của các Tổ bàn luận, giảng giải thêm về 
Kinh Phật, để cho rõ nghĩa, dễ hiểu hơn. 

Kinh Phật được chia ra thành ba hệ thống và năm thời 
kỳ. 

* BA HỆ THÓNG: 

LA HÀM: gồm có 4 bộ Tứ Diệu Đề và -Thập nhị nhân 

duyên. 

- Tứ Diệu Đề là pháp tu cho hàng Thanh Văn để chứng 
quả: Tu Đà Hoàn- Tư Đà Hàm- A Na Hàm- và A La Hán 
(Tiểu Thừa). 

- - Thập Nhị Nhân Duyên là pháp tu cho hàng Trung 
Thừa đề chứng quả Duyên Giác (Bích Chi Phật) 

Còn quả vị Độc Giác Phát là quả vị dành cho những vị 
chưa có cơ hội được nghe hành thì cũng chứng đạo được. 
Nhưng chỉ giải thoát cho mình chứ không thể hóa độ cho 


người khác. Đây là một trong những đặc thù của Đạo Phật, 


tôn giáo khác không có. Chứng tỏ Phật không độc tài, độc 
tôn, độc quyền, độc đoán như những giáo chủ khác trong 
việc dạy đạo và hành đạo. 

2. BÁT NHÃ: gồm có kinh - Kim Cang - Lăng Nghiêm - 
Viên Giác. 

3. PHÁP HỌA - NIÉT BÀN: dành cho hàng - Bồ Tát - 
Đại Thừa - Tối Thượng Thừa. Còn, DUY THÚC HỌC, Phật 
dạy cho Bồ Tát Di Lặc. Đến 500 năm sau, khi Phật viên tịch, 
giáo lý này mới được hai Tổ Thế Thân và Vô Trước phổ 
biến. 


* NĂM THỜI KỲ: 


I. Hoa Nghiêm: Tối sơ tam thất nhật (21 ngày), 

2. A Hàm: Thập nhị niên (12 năm), 

3. Phương Quảng: bát niên (tám năm), 

4. Bát Nhã: nhị thập nhị niên (22 năm), 

5.. Pháp Hoa - Niết Bàn: cộng bát niên (8 năm). 


Phật dùng 12 thê loại để thuyết giảng kinh: -I) Trường 
hàng, -2) Trùng tụng, -3) Cô khởi, -4) Thí dụ, -5) Nhân 
duyên, -6) Tự thuyết, -7) Bồn sanh, -8) Bồn sự, -9) VỊ Tăng 
Hữu, -10) Phương quảng, -11) Liễu nghĩa, -12) Ký biệt. Tùy 
theo đối tượng, căn cơ, trình độ mà Phật vận dụng từng 
phương tiện để giảng giải Chánh Pháp theo 4 cách: I- Vị 
nhân tất đàn, 2- Đối trị tất đàn, 3-Thê giới tất đàn, 4- Đệ nhất 


nghĩa tất đàn. 


* Đức Phật là bậc Bổn sự dạy chúng sinh: 
—_ Cách “Phá mê khai ngộ” 

- Để “Lồa khổ được vui” 

— Và _ “Chuyển Phàm thành Thánh.” 


Và Ngài cũng là bậc Đao sự: 





Chỉ đường đi: Từ vô minh đến giác ngộ; Từ Phàm 
phu đến Thánh nhân. 

—_ Phải vô ngã, vị tha, hướng nội tìm Phật và luôn sống 
với Phật tánh sẵn có trong tâm mình, thì được giải thoát, 
thành Phật. 

—_ Nếu vị kỷ, chấp ngã, hướng ngoại tìm cầu bên ngoài 
tạo nghiệp thì bị trầm luân sinh tử 

.. Chỉ cách đi: Phải: - bỏ ác, đề dừng nghiệp. - làm lành, 
để chuyên nghiệp ác thành nghiệp thiện cho Thân, Khẩu - 
giữ tâm ý thanh tịnh. Và thực hành thêm pháp môn cốt lõi: 
Giới, Định, Tuệ, mới giải thoát. 

Cung cấp phương tiện cho chúng sinh tự đi: Có tới 
tám muôn bốn ngàn pháp môn phương tiện; nhưng tiêu biểu 
và tiện dụng nhất là: Thiên, Tịnh và Mật... rồi tùy theo 
nghiệp lực, căn cơ chủng tánh, có trí tuệ giác ngộ chân lý đến 
đâu, với công phu thực hành Chánh Pháp của từng người thì 
sẽ được vãng sanh vào 10 pháp giới: 

— Lục phàm: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, A-tu-la, 


Người, Trời. Lục phàm,vẫn còn 


bị luân hồi; nên gọi là lục đạo luân hồi. 

-_ Tứ Thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. 
Bốn Thánh quả bát thối chuyên. 

Đây là mười nắc thang tu học mà Phật đã đem thân tâm 
của Ngài thực hành trong vô lượng kiếp đến đạt Đạo, thành 
Phật, mới đem ra dạy lại cho chúng sinh noi theo. 

Thật phước báu cho những ai gặp được Phát, Phát pháp - 
thừa hưởng được gia tài quý báu này, chỉ cần chuyên tâm 
thực hành là có kết qủa ngay, không phải tốn tiền của, công 
sức, thời gian quá lâu xa, để tìm hiểu, tu tập, như Ngài nữa. 
Ví như ông Edison đã phải tốn biết bao công sức, thời gian 
nghiên cứu mới phát minh ra điện, ánh sáng; bây giờ ta chỉ 
cần mở khóa là có ánh sáng, khỏi cần phải suy nghĩ, tìm tòi 
nghiên cứu, như Ông nữa. 

Muốn được giải thoát, thành Phật; Đạo Phật đòi hỏi hành 
giả phái tư Học chân lý, và Thực Hành chân lý; mới đạt 
được mong muốn. 


* CHUYÊN PHÁP LUÂN: 
Pháp số này có hai ý nghĩa: 
I. Chỉ cho lúc Đức Phật nói pháp Tứ Diệu Đề lần đầu 
tiên tại vườn Lộc Uyền (vườn nai) sau khi Ngài thành đạo 


đê độ cho năm vị sa môn nhóm ông Kiêu Trân Như. Khi nói 


pháp Tứ Đề này, Đức Phật đã nói đi nói lại ba lần với ba chủ 


ý khác nhau gọi là “Tam Chuyển Pháp Luân”: 


l) 


2) 


3) 


Thị chuyển: Trước hết, với chủ ý khai thị cho thấy; 
Thế Tôn đã dạy: 


Đây là khổ. 

Đây là nguyên nhân của khổ. 

Đây là cảnh giới tịch diệt. 

Và đây là pháp môn tu tập để đạt cảnh giới tịch 
diệt. 

Khuyến chuyển: Tiếp theo, với chủ ý khuyến 
khích tu tập, Đức Phật dạy: 

Đây là khổ, quý vị nên biết. 

Đây là nguyên nhân của khổ, quý vị nên đoạn trừ. 
Đây là cảnh giới tịch diệt nên chứng đạt. 


Đây là pháp môn tu tập để chứng đạt cảnh giới tịch 


diệt quý vị nên tu tập. 


Chứng chuyên: Cuôi cùng với chủ ý xác minh đê 


gây tin tưởng, Đức Phật dạy tiếp: 
Đây là khổ, Như Lai đã thấy rõ. 


Đây là nguyên nhân của khổ, Như Lai đã đoạn trừ. 


—_ Đây là cảnh giới tịch diệt, Như Lai đã chứng đạt. 


—_ Đây là các pháp môn tu tập để chứng đạt cảnh giới 


tịch diệt, Như Lai đã tu tập. 


Sau khi thọ nhận chánh pháp do công năng của Phật 
đã chứng đắc, trực tiếp trao truyền - Cả năm vị sa môn lân 
lượt chứng Thánh quả. Ngay khi ấy, ba ngôi Tam Bảo được 
thành lập: 


— __ Phật bảo, là Đức Phật Thíc Ca Mâu N¡. 
— __ Pháp bảo, là Tứ Diệu Đề và Bát Chánh Đạo. 


— — Tăng bảo, là năm anh em ông Kiêu Trân Như. 


II Tông Tam Luận (Trung Quốc) đã chia toàn bộ Giáo 
thuyết của Đức Phật trong suốt cuộc đời hoá độ chúng sanh 
49 năm của Ngài ra làm ba phần, với ba chủ ý khác nhau, gọi 
là Tam Chuyển Pháp Luân:. 


1, Căn bản luận: Trước tiên, ngay sau khi thành đạo ở cội 





cây bồ đề, trong đại định, Đức Phật đã trực tiếp nói giáo 
pháp căn bản nhất thừa cho hàng Đại Bồ Tát, trình bày cảnh 
giới giác ngộ Ngài vừa chứng đắc. Đó là nghĩa hàm cứa 
trong kinh Hoa Nghiêm gọi là Căn bản Pháp Luân. 


2. Chỉ mạc Pháp Luân: Những giáo pháp Nhất thừa ấy 





quá cao siêu, mâu nhiệm, con người độn căn, phước mỏng, 


nghiệp dày không thể nào lãnh hội được. Cho nên, trong suốt 
thời gian dài 49 năm Đức Phật đã phải tuỳ theo cơ trí của đại 
chúng mà Ngài nói giáo pháp Tam Thừa (Thanh Văn - 
Duyên Giác - Bồ Tát). Tức là Ngài đã phương tiện đem giáo 
pháp Nhất Thừa chia chẻ ra thành ngọn ngành gọi là “Chi 


mạt Pháp Luân” 


3. Nhiếp mạt quy bản pháp luân: - Nhờ dùng nhiều 
phương tiện mà Đức Phật đã đưa được vô số chúng sinh vào 
con đường giác ngộ chân lý, giải thoát sinh tử. Cuối cùng, 
khi thấy cơ trí của phần đông đại chúng đã thăng tiến, thuần 
thục, có thể thọ nhận giáo pháp vi diệu, Ngài đã dùng những 
năm còn lại của cuộc đời hoá độ, thu nhiếp hết giáo pháp 
phương tiện của Tam thừa mà quy kết về giáo pháp căn bản 
Nhất thừa. Đó là giáo nghĩa hàm chứa trong kinh Pháp Hoa- 
Niết Bàn gọi là Nhiếp mạt quy bản Pháp Luân. 


Sau khi nghiên cứu kỹ Phật Pháp, Tiến sĩ Oldenburg 
người Đức, viết: “Đức Phật không giải thoát dầm cho con 
người; nhưng Ngài dạy cho con người tự mình giải thoát 
cho chính mình, như chính Ngài đã tự giải thoát lấy Ngài. 
Con người tự chấp nhận giáo lý của Ngài là chân lý, 
không phải giáo lý này đến từ nơi Ngài; nhưng vì lòng xác 
tín cá nhân thức tỉnh bởi những lời Ngài dạy trỗi dậy bởi 


ánh sáng trí tuệ của chính mình.” 


Đề hoàn thành sự nghiệp độ sinh vĩ đại này, Ngài luôn 
sống an bần, thủ đạo, bằng cách: 

—_ Nhứt bát thiên gia phạn, 

—_ Cô thân vạn lý du, 

—_ Yếu vi sinh tử sự 

—_ Giáo hóa độ Xuân Thu. 

Với lòng kính trọng và khâm phục trước nghĩa cử cao cả 
của Phật, ông Abdul Atahiya, một thi nhân Hồi Giáo viết: 
“Nếu bạn muốn thấy người cao quý nhất của loài người, 
bạn hãy nhìn vị Hoàng Đề trong y phục một người ăn xin; 
chính là Ngài đó, siêu phàm, thánh tính của Ngài thật vĩ 
đạt giữa con HgHời””. 

Phật nhập Niết Bàn tháng 3 năm 544 trước Tây lịch, 
nhằm ngày 15 tháng 2 năm Tân Ty, tại vườn Tha la song thọ, 


năm Ngài 80 tuổi. 


H. PHẬT PHÁP LÀ GÌ?. 
teck 
Phật pháp là những điều do đức Phật đã chứng kiến 
được, khám phá ra được, sau khi giác ngộ; Rồi đem chỗ giác 
ngộ ấy nói lại, kê lại, chỉ dạy lại... để mọi người cùng hiểu 
biết, để đứt sạch mê lầm và giác ngộ như Ngài. Chính từ chỗ 
chứng kiến của Ngài nói ra, không phải do Ngài suy tư, 


phỏng đoán, tưởng tượng, bịa đặt, từ ý nghĩ nói ra như nhiều 


triết thuyết khác. Nên Phật tuyên bố: “Suốt 49 năm ta chưa 
hê nói một lời nào.” Vì thế, Phật pháp là những chân lý có 
sẵn, tùy vào căn cơ trình độ của từng người mà Phật mới vận 
dụng đủ mọi phương tiện để chỉ dạy, nên có sai biỆt; gồm: 

- Chân lý phổ biến. 

- Chân lý tương đối. 

- Chân lý tuyệt đối. 


A. CHÂN LÝ PHÔ BIÉN: 

Chân lý phổ biến là những sự thật hiện hữu, tràn đầy trên 
vạn vật. Nếu chúng ta chịu khó quan sát một cách tinh tế sẼ 
thấy hiển nhiên không sai biệt: 

1. Nhân Quả: Theo chiều dọc thời gian, Phật dạy lý 
nhân quả. Tát cả những gì có hình tướng, có tác động đêu 
được hình thành bằng lý nhân quả; không vật nào có hình 
tướng, có tác động, mà thoát ngoài được. Tuy nhiên, từ nhân 
quả lại có: - Chánh nhân, -Trợ nhân, -Thuận nhân, - Nghịch 
nhân; nên trở thành phức tạp; hoặc vì nhân quả nhỏ nhiệm 
không thể thấy; nhân xa xôi không thể nhớ, mà biến thành 
khó hiểu. 

* Loại có hình tướng: 
- - Thực vát: không có một thứ cỏ cây nào mà chẳng từ 
nhân thành quả được; có thứ nhân là hạt, rỄ, lá, ngọn... và 


còn tùy vào thuận nhân, nghịch nhân (có đủ nước, phân, cân, 


giống... hoặc thiếu một trong những thứ đó) mà thành quả 
hay không thành quả. Cũng có trường hợp không nhân mà có 
quả, ví như ta dọn đất sạch sẽ: thế mà sau một cơn mưa cỏ 
lại mọc lên đây, bởi vì hạt cỏ li ti hòa lẫn trong đất ta không 
thấy. Cũng từ một thửa đất, một loại cây mà quả cây này 
ngọt, quả cây kia lại chua, chỉ vì lấy hạt giống từ hai cây 
ngọt, chua khác nhau. 

- - Đồng vát: có loại từ noãn, thai, thấp, hóa mà sinh ra, 
tuy nhân khác, nhưng phải có nhân mới có quả. 

* Loại không hình tướng: 

-_ Tác động về Thân-Khẩu: luật nhân quả cũng bao trùm 
luôn cả mọi hành động tạo tác của Thân, Khẩu. Nếu là tác 
động thiện sẽ có quả lành, nếu là tác động ác sẽ có quả dữ. 
Quả lành, dữ phải có, hoặc ngay trong hiện tại, hoặc trong 
tương lai. Thí dụ: Giúp người đói ăn, liền được họ cảm ơn, 
lòng thấy vui. Làm người khác tổn thương, họ liền phản 
kháng, ta thấy khó chịu, bất an. Cũng có trường hợp tưởng 
chừng như ngoại lệ, ta gieo nhân thiện, ác mà chưa nhận 
được quả ngay hiện tại, vì nhân chưa chín mùi mà bản thân 
ta đã hoại, nhân ấy sẽ còn tiếp tục theo thời gian đến đời sau 
chứ không mất... Vì tới đời sau mới nhận quả, nên ta không 
biết nhân đời trước đã gieo, mà tưởng rằng mình không có 


ø1eo nhân, sao lại gặt quả. 


-_ Tác động về Ý: Tuy thầm lặng chưa phát lộ ra, song rất 
nguy hiểm, vì Thân, Khẩu đều do Ý chủ động sai khiến. Ý 
khởi nhân thiện/ác thì thân, khẩu theo nó tạo nên nhân 
thiện/ác. Cho nên đối với ứác động của Ý phải dè dặt tối đa. 
Tuy nhiên nhân quả không phải đơn giản như nhiều người 
hiểu “nhân nào quả nấy” vẫn có trường hợp dường như trái 
ngược, bởi vì nhân quả là một dòng biến động theo thời 
gian:- quá khứ - hiện tại - vị lai thì nhân quả không thể chặn 
một đoạn mà đoán định được, mà phải căn cứ vào ba thời mà 
khảo sát “Nhân Quả Ba Đời”. Nắm chắc lý nhân quả, chúng 
fa có sức tự tin mãnh liệt, không còn lệ thuộc vào sức thiêng 
liêng bên ngoài. Chúng ta tự nhận là chủ nhân ông toàn một 
đời của mình. 

Nhân quả là dòng biến động sinh diệt nối tiếp, nên nó 
là hiện thân của vô fhưởng: vì vô thường nên mãi lăn lộn 
trong vòng sinh diệt, cũng là thành quả của /uân hồi. Chủ 
thuyết nhân quả không phải cố định, cứng khăn, mà: - Linh 
động, - Thăng giảm tuỳ theo sự đủ thiếu của các nhân của 
nó. Hành giả nhận chắc lý nhân quả là có căn bản vững chắc 
để tiến tu, đồng thời cũng gạt phất những thuyết mê tín, vu 
VƠ, may rỦI... Vì biết rõ mọi tác động xấu, đẹp, của ta sẽ tự 
cải tạo, xây dựng một cuộc đời khổ, vui trong hiện tại và 
tương lai, chứ không mê tín dị đoan, nhãm nhí. Chúng ta can 


đảm nhận chịu trách nhiệm hay, dở do mình tạo ra. Cũng phá 


tan bệnh chấp định mệnh nhất nhơn, vô nhơn, vì biết rõ vạn 
vật trên thế gian không có cái gì cố định duy nhất, ngẫu 
nhiên mà đều do nhân quả hình thành. 

2. Duyên Sinh: 

Theo chiều ngang không gian, Phật dạy lý Duyên sanh: 
“Các Pháp từ duyên sinh- Lại tt duyên mà diệt, - Bác giác 
ngộ tuyệt với, - Đã từng như vậy thuyết ”. Vạn vật do các 
duyên chung hợp lại mà thành. Duyên là chỉ cho nhiều phần 
tử chung hợp lại để hình thành một vật thể; chứ vật thê 
không đơn thuần tự nó có, cũng không do Thần linh, Thượng 
đế nào tạo ra được, biểu hiện qua hai loại: - Có hình tướng, 
và - chỉ có tác động. 

* Loại Có Hình Tướng: như cãi bàn... 

- Trước: nó không tự có (không có) 

- _ Hiện tại: nó có là do đủ duyên hợp lại như: SỐ, định, 
thợ... chứ chỉ có gỗ hoặc đinh, hoặc ông thợ mộc thôi, 
thì cái bàn không thê hình thành được...Nếu nói cái bàn 
chỉ do nhứt nhơn ( một yếu tố) chỉ có ông thợ mộc thôi, 
là thiển kiến. 

- Sau: qua thời gian, cái bàn hư hoại là do duyên tan, 
cái bàn trở thành không có. 

Vật thể cái bàn - Có, là do duyên hợp mới có (có giả 


tướng), - Không, vì do duyên tan nên không. Vì do duyên 


hợp, duyên tan nên thực thê cái bàn vốn không có thực 
(không có tự tánh, tức là Tánh không). 

* Loại chỉ Có Tác Động, cũng do duyên hợp mới có. Ví 
như: 

-_ Điện do điện âm, điện dương phối hợp (duyên hợp) 

mới phát ra ánh sáng (không hình tướng). 

- Gió do khí nặng, khí nhẹ mới có chuyển động để ta 

biết là có gió. Chỉ khi tác động dấy khởi (ánh sáng, gió 

chuyền) ta mới biết có điện, có gió. 

Nói đến duyên sanh là nằm vào hợp thể choáng một 

khoảng không gian. Đã là hợp thê thì không có: - Tự thẻ, - 
Vật thể, mà Tự thể đã không thì tên gọi cũng chỉ là “đznh 


An” 


ngôn giả lập ”(giả danh) đê tạm thời phân biệt vật thể này 
với vật thể kia thôi, nên tên gọi cũng rỗng luôn. Ví dụ như 
cái bàn, khi hợp thể (duyên hợp) thì tạm đặt tên là cái bàn, 
lúc nó thành hình; chứ vốn trước khi hình thành (duyên hợp) 
nó không có. Nên nói “các pháp duyên sinh tự thể là 
không”. - Trước, không: - sau, không: - giữa, cũng không 
thực có (có mà chỉ tạm có, giả có), vì duyên hợp nên không 
thật có. Vậy, vá thể có mặt chỉ là huyễn hóa. 

Thông suốt được lý duyên sanh, ta thoát khỏi được hai 
chứng bệnh: - Thiển kiến: là chấp vật thể do thuần một duyên 


mà thành (cái bàn chỉ do một mình ông thợ mộc...), - Mê 


lầm: vạn vật do hợp thể mới có nên hư giả không thật, lại mê 
lầm chấp là thật. Từ đó sinh tâm: 

-_ Ưa thì ham. 

-_ Ghét thì sân. 
Đưa đến tạo nghiệp, rồi bị nghiệp lực dẫn đi trong lục đạo 
luân hồi sinh tử. Biết rõ duyên sanh ra hợp thể; nên hư giả, 
là dứt được mê lầm, chuyên thành trí tuệ là được giác ngộ, 
giải thoát. 

Chân lý phổ biến: - Nhân quả, theo chiều dọc thời gian; 
- Duyên sanh, theo chiều ngang, không gian; là hai chân lý 
tràn đầy trên vạn vật có hình tướng và mọi tác động của 
chúng sinh. Sự thật này quá khứ, hiện tại, vị lai đều không 
thay đổi. Nó xuyên suốt hai chiều của vũ trụ nên gọi là 


chân lý phổ biến. 


B. CHÂN LÝ TƯƠNG ĐÔI: 

Chân lý tương đối là những sự thật nằm trong: - Đối đãi; 
- Đối trị; như: - Sáng đối với tối, - Đúng đối với sai, - Sinh 
đối với diệt...Còn sinh hoạt trong tương đối thì còn có thiện, 
có ác; có chánh phải có tà... không ai có thể bài bác, chối cãi 
được. Chỗ khôn ngoan của chúng ta là phải khéo lợi dụng cái 
này đối frị cái kia để tiến lên đúng nguyện vọng của mình, 
như lương y biết bệnh, biết thuốc, dùng đúng thuốc để chữa 


hết bệnh. Phật pháp là phương thuốc chữa lành bệnh cho 


chúng sinh. Ví dụ: Nóng đối lạnh; gặp lạnh ta mặc áo âm, 
trùm mèn, đốt lò sưởi; gặp nóng thì mở quạt, đi tắm..., khổ 
đối vui, khổ là do: - Đói, rét thì nổ lực cho có ăn, đủ mặc. 
Vui no ấm trị đói rét, - Bệnh tật thì dùng thuốc điều trị; vui 
khỏe mạnh trị bệnh tật, - Vô minh phiền não thì dùng chánh 
pháp đê trị; vui chánh pháp trị vô minh phiền não. Vô minh 
là si mê, phiền não là tham, sân. Trị vô minh thì dùng phép 
Quán. 


* Quán giới phân biệt là chia ra từng phần, từng giới 





hạn như quán: 
+ Thân không thật, bất tịnh; 


+ Tâm vô thường, vọng tưởng, điên đảo; 





+ Cảnh vô ngã. 

* Quán Tham: tự hỏi tham thứ gì trong năm thứ: Tài, 
Sắc, Danh, Thực, Thùy. 

—_ Tham tiên tài thì dùng bố thí đề đối trị. Tham thì gom 
vào cất giữ, bố thí thì ban ra, cho ra, cứu giúp, chia sớt. 
Chính của mình còn cho ra thì của người mà gom vô là vô lý. 
Phật dạy, tài thuộc ngũ gia, là thuộc về năm thứ: -lửa cháy, - 
nước trôi, - nhà nước sung công, -giặc cướp lấy hết, -con hư 
phá tán, mình giữ hoài đâu được! 

—_ Tham sắc đẹp, ăn uống(thực). Vẻ sắc đẹp, dùng quán 
bắt tịnh đề điều trị. Quán thân thể từ đầu đến chân đều chứa 


toàn những thứ nhơ nhớp giống như cái bô đậy kín, nếu hở 


chỗ nào thì mùi hôi thối bốc ra chỗ đó. Nếu như thân thật 
sạch thì cần gì phải sửa sang, tô điểm son phần, dầu thơm để 
đánh lừa, dối gạt chính mình và người khác. Về ăn uống, 
thức ăn còn ở ngoài dù ngon cách mấy, vừa nuốt qua khỏi cổ 
liền biến thành bắt tịnh, dơ bắn như ăn vào bị bội thực, ói ra 
thì hôi tanh cở nào! Quán như thê sẽ đối trị được bệnh tham 
sắc, tham ăn uống. 

—_ Tham danh và ngủ nghỉ (thày) dùng quán vô thường: 
mọi sự vật trên đời đều bị luật vô thường chi phối nên lúc 
còn lúc mất, không bền bi lâu dài. Danh vọng chưa được thì 
khổ phải lo cho được. Được rồi thì khổ phải lo bảo vệ, giữ 
gìn; nhưng rồi cũng phải mắt, như hết nhiệm kì phải xuống, 
nhường lại cho người khác, lại khổ nữa. Danh vọng chỉ như 
sương đầu ngọn cỏ, như điện chớp... Đời người mong manh 
(sanh, lão,bệnh, tử) sớm còn tối mất, nên lúc còn khỏe mạnh 
ta nên quý tiếc thời gian, nỗ lực làm lợi ích cho mình, cho 
người đừng để một đời trôi qua vô ích, nên không giết chết 
thời gian trong việc ngủ nghỉ. 


* Sân dùng quán Từ bi- Nhẫn nhục-Hỷ xả để trị (sân là 





nóng giận, hận là hờn phiền).Khi sân hận nổi lên thì muốn 
chửi bới đánh đập cho đã nư, khiến người khác phải khổ đau; 
vì khi: - giận thì không thương (không từ bị); mà thương (từ 
bị) thì không giận (sân). Do đó dùng 7z b¡ chan rải cho mọi 


người, xem sự khô vui của người như của mình, thì không 


còn làm hại, làm khó cho ai. Tay trái lỡ đập tay phải đau 
điếng: tay phải cam nhẫn nhục, nhận chịu không đập lại vì 
biết rằng tay trái cũng trên cùng bản thân mình. Quán từ bi 
thành công thì mới trừ diệt cơn sân; chứ đè nén nó chỉ là tạm 
thời; gốc sân vẫn còn, khi có cơ hội phát khởi sẽ mạnh hơn, 
ví như lấy đá đè cỏ thôi. Hỷ xả là buông bỏ hết, khiến lòng 
nhẹ nhàng, thư thái. Nên nhớ, ôm lòng hờn phiền (hận) là 
sốc: -Bệnh hoạn, - Khổ đau. Buông bỏ hết thì lòng yên ổn, 
thanh thản, nhẹ nhàng, từ đó bệnh hoạn, khổ đau tiêu tan. 

* Khổ: - Từ ngoại cảnh, -Nơi bản thân, -Trong nội tâm; 
chúng ta khéo lấy: -Vui no ấm, - Vui khỏe mạnh, - Vui sáng 
suốt, - Vui hết tham lam, -Vui không nóng giận để trị lành 
các bệnh khổ trên. 

—_ Khô về vật chất và thể xác do nhân duyên thiếu thốn. 

— Khổ về tỉnh thần do nhân duyên si tham sân chủ 
động. S¡ là không biết đúng lẽ thật nên sinh tham lam; không 
được vừa ý nên nỗi sân. Tham sân s¡ (Tập Để) là chánh nhân 
tạo nên quả khổ (Khổ Đế). Dùng Phật pháp (Đạo Đô) đề trị 
khổ đề sẽ được trạng thái Niết bàn (Điệ£ Đồ). Đây là bốn lẽ 
thật (Tứ Đó) nằm trong pháp đối đãi và đối trị: 

o_ ĐỘNG ĐỐI TỊNH: 

"_ Động làxao xuyến, rối loạn do tâm thức chạy theo sự 
được mắt tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ... 


“_ Tịnh là yên ồn, lặng lẽ. 


Muốn dừng sự chạy theo ngũ dục, Phật pháp dạy chúng 
ta phải: - giữ đục (ly ái dục) và - Thiền quán. Ngoài có hàng 
rào giới luật: 5 giới, 10 giới nhằm chặn đứng sự chạy theo 
ngoại cảnh của tâm thức. Trong có sợi dây Thiền quán - số 
tức, - từ bi, - bất tịnh, - nhân duyên, ... cốt cột con khi tâm 
ngồi yên. Đây là lấy tịnh trị động. 

o_ SANH DIỆT, ĐÔI VÔ SANH - SANH TỦ, ĐỐI NIÉT 
BÀN. 

Sanh diệt là chỉ chung cho muôn loài. Sanh tử là chỉ 
riêng cho loài động vật, chính là phật tử. Muôn loài hằng 
chịu sanh diệt mà không biết lẽ vô sinh đề đối trị, nên Phật 
dạy: Lấy vô sinh trị sinh tử. Vô sinh là nghĩa chính của niết 
bàn. Dòng tâm thức biến động là nguồn gốc của sinh tử. Tâm 
thức động là do luyến ái: - Thân là ngã, - Cảnh là ngã sở; 
nhưng: Thân vô ngã, Cảnh vô thường. Khi biết rõ thân vô 
ngã, cảnh vô thường thì còn gì mà luyến ái nữa; nên tâm thức 
sẽ dừng lặng (Tịnh). Nhân duyên sinh tử sẽ dứt bặt, tức là vô 
sinh. Gió ái dừng thì biến tâm thức lặng. Trong 12 nhân 
duyên, Á¡ là động cơ thúc đây mới có Thủ - Hữu đưa đến 
Sanh - Lão - Tử tiếp nối. Bức tường chắn gió Ái không gì 
bằng Quán: - Thân, Tâm vô ngã; - Pháp, vô thường; - Quán 
niệm chán sanh tử, cầu Niết bàn là của hàng Nhị thừa vì còn 


thấy sự đối đãi là chân thật. Còn hàng Bồ Tát thì thấy sự đối 


đãi chỉ là phương tiện tạm thời để đối trị nhau, chứ không 
mắc kẹt trong quan niệm ưa, chán. 

Chân lý tương đối bàng bạc khắp cả thế gian, bất luận: - 
Nhân loại, - Vật chất, - Ngôn ngữ, - Tư tưởng.. .xuất phát ra 
đều nằm gọn trong phạm vi của nó. Chúng ta khôn khéo ứng 
dụng tài tình những phản đề, để tiêu diệt chúng theo đúng 
đường lối vươn lên của chúng ta. Quan trọng là phải biết 


dùng đúng pháp đối trị mới thành công. 


C. CHÂN LÝ TUYỆT ĐÔI: 

Chân lý tuyệt đối là một thực thê: 

- Không lệ thuộc vào nhân quả, nên không bị sinh diệt, 
vô thường. 

- Không lệ thuộc vào duyên sinh, nên không phải là 
hợp tướng giả dối. 

- Không còn đối đãi, nên không trị liệu, so sánh, bàn 
luận,suy nghĩ đến được. 

- Không lệ thuộc vào thời gian. Không bị không gian 
chỉ phối, vượt ngoài đối tượng của vũ trụ. 

Đây chính là mạch sống, là sinh mạng của chúng sinh, 
hằng hữu, trường tỒn, vĩnh cửu,chăng sinh diệt (vô sinh). Mà 
chúng sinh không nhận ra nó, bỏ quên thực thể này; Lại nhận 
lầm cái sinh diệt tạm bợ làm mình, quả là vô minh, luân hồi, 


thật đáng thương! 


Nhận ra được “zó” là có trí tuệ, giác ngộ, giải thoát. 
Thực thể này rất hệ trọng nên chúng ta phải biết: - Chúng tên 
gì? - Làm sao nhận ra? - Nhận ra nó có ích lợi gỉ? 

Thực thể này nguyên không có tên; chỉ tùy theo công 
dụng, gắng gượng đặt rất nhiều tên: 

- Kính Kim Cang, gọi là “Kữm Cang Bát Nhã Ba La 
Mật” tức là trí tuệ cứu cánh. 

- Kính Viên Giác, gọi là, “Viên Giác Tánh”,tức là trí 
tuệ tròn đầy. 
Đối với các chân lý; ta nhận biết được phần nào thì gọi là 
phần giác. Khi nhận biết được chân lý tuyệt đối này mới gọi 
là foàn giác, hay giác ngộ viên mãn. 

- Kính Pháp Hoa, gọi là “ Tr¡ Kiến Phát”, hay “Phát 
Thừa". 

- Kinh Hoa Nghiêm gọi là “Trí Tuệ Phật". 

- Kinh Lăng Nghiêm gọi là “Chơn Tâm hay “Như Lai 
Tạng”. 

- Kinh Duy Ma Cật gọi là “Pháp Môn Bắt Nh?' vì nó 
vượt ngoài đối đãi hai bên. 

- Thiền Tông gọi là “*Chơn fánh”. 
Lại còn có những tên khác như: - Chơn Như, - Phật Tánh, - 
Pháp Thân, - Đạo, - Bản Lai Diện Mục... Vấn đề thiết yếu là 
phải nhận ra được Nó. Khi còn nói năng, trình bày, giải 


thích đều thuộc về chân lý tương đối. 


Vậy làm sao diễn đạt cho người chưa hiểu nhận được fhực 
thể này? Đây là vấn đề rất khó, tuy nhiên có thể từng bước: 

-_ Trước tiên, đặt ra những nguyên tắc. 

- - Kế tiếp, dẫn chứng lời Phật dạy trong kinh. 


-- Sau cùng, nhắc lại những phương tiện của Thiền Sư. 


a). ĐẶT RA NHỮNG NGUYÊN TÁC: 

Phàm cái gì có hình tướng đều do duyên hợp. Duyên hợp 
thì Có, mà chỉ giả có, là sanh. Duyên tan thì Không, là diệt, 
nên Hư giả. Kinh dạy “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 
vọng”- Phàm cái gì có fác động, có hình tướng là sinh diệt; - 
Phàm cái gì có đối đãi là không thật. Ngược lại cái gì: - 
Không hình tướng, - Không tác động, - Không đối đãi là 
chơn thật, thường còn, vô sinh. Cái gì không có hình tướng 
thì không có giới hạn chỗ nơi, trong ngoài, vừa đặt câu hỏi 
tìm chỗ nơi là sai. Không tác động thì không sinh diệt, không 
bị vô thường theo thời gian, đặt vấn đề thời gian là saI. 
Không đối đãi thì không còn so sánh, phân biệt, đặt vấn đề 
so sánh, phân biệt với nó là sai. Thực thể này tràn đầy hiện 
hữu nơi chúng ta, dầy công tìm kiếm là sai. Nó là thực thể 
của Trì Giác, không phải là đối tượng của tri giác. Nêu khởi 
niệm cầu biết Nó là sai, vì Nó: - Không có hình tướng: - 
Không có tác động; - Không đối đãi mà có mặt khắp ba nơi 


ấy. Nêu ly khai ba nơi ây mà tìm nó là sai. Nên chỉ nhận ra 


Nó là tự ta Trực nhận, T' hâm nhận, Cảm nhận, thôi. Lời 
Phật dạy, Tổ chỉ phương tiện đều là lối: đập cỏ, rắn sợ; vỗ 
nước cá đau đầu mà thôi. Muốn nhận ra Nó phải khéo nhìn 
theo tinh thần: - Ngón tay chỉ mặt trăng; - sợi chỉ đưa diều 
lên không, - Thuyền đưa người sang sông. Ngón tay, sợi chỉ, 
con thuyền, không phải là mặt trăng, con diều, bờ bên kia. 
Hoặc là nhơn soi gương thấy bóng, rồi biết mặt thật của 
mình; đừng chấp bóng trong gương là thật, đến khi xoay 


gương bóng mắt, lại la hoảng là mắt mình. 


b). DẪN CHÚNG LỜI PHẬT DẠY: 

Thực thể này biểu lộ thường xuyên nơi sáu căn, mà 
không lệ thuộc hoàn toàn vào sáu căn ấy. Dễ nhận, đễ thấy 
nhất là ở Mắt và Tai. 

* Ở Mắt, Kinh Lăng Nghiêm: - Phật đưa tay lên, năm lại, 
xòe ra rồi hỏi Ngài Anan: Ông thấy cái gì? Ngài Anan thưa: 
Con thấy bàn tay của Như Lai nắm lại rồi xòe ra. Phật lại 
hỏi: Ông thấy tay ta nắm, xòe là tay ta có nắm có xòe hay là 
cái thấy của ông có nắm, có xòe? Anan thưa: Tay của Như 
Lai tự nắm, xòe. Tánh thấy của con không có nắm, xòe. Phật 
hỏi tiếp: Tay ta và tánh thấy của ông cái nào động; cái nào 
tịnh? Anan thưa: Tay Phật động. Tánh thấy của con còn 
không có tịnh huống nữa là động. Phật khen, đúng thế. Lại 


nữa, Phật dùng tay phóng luồng hào quang soi bên phải, rồi 


soI bên trái Ngài Anan, Ngài liền xoay đầu qua phải, rồi qua 
trái nhìn theo hào quang. Phật hỏi, hôm nay tại sao đầu ông 
dao động? Anan thưa con thấy hào quang của Như Lai 
phóng ra bên phải rồi bên trái của con, con nhìn theo, nên 
đầu con tự dao động. Phật lại hỏi, như thế đầu ông nhìn theo 
hào quang bên phải, bên trái, thế là đầu ông động hay tánh 
thấy động? Anan thưa, đầu con động; chứ tánh thấy còn 
chăng dừng huống chỉ là động. Phật khen, đúng thẻ. 

Qua đoạn kinh trên, Phật dạy cho ông Anan và chúng 
sinh biết: Ngoại cảnh là trần, là khách: - Luôn biến động, 
sinh diệt như bàn tay lúc năm, lúc xòe, - Luôn dao động, vô 
thường như đầu lúc xoay qua, lúc xoay lại. Chỉ có Tánh Biết 
(thấy. ..) là chủ, xem cái cảnh (khách) biến động, vô thường, 
hư giả; mà /ánh biết thấy tựa nơi mắt của ông Anan không bị 
biến động, vô thường, hư giả. Nếu ta lầm nhận, lầm theo 
cảnh ấy là thật (thân của mình, cảnh của mình, tâm vọng của 
mình); lại quên đi tánh biết rõ ràng chưa từng dao động, sinh 
diệt luôn hằng hữu thì bị luân hồi! Phật dạy: Ngay rong 
thân này có cái điệt và cái không sinh diệt. - Cái sinh diệt: 
Thân là dòng biễn động, thay đổi từng phút giây, tức là vô 
thường, hoại diệt. - Cá¡ vô sinh: Tánh Biết xưa nay chưa 
từng thay đối, thì làm gì có hoại diệt. Nói Tánh thấy là chỉ 
cho cái thấy biết thường xuyên nơi mắt chúng ta khi chưa 


hợp tác với Ý £ức (niệm thứ hai) để phân biệt tốt xấu, so 


sánh hơn thua... cho đến đù mắt mở hay nhắm, sáng hay mù; 
Tánh thấy vẫn luôn hiển lộ không hề bị mắt, bị hoại theo mắt 
mù. Đây chính là đặc tính chăng sinh diệt của Tánh biết 


(thấy). 


* Ở Tai: Phật bảo ông La Hầu La đánh tiếng chuông, rồi 
hỏi ông Anan có nghe không? Ông Anan thưa, có nghe. 
Tiếng chuông dứt bặt, Phật hỏi có nghe không? Ông Anan 
thưa, không nghe. Phật lại bảo ông La Hầu La đánh tiếng 
chuông khác và hỏi ông Anan có nghe không? Ông Anan 
thưa, có nghe. Phật hỏi ông Anan - Tại sao có nghe? - Tại sao 
không nghe? Ông A nan thưa: -Khi đánh chuông, con nghe 
có âm thanh, khi âm thanh bặt dứt thì con không nghe. Phật 
lại bảo ông La Hầu La đánh tiếng chuông, rồi hỏi hiện giờ có 
tiếng chăng? Ông Anan thưa, có tiếng. Đợi giây lây tiếng 
bặt, Phật hỏi, hiện giờ có tiếng chăng? Ông Anan thưa, 
không có tiếng. Phật lại bảo ông La Hầu La đánh tiếng 
chuông rồi hỏi hiện giờ có tiếng chăng? Ông Anan thưa có 
tiếng. Phật hỏi: -Thế nào là có tiếng? Thế nào là không có 
tiếng? Anan thưa, nếu đánh chuông thì có tiếng, -Âm thanh 
bặt dứt thì gọi là không có tiếng. Phật quở, hôm nay sao ông 
lại tự nói rối loạn? Anan thưa, thế nào là con nói rối loạn? 
Phật bảo: -Tôi hỏi ông nghe thì ông đáp nghe, -Tôi hỏi ông 
tiếng thì ông đáp tiếng. Chính nghe với tiếng mà đáp là 


không nhất định, như thế mà chăng rối loạn là gì? Này A 
nan, tiếng bặt không còn âm vang, ông nói không nghe, nếu 
thật không nghe thì tánh nghe đã điếc (không nghe được) 
giống như cây khô; lại đánh tiếng chuông nữa thì làm sao mà 
biết: có biết, có không? Chính là /hinh trần: - có, - không: 
đâu phải ánh nghe kia là có, không. Nếu tính nghe kia thật 
không, thì ai biết nó không (nghe). Thế nên, này Anan, 
tiếng ở trong Tánh nghe tự nó sanh diệt chẳng phải tánh 
nghe của ông do: - có tiếng, - hay không có tiếng mà nó 
thành có hay không. Ông còn nhằm lẫn fiếng làm tánh nghe 
thì chẳng mê lầm cho cái 7zởng (Tánh nghe), làm Đoạn 
(tiếng). Trọn không nói lìa các thứ: -Động/tịnh, -Thông/bít 
mà bảo không có tánh nghe. Kinh Lăng Nghiêm dạy: Chúng 
sinh mê lầm nhận có riếng làm ánh nghe của mình: - Có 
tiếng, có cái nghe, - không tiếng, không có cái nghe. 

Nhớ rằng: Nghe, thấy,..là cái giác tri của mình, 
thường hằng bắt sinh, bắt diệt; Còn âm thanh, hình tướng 
là trần cảnh bên ngoài, vô thường, sinh diệt. Nhầm lẫn trần 
cảnh làm mình, chính là mất mình (mắt ông chủ), theo khách 
và trôi lăn theo cái sinh diệt mãi mãi. Nên chư Phật đánh 
thức chúng sinh: “Giác ngộ thể tánh chơn thường của chính 
mình”, tức là chư Phật muốn khai thị cho chúng sinh “Ngộ 
nhập trì kiến Phật”, biết thấy ông Phật, là tánh giác biết 


săn có trong tâm chúng ta. 


Chúng ta: Kiến (thấy) - Nhơn thấy sắc tướng mà nói 
có thấy sắc tướng, - không có sắc tướng (mất) thì nói là 
không thấy sắc tướng. 

Tri (biết): - Nhơn có trần cảnh, mà biết có 
trần cảnh, -Trần cảnh mất, nói là không biết trần cảnh. Vậy 
Ai: -Thấy sắc tướng mắất?, - Biết trần cảnh không? Như thế 
chúng sinh quên mất tánh: :háy, biết... thường hằng nơi 
chúng ta, nên không vô minh là gì? 

Mỗi ngày, sáng ra chúng ta đặt bao nhiêu vấn đề đề 
giải quyết trong ngày. Tối đến kiểm điểm lại, đã giải quyết 
được bao nhiêu, và đặt thêm những vấn đề mới cho ngày mai 
nữa. Cứ thế cho đến khi tắt thở! Mà những vấn đề là việc bên 
ngoài mà nhớ và thiết tha giải quyết. Còn chính ông chủ: - 
Đặt vấn đề, và - Giải quyết vấn đề lại quên mất. Song chính 
ông chủ lại là người không có vấn đề gì cả. 

* Quên Tánh Thấy, Biết chơn thường nơi chính mình 
(chủ), mãi chạy theo trần cảnh sinh diệt, vô thường bên ngoài 
(khách) là cái thấy biết của chúng sinh, là mê, là vô minh, 
luân hồi. 

* Nhơn có cảnh (khách) nhận ra tánh biết chơn thường 
sẵn có nơi chính mình (ông chủ) là cái thấy biết Phật (tri 
kiến, ông Phật nơi mình) là giác ngộ, là Phật. Bản hoài của 


chư Phật là: 


- “Phá mê khai ngộ” cho chúng sinh; - Đề chúng sinh 
“Lìa khổ được vui”, rồi tự chúng sinh “Chuyển Phàm 
thành Thánh ”. 

Kinh Kim Cang Phật dạy ông Tu Bồ Đề: “Bát ưng 
trụ sắc sinh tâm, - Bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp 
sanh tâm, - Ung vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm” (Nêu tâm có 
chỗ trụ tức là chẳng trụ). Nếu tâm trụ nơi sáu trần tức là chạy 
theo, dính mắc vào pháp sinh diệt là tâm hư vọng của chúng 
sinh, vì còn thấy: -Trong: có tâm; - ngoài: có cảnh nằm trong 
đối đãi, giả dối. Dừng, không chạy theo, không dính mắc sáu 
trần là sống với chơn tâm tuyệt đối của mình, cũng là pháp 
môn “Bất Nhị” của Kinh Duy Ma Cật. 

- Bồ tát Tự Tại nói: Sinh, diệt là hai; Pháp vốn không 
sinh cũng không diệt thì được vô sinh pháp nhân là pháp 
không hai. 

- Ông Duy Ma Cật ngồi im, tức là không ngữ ngôn, văn 
tự mới là pháp môn “không hai”. Thế thường, hoặc nói Hai, 
hoặc nói Một; tại sao Kinh lại nói “không Hai” mà chăng nói 
Một? Bởi lẽ: Một là đối đãi với Hai; - Hai là đối đãi với 
Một. Ở đây chỉ pháp thoát ngoài đối đãi, nên nói Không Hai. 
Nếu dùng ngôn ngữ cũng chỉ để dẹp ngôn ngữ thôi; vì đến 
chỗ cứu cánh thì không còn ngôn ngữ để diễn bày. Vì vừa 
diễn bày là rơi vào đối đãi. Nếu ngay đó mà nhận được mới 


là Đạt Đạo nên ông Duy Ma Cật mới im lặng. 


Nói, là diễn bày, dùng ngôn ngữ để dẹp ngôn ngữ. Mà, 
Không nói. Không nói mà nói;là im lặng, để thâm chỉ chân 


lý tuyệt đối bặt hết ngôn ngữ. 


c). DẪN CHỨNG TRONG LĨNH VỤC THIÊN SƯ: 

Lục Tổ Huệ Năng khi đến Đức Lãnh bị Huệ Minh đuổi 
theo kịp, Tổ để y, bát trên tảng đá, vào rừng ần. Huệ Minh 
dở y bát lên không nổi, bèn gọi: - Hành giả, tôi đến đây vì 
Pháp, không phải vì y, bát. Tổ bước ra bảo: Nếu ông vì Pháp 
thì hãy bình tâm nghe tôi nói; Tổ bảo: “Không nghĩ Thiện, 
không nghĩ Ác, cái gì là Bản Lai Diện Mục của thượng tọa 
Minh?” Huệ Minh liền ngộ. Bản Lai Diện Mục vốn không 
nghĩ thiện, không nghĩ ác, là bộ mặt thật xưa nay của chúng 
ta; Còn có những tên khác như: Đạo, Chơn tâm, Phật tánh, 
Pháp thân..., chúng có sẵn, không đổi dời trong mỗi người 
chúng ta, nhưng chúng ta tự quên nó, mà lại bám vào thân tứ 
đại vô tri, giả hợp, tạm bợ, sinh diệt, không nhất định, nó có 
mà không thật có, không có gì bảo chứng là thật. Thân: - Nó 
có mà không thật có, vì luôn thay đổi (sinh, già, bệnh, chết); 
- Nó còn mà không thật còn vì hợp tan bất định. Vậy lấy gì 
bảo chứng nó là thật; - Chỉ là tạm bợ thôi. Cũng có người 
biết thân này giả dối. Chính cái Tâm Biết: Thiện/Ác đối đãi , 
phân biệt mới là thật Ta. Song Tâm phân biệt đối đãi, cũng 


là thay đối, tạm bợ, vì vừa dấy nghĩ lành, đữ thì nó đã sanh 


diệt mất rồi! Nếu buông hết mọi vấn đề đối đãi phân biệt, 
tìm lại nó thì tung tích vắng tanh... Thế là Ta đâu? Mắt rồi 
sao? Nếu chấp Thân tạm bợ, vô thường, -Tâm giả dối vọng 
tưởng luôn sinh diệt làm Ta, nên muôn kiếp luân hồi là mê, 
là vô minh. Nếu ngay nơi thân tạm bợ; Tâm giả dối chúng ta 
nhận ra Bản Lai Diện Mục, không còn nghĩ Ti hiện/Ác của 
chúng ta và hằng sống với nó (một thực thể không do duyên 
hợp nên không thay đổi, tạm bọ), thì ngay đây là Giác Ngộ: - 
Dòng sinh diệt dừng, - Giải thoát kiếp luân hôi. 

* Khi Tâm: - Bình thường, - Tỉnh táo, - Không dấy 
niệm thiện, ác, là Tịnh là Bản Lai Diện Mục hiện ra. 

*- Khi tâm vừa khởi động niệm, phân biệt, chấp trước là 
Động là chạy theo sinh diệt bên ngoài, thì Bản Lai Diện Mục 
bị che khuất. 

* Thầy Huyền Bá và trò là Thị Giả cùng nhìn thấy đốm 
trăng trên nên thất. 7áy là chủ, đớm trắng là khách, bị thấy. 
Nhưng: - Thầy ngộ, vì thầy thấy đốm trắng (đối tượng, cái bị 
thấy) mà không khởi tâm phân biệt, chỉ sương theo đốm 
trắng để trở về nhận ra ông chủ sẵn có: - Chủ thể, - Bản thể 
tức là Tánh Thấy của chính mình. Nhờ đốm trắng là vật, là 
đối tượng, cái bị thấy để trở về nhận ra được cái thấy (mình). 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền (vô tâm là không khởi tâm 
phân biệt, chỉ thấy như thị, như thật thôi. Khi căn tiếp XÚC 


trân, biệt rât rõ mà không dính mặc, mới là trí tuệ, là tịnh , 


còn căn tiếp xúc trần mà mờ mịt không biết gì là vô ký, hoặc 
để cho ý thức xem vào phân biệt đủ thứ là loạn động. 

* Trò mê, vì Thị Giả thấy cái bị thấy (đốm trắng) rồi 
chạy theo (đối tượng) mà quên Tánh thấy của mình (chủ 
thể). Đối cảnh sanh tâm (sanh tâm là khởi tâm phân biệt, 
dính mắc vì có ý thức xen vào). Tâm sanh diệt tạo phiền não. 
Ngay khi thấy sự vật mà Tâm -Không dao động, - Không 
khởi niệm thì: - Bộ mặt thật, - Ông chủ, Tâm thể hiện bày, vì 
có thấy nghe... là biế có; không do khởi tâm, động niệm, 
phân biệt, chấp trước mới là cái biết như thị, như thật, thoát 


ngoài đối đãi, tạm bợ, sinh diệt. Ngược lại là không chân thật 


-  PHẨN_QUAN TỰ KỶ của nhà thiền rất hệ trọng. Mọi 
sự vật bên ngoài đều là: -Đối tượng bị (thấy, nghe,...), - Hiện 
tượng (Pháp sinh diệt), theo nó thì mất mình, khởi tâm 
ưa/phét tạo nghiệp, luân hồi. 

Nghiệp, do thân, khẩu, ý, tạo. G/ới, giúp giữ gìn cho thân 
khẩu ý không tạo nghiệp. Ông chủ (Tâm thể) biết rõ mọi sự 
động tịnh, sinh diệt bên ngoài, vì ông chủ không động tịnh, 
sinh diệt, tỉnh lặng, sáng suốt nên mới nhận ra được sự sinh 
diệt ấy. Khi động ông chủ biết động (sinh). Khi tịnh, ông chủ 
biết tịnh (diệt). Hai hướng động tịnh đuổi nhau, ông chủ vẫn 
ngôi yên xem sự động tịnh, sinh diệt cúa nó. Chính lúc ta trở 


vê với ông chủ của mình; mặc cho đôi thay bên ngoài, /à 


không quên mình. Chỗ không quên mình ấy làm sao diễn tả 
được, nên nói: “Xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó. ” 
Thân bị kiến căn, đau; Tâm (tánh biết) biết thân bị đau, thì 
cái tánh biết đau đó đâu có bị kiến căn, đâu có bị đau nên 


mới tỉnh giác, sáng suốt... nhận biết thân đang bị đau. 


HI. HỌC PHẬT PHÁP BẰNG CÁCH NÀO? 
xen 
Mọi hiện tượng trong cuộc sống đều phải có nguyên 
nhân mới đưa đến hậu quả. Nỗi khổ niềm đau của kiếp 
người cũng không ngoại lệ. Muốn hết khổ, được vui, và giải 
thoát. 

- Trước hết, phải Học chánh pháp đề biết nguyên nhân tạo 
khổ, là do hành động của fhân, khẩu, ý, gây ra. 

- Tiếp đến, là phải Thực Hành chánh pháp, hạ quyết tâm 
đập tan nguyên nhân gây khổ, mới chấm dứt quả khổ. Nếu 
không, cứ mãi chạy theo tìm thần linh, Thượng đề... bên 
ngoài cầu xin ban phước cho hết khổ là không thực tế, không 
hiệu quả; chỉ uống công phí sức, vô ích! Như nói biết đúng, 
mới làm đúng; không biết đúng mà mong làm đúng là điều 
không tưởng! Muốn biết đúng, biết chính xác tận nguồn gốc 


của vạn pháp; từ hữu vi đên vô vi, thì cân phải có #í tuê. 





Đức Phật không chấp nhận đệ tử của ngài tối đốt. Nên ngài 


đã từng bước hướng dẫn, chỉ dạy cụ thể, minh bạch phương 
pháp học và hành Chánh pháp. 

- Học Chánh pháp, để có hữu sư trí, giác ngộ được chân 
lý, mới có an lạc, hạnh phúc, ngay bây giờ, và ở đây. 

- Hành Chánh pháp, để có vô sư trí, mới giải thoát sinh 
tử luân hồi. Đây là hai điểm cốt lõi trong Đạo Phật. Vì vậy, 


đạo phật được gọi là đgo Trí tuệ. 


A.. HỮU SU TRÍ. 

Còn gọi là Hữu Lậu Trí, là loại hiểu biết do có thầy dạy; 
không phải là thứ thiệt đã có sẵn trong Tâm mình; mình chưa 
có, nên phải học với thầy mới có; như Bác sĩ, kỷ sư, chuyên 
viên....Tất cả kiến thức ấy, đều vay mượn từ bên ngoài, nên 
vô thưởng, sinh điệt; Còn học, còn ôn thì nhớ, bỏ lâu quá lại 
quên. Hữu Sư Trí, do còn tâm phân biệt cái này tốt, cái kia 
xấu; thương, ghét; lấy, Đbỏ...; Còn tâm tham, sân,sI, VỊ 
kỷ...Hữu Sư Trí, hiểu biết có giới hạn; một người chỉ thông 
thạo được một vài việc; một vài lãnh vực; chứ không thể tự 
biết hết mọi việc, như Vô Sư Trí được. Muốn có Hữu Sư Trí, 
hành giả phải ứng dụng 7m huệ học vào việc tu tập, là: - 
Văn huệ, - Tư huệ, và -Tu huệ. Văn,Tư,Tu, mà không có 
Huệ là tu sai; chỉ hành hạ thân xác, đóng bít tư duy, hủy diệt 


tâm tưởng (khôi thân,diệt trí). 


1. VĂN HUẸ: 

Phải đa văn, quảng kiến là ø0ghe giảng nhiều về chánh 
pháp; đọc nhiều kinh sách...chứa toàn là lời lẽ chân chánh, 
chỉ bày mọi sự thật cho chúng sinh; nên càng nghe trí càng 
sáng, là trí tuệ do sự học hiểu giáo pháp; là từ cữa Văn huệ 
tiến thắng vào ngôi nhà phật pháp. Đức Phật dạy 70 cách văn 
huệ sau đây: 

a. Phải dốc lòng nghe. 

b. Phải chú tâm nghe. 

c. Phải có lòng cần nghe. 

d. Nghe mà không vội phê phán lỗi lầm. 
e. Nghe mà không vội tin theo nghị luận. 
£. Nghe không vì đề tranh luận hơn thua. 
ø. Nghe mà đừng khinh thường người nói. 
h. Nghe mà chớ coi thường chánh pháp. 

¡. Nghe rồi nên bỏ qua lỗi lầm. 

j. Nghe rồi nên suy nghĩ và thực hành. 

Văn huệ là trí huệ từ kết quả của việc tự học hiểu giáo 
pháp. Nhờ nghe, học, đọc nhiều giáo lý làm nền tảng cho trí 
huệ vô lậu phát sinh; là thành tựu của hành giả Thanh Văn 
thừa. Văn huệ là kiến thức vay mượn từ bên ngoài. Muốn trở 


thành của mình thì phải Tư duy (Tư huệ). 


2. TƯ HUỆ: 


Là suy xét, phán đoán... Sau khi nghe phật pháp, chúng 
ta phải phán đoán xem giáo lý đó có: - đúng chân lý, hay sai; 
- có đem lại lợi ích cho mình, và cho người khác không.. .rồi 
mới tin. Đó chính là chánh tín; mới đủ tư cách của người 
học phật. Nếu vừa nghe, vội tin ngay là mê tín!. Phật dạy: - “ 
Đến với ta không phải để tin ngay; mà phải tự mình Thấy 
( thấy đúng chân lý); tự mình Chứng ngộ (thọ nhận đươc lợi 
ích), rồi mới tin; nếu không; là phi báng ta. Và phải tự mình 
thắp đuốc lên mà đi”. Chúng ta muốn mở mang trí tuệ, song 
tự mình làm sao mở mang được!; phải môi ngọn đuốc trí tuệ 
của mình, với, ngọn đuốc chánh pháp của Phật; thì trí tuệ 
mình mới sáng ra. Váy phải mỗi bằng cách nào? Ví dụ, 
chúng ta nghe Phật dạy “7á cả thế gian đều vô thường... ” 
Nghe xong, chúng ta phải tự mình dùng trí tuệ đặt câu hỏi: - 
Có sự vật nào thoát ngoài luật vô thường này không?. Nếu 
có, thì câu nói này chưa phải là chân lý; ta có quyền không 
tin, mà không có tội lỗi gì cả. Mếu không, câu nói này quả 
đúng chân lý; chúng ta mới hoàn toàn tin (chánh tín). Rồi ta 
tự khảo sát: - Về người: Từ ông bà, cha mẹ đến ta, cả đến 
nhân loại, động vật; đều phải tuân theo luật vô thường: -sinh- 
lão-bệnh-tử; đến sự với, từ nhà cữa, vật dụng...đều từ mới 
tới cũ đến hư hoại...là vô thường. Vậy, chúng ta kết luận 
rằng: - Thế gian vô thường là chân lý. Khi ấy, dù ai nói khác 


đi,cũng không làm lay chuyên được lòng tin của ta; vì lòng 


tin này đã được ta tự chủ suy xét, phán đoán, gạn lọc, qua 
sàng trí tuệ của ta đã môi với chánh pháp; nên không lung 
lay được...Suy xét, phán đoán như thế mới phân biệt được 
đâu là: - mê tín/chánh tín; - chánh pháp/tà pháp; mới đúng 
tinh thần người học phật chân chánh. Nên Phật dạy, phải 
dùng 10 cách f duy trước khi thực hành; chứ đừng mù 
quáng vội tin theo: 

a. Truyền thuyết. 

b. Truyền thống để lại. Theo kiểu xưa bày, nay làm 
theo; Vì truyền thống cũng có cái tốt, mà cũng có cái xấu; 
cái đúng cái sai; cái hợp thời cái lỗi thời... 

c. Lời đồn đại; hoặc do nhiều người nhắc tới, lập đi lập 
lại nhiều lần, có khi không đúng; bỡi vì ngay từ người đầu 
tiên nói ra đã có nhận xét sai lầằm!. Lại nữa, điều gì càng lập 
đi, lập lại, càng có sự thêm bớt sai lạc, không đúng sự thật. 

d. Được ghi lại trong kinh điển; cũng có thê bị chép 
lầm; hay khi chép, người ta tự sửa đổi theo ý họ, rồi đem ra 
phổ biến. 

e. Các nhà truyền giáo, hay đạo sư của mình tuyên 
thuyết, vì các vị ấy nêu chưa chứng ngộ, thì vẫn chưa tránh 
khỏi sai lầm, chấp trước. 

f. Được sức mạnh và người có uy quyền ủng hộ. 

g. Căn cứ trên những sự kiện vu vơ, mơ hồ, không 


hiện thực. 


h. Thuộc về lý luận siêu hình, không thực tế,cụ thê. 

¡. Thấy phù hợp với lập trường, định kiến của mình. 

J. Đừng vội tin; ngay cả những lời do chính Ta (Phật) 
nói với các người nữa; Khi mà các ông chưa thật sự thấm 
nhuân ý nghĩa, và hiểu rỡ. 

Đức phật, không bắt buộc chúng sinh phải chấp nhận một 
đức tỉn: - /hiếu tự chủ, - thiếu lý trí; - tin một cách mù 
quáng...Mà phải trực tiếp thấy hiểu với tâm khách quan mở 
rộng; thay vì, với tâm chủ quan khép kín. Vấn đề nào, cũng 
được Ngài cắt nghĩa tỉ mỉ, giải thích cặn kẽ, tận nguồn cơn, 
chứng minh cụ thể minh bạch, giúp người nghe: - Hiểu 
được; có hiểu được, mới Thực hành được, thực hành được, 
mới có Kết quả, lợi ích. Ngài dạy, tự mình phải: 

* Đặt vấn đê, phân tích, kiểm tra, tìm hiểu kỹ. 

* Lắng nghe thiện tri thức bình phẩm. 

* Kiểm chứng lại kết quả cụ thể. 

* Phản biện lại xem, đúng chưa. 

* Khảo sát lại, nếu việc này, không phù hợp với niềm 
tin của mình. 

* Chậm rải trầm tĩnh, trước khi tin, và phải có ý kiến 
của mình. 

* Săn sàng chuyển đổi đức tin, khi mình nghe được lời 
đổi nghịch hợp tình, hợp lý. Đây mới chính là chánh tín, là 


Đức tin; chỉ có trong đạo phật. 


- Con đường chỉ hướng ngoại, bị động, củi đầu cầu xin tha 
lực thần linh, Thượng đế...để phải chịu điều kiện, phải lệ 
thuộc vào họ, thì dễ; nhưng chứng tỏ mình thiểu tự chủ , 
thiếu hiểu biết, bị động, quá hèn nhát, nhu nhược; sẽ bị thiệt 
thòi rất nhiều, tai hại rất lớn! 

- Còn, con đường Phật dạy: - phải hướng nội, tự chủ, tự 
lực xét đoán mọi việc, với chính lý trí của mình; đòi hỏi phải 
can đảm, nhẫn nhục, thông minh...thì khó; nhưng chỉ có lợi, 
chứ không di hại, thiệt thòi. Luôn nhớ rằng: - Thân, chỉ chết 
một lần, mà chính mình chịu, chứ không “ai”, hay thân linh, 
Thượng đề nào ngoài mình, chịu chết thế cho mình được. - 
Còn Tâm, thì phải trầm luân muôn kiếp! Nên, mình phải tự 
lực, chủ động quyết định vận mệnh mình; Đừng bao giờ ảo 
tưởng, ÿ lại, phó thác cho thần linh, thượng đế nào định đoạt 
dùm, vô ích!. Dù cho giới giáo sĩ đang đội lốt, mạo xưng...là 
thứ gì, rồi tự cho họ có quyền bắt buộc ta phải tuân phục họ, 
là phi lý. 

Ta phải trầm tỉnh suy xét kỹ xem lời họ nói có: - thánh 
thiện, cao thượng, vô tư, công bằng, vị tha, thi ân bất cầu 
báo; phù hợp với chân lý Nhân Quả, không, 1? in. Ngược 
lại, chứa toàn là: - tham,sân,s1; VỊ kỷ,trần tục thấp hèn; thì ta 
mạnh dạn bác bỏ, lánh xa; kẻo bị họ mê hoặc, chiêu dụ gia 
nhập vào; rồi tẩy não, nhôi sọ, bưng bít, kềm kẹp để họ lợi 


dụng, bóc lội; thì mình sẽ bị thiệt thòi!. Do tư duy về đạo lý 


đã được nghe (văn huệ); mà trí tuệ vô lậu phát sinh, là thành 
tựu của các bậc Duyên Giác Thừa. Tư huệ, là trí huệ từ kết 


quả của sự /ực hành Giới luật và Thiên Chỉ (Định). 


3. TU HUẸ: 

Tu, là: - áp dụng, thực hành; - sửa đôi, chuyển hóa; - phát 
triển giáo lý. Sau khi tự mình tư duy, phán xét, lời Phật dạy 
thấy đúng chân lý. Chúng ta áp dụng vào cuộc sống hàng 
ngày, khiến chân lý ngày càng sáng tỏ thêm; là 7w Huệ. Ví 
như: - Biết £hời gian là vô thường: khi gặp vô thường đến 
với bản thân, gia đình, ta không sợ hãi, hoảng loạn; chỉ làm 
rối thêm, vô ích, vì không ai tránh khỏi:-sanh-già-bệnh-chết; 
nên tâm ta bình tĩnh, sáng suốt, giải quyết vấn đề một cách 
ồn thỏa, tốt đẹp; Và đủ sáng suốt khuyên người đồng cảnh 
ngộ bớt đau khổ.- Biết,7ài-Sắc-Danh-Thực-Thùy cũng tạm 
bợ, nên lòng tham, dứt sạch. Phải cố gắng làm việc lành cho 
kịp. - Biết quý tiếc thời gian, vì qua rồi không tìm lại được, 
nên phải cấp bách làm việc lợi mình, lợi người, không thể 
chân chừ. - Biết muôn vật đều luân hồi, liền ứng dụng vào 
cuộc sống của mình. Nếu phải luân hồi, chúng ta phải chọn 
cái luân hồi nào cho tốt đẹp, an ồn hơn; ví như chọn hạt 
giống cây gieo trồng để sau này có quả ngon cho mình và 
mọi người cùng thưởng thức. Vậy, ta cần tạo những nhân tốt, 


nhân an vui, đê mai sau được lăng lộn vào chỗ tôt, chỗ an 


vui. Chúng ta phải tìm hiểu xem nguyên nhân nào lôi cuốn ta 
vào trong ấy. Biêt rõ nguyên nhân, rồi phải tìm cách thoát ra 
khỏi vòng luân hồi ấy; không đầu hàng, không khuất phục; 
kẻo phải trôi lăng mãi trong ấy sao? Như các nhà khoa học 
biết sức hút của trái đất (luân hồi); sau đó, chế ra phi thuyền 
đủ sức vượt ra ngoài sức hút, đi thắng vào quỹ đạo (giải 
thoái). Biết luân hồi, để tìm cách giải thoát; Chính là tỉnh 
thần Tw Huệ. Hành giả học phật cần phải thực hành đủ tam 
huệ này; mà 7w Huệ là quan trọng nhất. Nếu Văn-Tư, mà 
thiếu Tu là huệ rồng, chỉ là cái túi đựng sách, không lợi ích 
gì cho cuộc sống. Nhờ Tu huệ mới thâm định được giá trị 
của Văn - Tư, và giúp cho Văn - Tư được kết quả mỹ mãn. 
Tam Huệ học rất thích hợp với Khoa học hiện đại. Bắt luận 
môn học nào: 
-_ Trước tiên, phải học lý thuyết (Văn). 
- Kế đến, là phê bình lý thuyết (7w). 
-_ Sau cùng, là thí nghiệm hay thực hành lý thuyết (7u). 
Có như thế, môn học mới tiến bộ, và phát minh ra những 
điều mới lạ. Tuy nhiên, mục tiêu chính của phật học vẫn 
khác với khoa học ở chỗ: 
* Khoa học: - Cố phát minh mọi chân lý của ngoại giới, 
chinh phục, và làm chủ thiên nhiên. 
- Bắt thiên nhiên phải làm theo ý muốn của 


con người, đê tạo ra vật chât dôi dào, sung túc, cho nhân loại. 


- Nên con người dễ tranh đua, giành giực, 
kình chống lẫn nhau, làm tăng trưởng tam độc: .Tham.. sân, . 
S1. 

* Phật học: * Xoay lại ngự trị chính bản thân thân mình, 
gạn lọc, đào thải những tâm thức nhơ xấu. 

* Kiến tạo một tâm hồn trong sáng, an vui, 
tự tại. 

* Nên người biết tu theo phật pháp, lòng sẽ 
mở rộng thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. 

Vì thế, Tam Huệ học, đều đặt trên nguyên tắc: - Xem lại 
chính mình. Nắm vững nguyên tắc này, đọc kinh sách phật; 
Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem: 

- Đại ý kinh này nói gì?. 

- Lầm sao áp dụng vào đời sống?. 

- Nếu áp dụng, thì có lợi ích gì. 

- Có giúp ta bớt khổ không?. 

- Có giúp ta thánh thiện hơn không?. 

Nhờ đó, mà chúng ta nhận định, phán xét không bị sai 
lầm. 

Tu Huệ thế nào cho đúng? Bước lên lãnh vực thực hành, 
để có Vô Sư Trí; Phải lấy Tam Vô Lậu Học: - Giới, - Định, - 
Tuệ: đề đối trị Tam độc: - Tham, - Sân,- sỉ. 

Biết rằng: 


* “Tham, thì phá Giới. 


* Sân, phá Định. 
* S1, phá Tuệ. 
Nên phải lấy: 
* Giới, để đối trị Tham. 
*- Định, đối trị Sân. 
* Tuệ, đối trị Si. 

Nhờ thực hành chánh pháp (Tu), trí tuệ vô lậu phát sinh; 
Đây là thành tựu của Bồ Tát Thừa. Văn huệ và Tư huệ, làm 
trợ duyên cho Tu huệ thành tựu. Tu huệ là trí tuệ có được từ 
kết qủa của sự thực hành Thiền Quán, mới có đủ công năng 
diệt trừ tận sốc phiền não, khổ đau; có an lạc, hạnh phúc, 
ngay trong hiện đời. 7c hành tron vẹn Tam Huệ Học; Hữu 
Sự Trí phát sinh, hành giả chỉ mới giác ngộ được chân lý; 


chứ chưa giải thoát sinh tử. 


B. VÔ SU TRÍ: 

Là loại trí tuệ vô lậu, không còn lọt rớt, không còn sinh 
diệt. Đó chính là pháp thân, phật tánh, tánh giác, của chúng 
sinh hữu tình, luôn sáng suốt, thường hằng, văng lặng vốn 
đã có sẵn trong chơn tâm của mỗi con người; nên không cần 
có thầy dạy, hay phải vay mượn sự hiểu biết sinh diệt, tạm 


bợ, từ bên ngoài. Mà, chỉ cán hướng nội, xoay vào trong, 


chuyên tâm thực hành giáo pháp căn bản là: Giới - Định - 





Tuệ, thì phật tánh hiển lộ; mới dứt trừ được vô rminh và ái 
đục. Nên nhớ, khi hữu sư trí giúp ta giác ngộ được chân lý 
xong; thì phải quên đi, buông bỏ ngay, nếu không, sẽ là sở tri 
chướng, làm ngăn ngại vô sư trí không thê hiển lộ được. Phật 
dạy, tham - sân - sĩ là ba con rắn độc, luôn hiện hữu từ khi 
con người vừa sinh ra; chúng thúc đầy con người sống theo 
bản năng sinh tồn đề phục vụ, tô bồi cho bản ngã ngày thêm 


tăng trưởng!. 


1. GIỚI. 

- Phật chế ra Giới luật là để giúp chúng sinh tự phòng hộ 
và cảnh giác trước những nguy cơ, sẽ bị trói buộc vào nghiệp 
bất thiện, tức là “phòng phi-chỉ ác”. Phòng phi, là đề phòng, 
phòng ngừa những hành vi phi lý, phi luân. Chỉ ác, là đình 
chỉ ngay những điều xấu ác gây tổn giảm cho mình và người 
khác. Giới, để bảo vệ cho: thân - khẩu - ý của chúng sinh 
không bị ngũ dục, lục trần; tham-sân-si trói cột, như: 

* Thân, không: - Sát sinh, - Trộm cướp, - Tà hạnh. (thần 
tam) 

* Khẩu, không: - Vọng ngôn, nói sai sự thật, nói dối, - Ý 
ngữ, nói thêm, bớt, - Lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều (đâm 
thọc), - Ác khẩu, nói lời độc ác. (khẩu tứ) 


* Ý, không: Tham lam - Sân hận - Sỉ mê. (ý tam) 


Giới giúp cho thân-khẩu-ý, trong sạch; không tạo nghiệp 
nhân, sẽ không nhận nghiệp quả; sống an nhiên tự tại theo 
luân lý đạo đức của loài người và chư thiên; và làm nền tảng 
cho Tâm Định. Tâm có định thì Huệ mới phát sinh, nhờ đó 
mới thấy rõ chân tướng của thế gian là vô thường... Thọ trì 
giới luật của nhà phật, chỉ để giúp chúng sinh thực hành việc 
giải thoát sinh tử, như tên gọi của giới là,“ biệt giải thoát 
luật nghỉ” là tự mình làm cho mình giải thoát những nghiệp 
bất thiện. Khác hẫn với phạm nhân vi phạm luật thế gian, 
hay con chiên bắt tuân thánh lệnh của Thượng đế, phải tuyệt 
đối chấp hành hình phạt đề đèn tội. Có hai cách giữ giới là: 

a.. Tâm giới là trong mọi hoạt động, tâm mình luôn nhớ 
nghĩ đến việc giữ gìn giới luật; thì lợi ích rất lớn. 

b. Tướng giới là chỉ giữ hình tướng bên ngoài, như ăn 
chay kỹ, luôn mặc áo giới; mà tâm lơi lỏng, không nhớ, 
không biết rõ; giữ giới giúp cho việc giải thoát cho mình, thì 
lợi ích rất nhỏ. Tâm có an, thì trí mới sáng. Sau khi nghiêm 
trì giới luật để phát triển ý chí làm cho thân tâm quân bình; 
không bị bất thiện pháp chi phối, cám dỗ, lôi cuốn; hành giả 
bước sang Thiên: - Thiên Chỉ, để Tâm an định, - Thiên Quán, 


đề có Trí tuệ. 


2. ĐINH: 
Dùng Thiền Chỉ, (samatha) là đình chỉ hẵn, ngưng ngay: 


- Mọi hoài niệm về quá khứ. 

- Mọi mơ tưởng đến tương lai. 

- Bên ngoài, sáu căn, không dính với sáu trần; tức là an 
trụ Tâm, (ưng vô sở trụ). 

- Bên trong, Tâm không chạy theo vọng tưởng. 

- Không cố trừ phiền não; không mong cầu chơn như; 
tức là hàng phục Tâm, luôn tỉnh thức, chánh niệm với thực 
tại hiện tiền. 

- Cột £hân, tâm, hơi thở vào làm một; đề chễ tâm nhất 
xứ, vô sự bất biện. 

Mục đích chính của thiền chỉ, là để cột tâm viên, ý mã, đứng 
yên một chỗ; Khi ây, thây tâm có phần lóng lặng rồng rang, 
sáng suốt, an định, hướng về chơn tâm thường trú,thể tánh 
tịnh minh; Đó chính là phật tánh của mình. Nhưng, đây mới 
chỉ là trạng thái tâm ồn định tạm thời đề đối trị với tâm tham, 
sân, s1, phiền não hiện khởi; chứ chưa đủ công năng xóa sạch 
tận sốc phiền não được; vì khi xuất định, phiền não lại hiển 
lộ; ví như tạm thời lây đá đè cỏ, không cho cỏ phát triển; 


nhưng gôc rê vân còn đó; khi lây đá đi; cỏ sẽ mọc trở lại. 


3. TUE: 
Dùng Thiền Quán (tam ma đề), là lấy: - chân trí của 
mình (năng quán); để soi rọi - chân lý của vạn pháp bên 


ngoài (sở quán); Khi biết chúng đều huyễn hóa, không thật. 


Dễ thấy nhất là quán: ứhân-râm-cảnh đều vô ngã, đều không 
có thật; nên ta mạnh dạn buông bỏ, xả ly chúng, mà không 
chút luyến tiếc, vướng mắc; liền được giác ngộ, giải thoát 
ngay; tức là “i huyễn tức ly; ly huyễn tức giác”. Cũng có 
thê dùng Thiền na, là Chỉ- Quán song tu cùng lúc. 

Tóm lại,- Giới là nền tảng hàng đầu, giúp cho tâm định. - 
Giới như cái bóng đèn để chắn gió. - Đửuh, như ngọn đèn 
đứng yên. - Tuệ, như ngọn đèn tỏa sáng. Nhờ bóng đèn chắn 
gió, bảo vệ cho ngọn đèn đứng yên, mới tỏa ánh sáng đầy đủ, 
toàn diện. Gïới, bảo vệ cho thân - khẩu không sai phạm, 
không tạo nghiệp. Định, giúp Ý được bình ổn, sáng suốt. 
Giới, Định hợp lực phá trừ được bản năng sinh tồn: - tham, - 
sân, - si, tập nhiễm từ nhiều kiếp. Tuệ giúp thấy rõ: - cái Ta 
(ngã), - cái của Ta (ngã sở hữu),và - cái tự ngã của Ta (linh 
hồn bất tử); Gọi chung là Bản Ngã, chỉ do môi trường, hoàn 
cảnh, danh vọng, địa vị thế gian hiện đời, vô thường, sinh 
diệt, tạo nên vốn không thật; đưa đến nhận thức chính xác: - 
nhân vô ngã (nhần không); - pháp vô ngã (pháp không), 
giúp ta dứt khoát viễn ly; - nhân,và - pháp hữu vi; không còn 
dính mắc, quyên luyến chúng: mới: - thể nhập vào pháp thân, 
thanh tịnh; - hòa quyện với pháp giới hư không vô vị, tịch 


tịnh, vắng lặng, và giải thoát. 


IV. LÀM SAO TU THEO PHẬT PHÁP? 
teck 

Bản hoài của chư Phật là chỉ dạy chúng sinh tu hành để 
thành Phật như Ngài. Nhưng vì: - Khả năng, - Trình độ, - 
Căn cơ của chúng sinh sai biệt, nên không thể đồng tu theo 
một môn và quả vị chứng đắc như nhau được. Bắt đắc dĩ, 
Phật phải chỉ nhiều phương pháp tu khác nhau: -Tu còn luân 
hồi, và - Tu giải thoát khỏi luân hồi. 

1. TUCÒN LUẦN HÔI: 

Trong chân lý phổ biến có: - Nhân quả, - Nhân 
duyên mà động cơ chính là Nghiệp nên nói: -Nghiệp quả, - 
Nghiệp duyên: 

+ Nghiệp quả: do nghiệp lành, nghiệp đữ làm nhân, đưa 

đến nghiệp quả tt/xấu. 

+ Nghiệp duyên: đo lôi cuốn thúc đẩy theo duyên kết 
hợp sinh trưởng. Nghiệp mãn, duyên tan thì hợp thể hoại 
diệt. Nên nghiệp là chủ động trong vòng luân hồi. Vậy 
nghiệp là gì? Là tác động: Thân Khẩu Ý của chúng sinh, rồi 
chi phối lại chúng sinh. Ví như họa sĩ chính mình tưởng 
tượng vẽ tranh một thiếu nữ đẹp, rồi sinh lòng yêu thích bức 
họa do mình vẽ ra. Cũng thế, từ Thân Khẩu Ý của ta tạo 
nghiệp, rồi lại tạo nghiệp, tạo nghiệp mãi mãi không cùng. 
Sự quanh quần lên xuống do động cơ nghiệp thúc đây gọi là 


Luân Hồi. Nói đên nghiệp là xác định quyên làm chủ của 


chính mình: mình tạo ra rồi mình chịu lấy: không do thần 
linh, thượng để nào, sự bắt buộc của tha nhân nào bên ngoài 
mình. Chỉ có tác động của ta lâu ngày thành thói quen có sức 
mạnh chi phối, ví như hút thuốc, uống rượu...chính ta tập 
thành thói quen đưa đến ghiên, thành bệnh ghiền, muốn bỏ 
không được. Đây là sức mạnh của nghiệp dẫn. 

Nghiệp có nghiệp lành nghiệp dữ, cả hai đều còn bị hút 
trong vòng luân hồi. Người biết tu cần tạo nghiệp lành, chừa 
bỏ nghiệp ác để có sự luân hồi tốt đẹp, an ồn trong tương lai. 
Nghiệp xuất phát từ: 

- Thân: sát sanh, trộm cướp, tà hạnh. 

- Khẩu: Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt và ác 
khẩu. 

-_Ý: Tham, Sân, S1. 

Vừa sinh ra là nó đã có mặt theo ta rồi; biết chuyên nó là 
tu. Tu có hai hạng: -Tu dừng nghiệp, và -Tu chuyên nghiệp. 

a)_ TU DỪNG NGHIỆP 

Khi chưa biết đạo lý, chúng ta sống buông lung theo bản 
năng đề cho: 

- Thân: sát sanh, trộm cướp, tà hạnh; - Khẩu: Nói sai Sự 
thật, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác; - Ý 
nghĩ: Tham lam, Sân hận, Si mê, đều tạo ra ác nghiệp gây 
khổ đau cho mình và cho người; tương lai sẽ bị nghiệp lực 


dẫn đi trả quả. Nếu biết đạo lý, biết tu, thì ta Đừng tạo những 


tác động ác ấy. Tuy nhiên dừng nghiệp ác, mới chỉ là tu cái 
Thiện tiÊu cực, cần phải chuyển nghiệp thiện tích cực hơn. 

b) 7U CHUYỀN NGHIỆP 

Chuyền là thay đổi, thay đổi ác thành thiện. Thay vì xưa, 
thân: sát, đạo, dâm; nay chuyền thành thân: cứu mạng, phóng 
sanh, bồ thí, trinh bạch. Xưa, khẩu: vọng ngôn, ÿ ngữ, lưỡng 
thiệt và ác khẩu; nay chuyền, khẩu: nói chân thật, nói đúng 
lý, nói hòa hợp, nói nhã nhặn. Xưa Ý nghĩ: Tham, Sân, Sĩ; 
nay chuyền ý nghĩ: buông xả, từ bị, trí tuệ. Nếu biết tu “Thập 
Thiện” như thế thì không cần cầu hạnh phúc, hạnh phúc vẫn 
tự đến. Biết tu chuyền nghiệp thì: - Hiện tại được an lành; - 
Tương lai cũng vui vẻ. Tu Dừng Nghiệp và Chuyển Nghiệp 
vẫn còn luân hồi; song thường được lui tới chỗ cao sang như 
nơi uống trà, chơi cây kiểng, làm thơ, chùa chiền thanh 
tịnh... Ngược lại, không biết tu đừng và chuyền nghiệp thì 
thích đến chỗ say sưa nghiện ngập, cờ bạc... khổ đau cũng 
do mình tập lấy, rồi chịu lấy, quá rõ ràng. Muốn dừng và 
chuyền nghiệp, điều kiện tiên quyết là phải: - Quy y Tam 
Bảo và giữ gìn Ngủ giới: 

*. Quy y là trở về nương tựa, theo bước chân của Phật, 
bậc đã giác ngộ để học chánh pháp, hành đúng chánh pháp 
qua sự hướng sẵn của chư Tăng ni, rồi dũng cảm, cương 
quyết Vượt qua mọi trở ngại tiễn thắng lên mục tiêu giác ngộ, 


giai thoát sinh tử như Phật. 


* Giới luật là hàng rào giúp chúng sinh ngăn chặn ba 
nghiệp: thân, khẩu ý để khỏi phải sai phạm, lầm lỗi. Giữ 
đúng năm giới là: - Trạm nghỉ chân trên con đường dừng 
nghiệp; nếu không sẽ không đủ sức tiến trên đường tu thiện 
nghiệp; - Cũng là nắc thang đầu tiên trên đường giải thoát. 
Mọi sự an lành, siêu thoát đều bắt nguồn từ năm giới. GIữ 


ngủ giới như giữ của quý khi đi qua bọn người bất lương. 


2. TU RA KHỎI LUẦN HÔI (giải thoát) 

Chúng ta biết động lực chính trong vòng luân hồi là 
Nghiệp do thân khẩu ý của mình tạo. Còn nghiệp là còn 
luân hôi; hết nghiệp thì giải thoát, mà ý nghiệp chủ động 
sai khiến thân làm, khẩu nói (thân khẩu bị động) tạo nghiệp. 
Nên chú tâm tu “Tự Tịnh Kỳ Ý” là chính. Còn thân, khẩu chỉ 
là ngọn ngành. Ý nghiệp dừng lặng thì thân, khẩu cũng dừng 
lặng theo. Thế nên /w Thiển, Tịnh, Mật... đều nhằm dừng ý 
nghiệp. Các bậc tôn túc dạy: 

-- Pụng kinh /âm không loạn tưởng mới có phước đức. 
-_ Trì chú âm không xao động mới có linh nghiệm. 

- Niệm Phật nhất tâm mới được vãng sanh. 

- Ngồi thiền ứâm lặng lẽ mới được chánh định. 

Tuy pháp tu có khác nhưng cũng đề làm cho ý /banh tịnh, 
cứu cánh là dẹp ý nghiệp, nên không có chướng ngại, chống 


trái nhau. Nếu chỉ thấy phương tiện, thì đường như có mâu 


thuần! Phật pháp như căn nhà nhiều cửa, dù đi cửa nào miễn 
vào frong được thì đông chứng kiên sự vật bên trong, hiện 
hữu như nhau. Tóm lại, muôn ra khỏi luân hội, hành giả tự 


thực hành: - Giới, - Định, - Tuệ. 


Đọc thêm: 

Ngài Mã Tổ đang ngôi thiên. Tổ Hoài Nhượng đến hỏi: - 
Ngài ngôi thiên để làm gì? -Đáp: Ngôi thiên để thành Phật. 
Tổ Hoài Nhượng liền đem cục gạch đến kế bên Mã Tổ mài. 
Tháy vậy, Mã Tổ hỏi: - Mài gạch để làm gì? - Đáp: Để làm 
gương. Mã Tổ hỏi: Mài gạch làm gương được sao? Tổ Hoài 
Nhượng hỏi lại: Trâu (chỉ cho tâm) đang kéo xe (chỉ cho 
thân); xe không đi, thì đánh trâu hay đánh xe? Câu chuyện 
nhắc nhỡ hành giả không chỉ ngồi thiền mới được an tâm, mà 
phải ứng dụng cả bốn oai nghỉ: Đi, đứng, nằm, ngồi và trong 


mọi hoàn cảnh cũng phải giữ tâm thanh tịnh mới viên mãn. 


V. VÀI PHÁP MÔN THỰC HÀNH: 


t‡k‡s 


A. VÔ MINH - GIÁC NGỘ 


Sở đĩ loài người chịu quá nhiêu quả khô chỉ vì vô minh 


và ái dục tạm thời bao phủ, che chắn làm lu mờ £ánh giác 


vốn sáng suốt, vắng lặng, thường hằng, sẵn có trong mọi con 
người; đó là phật tánh. 

Vậy ái dục và vô minh là gì mà có năng lực tác động lớn 
lao đến vậy? 

+_ Ái đục: Ái là yêu thương thuộc về tình cảm (tâm), 
sinh lý. Dục là ham muốn thuộc về vật chất (thân), vật lý. 
+_ Vô mình: là không sáng suốt, mê mờ, do vì tham 

đấm: 

- _ Ngũ dục (Tài - Sắc - Danh - Thực - Thùy), 

- Lục trần (Sắc — Thanh - Hương - VỊ - Xúc — Pháp) 

- _ Tâm chấp chứa phiền não tham, sân, sỉ, vị ngã, 

- _ Bị ngũ ấm (Sắc - Thọ - Tưởng - Hành - Thức) ngăn 

che tánh giác. 

- _ Không nhận ra tánh giác trong ta. 

- _ Không hiểu được đệ nhất nghĩa đế, tức là chân lý liễu 
nghĩa, cứu cánh;, khác với chân lý tương đối, phương 
tiện, bất liễu nghĩa. 

Một cách tổng quát, vô mình là ngay trong cuộc sống 
này mà bị ái dục thúc đẩy, mãi hướng ngoại tìn câu hình 
tướng hữu vi, sinh diệt, vô thường bên ngoài để thỏa mãn 
nhu cầu của giác quan; không phân biệt được đâu là 
Phước/tội, Thiện/ác, Chánh/tà, Thát⁄gid... tạo nghiệp, ắt 
phải chịu khổ ẩau, sinh tử. Muốn chấm dứt nghiệp, cách duy 


nhất là phải luôn tỉnh thức, chánh niệm, Hướng nội đem tâm 


về an trú trong Phật tánh của mình, tức là sống với căn bản 
trí: Vô sư trí, mới tự giác ngộ được chân lý, rồi tùy duyên, 
thuận pháp, sống theo sự vận hành tự nhiên của chúng, mới 
thoát khỏi mọi hệ lụy, không tạo nghiệp. Nghiệp là chủ nợ 
chỉ đuổi theo đòi kẻ mắc nợ (kẻ tạo nghiệp). Khi đã giác ngộ, 
liễn phá tan màng vô mình; thì tất cả nợ nân chấm dứt, 
không còn bị nghiệp lực dẫn dắt đi tái sinh để trả quả nữa. 
Theo Phật giáo, giác ngộ là nhận biết sự thật của vạn 
pháp một cách tường tận bằng trí tuệ vô sư, xuất thế, giải 
thoát. Còn giác ngộ của thê gian chỉ có ý nghĩa hạn hẹp là 
giác ngộ thói hư tật xấu tầm thường, như: bỏ hút thuốc, bỏ 
uống rượu, bỏ cờ bạc... là chỉ để trở về với con người ngày 


xưa lúc chưa ghiên thuôc, rượu, cờ bạc... 


VÀI ĐIÊU VÔ MINH VÀ GIÁC NGỘ CẦN BIÉT: 

1. Vô Minh CHÁP NGÃ - Giác Ngộ VÔ NGÃ: 

a.. Vô Minh CHẤP NGÃ: Về Thân do Đất, Nước, Gió, 
Lửa duyên hợp lại tạo thành, nhưng tứ đại đó là những chất 
vô tri, không lẽ Mình, Ta mà lại vô tri sao? Nên nếu chấp 
thân (sắc-vật chất) là øgế (mình, ta) là vô minh. -Về Tâm - 
tinh thần gồm có Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Do sáu căn tiếp 
xúc với sáu trần, rồi sao lưu bóng đáng sáu trần ấy mới có, 
tức là cũng do duyên hợp nên mới chịu diệt sinh, sinh diệt 


liên tục chúng không có thực thể, không độc lập và không cố 


định tức /à vọng, không thật mà chấp là thật nên cho ngã là 
mình tức là vô minh. Khi vô minh chấp Thân làm ngã tạo 
thành thói xấu: thích khen, ghét chê, ham mê ngũ dục, tham 
sống sợ chết, gây nghiệp, tạo khổ vô cùng. Nếu vô minh 
chấp Tâm vọng làm ngã gây nên bảo thủ ý kiến, tranh chấp, 
đối kháng làm tiêu hoại tình thương, đưa nhân loại đến chỗ 
thù hằn, đối nghịch. 

Trong kinh dạy, do Hoặc: - Vô minh chấp Thân tứ đại vô 
tri giả hợp làm Ngã, và chấp Tâm vọng tưởng làm Wsgã nên 
tạo nghiệp; do nghiệp, mới thọ khổ quanh quần không cùng. 

b._ Gíac Ngộ VÔ NGÃ: Để đối trị với vô minh chấp ngã, 
Trí tuệ là ngọn đuốc sáng chiếu phá vô minh, ta xét Thân, 
Tâm này có thật là ngã không? 

* Về THÂN: Khi còn trong bụng mẹ là do tỉnh cha, 
huyết mẹ và thần thức chung hợp lại thành thai nhi, và nhờ 
máu huyết và hơi ấm của người mẹ nuôi dưỡng mới lớn lên 
được. Khi ra khỏi bụng mẹ, hài nhi phải hít thở dưỡng khí, 
bú sữa mẹ, rồi từ từ biết ăn uống, lớn lên. 

Tất cả đều do đuyên hợp mới trưởng thành; nên Phật 
dạy: “ Thân sống còn được là do: - 7 đại bên trong bụng mẹ 
hợp lại, -Tứ đại bên ngoài nuôi dưỡng. Nếu có trong không 
có ngoài, hoặc có ngoài không có trong cũng không thể 
thành thân, nên phải trong ngoài chung hợp. Hơn nữa, sự 


sống hiện tại từng phút giây chúng ta phải vay mượn tứ đại 


bên ngoài, nếu không là chết ngay. Song lại còn sai lầm khi 
vay mượn bên ngoài đem vào thân, liền chấp nhận cái đó là 
của mình (ngã sở hữu), chấp càn, chấp bướng thật vô lý. Ví 
dụ: mượn không khí bên ngoài hít vào để sống, vừa hít vào 
khỏi mũi liền bảo là của tôi, rồi vội vàng thở ra, khi ấy là của 
ai? Các thứ khác cũng thế. Con người có hai cái sai lầm lớn: 

Thân duyên hợp không có chủ, mà nhằm nhận là ta, là 
chủ. Chỉ trong phút giây không vay mượn là chết ngay, mà 
lầm nghĩ mình sống lâu. Phải dùng trí tuệ phân tích đề thấy 
TỐ rằng: 

- Thân này không chủ (vô ngã), - Thân này chẳng lâu dài 
(vô thường). Tức là Giác ngộ Thân vô ngã. 

* Về TÂM (Thọ/cảm thọ, Tưởng/nghĩ tưởng, Hành /suy 
ar, Thức/phân biệt) duyên theo trần cảnh đổi thay luôn; Thế 
mà, khi có suy tư lại bảo tôi suy tư; Khi suy tư lặng mất, lại 
khởi nghĩ tưởng, thì ai nghĩ tưởng? Chẳng lẽ mỗi tâm trạng 
khác nhau mà cái nào cũng hỗn độn. Phương chi những tâm 
trạng này khi dấy khởi thì đường như có, khi tìm lại thì nó 
biến mất, vì là vọng, không thật. Thử nghĩ khi không khởi 
niệm nào, khi ngủ yên, không mộng mị thì khi ấy mất mình, 
mắt ta rồi sao? Do vô minh lầm chấp cái không thật (luôn 
thay đổi) mà tưởng là thật. Cái không chủ (Tâm vọng) mà 
tưởng là chủ. Phải dùng trí tuệ nhận thức rõ ràng để thấy 


đúng như thật vì vọng tâm có nhiều thứ... Biết đúng như 


thát, Tâm vọng không phải là chủ. Sống đúng nhự thật gọi là 
Giác ngộ Tâm vô ngã 
a. Tóm lại: 
1. Thân này có: - Tướng mạo, nhưng chỉ giá có: - 
Sanh diệt nên vô fhưởng. 
1. Tâm, không có tướng mạo thô, nhưng có trạng 


thái vi tế luôn sinh diệt, cũng vô /ường. 


Thân,Tâm đều là tướng duyên hợp: 

- Không có chủ, nên vô ngã. 

- Bởi sinh diệt, nên vô £hưởng. 

- Vì vô thường, biến hoại hoài nên khổ, 

- Biến hoại đến diệt tận là không. Khi thấy được: 
Thân, Tâm này không phải là ta, nên mọi sự chấp về thân tâm 
đều xả bỏ; nên thân, tâm tạo nghiệp cũng dừng, quả khổ 
không còn - chấm dứt khổ. Kinh Bát Nhã gọi là Giác ngô 
Ngũ uẩn Phi ngã 


2. Vô Minh KHỞI NIỆM - Gíac Ngộ VÔ NIỆM 

a. Vô Minh KHỞI NIỆM: 

Khi bất thn tâm ta khởi niệm (khởi nghĩ đến việc gì) là đã 
che mờ Tánh Giác nên gọi là Vô minh. Tổ Lâm Tế nói: 


- “ Chỗ ông dừng một niệm là Cây Bồ Đề (tánh giác). 


- Chỗ ông không dừng được, gọi là Cây Vô Minh (mờ 
tối)” 

Ví như cái gương sáng (tánh giác) vừa có bụi bám vào 
(khởi niệm) thì mặt gương liền bị mờ tối (vô minh). Ngược 
lại, ta lau một phần bụi, thì gương sáng một phần; nếu lau 
chùi tất cả bụi trên gương thì gương sáng toàn diện. Trong 
kinh Lăng Nghiêm, Phật dụ: “Chàng Diễn Nhã Đạt Đa soi 
gương quên đâu.” Nêu thừa nhận đầu trong gương (chỉ là cái 
bóng) là đầu mình thật, thì nhất định đã quên mất cái đầu 
thật hiện hữu ngay. Cũng thế, nếu ta thừa nhận niệm khởi là 
tâm mình, thì nhất định chúng ta quên mất chân tâm thật 
hằng hữu của chúng ta. Nhận lầm như thế là vô minh. Cái vô 
mình này vi tế hơn Vô mình chấp Thân Tâm là ngã: vì vừa 
khởi niệm là đã vô minh, không đợi suy tư nghĩ tưởng. 

b. Gíac Ngộ VÔ NIỆM: 

Phải luôn nhớ Niệm dù Thiện hay Ác cũng đều là: - hư 
ảo, - không thật; là bóng dáng của ngoại trần, không phải là 
tâm ta. Nó làm cho tâm ta rối bời, loạn động, xao xuyến, làm 
mờ đi tánh giác; nên ta không nhận nó, không theo nó. 

Ví dụ: Mắt ta đang sáng (vô niệm); bỗng có hạt bụi đất 
(cho là niệm ác), hay mạc vàng (cho là niệm thiện) rơi vào 
mắt (khởi niệm) thì vẫn làm mắt ta đau xốn như nhau. Ta 


phải nhìn thăng, thấy niệm khởi là không thật, tạm bợ, Thể 


của nó là không, niệm lặng mất (vô niệm) thì T¡ J/T2 không, 
hiển lộ, hiện tiền là chân thật. 

Tổ Huệ Khả vì quên chơn tâm (Tánh giác, vắng lặng, bất 
động, trong sáng) chạy theo niệm khởi khiến tâm rối bời bất 
an; đến xin Tổ Bồ Đề pháp an tâm. Tổ bảo: “Ông đem tâm 
nào bất an ra đây, ta an cho. ” Tô huệ Khả xoay lại chú tâm 
(chơn tâm) tìm cái tâm bất an (tâm vọng, không thật) nó lặng 
mắt nên tìm không được, liền thưa: Con từn tâm bất an 
không ra. Tổ Bồ Đề bảo: Ta đã an tâm cho ông rồi. 

Chỗ niệm không khởi gọi là Vô tâm, hay vô niệm; đến 
đáy không còn có tướng mạo gì nên nói là không. Kinh Bát 
Nhã nói: Không Tướng là không Tưởng, không nghĩ thiện, 
không nghĩ ác là vô tâm, vô niệm, là Niết Bàn. Kinh Bát 
Nhã, Phật dạy: 

—_ Chiếu kiến ngũ uẫn giai không 

— _ Thị chư pháp không tướng, bất sanh bắt diệt. 

Nhận thấy tường tận: Thân, Tâm nằm gọn trong cái Thể 
không mà thể không của các pháp này không sanh, không 
diệt. Đại đến chỗ không tâm, vô niệm mới nhận ra thể không 
ấy là chân thật. Ngoại cảnh cũng là tướng duyên hợp, cũng 
là thê không. 

Như vậy: Thân, Tâm, Cảnh cả ba đêu là thể không. Thê 
không mà không phải không ngơ, ngoan không, không có gì 


như lông rùa, sừng thỏ. Chỉ là, Không có tự thể. nhưng, có 
giả tướng. 

Nhiều thiền sư ca ngợi: 

-_ Vô tâm là thấy đạo. 
-_ Vô tâm là bồ đẻ. 

Song cũng có thiền sư lại nói: 

- Mạc vị vô tâm vân thị đạo. (chớ bảo không tâm gọi là 
đạo) 

-_ Vô tâm du cách nhất trùng quang. (không tâm còn 
cách một lớp rào) 

Nhớ: đến chỗ không tâm, vô niệm chỉ mới là bước vào 
cửa, chứ chưa thấy mặt ông chủ (tánh giác). Cần phải tiễn 
sâu vào trong nhận ra được mặt ông chủ mới là cứu cánh. 

3. Vô Minh Mê TÁNH GIÁC - Gíac Ngộ TRI HỮU ( 
biết có tánh giác) 

a. Vô Minh Mê TÁNH GIÁC: Bởi mê (quên) tánh giác, 
mới thừa nhận vọng niệm là mình, là vô minh. Từ đó muôn 
ngàn thứ sai lầm khác tiếp nối kéo theo, phát sinh. Ví như: 
Vì quên đường, mới đi lạc, đã đi lạc thì càng xa mục tiêu, 
càng khổ vì không tìm ra lối cũ để trở về; gốc từ cái quên 
ban đầu mà ra. Cái khổ luân hôi cũng chỉ vì quên tánh giác. 

b.. Gíac Ngộ TRÌ HỮU (biết có tánh giác). Giác ngộ tri 
hữu là nhận ra mình có tánh giác; có nhiều tên gọi tùy theo 


công dụng: 


‹. 


* Liễu liễu thường tri một cách chơn thật = 
Chơn tâm. 


‹. 


Thật thể của thân tâm mà không có tướng mạo = 


Pháp thân. 
s Hằng giác không mê 
= Bồ đề. 
. Vĩnh viễn không sinh diệt(hằng hữu) 
= Niết bàn. 


Chân lý tuyệt đối không bàn, nói đến được 
= Đạo. 
. Thể chơn thật không thay đổi 
= Chơn như. 
kx Cái ta chân thật ngàn đời = 


Bản lai diện mục. 

& Quên tánh giác là mê, nhận ra mình có tánh giác, 
là ngộ. 

Biết mình có nó gọi là tri hữu, tức là nhận ra được ông 
chủ thật của chính mình. Nhận ra ông chủ là hoàn toàn kiến 
tánh cũng gọi là Đại ngộ. Giác ngộ mình có tánh giác và 

⁄» 


hăng sông với “nó” gọi là hăng giác, cũng gọi là niệm chân 


như (thể chân như không thay đôi). 


LÀM SAO BIẾT MÌNH CÓ TÁNH GIÁC? 

Tánh giác luôn hiện hữu trong mỗi chúng sinh, không 
bao giờ vắng thiếu, sinh diệt, thật sự là của mình mà chúng ta 
lại quên. Còn Thân giả dối, sinh diệt; Tâm hư vọng sinh diệt 
không phải là ta, là mình mà chúng ta lầm chấp là ta, là 
mình; rồi suốt đời sống với nó, nên phải chịu sinh diệt trầm 
luân muôn kiếp,. .. Vậy, làm sao biết mình có tánh giác. 

Tánh giác và chơn tâm là hai tên: Tánh và Tâm mà có 
cùng một Thể là cái tri giác (biết). Biết (thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc, biết). Muốn nhận ra chơn tâm, chúng ta cần hiểu 
“Tâm là cái gì??. Thân do Đất, Nước, Gió, Lửa hợp lại mà 
thành, nhưng chúng là vật vô tri, không lẽ ta là vật vô tri đó 
sao? Ta có tri giác mà! Vậy cái tri giác đó chính là Tâm. Thế 
là ai cũng thừa nhận cái Tâm tri giác đó là mình. Song cái tri 
giác dễ thấy, dễ nhận, nỗi bật nhất là biết suy nghĩ, tưởng 
tượng, buồn thương, giận ghét... ấy chúng ta cho là tâm 
mình, nên vừa khởi nghĩ bảo là tôi nghĩ, vừa buồn bảo là tôi 
buồn... Thế là cả ngày cứ chạy theo chấp nhận những cái 
hỗn tạp lăng xăng...ấy là của mình. Nếu nó tạm dừng đôi 
phút thì cho là mắt mình. LÀm chấp những thứ mang sẵn tính 
chất phức tạp, dao động, sinh diệt, không thật mà nghĩ là thật 
là thường rồi tưởng là mình không còn cái gì khác nữa. Quả 
thật là lầm to! Đã nói tâm là cái tri giác thì khi sáu căn tiếp 


xúc với sáu trần ta liên biết rát rõ nhưng chưa cộng tác với Ÿ 


thức (suy nghĩ, phân biệt). Không có tri giác thì làm sao gọi 
là thấy nghe...Vậy có thấy, nghe là có tri giác, là có Tâm. 
Tuy nhiên Tâm chia làm hai loại: Tâm vọng và Tâm chơn. 

s* TÂM VỌNG: 

Là những cái suy tư, nghĩ tưởng, thương ghét, đối đãi, 
dao động, sinh diệt, vô thường. Khi tiếp xúc với sáu trần, tâm 


vọng cộng fác với Ý THÚC liền khởi tâm, động niệm, phân 





biệt, chấp trước sinh phiền não thật là phức tạp! Khi dấy 
khởi thì dường như có, tìm lại nó thì không; lúc có, lúc 
không nên thật là VỌNG. 

*% TÂM CHƠN: 

Là tánh giác khi tiếp xúc với sáu trần không công tác với 

Ý thức, biết rất rõ mà không dính mắc. 

o_ Cái có: Bản thể tri giác, sáng suốt, lặng lẽ, thường 
hằng, bất động, vô sinh... ở bên trong, phát ra Diệu dụng trí 
giác qua sáu căn ở bên ngoài: - ở mắt gọi là Tánh thấy, - ở 
tai gọi là Tánh nghe..., ở ý gọi là Tánh biết. Dù nói có trong 
là chơn tâm, bản thể, tri giác; có ngoài là diệu dụng Tánh ở 
sáu căn, nhưng không phải là hai: Thể Dụng khác nhau, vì 
dụng đường như có sáu (sáu căn), nhưng Thể vẫn là một, 
một tánh giác là Biết. 

Song làm sao biết chơn tâm thường hằng hiện hữu? Lấy 
mắt và tai làm đại biểu cho bốn cơ quan còn lại, mà khảo 


sát: 


I. MÁT: Thấy cảnh: - Cảnh có thê đổi thay, có muôn 
hình vạn trạng; nhưng tánh thấy của mắt không thay đổi. 

Khi có cảnh, thấy có cảnh. Khi không có cảnh, vẫn thấy 
không có cảnh, - mở mắt, thấy sáng, - nhắm mắt, thấy tối. 
Thấy tối, sáng là do mắt nhắm hay mở; nhưng tánh thấy vẫn 
luôn có nên mới thấy được tối, sáng. Ví như, lắp bóng đèn 
vào thì sáng, tháo bóng đèn ra thì tối. Sở dĩ có sáng tối là do 
có bóng đèn hay không, chứ điện (tánh thấy)lúc nào cũng có. 
Mắt bị mù nhưng tánh thấy vẫn không mất. Tính thấy sẽ 
chuyển qua các cơ quan khác, nên người mù không thấy 
cảnh, nhưng lỗ tai nghe nhạy hơn, rõ hơn, ý nhớ lâu hơn, 
cảm xúc mạnh hơn. Vậy /ánh thấy thuộc về Tâm TRI GIÁC, 
chứ không thuộc về cảnh bên ngoài, nên không bị cảnh chỉ 
phối. Nó chính là Tâm vì có thấy là có biết, biết tức là tâm. 

2. TAI: - Có tiếng, thì nghe tiếng, - không có, cũng nghe 
không có. - Tiếng động lúc có lúc không; - Tánh nghe lúc 
nào cũng có. Cho đến khi ngủ dường như không nghe, song 
khi có tiếng động mạnh liền giật mình chối đậy. Nếu không 
nghe làm sao chối dậy? Tiếng động có nhiêu thứ, nhưng tánh 
nghe vẫn là một, vẫn phân biệt được tiếng nào ra tiếng đó: 
trống, đờn, chim hót... Tánh nghe quả là Tâm. Ngay cả khi 
tai điếc thấy miệng nhóp nhép đoán biết người kia nói gì. 
Vậy Tâm biết thấy, nghe.... vẫn luôn hằng hữu nơi chúng ta. 


Nhưng tối ky khi có ý thức hợp tác với nó. Vì khi ý thức xen 


vào thì tánh thấy, nghe không còn tính chân thật, thường 
hằng của nó nữa. Vì ý thức là cái so lường, phân biệt luôn 
luôn biến động. Ý thức hợp tác với cái nào thì cái đó chịu 
ảnh hưởng của nó, và ý ức như cặp kiếng màu. Khi đeo vào 
thì ta không thấy cảnh vật thật của vật đó nữa! Cho nên 
muốn sống với Chân tâm của sáu căn, chúng ta không thê 
cho ý thức hợp tác vào tánh biết tỉnh khôi của tâm. Tuy 
nhiên, nhìn vào bên trong chúng ta vẫn có cái tâm chân thật. 
Tâm này thấy biết sự dong ruồi của ý thức vọng niệm khi dấy 
khởi, khi hoại diệt. Nêu không có chơn tâm ấy làm sao chúng 
ta biết được khi có vọng, khi không có vọng; lúc có ý thức 
hợp tác, lúc không có ý thức hợp tác. Cái biết được vọng khi 
sanh, khi diệt đó quyết định không phải là vọng mà là chơn. 
Cái thấy rõ sự sanh diệt của vọng quả là không sanh diệt. 
Vọng dấy lên là do căn tiếp xúc với sáu trần , rồi nương theo 
bóng dáng của trần nên có tướng mạo thuộc về duyên sanh 
nên mới có hợp tan sinh diệt. Cái biết vọng chưa từng dấy 
lên, chưa từng lặng mắt, chưa từng theo trần cảnh nên không 
lệ thuộc vào nhân duyên, nên không có tướng mạo thường 
hằng hiện hữu, chân thật bất biến.Nhận ra cái này là thấy 
được chân tâm bên trong. Dù nói có trong (chơn tâm), có 
ngoài (tánh biết của sáu căn) khác nhau, ở mắt thì biết thấy, 
ở tai thì biết nghe...Nhưng Thê thường biết rõ ràng, trong 


lặng, không tướng mạo: Thể chỉ có một (biết); Dụng thì có 


sáu; nhưng không phải là hai vì về dụng dường như có sáu 
(Tánh thấy...); về Thể vẫn có một là tánh giác, tức là biết. 


Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhất tỉnh minh (Tâm thê - Tánh 





giác - Tánh biết) sinh lục hòa hợp (Tánh thây,...biết). Ở mỗi 
cơ quan đều có chữ Tánh đứng đầu, chứng tỏ ở mỗi nơi đều 
từ Tánh giác phát ra vì: Thể thì rỗng lặng nên nói Pháp thân 
thanh tịnh. Thể hằng giác nên nói Phật Tánh, Chơn tâm. 
Khi ta nhận ra được tánh giác ấy thì sáu căn đều thông suốt 
cho nên câu: “ Phản quang tự tánh” rất hệ trọng. 

Tóm lại: Chúng ta muốn nhận ra tánh giác hay kiến tánh 
phải từ sáu căn mà phăng tìm, nội bật nhất là ở hai căn: Mắt 
có tánh thấy, Tai có tánh nghe là đã đến đầu đường Niết Bàn. 
Hoặc nhận ra tánh giác từ Ý căn, cái mà biết có ý thức hay 
không có ý thức; có niệm hay không có niệm. Cái giác hiểu: 
- thường trực, - không có tướng mạo được gọi là Chơn tâm. 
Vừa khởi niệm là mắt chơn tâm, niệm lặng là chơn hiện: - 
không niệm là chơn; niệm khởi là vọng. Chơn, vọng dường 
như có hai mà thực ra không phải là hai. Ví như sóng là 
vọng; mặt biên là chơn. Nhưng sóng không thể rời nước (mặt 
biển) mà có được. Sóng phải từ nơi mặt biên hợp với duyên 
mà dây khởi. Khổ nỗi, khi nhìn thấy sóng nổi lên hình tướng 
(dụng), chúng ta quên mặt biển (bản thê). Muốn thấy mặt 


biên, chỉ cân sóng dừng. 


-_ Bỏ sóng (vọng tâm) để đi tìm mặt biển (chơn tâm) là 
khờ. 

-_ Diệt sóng (vọng tâm) đề thấy mặt biển là dốt. 

Bởi vì Vọng chỉ là cái Dụng (sóng, động) của Bản thể 
(mặt biển, tịnh). Vọng dừng thì chơn hiện. Cái chơn nó: - 
Trùm khắp cả trong lẫn ngoài, - Thường có mặt mà không có 
tướng mạo, - Hằng giác tri mà khó nhận biết. Với tính chất 
mênh mông, rộng lớn, không tướng mạo hằng giác tri nên ta 
khó thấy. Ngược lại, vọng nó có tướng mạo do duyên hợp 
tạm có tướng giả nên ta dễ thấy. 

GIẢI NGỘ: là nhân nghe một câu kinh, một lời chỉ dạy 
của thiện trí thức liền thấy được bản tánh - Vì hiểu nhanh, 
nhận ra nhanh nên gọi là ĐÓN NGỌ. Từ Phật, tổ, thầy, bạn 
dạy mà ngộ đạo đó là hữu sư trí, trí biết do học hỏi từ bên 
ngoài mới có, ví như Bác sĩ, Kỹ sư... do học mới được, chứ 
vừa sinh ra không có. Giải ngộ mới là kẻ thấy đường về quê 
(với bản tánh, chơn tâm) chưa phải đã về đến quê, nhà. Được 
giải ngộ chỉ mới thanh toán xong 50% nghi ngờ trên đường 
tu. Cổ đức nói: 

“Đồn ngộ tuy đồng Phật. 
Đa sanh tập khí thâm. 
Phong đình ba thượng dũng (gió dừng sóng vẫn vồ). 


Lý hiện, niệm du xâm (còn xâm lán)” 


Nghĩa là chỗ thấy không khác chư Phật, nhưng tập khí 
sâu dày chưa sạch được - cần phải nổ lực buông bỏ vọng 
tưởng mới chứng ngộ được. Chưa giải ngộ thì cần phải tham 
vấn cho giải ngộ. Khi giải ngộ được rồi cần phải tu hành cho 
chứng nsô. 

CHỨNG NGỘ: Là chỗ công phu tu tập được viên mãn - 
An trú (sống) trong tánh giác trọn vẹn. Chứng ngộ là do công 
phu tự tu hành của mình phát ra không còn do Thầy Tổ chỉ 
dạy nữa nên gọi là Vô sư trí - trí giác biết không do thầy dạy. 
Chứng ngộ cái của _ mình vốn đã có sẵn không phải đem từ 
bên ngoài vào. Khi chứng ngộ mới thoát ly sinh tử được. 


Tóm lại: Được giải ngộ là đã tách khỏi đường mê (vọng 





tưởng, điên đảo, quên tánh giác) là con đường khi sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần có Ý thức hợp tác khởi niệm phân biệt, 
chấp trước; vào đường giác sẵn có nơi chính mình. Giải ngộ 
chỉ là mới biết phân chia đường mê và đường giác thôi. Trên 
đường giác, phải cỗ gắng đi đến đích, hòa nhập và sống trọn 
vẹn với tánh giác mới gọi là chứng ngộ. 

Buổi đầu, hành giả do Phật, Tổ... chỉ dạy mới phát sinh 
trí tuệ là Hữu Sư Trí. Khi biết rõ đường lối tu hành, phải tự 
mình hạ thủ công phu tu tập, trí tuệ tự phát sinh là Vô Sư Trĩ. 
Trí này tương đương với Huệ trong Giới - Định - Huệ. Có 
được vô sư trí mới thoát ly sinh tử, nên thiền tông gọi là: 


“Kiến tánh, Khởi tu”. 


B. NHÂN QUÁ - NGHIỆP BÁO 


Thi hào Nguyễn Du viết: 
“Đã mang lấy nghiệp vào thân, 


“Thì đừng trách lẫn trời gân trời xa, 





“Thiện tâm ở tại lòng 1a, 
“ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” 

Nghiệp là do thân khâu ý của mình tạo ra, và chính mình 
phải chịu trách nhiệm nhận lãnh quả báo khổ vui đó, chứ 
không phải do ông rời nào, ở gần, ở xa bên ngoài áp đặt cho 
mình được, nên đừng trách phiền ông ấy. 

Ngài Không Tử nói: 

* Thiên thính tịch vô âm. 
Thương thương hà xứ tâm 
Phi cao, diệc phi viễn. 

Đồ chỉ tại nhân tâm. ” 

Nghĩa là “rời”: - nêu dùng lỗ tai để nghe, thì chăng nghe 
được gì! Nếu dùng con mắt để tìm; thì chỉ thấy một màu 
xanh xanh, chăng có gì khác. Vậy Trời không ở trên cao, 
cũng không ở nơi xa xăm nào, mà Trời ở ngay frong Tâm 
COH HgƯời. 

Qua hai nhận xét trên cho thấy, Tâm con người mới 


chính là tác nhân tạo nghiệp, rồi nhận lãnh nghiệp quả; chứ 


không có ông Trời nào bên ngoài áp đặt nghiệp cho con 
người cả, mà than trời, trách đất. Vậy nghiệp là gì? 

Một trong những điểm đặc thù của đạo phật là Nghiệp 
báo và Luân hồi. Nói đến nghiệp là phải nói đến Nhân Quả. 
Nhân là nguyên nhân chính, hợp tác với duyên là những 
điều kiện phụ. để tạo ra Quúa báo hay Nghiệp báo. Báo là báo 
đáp lại, đền trả lại. Khi Ý nghĩ điều gì, thiện hay ác... ý sẽ 
chủ động sai sử điều khiển cho Thân làm theo; Miệng nói 
theo điều mà Ý đã nghĩ. Hành động của Ý, Thân, Miệng, lặp 
đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, bỏ không được mới tạo 
thành nghiệp. 

Ban đầu, nghiệp do ta tập, ta tạo; về sau, nghiệp nhân 
kết thành nghiệp lực dẫn dắt, thúc đây ta phải nhận nghiệp 
quả, phải đi tái sinh vào cảnh giới tương ưng với nghiệp 
nhân đã tạo (đã vay nợ); để trả quả (trả nợ). Ví như vừa sinh 
ra, đâu ai biết uống rượu, hút thuốc; rượu, thuốc cũng không 
hề mời gọi, bắt buộc ai phải uống, phải hút, chỉ do ta tập 
uống, tập hút nên mới tạo thành nghiệp lực thúc đầy ta tìm 
kiếm mỗi khi thấy cần, như câu: 

“Tiửu bắt túy nhân, nhân tự túy; 

Hoa bắt mê nhân, nhân tự mê”. 

Cô gái đẹp đâu có mời gọi ai phải yêu thương cô, chỉ vì 

ta tự khởi tâm ái dục cô mà không được đáp ứng nên mới tự 


chuốt lấy khổ. 


NGHIỆP XUẤT PHÁT TỪ HAI NGUYÊN NHÂN: 

1. Phản ứng nghiệp: Khi có người xúc phạm, ta vội 
vàng giận dữ, phản ứng lại. Nếu nhìn kỹ thì ta thấy kẻ xúc 
phạm là Chủ còn ta hành xử như kẻ Tôi tớ là nạn nhân của 
họ. Sự phản ứng ấy xuất phát từ kinh nghiệm trong quá khứ 
của tâm thiểu bình tĩnh sáng suốt. Phản ứng này chính là 
Nghiệp, là một năng lực kết hợp tạo nên xiềng xích cho đời 
ta, vì muôn lần gặp mặt là muôn lần phản ứng. Nỗi khổ niềm 
đau của ta bộc phát ra phản ứng, tích lũy thành nghiệp chứ 
không do Ông Trời nào bên ngoài tạo ra rồi áp đặt cho ta 
phải chịu cả. 

Z, Đáp ứng nghiệp: Cũng từ việc bị lăng nhục, xúc 
phạm, nếu ta trầm tĩnh lắng nghe, chỉ lắng nghe mà không đi 
ngay vào phản ứng. Giông như một tắm gương sáng chỉ tiếp 
nhận rồi phản xạ lại tất cả mọi vật xuất hiện trước nó; Từ 
tấm gương vắng lặng trong sáng chứ không từ kinh nghiệm 
quá khứ, thì một sự Đáp ứng xuất hiện, ta chỉ lắng nghe 
trong im lặng thì chăng có gì phải giận dữ cả. 

Nếu ai đó nói đúng thì ta cảm ơn, vì họ đã giúp ta biết 
được điều lầm lỗi của ta, mà ta chưa biết. 

Nếu họ nói sai, thì ta chỉ cần hòa nhã nói, tôi đã nghe 
nhưng chúng không đúng. Đã không đúng, thì tại sao mình 


phải giận đữ, phản ứng lại? Để hóa giải phản ứng, cả Đông, 


Tây đều khuyên: Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói; hoặc 
hít thở thật sâu trước khi hành động. Nguyên tắc đơn giản 
của vấn để là sau 24 giờ nêu điều họ nói đúng thì còn gì ta 
phải bận tâm nữa. Nếu họ nói sai thì đó là vấn đề của họ. Họ 
sẽ nhận quả báo, không còn gì để ta phải lo lắng. 

Sự đáp ứng chỉ dành cho người hoàn toàn tĩnh thức, 
chánh niệm là một phản xạ thuần khiết của một tắm Đương, 
nó xuất hiện ngay bây giờ và ở đây, ngay lúc gương tiếp xúc 
với vạn vật trước nó. Thiện, ác in bóng rõ trước gương và 
sau khi ra khỏi gương thì chỉ còn lại gương sáng; Nghiệp 
chăng hề ¡n dấu vết được. Người tĩnh thức chỉ đáp ứng thì 
không tạo ra bất kỳ sự tù túng nào giống như “im mà 
không làm” vậy thôi. Ta chủ động (ông chủ) tất cả, ta không 
phải là sản phẩm phụ (là tôi tớ, nạn nhân của ai cả) của hành 
động mình làm. Dù tốt hay xấu bao giờ mình cũng lớn hơn 
chúng. 

Ta là vị cứu tỉnh của đời ta và chính Tâm ta đang tạo ra 
Thiên đàng hay Địa ngục cho ta. Tổ Đạt Ma đạy: “Bạn là 
chủ đời bạn, là định mệnh của bạn” vì ta có thê chủ động 
gián tiếp thay đổi nghiệp (hành động, thói quen) ngay lúc 
gieo nhân để tạo ra con người mới tươi trẻ hơn với nhiều 


nhận biết hơn. 


Có lần Phật đi thuyết pháp gặp cảnh một chủ nô đánh 
đập tàn nhẫn người nô lệ. Phật thản nhiên bỏ đi như không 
hề thấy...Các vị tỳ kheo tháp tùng ngạc nhiên thưa thỉnh, xin 
Phật chỉ dạy. Phật đáp, ta có thấy cảnh thương tâm Ấy, nhưng 
kẻ đáng thương chính là tên chủ nô ấy, đã biết nhân quả 
nhưng vì sân giận nên tự ý gieo nhân ác, mai hậu chính y 
phải gặt nghiệp quả xấu. Chỉ vì tham sân si chẳng biết sợ 
Nhân thật đáng thương. Còn người nô lệ kia vì kiếp trước đã 
gieo nhân , nên nay gặp thuận duyên, dù khổ mấy cũng phải 
hái trọn quả, trả cho hết nợ cũng là điều tốt. Từ câu chuyện 
trên, rút ra được bài học nhân quả: 

1. Luật Nhân Quả là chân lý: Qua câu “Thiện ác đáo 

đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì” hoặc câu 

“Tự tác hoàn tự thọ”. Hễ gieo nhân nào thì phải gặt quả 

đó. 

2. Sự chặt chế của tương quan nhân quả: 

—_ Có nhân thì có quả, không thể có quả mà không có 
nhân hoặc ngược lại có nhân mà không có quả. 

—_ Ai gieo người ấy gặt, không thê kẻ này gieo mà người 
khác gặt, 

— Không thể san sẻ cho người khác, phước ai nấy 
hưởng, họa ai nấy mang. Nghiệp báo hoàn toàn có tính cá 
nhân, bất khả chuyên nhượng, không như tài sản của thế 


gian. 


—_ Luôn luôn tương xứng, công bình tuyệt đối, phải trả 
hết quả tương xứng với nhân đã gieo; chỉ trả hết nợ khi trả 
đủ nợ. 

Phật thông cảm với nỗi đau khổ của người nô lệ, 
nhưng không can thiệp, đành để đương sự hái trọn quả xấu, 
vì Ngài không thê thay đổi tương quan nhân quả được. Đã 
gieo nhân rồi thì không thể bay lên trời cao, lặn xuống bề sâu 
hay chui vào hang núi thăm ;nghiệp”, “Bồ tát sợ nhân, 
chúng sanh sợ quđ”. Người chủ nô đù biết nhân quả, nhưng 
vì sân, cứ tự ý g1eo nhân ác, khi đủ duyên thì phải nhận mới 
biết sợ thì đã quá muộn; xoay qua lễ lạy cầu xin Phật, Trời 
giảm khinh, tha thứ thì các Ngài cũng bó tay. Như trên ta 
thấy hễ có fác ý là có tạo nghiệp nhân trong quá khứ, hoặc 
ngay trong hiện tại, thì trong kiếp này hay kiếp sau phải đền 
trả nghiệp quả tương xứng, công bằng tuyệt đối. 

—_ Nhân quả tức thì: như người đang mê mờ bị phiền 
não hoành hành, chợt tĩnh thức chánh niệm sống trọn vẹn 
trong hiện tại, hoặc chủ tâm niệm phật, lập tức hóa giải được 
phiền não ngay. 

—_ Nhân quả hiện tiền: Người thợ săn, sáng sớm gặp vị 
tỳ kheo đi cả ngày mà chẳng săn được con thú nào; nên nghĩ 
rằng vị tỳ kheo này xúi quảy. Trên đường về, tình cờ gặp lại 
vị tỳ kheo này; thợ săn nỗi giận , xua chó săn cắn cho bỏ 


ghét; vị tỳ kheo leo lên cây đề tránh chó. Người thợ săn còn 


đến gần gốc cây giương cung băn tiếp. Thầy tỳ kheo sợ hãi, 
lúng túng, vùng vẫy làm rớt chiếc cà sa xuống , trùm lên 
người thợ săn. Bầy chó thấy có người cựa quậy trong ca sa, 
chúng tưởng rằng đây là con mồi nên xúm lại cắn chủ chúng. 
Từ nhân tới quả chỉ trong khoảnh khắc, nhãn tiền. 

—_ Nhân quả đồng kiếp: Ông A Xà Thê là vua của nước 
Kiệt Đà, giết vua cha là Tần Bà Xa La để soán ngôi. Sau đó, 
ông bị chính con ông giết để chiếm ngôi. Loại nhân quả tức 
thì, nhãn tiền, đồng kiếp cùng xảy ra trong một kiếp, nên 
chúng sinh có thể liên tưởng thấy rõ mối tương quan nhân 
quả. 

— Nhân quả dị kiếp: Gieo nhân từ kiếp nào mà đến kiếp 
này mới có quả. Chỉ có phật nhãn, như Phật mới thấy được 
người nô lệ đã gieo nhân ác từ tiền kiếp, đến kiếp này đủ 
duyên phải trả, dù Ngài có can thiệp cũng chỉ giúp hoãn nợ 
mà thôi, đồng thời Phật cũng muốn để cho chúng sinh thấy 
biết và ý thức được cái cường độ đau khổ ghê gớm của quả 
ác để mà sợ, mà tĩnh thức lúc gieo nhân. Nên nhớ, Đức Phật 
khuyên chúng sinh phải luôn thận trọng, tỉnh thức chọn nhân 
thật kỹ ngay lúc gieo để đứt ngay cái gốc khổ đau, mới đoạn 
tuyệt được quả khổ đau về sau, tức là phòng bệnh là cách 
cứu độ chúng sinh của Đức Phật - Ngài cũng đã dạy Giới 
luật và Giaó pháp, chúng sinh phải lấy đó làm Thầy, luôn 
tỉnh tấn thực hành theo, thì sẽ hết khổ. Phòng bệnh hơn chữa 


bệnh là tôn chỉ của Đạo Phật. Còn chúng sinh vì vô minh và 
ái dục nên mãi gieo nhân bừa bãi đên khi nhận quả khô mới 
biệt sợ thì đã quá muộn! Nên, giáo lý có câu: - Bô Tát sợ 


Nhân; - Chúng sinh sợ Quả; là thế. 


Trong cuộc sống hàng ngày chúng sinh đã từng tạo nhiều 
nghiệp nhân khác nhau, thiện có, ác có chánh có, tà có, thiện 
ít ác nhiều hoặc thiện nhiều ác ít... lại thêm nghịch duyên, 
thuận duyên... thật phức tạp. Thế nhưng, Phật dạy: Có một 
bộ máy theo dõi, ghi nhận, lưu giữ, lựa chọn, cân đo đong 
đếm, bù trừ đâu vào đấy không sai không lộn, tuyệt đối vô 
tư, công bằng, đó là Tâm. Tâm luôn luôn ở trong thân: 

- Tâm mình /àm quan tòa. 

- Chân lý Nhân quả iàm !uậ: đề phán xét, định đoạt khổ 
vui, họa phước. 

- Mình là kẻ thọ nhận quả báo do chính Tâm mình 
phán xét theo luật nhân quả. 

Không ai ở bên ngoài có quyền can thiệp được, ngay cả 
Đức Phật. 

Việc làm của Tâm vô cùng huyền diệu và phức tạp ngoài 
tưởng tượng của chúng sinh; Có thê gọi là Nghiêp báo. Nhân 
đã thế, Duyên đã thế, thì cuộc sống (quả báo) phải như thế, 
không thể sai khác. Trừ trường hợp ta ra sức nghĩ tốt, làm 


tốt, nói tốt, tự mình chuyển đổi cuộc sống (quả báo). Phật 


dạy: “Chính do cái nghiệp riêng của mỗi người khác nhau, 
nên mới có cảnh dị đồng của chúng sinh”. 

3. Nhân quả không tự hoại: Kinh viết “Dã sử bá thiên 
kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả 
báo hoàn tự thọ”.Đã gieo nhân ắt phải gặt quả. Muốn vô 
hiệu hóa hay triệt tiêu nhân xấu, cách duy nhất là phải:, - 
Sám hỗi và - Làm việc thiện. Sám hói là biết lỗi phải sửa 
ngay và nguyện về sau không tái phạm nữa. Sám để trừ tiền 
khiên và hối đề trừ hậu báo, còn /àn việc thiện là đê hóa giải 
những việc ác đã làm. Ví như lỡ pha một ly cà phê quá đẳng 
không uống được thì ta phải cho thêm nước, thêm đường vào 
để hóa giải vị đăng kia đi. Tất cả nhân đã gieo đều được lưu 
lại trong A-lại-da-thức (thức thứ 8) luôn bám sát chủ nhân 
từ kiếp này sang kiếp khác như bóng theo hình, như bánh xe 
theo chân con vật kéo; theo mãi cho đến khi không còn 
nghiệp nhân mới đoạn tận nghiệp quả; mới thoát được vòng 
sinh tử luân hồi. 

4.. Vài đặt tính của Nghiệp: - Người chủ nô không phải 
là người chủ nợ của người nô lệ, nên Phật mới nói vì sân 
giận...người chủ nô chỉ là loại thuận duyên để người nô lệ 
trả nợ mà thôi. Nợ nghiệp báo không lệ thuộc vào thời gian, 
không gian và cũng không nhất thiết phải trả đúng chủ nợ. 
Hề hội đủ thuận duyên thì phải trả cho bất cứ ai, bất cứ ở 


đâu và bât cứ thời điêm nào cũng được, mình đã trả nợ đủ 


thì nợ mới được xóa. Không giống như thế gian, nợ phải trả 
cho chính chủ nợ, đúng thời gian, nơi chốn và cũng không 
thể vay ít trả nhiều (trả lãi) hoặc quyt, trốn. Nợ nghiệp báo 
thì không thê không trả; và nếu biết sám hối, biết làm điều 
thiện lành mới được giảm và xóa mà thôi. Phật dạy: “Một 
muỗng muối cho vào chén nước thì quá mặn; nhưng đồ 
xuống Sông Hằng thì nước sông đâu có mặn chút nào”. Dù 
cho Phật, Bồ Tát cũng không tránh được nghiệp báo, nêu còn 
chút đỉnh dư nghiệp vẫn phải đền trả trước khi nhập vào vô 
dư y niết bàn. 

5. Tự do ý chí: Tuy Phật biết chủ nô đang tự ý gieo ác 
nghiệp, nhưng Ngài .không can gián, cản ngăn cho thấy con 
người hoàn toàn được tự do lựa chọn trong chiều hướng chủ 
động, tự do suy nghĩ, nói năng, hành động và phải chịu trách 
nhiệm về phước, họa từ lực chọn ấy. Chắng có đắng toàn 
năng nào can thiệp vào được cả, nên đừng đồ thừa, trách cứ 
ai. Con người chủ động tạo ra số phận mình, và tự cải tạo SỐ 
phận ấy. 

Còn thuyết định mệnh cho rằng con người hoàn toàn thụ 
động, lệ thuộc vào năng lực vô hình bên ngoài định đoạt. 
Mọi điều kiết hung về cuộc sống riêng tư của con người đều 
do Thuọng Đế. Con người chỉ phải thành thật nhận tội; hết 
lòng lễ lạy, thờ phượng và phải tha thiết cầu khẩn, van xin 


mới được Thượng đê xóa tội và cứu rỗi - tức là phải cúi đâu 


chấp nhận điều mà Trời ban, Trời bắt chứ không tự mình chủ 
động sửa đổi được. Thuyết này khó lý giải được những sự 
phong phú, đa dạng trong cõi nhân sinh này, mà còn hàm 
chứa sự bất công phi lý- Và nếu con người phải quên mình, 
chỉ phải vâng phục theo mệnh lệnh của Thượng Để tức là 
giao mạng sống, giao thân tâm mình cho Thượng Đề ngự trị, 
định đoạt tất cả; mình chỉ phải sao chịu vậy, không còn bận 
tâm đến trách nhiệm, bổn phận với thân tâm mình nữa thì thử 
nghĩ khi vì vô minh và ái dục tự mình làm điều sai phạm luật 
lệ thế gian, không hợp nhân quả bị xử phạt tù tội hay tử hình, 
thì có ai đã đứng ra giải cứu dùm hay chịu tội thế cho mình 
chưa, hay cũng chỉ chính mình thọ nhận quả báo đó thôi! 
Thuyết nghiệp báo của nhà Phật không phải do tiền định, 

bất khả xoay xở, chuyên dịch mà con người hoàn toàn chủ 
động, có khả năng sửa đổi Nghiệp báo bằng cách gieo nhân 
tốt tại kiếp này để đạt được quả tốt về sau. Khoa tử vi cũng 
có câu: “Đức năng thắng số” 

6. Niềm tin và nghiệp báo 

a. Về cá nhân: Một người tin vào chân lý Nhân quả- 
Nghiệp báo là một định luật vận hành tự nhiên trong vũ trụ 
vạn vật thì khi nhận quả báo không còn nghi ngờ, than trời, 
trách đất nữa mà chỉ y giáo phụng hành, chuyên tâm làm 
theo lời phật dạy: 


—_ Chư ác mạc tác: không làm tât cả điêu ác, dù nhỏ. 


—_ Chúng thiện phụng hành: phải làm tất cả các điều 
thiện, không bỏ qua một việc thiện nào. 

—_ Tự tịnh kỳ ý: phải luôn giữ tâm ý thanh tịnh (không 
khởi lên môt niệm thiện hay ác). 

Được vậy thì chấm dứt được khổ đau và giải thoát khỏi 
luân hồi, sinh tử. Nếu bị xử tệ hoặc ám hại ,...cũng chăng 
căm giận, oán thù vì như vậy chỉ để lửa sân có cơ hội nung 
nấu tâm cang mình một cách oan uống, hãy yên tâm giao phó 
cho lý Nhân quả cân phúc, luận tội. 

b._ Với xã hội: Mọi cá nhân đều giữ được tâm bình ồn sẽ 
tạo thành một xã hội bình cho mọi thắc mắc, băn khoăn của 
con người về cuộc sống thiên sai vạn biệt tưởng chừng như 
quá bất công phi lý này. 

c.. Luân hồi do đâu mà có? Từ lúc con người gieo những 
Nghiệp nhân tích tựu tạo thành Nghiệp lực, thúc dây dẫn dắt 
con người đi thọ nhận Nghiệp quả phải luân hồi tái sinh 
trong ba cõi: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới và 6 nẻo luân 
hồi: Trời, Người, A-tu-la, súc sanh, Ngạ quỹ và địa ngục. 
Còn bị luân hồi là còn chịu khổ (3 khổ-8 khổ) và còn bị luật 
vô thường chỉ phối nữa làm cho khổ thêm. Cho dù có vui, có 
hạnh phúc cũng chỉ là tạm bợ, chưa phải là vui, hạnh phúc 
thật sự, vì còn nghiệp chỉ phối. Chỉ khi nào chấm dứt nghiệp 
nhân , đoạn tuyệt nghiệp quả, ra khỏi luân hồi, đạt được 


trạng thái vô sinh của cối Cực lạc Niết bàn, hữu thường, mới 


là An lạc hạnh phúc tuyệt đối mới là chân hạnh phúc. Cứ có 
tác ÿ là có tw tưởng xen vào là có tạo nghiệp. Vì vậy, Phật 
giáo mới đề cao sám hối để chuyên tư tưởng từ Ác sang 
Thiện, khi tư tưởng chuyền thì nghiệp báo chuyên. Tư tưởng 
dứt là phi tư tưởng, hay vô niệm thì nghiệp báo cũng dứt. 
Muốn chấm dứt nghiệp báo phải tỉnh tấn thực hành, phải 
luôn Tỉnh thức, Chánh niệm và thiền Tứ Niệm Xứ là sống 
trong thực tại hiện tiền, đang đi chỉ biết đang đi... không 
nghĩ đến chạy hay chuyện gì khác ngoài nhất tâm biết mình 
đang đi, sẽ giúp ta chấm dứt được khổ đau phiền não... đưa 
ta vào cõi Hữu Dư Y Niết Bàn tức là Tâm đã được rỗng 
rang, thanh tịnh, nhưng còn thân tứ đại, còn nghiệp báo sinh 
diệt, và tương lai sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi, sinh 
tử nhập vào Vô Dư Y Niết Bàn vô sinh (hết sạch Nhân quả- 
Nghiệp báo). 


NGHIỆP BÁO CÓ NHIÊU LOẠI: 

+ Tích lũy nghiệp: Là những thói quen tốt xấu trong 
đời quá khứ tích tụ dồn chứa lại tạo thành. 

+ Tập quán nghiệp: Là những thói quen do phong 
tục, tập quán, tín ngưỡng trong hiện đời tạo thành. 

+ Cực trọng nghiệp: Là tội tối quan trọng như giết 


cha mẹ, giết thánh tăng A La Hán, làm thân Phật chảy máu 


và phá hòa hợp Tăng. Phạm các trọng tội này, khi chết bị đọa 
vào địa ngục ngay. 

+ Cận tứ nghiệp: Là những thói quen Ác (Ác 
nghiệp như tham, sân s1) đã chứa nhóm lưu giữ trong A Lại 
Da Thức. Đến khi sắp chết, chúng nó trồi lên dẫn thần thức 
đi tái sinh. 

Hề sân khởi lên thì phải đọa vào cảnh giới địa ngục- Sỉ 
khởi lên thì thần thức phải đọa vào súc sanh và tham khởi lên 
là phải vào ngạ quỷ. Đã là con người rồi, khi chết bị đọa là 
Tâm đọa, trạng thái tâm thức hành xử tương ứng như loài đó. 

LẠI CÒN CÓ: 

+ Bắt định nghiệp: Là loại nghiệp chỉ do hành 
động của Thân hoặc Khẩu fạo, không có sự hợp tác của ý 
thức. Ví dụ: vô ý chân đạp trúng người khác, miệng nói lỡ 
lời xúc phạm đến người khác ta vội vàng bày tỏ sự ăn năn và 
thành thật xin lỗi, là họ vui vẻ bỏ qua nên không thành 
nghiệp báo. Đây là nghiệp bắt định. 

_. Định nghiệp: Là loại nghiệp phát sinh từ Ý nghĩ 
Thiện hoặc Ác, chủ động chỉ đạo cho thân làm theo, miệng 
nói theo điều ý đã nghĩ, tạo thành loại định nghiệp, ví như bị 
con kiến nhỏ cắn đau quá, khi gặp nó ta khởi tâm giết nó để 
trả thù, nên chân vừa đạp lên nó, vừa chà xác, miệng lại nói, 


mày căn tao đau tao phải giết chết mày. Đây là loại định 


nghiệp vì có tác ý nên phải trả quả báo về sau, không thê thối 
thoát. 

+ Đồng nghiệp: Là cùng chung một thói quen giống 
nhau như cùng học bác sĩ, ra trường cùng hành nghề bác sĩ... 
giống nhau. 

+ Biệt nghiệp: Là thói quen khác nhau nên hành 
nghề cũng khác nhau như bác sĩ thì chữa bệnh, nông phu thì 
chuyên về việc canh tác thực phẩm... Lại có trường hợp, 
cùng một sự vật, sự việc, chỉ vì biệt nghiệp mà có cái nhìn 
khác nhau, quan niệm khác nhau như: Cũng là nước; nhưng 
với cá thì nước là lâu đài, với người thì nước dùng để uống, 
tắm giặt.... với chư thiên thì nước là lưu ly, còn với loài ngạ 
quỷ thì nước là máu, chúng không uống được. Và trong đồng 
nghiệp lại cũng có biệt nghiệp nữa như cùng đồng nghiệp 
bác sĩ, nhưng lại có bác sĩ toàn khoa, bác sĩ chuyên khoa 


răng hàm mặt, tai mũi họng... 


C. PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ: 


Hầu hết chúng sinh cõi Ta bà luôn hướng ngoại, mãi mê 
mong tìm những thứ vàng bạc, vật chất, sinh diệt cho là quý 
giá nên chuốt lấy khổ! Để độ thoát chúng sinh, bất đắc dĩ 
pháp..., môn nào Phật cũng dùng phương tiện (sự) đề dẫn dụ 


cúng sinh trở vê cứu cánh (lý), là cách “đ7 huyền độ chân”. 


Vị như trong nhà có ông chủ là cứu cánh; muôn gặp được 
ông chủ, trước tiên phải nương theo cửa chánh, hoặc cửa phụ 


(phương tiện) mới vào trong, mới gặp ông chủ được. 


Pháp môn niệm phật có hai cách: 

-Trì danh niệm Phật (Kinh A Di Đà). 

- Quán Tượng hoặc Quản Tưởng niệm Phật (Kinh Vô 
Lượng Thọ). 

1. TRÌ DANH NIỆM PHẬT (sự): 

Là sự, là phương tiện, cốt: - dùng tình cảm đề đẹp tình 
cảm; dùng gai để lễ gai, nên cửa phương tiện này là: ưa 
(hân) và chán (yêm) 

o_ Ưa cái gì? Phật Thích Ca định nghĩa, Cực lạc là cõi ở 
đó: - Không có các thứ khổ; - Chỉ thọ nhận những điều vui, 
vì ở đó có: Hàng rào, lưới giăng, hàng cây ... đều làm bằng 
bốn thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Ao nước ngon lành 
đầy đủ tám thứ công đức; trên bờ ao có nhà lầu xây bằng bảy 
báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. 
Dưới ao có sen vàng, xanh đỏ, trắng, phát ánh sáng và tỏa 
mùi hương ngào ngạt. Có nhạc trời, mưa hoa, chim hót thành 
tiếng nói pháp. Giáo chủ cõi Cực lạc là Phật A Di Đà. Ngài 
có: -Vô lượng quang, ánh sáng vô lượng chiếu khắp nơi, 
không bị ngăn ngại; -Vô /ượng thọ, sống từ vô thi chí dĩ vô 


chung; - Vô lượng công đức, đã dút sạch Tham Sân S1, không 


còn phiền não, nhiễm ô. Dân chúng cõi cực lạc toàn là hàng 
Thanh văn, Bồ tát tu hành bất thối chuyền, có nhiều vị đạt 
được nhứt sanh bổ xứ đi làm Phật. Tưởng y, y đáo; tưởng 
thực, thực lai. Những thứ này khiến chúng sinh khao khát và 
a, vì chúng sinh luôn tham đắm: - Ngũ đục (tài, sắc, danh, 
thực, thùy); - Lực trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), nên 
phải chịu khổ đau, luân hồi, không thể dừng lại được; nên 
Phật mới dùng phương tiện nói để chúng sanh ưa, mà dừng 
lại. 

o_ Chán cái gì? Phần sau Kinh Di Đà, Phật Thích Ca 
cũng chê trách cõi Ta Bà nhơ nhớp, xấu xa, đầy dẫy ngữ 
trược: - Kiếp trược (kiếp người nhơ nhớp), - Kiến trược 
(kiến chấp nhơ nhớp), - Phiền não trược (phiền não nhơ 
nhớp), -Chúng sinh trược (chúng sinh nhơ nhớp), - Mạng 
trược (mạng sống nhơ nhớp). Phật Thích Ca nói: Chư Phật 
mười phương cũng khen ngợi ta rằng: “Phật Thích Ca Mâu 
Ni hay làm việc ít có, khó làm. Ở cõi Ta bà đầy nhơ nhớp, 
xấu ác mà được thành phật. Vì chúng sinh nói pháp khó tin.” 
Phật Thích Ca đã đưa ra hai cõi: - Cực lạc thì tốt đẹp trang 
nghiêm, sang trọng, vui vẻ...;-Tøœ bà thì nhơ nhớp, xấu xa, 
đau khổ đề chúng sinh sinh tâm ø Cực lạc, chán Ta bà. Đó 
cũng là cửa công phương tiện đề tiễn vào nhà Cực lạc. Vì ưa 
vui, chán khổ nên tâm phiền rộn lăng xăng chạy theo dục lạc 


thế gian dần dần khô lạnh, chừng đó ứng dụng pháp tu “Trì 


danh niệm Phật” mới thành công; nếu không thì dù có niệm 
cũng chỉ là loạn tưởng. Muốn tâm “ưa chán” lên đến cực 
điểm, hàng ngày phải phát tâm hồi hướng. 

o_ Hồi hướng thế nào? - Hồi là xoay lại; hướng là 
hướng đến. Chúng ta xoay sự ưa thích, quyến luyến nơi Ta 
bà, hướng đến ưa thích cõi Cực lạc để chán cõi Ta bà, ưa 
mến cõi cực lạc. Ví như trước mọi hoàn cảnh, mọi trường 
hợp ở cõi Ta bà đáng chê chán, gặp toàn rác rến, sình lây, 
nghịch cảnh bức bách khổ đau, nghe chửi bới nguyễn rủa 
nhọc nhăn,.... Chúng ta khéo lợi dụng để hồi hướng về cõi 
Cực lạc trong sạch, thuận duyên, hòa nhã, no ấm. Tức là 
dùng a - chán để tiến thắng vào nhà Tịnh độ. 

2. NIỆM PHẬT CÚU CÁNH (lý). 

Sau khi dùng phương tiện thiện xảo để giới thiệu cõi Cực 
lạc, Phật Thích Ca lại nói: Nếu có thiện nam, tín nữ nghe nói 
về Phật A Di Đà mà chuyên trì danh hiệu hoặc 1 ngày, ... 
hoặc 7 ngày nhất tâm bất loạn: - Không gián đoạn; - Không 
xen tạp; Tâm không điên đảo, vọng tưởng khi chết được Phật 
A Di Đà và Thánh chúng hiện ra trước mặt tiếp dẫn về cõi 
Cực lạc. Dùng lục tự “Nưm mô A4 Di Đả Phát” hoặc mật 
niệm (niệm thầm), hoặc cao thanh (niệm ra tiếng) để cột chặt 
con khi ý thức phải nằm yên, rồi chết lịm. 

Niệm Phật nhất tâm thì: - Ý nghiệp lặng sạch; - Thân, 


khẩu nghiệp theo đó cũng sạch luôn; tức là /am nghiệp đêu 


thanh tịnh, thì còn động lực nào lôi kéo mình đi luân hồi? Là 
đông Phật vãng Tây phương. Nhất niệm là đi đứng, nằm 
ngồi chỉ có một niệm Phật A4 Di Đà không xen tạp, không 
gián đoạn rồi nương nhất niệm này cầu vãng sanh Cực lạc 
chắc chắn sẽ được mãn nguyện; là phương tiện, là SỰ niệm 
Phật - Nhất tâm, niệm Phật đến nhất tâm, thấy Tự ránh Di 
Đà, duy tâm Tịnh độ là cứu cánh, là lý niệm Phật. Dùng lục 
tự Di Đà làm thuốc để trị bệnh loạn tưởng; khi hết loạn 
tưởng thì thuốc cũng bỏ luôn, tức là vô niệm, chỉ còn nhất 
tâm chơn như, là nhứt tâm thì thây “Tự Tánh là Di Đà - Bản 
tâm là Tịnh độ” hiện bày trước mắt. 

Tự tánh: - Hằng giác là vô lượng quang; - Chưa từng sinh 
diệt là vô lượng thọ. Bản tâm, xưa nay thanh tịnh là Tịnh độ, 
nên nói /âm tịnh là độ tịnh. Đây là lý niệm Phật. Các pháp 


môn khác cùng gặp nhau không chống trái. 


Chúng ta không cần lý luận cõi Cực lạc có hay không mà 
chỉ tin chắc rằng Phật Thích Ca không hệ dối gạt chúng sinh, 
y lời Ngài dạy mà tu hành sẽ có lợi ích lớn. Hành giả chỉ cần: 
Tin sâu (tin tuyệt đối): Nguyện thiết (tha thiết mong muốn 
và phát nguyện hồi hướng); Hành chuyên (chuyên chú trì 
niệm). Với pháp môn nào chúng ta cũng phải nhìn thắng cứu 
cánh, đừng mắc kẹt ở phương tiện; vì căn cơ trình độ chúng 


sinh sai biệt... 


Chúng ta đừng: - Chấp vào trình độ mình, mà phê phán 
kẻ khác; 

- Vịn vào khả năng kẻ khác trở lại khinh 
rẻ mình. 
Biết mình, biết người rồi chọn pháp môn tu cho mình có lợi 
lạc mới là khôn ngoan. 

Tóm lại: pháp môn niệm Phật có: Sự và Lý: 

# Về Sự: phải tin chắc là - Có cõi Cực lạc, có Phật 
A Di Đà tiếp dẫn; mình niệm Phật sẽ được vãng sanh. Đó là 
hướng ngoại tìm về cõi Cực lạc, - Luôn niệm Phật và hồi 
hướng công đức. 

+ Về Lý là nhận rõ: - Tâm tịnh thì độ tịnh. Phật A Di 
Đà là Tánh giác của mình, nên phải hướng nội tìm thẳng vào 
tâm Thanh Tịnh của mình. 

Dù sự - lý có khác nhau song trên phương diện thực 
hành chủ yếu là Nhất tâm bất loạn. Luôn niệm câu: “Phật 
hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện. Tùy kỳ tâm tịnh, 
tắc Phật độ tịnh. Dục Phật tịnh độ, tiên tịnh kỳ tâm. ” 


D. MẬT TÔNG 
Cứ niệm hoài câu chú nào đó, như: “Án ma mỉ bát mỉ 


hữm”, không cân hiêu nghĩa, vì trong câu chú đã có sự linh 


nghiệm được chư thần gia hộ, đến bao giờ tâm không còn 


duyên theo chuyện gì khác; bất thần được giác ngộ, tức là từ 
Định đến Tuệ và rồi bỏ câu chú luôn vì nó chỉ là phương tiện 


để giúp Định tâm, như pháp môn niệm Phật vậy. 


E. PHÁP MÔN THIÊN 


THIÊN, là gì? Là dùng nội quán, xoay lại tìm con 
người mình và ngoại cảnh đúng như thật. Trước hết phải 
biết rõ con người mình có thân và tâm: 

* Về Thân: - Khi còn trong bụng mẹ thì vay mượn máu 
huyết của mẹ để tăng trưởng, hình thành cơ thể. 

- Khi ra khỏi bụng mẹ cũng vay mượn đất 
nước gió lửa bên ngoài để trưởng thành. Như vậy, thân người 
phải vay mượn tứ đại để tồn tại, nêu không là chết nên chỉ là 
giả tạm không thật, không phải là mình. 

* Về Tâm: - Người thê gian lầm nhận cái suy nghĩ, 
phân biệt phải quấy, tốt xấu là tâm mình, nên cho nó là đúng, 
nếu ai nói khác đi thì ghét, giận; ai thuận theo thì ưa, thương. 
Nhưng cái suy nghĩ đó có cả trăm thứ, vậy cái nào là mình? 
Mình chỉ có một thôi chứ! Lại có lúc mình không nghĩ gì cả, 
nếu cái suy nghĩ là mình, thì lúc ấy đã mất mình rồi sao? 


Như vậy: 


-_ Một là, khi không suy nghĩ thì Cái biết hiện ra: gió mát 
biết mát, có tiếng động biết có tiếng; khi nghĩ lăng xăng thì 
cái biết đó mờ đi. 

-_ Hai là, cái suy nghĩ lăng xăng khi có (là lúc khởi niệm, 
duyên theo bóng dáng sáu trần), khi không (là lúc ngoài 
không dính sáu trần, trong không theo vọng niệm) còn mình 
là Cái biết tất cả, lúc nào cũng hiện hữu. Vậy cái chợt có, 
chợt không; không phải là mình rồi. 

-_ Ba là, nếu cái đang nghĩ là mình, khi xoay lại tìm coi 
nó ở đâu thì nó liền mất tiêu, như vậy nó không có thật, 
không phải là mình. Vậy cái gì mới thát là mình? Ví dụ cái 
gương, nêu có bóng người hay vật trong gương, chúng ta chỉ 
chăm chú nhìn cái bóng người hay vật mà quên mắt cái 
gương. Khi bóng người hay vật mất đi thì cái gương hiện ra. 
Bóng người, vật mất chứ gương đâu có mất; vì ta chỉ chăm 
chủ đến cái bóng sinh diệt, mà quên đi cái gương thôi. Cũng 
vậy, cái suy nghĩ lăng xăng không phải thật là mình, chỉ vì 
mãi mê chăm chú đến nó mà quên đi Cái biết những lăng 
xăng đó mới thật là mình. 

Vậy, thiên là làm cho dừng lặng hết những khởi niệm 
lăng xăng để tâm được an tịnh, nhận ra được cái chân thật 
hiện tiền, cái biết rất rõ mà không dính mắc là Trí tuệ. Vậy 
thiền là trở về với cái chân thật của chính mình, có ba chặn: 


1.. Biết thân duyên hợp giả tạm này không phải là mình, 


2. Biết cái tâm suy nghĩ lăng xăng này là vọng tưởng, 
giả hợp không phải là mình, 

3. Nhận ra cái biết chân thật hiện tiên. 

Còn về ngoại cảnh xung quanh ta, cũng xoay vào nội tâm 
phán xét, phần tích để thấy cho được mọi hiện tượng, sự vật 
chỉ là tạm bợ, giả dối, vô thường khiến lòng ta không đam 
mê, lạnh nhạt, không phiền rộn; rồi dụng công tu tập đề tâm 
được an định. Thiền có nhiều phương pháp: 

— Phương pháp hiển ngoại đạo là hướng ngoại cầu 
thần thông, phép lành, phép lạ; 

—_ Phương pháp thiển của Phật giáo là hướng nội, dẹp 
vọng tưởng có trí tuệ để giác ngộ, giải thoát. Cũng có thiền 
đối trị và thiền tuyệt đối: 

*._ Thiền đối trị: là phải khéo ứng dụng phương tiện thì 
mới có kết quả. Phương tiện của thiền đối trị là: 

+ Trước hết phải nhìn thắng trên hình tướng của sự bởi 
vật đề thấy nó tạm bợ, giả dối, sinh diệt, vô thường vì chưng 
do duyên hợp mới có, chỉ là giả có chứ không thực có; vì 
Tướng thì có, mà Tánh thì không. Từ đó lòng đắm nhiễm 
lắng dịu rồi tan biến. 

+ Sau đó, tu đối trị, tùy bệnh cho thuốc: 

°_ Có nhiều vọng tưởng: quán số tức (trong lục diêu 


pháp môn) 


S 


+Ngu sỉ: quán giới phân biệt, là chia ra từng phần, 
từng giới hạn như quán: -Thân không thật, bất tịnh; -Tâm 
suy tính lung tung, vô thường; - Cảnh vô ngã... 

°_ Tham tài: dùng bố thí, 

° Tham sắc-thực: dùng bắt tịnh, 


S 


Tham danh-thùy: quán vô thường, 
° Sân: quán từ bị, nhẫn nhục, hỹ xả... 

*. Thiền tuyệt đối: Pháp thiền này do Phật trong hội 
Linh Sơn đưa cành hoa lên, Tổ Ca Diếp hiểu ý chúm chím 
cười, liền được Phật truyền tâm ấn. Ý Phật muốn nhắc nhở 
thính chúng phải nương theo lúc vừa thấy cành hoa, là đối 
tượng bị thấy, để xoay lại mình mới nhận ra được chủ thể 
(tánh thấy biết) sẵn có trong mọi người. Tâm ấn được 
truyền đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma; rồi Ngài truyền lại 
cho tổ Huệ Khả....Tổ Đạt Ma dõng dạt tuyên bố: “ Giáo 
ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm , kiến tánh thành Phật”. 
Pháp thiền này có hai lối tu: 

1. Từ KHÔNG vào CÓ (từ sự vào lý): - Hành giả dùng 
trí tuệ Bát Nhã soi thấy các pháp bên ngoài: 

- Trước hết, biết chúng không có tự thể, không độc lập, 
không cố định để tự sanh, tự tồn, tự diệt được; mà phải do 
duyên sanh; nên tạm bợ, giả dối, vô thường: thì không có chủ 


thể. 


- $aw đó, nhận biết Chơn tâm bên trong có tự thể, hằng 
hữu, vô sinh, ngã. Hằng sống với Chơn tâm là Đạt đạo. 

2. Từ CÓ ra KHÔNG (từ lý ra sự): 

° Có là có thực thể, hằng hữu, vô sinh, ngã, là Chơn 
tâm, là chủ 

°_ Không: vì do duyên sinh, sinh diệt, vô thường, vô 
ngã là khách. 

Trước, nhận ra Chơn tâm (bên trong), ông chủ là Có. 
Sau, biết nhìn ra các pháp bên ngoài là khách đều Không. 
Hằng sống với Chơn tâm là thấy Tánh, thành Phật. 

Khắp cả thể gian đều huyễn hóa, không có chủ tế, là cửa 
không của nhà thiền. Nương theo cửa “không”(phương tiện, 
sự) đề trở vào bên trong nhà, tìm gặp “Có”(ông chủ, lý) sẵn 
có, không do: -Tạo tác, -Tu tập mới có. Đây chỉ thắng tâm 
người, thấy Tánh thành Phật. Lại có 5 loại thiền: 

1. Phàm Phu Thiên: là làm cho Tâm lóng lặng, chỉ 
mong được sinh về cối trời dục giới, sắc giới hay vô sắc giới. 
- Cối dục, là chúng sinh do ái dục mà sinh ra. - Cối sắc, là 
nơi chúng sinh có hình tướng đẹp đẽ, sống lâu, phương tiện 
vật chất đầy đủ sung sướng hơn cõi dục. - Cối vô sắc, là 
chúng sinh chỉ sống bằng tâm thức, không có hình tướng. 
Đây là phàm phu thiền, có 4 bậc: 

1) - Ly sinh hỷ lạc địa; 

2) - Định sanh hỷ lạc địa; 


3) - Ly hý diệu lạc địa; 

4) - Xả niệm thanh tịnh địa. 

2. Ngoại Đạo Thiền: Đạo phật nói ngoại đạo không có 
nghĩa là công kích nhóm này, phái nọ, đạo kia... , mà goại 
đạo là “ngoài tâm cầu Phật”. Đạo Phật lẫy giác ngộ, giải 
thoát sinh tử làm gốc mà giác ngộ phải từ tâm của chính 
mình, khi tâm mình an tịnh rồi trí tuệ mới phát sáng, không 
trông cậy vào bên ngoài nên nhà thiền định nghĩa: “Ngoài 
tâm cầu Phật danh vì ngoại đạo”. Dù mang hình thức tu sĩ 
Phật Giáo mà hướng ngoại cầu Phật từ đâu đến ấn chứng, bỏ 
sốc tâm theo ngoại cũng gọi là ngoại đạo. Đạo Phật chủ 
trương do giữ Giới là nền tảng đạo đức, tâm lóng lặng được 
Định mới sinh ra Trí Tuệ giác ngộ (vô sư trí). Đây là tam 
giải thoát môn, trong vô lậu học, không còn lọt rớt trong 
sinh tử nữa. Còn ngoại đạo có lối tu: -Chuyên luân xa hoặc 
thiền xuất hồn, cốt khai mở khiếu huyệt trên đầu để hồn 
phóng ra ngoài đi cầu đạo, không khéo sẽ bị điên, mà cầu với 
ai? Ma quỷ nào cũng tự xưng là Thần Thánh, Tiên Phật. 
Thực tế thì Phật đã có ngay trong tâm mình rồi. Học trò 
quyết tâm học bài, thuộc bài, làm bài là thi đậu, nếu không 
mà xin bùa phép hay trông cậy vào Thượng đế, Thần linh 
ban phép để thi đậu thì không bao giờ có và cũng chưa có ai 
chứng minh được cả, Nên nhớ, hễ cầu xin là tìm kiếm, mong 


chờ bên ngoài. Cầu thành Phật là mong thành Phật bên 


ngoài, tức không phải là Phật từ Tâm mình. Chính Tâm mình 
được an, trí tuệ phát sáng mới là giác, giác ngộ ông Phật nơi 
mình. Phật dạy cách tu để khỏi chết là buông bỏ: -Lục 
trầằn(không dính mắc); lục căn (không chấp thân là thật của 
ta); -Lục thức (tâm vọng, không thực), tức là: Thân-Tâm- 
Cảnh đều không là được giải thoát sinh tử. 

Tóm lại, thiền ngoại đạo chú trọng thần thông, sống lâu, 
diệu dụng mâu nhiệm để giúp người này, cứu người kia đều 
là bệnh cả! Phật dạy chúng sinh Tu cốt có trí tuệ, để thấy 
đúng như thật về Mình và Vạn vật. Tất cả đều do duyên sinh 
là chân lý. 

3. Thiền Tiểu Thừa: tu theo 4 bộ kinh A Hàm, nói theo 
hệ Pali là Nikàya theo những pháp tu như: - Tứ Niệm Xứ; - 
Ngũ Đình Tâm Quán là lối tu đối trị, như: 

Tứ niêm xứ: 

- Quán Thân bắt tịnh để đối trị bệnh tham dục; vì 
thấy thân nhơ nhớp nên nhàm chán ghê tởm, không dính 
mắc, không ưa thích nó. 

- Quán Thọ thị khổ. Thọ nhận những cảm giác đều 
khổ. Chữ khô ở đây có nghĩa là vô thường, dù cảm giác ưa, 
hay không ưa đều là tướng bại hoại, vô thường, có rồi mất, 
không bền, không thật; nên là khổ. Quán thọ thị khổ đề đối 
trị để đối trị bệnh ưa thích. 


- Quán Tâm vô thường đề đôi trị bệnh chấp tâm 
mình là thường. 

- Quán Pháp vô ngã để đối trị bệnh chấp Thân là 
thật. 
Đây là dùng trí tuệ chiếu soi đúng sự thật, nên không đắm 
luyễn thân này, không trau chuốc, tâm ướp, không tạo 
nghiệp, không thọ khổ. 

Ngøũ Đình Tâm Quán để dừng năm thứ tạo tội, Phật dạy: 

: Quán bắt tịnh để dừng tâm ái dục, 

- Quán từ bị để trị tâm sân, 

- Quán duyên khởi để trị ngu sĩ, 

- Quán giới phân biệt: - sáu căn-thân, - sáu trần- 
cảnh, - sáu thức-tâm, - mười tám giới, đều không có tự ngã 
đề trị bệnh chấp ngã 

- Quán Số Tức để trị tâm tán loạn. 

Vậy, thiên Tiểu thừa là dùng trí,quán sát đúng lẽ thật để 
thoát khỏi các dính mắc. 


4. Thiền Đại Thừa. đơn cử lối tu Thiên Thai Tông, Ngài 





Thiền sư Tuệ Tư núi Thiên Thai nghiên cứu bộ Trung Quán 
Luận của tổ Long Thọ phát minh ra lỗi tu “Nhát Tâm Tam 
Quán”: Không- Giả- Trung đạo. 

= Nhân duyên sở sanh pháp: Các pháp do nhân 


duyên sanh, không tự có. 


- Ngã thuyết tức thị KHÔNG: Phật nói là không, 
không có tự tánh. 

~ Diệc danh vi GIÁ danh: vì không có tự thể, 
nhưng khi duyên hợp thì tạm có giả tướng rồi tạm đặt cho nó 
một danh giả. 

= Diệc danh trung đạo nghĩa: thấy được giả tướng, 
giả danh là thấy được nghĩa trung đạo. Nghĩa là: - Các pháp 
không có thực thể, chỉ có giả tướng, giả danh nên không mắc 
kẹt vào chấp có và chấp không. Đó là nghĩa trung đạo. 

5. Thiên Tối Thương Thùa (Thiền Tông). Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma truyền cho Tổ Huệ Khả: 

- Bắt lập văn tự (không dùng chữ nghĩa); 

- Giáo ngoại biệt truyền (truyền ngoài giáo lý); 

- Trực chỉ nhân tâm (chỉ thắng vào tâm người); 

: Kiển tánh thành Phật (thấy được bản tánh của 
mình là thành Phật). 

Lối này, có một sức mạnh đi thắng vào tâm người, không 
quanh co, quán chiếu xem xét, mượn phương tiện như các lối 
tu thiền ở trên, nên gọi là “Irực chỉ nhân tâm”. Tất cả các 
pháp tu của Đạo Phật đều đi từ Định sang Tuệ rồi mới gíac 
ngộ, trừ Thiền Tông. 

LỢI ÍCH CỦA THIÊN: Túc là lợi ích của Đạo Phật, vì 
mục đích của Đạo Phật là lấy giác ngộ chân lý và giải thoát 


sinh tử làm nên tảng, làm gôc cho kiêp người của chúng 


sinh. Thử nghĩ: - ngũ dục, - lục trần bên ngoài, “nó là nó”, 
đâu có cái nào mời gọi, lôi kéo, bắt buộc, trói cột mình! Chỉ 
tại mình đam mê ham muốn rồi tự trói cột mình vào chúng 
thôi! Hễ được thỏa mãn thì khởi tâm tham; nếu không thì 
khởi tâm sân; cả hai đều tạo nghiệp khổ. Nếu biết buông bỏ 
chúng, chỉ cần nhìn chúng với cặp mắt giác ngộ (không đeo 
kính màu, không dán nhãn lên chúng) vô phân biệt, bình 
đẳng, như thị như thật, tức là tự mình cởi trói cho mình, thì 
liền có an lạc hạnh phúc và giải thoát ngay. Muốn về Cực lạc 
cũng phải tu tập tự buông bỏ Tham-Sân-S1, phiền não -Mọi 
sự đều từ gốc tâm mình mà ra. 

Lợi ích phụ: -Về thân bệnh có hai lý do là thời tiết thay 
đổi và tâm lý bất ôn. Nhờ ngồi đúng cách sẽ ít bị ngoại cảm, 
giúp cho bệnh nặng thành nhẹ, nhẹ sẽ mau hết; và không lo 
sợ buồn râu, bất ổn. Càng ngồi thiền, càng sáng suốt giữ 
được trung đạo, tránh hai cực đoan là khổ hạnh và hành lạc. 
Hành giả rất bình dị, biết điều hòa, tiết dục để có đủ sức khỏe 
giữ cuộc sống an ôn về Tâm, làm chủ được tâm tán loạn, 
bồng bột, bực bội; kiềm chế được Tham Sân Si, mà sân ià 
nguy hiểm nhất vì do tham điều gì mà không được, sẽ khởi 
lên sân gây hại cho mình và cho người... 

Nhờ thiền tập mà tâm được an định, trí tuệ ngày càng 
sáng, tiến dần đến giác ngộ, không sợ chết là lợi ích lớn nhắt, 


vì chêt đâu phải là mát hăn; chỉ là dịp cởi bỏ áo cũ, nhận 


lãnh lại áo khác, mới, tôt hơn; nêu mình có tu tập, sửa đôi, 


chuyên hóa Tâm; mà chính cái sợ chất mới là đáng sợ! 





Câu chuyện, bà mẹ quá đau khổ, bê xác đứa con đầu 
lòng đi khắp nơi tìm các vị đạo sư xin cứu sống lại dùm. Tất 
cả đều khước từ, vì không ai có thể cứu người chết sống lại 
được!; và rồi họ chỉ cho bà, bế cháu đến gặp ông Cù Đàm, 
giúp cho. Khi gặp Phật, thưa thỉnh, bà được Phật hứa giúp 
với điều kiện: - Bà phải đi xin vài hạt mè hay hạt cải ở nhà 
nào, mà xưa nay không có người chết. Bà yên tâm ra đi, đi 
mãi đến chiều mà vẫn chưa tìm được nhà nào không có 
người chết! Cuối cùng, bà bừng tỉnh, trực ngộ ra rằng: Sống, 
Chết là lẽ đương nhiên, không một ai tránh khỏi được. Bà 
hết buôn, khổ, quay về, tạ ơn Phật đã khai mở trí tuệ cho bà 
nhận ra được chân lý, bằng một cách đơn giản, vì điệu; cứu 


giúp bà hết hăn khô đau; rỗi ôm xác con về mai táng. 


F. TƯ TƯỞNG. 


Từ tưởng là tiếng nói thầm không có âm thanh; còn riểng 
nói là tư tưởng có âm thanh. Khi ghét ai thì tư tưởng ấy bới 
lông tìm vết, bóp méo, xuyên tạc, bôi nhọ, thóa mạ gây khó 
dễ để ám hại không những cho đối phương thôi mà còn cho 
cả những người liên hệ của họ nữa. Khi thương ai, thì tiếng 


nói ây lại tô son điêm phân bênh vực bao che bào chữa ca 


tụng, đánh bóng đề cao hay thần thánh hóa họ với cả những 
người liên hệ... Nếu ghi chép được thì không khỏi kinh tâm, 
khiếp đảm giật mình! Đôi khi thấy bên ngoài thánh thơi an 
nhàn nhưng trong nội tâm náo loạn, rối bời những tư tưởng 
sặc mùi tham lam, vị kỷ. Đó là những kiến thức và kinh 
nghiệm tích lũy từ lâu thành tập khí, khi gặp cơ hội kích 
hoạt, hoặc nó tự trồi lên, rồi lặp đi lặp lại nhắc nhở những 
khoái lạc, khổ đau, sợ hãi... Nếu không có nó, hoặc có, mà 
ta làm chủ được nó, thì nó không thể trồi lên làm khổ ta, vì 
nó là tiếng nói thâm nên chỉ một mình ta hay biết thôi. Muỗn 
hết khổ, ta phải làm chủ tư tưởng, tức là Phi 7w Tưởng, phải 
nhìn vạn vật như thị, như thật như chúng nó đang là; không 
đeo kiếng màu và không dán nhãn phân biệt, chấp trước, 
chồng lên nghĩa là chỉ sống trọn vẹn trong thực tại hiện tiền 
(không hoài niệm về quá khứ, không mơ tưởng đến tương 
la1). 


Cùng một thức ăn, nhưng với người chưa từng ăn trước 
đây (chưa có kiến thức và kinh nghiệm là phi tư tưởng) thì 
khen ngon đáo để; nhưng nếu ăn lần sau ở một tiệm khác thì 
sẽ có sự so chiếu, sẽ có lời phê bình hoặc là ngon hơn, hoặc 
là dở hơn, vì đã có ăn trước đó rồi nên có kiến thức và kinh 
nghiệm. Còn với người sành ăn, thì chê chán đủ điều... gây 


phiên não. Thiên có câu: “Phi fz tưởng tọa thiên chỉ yêu dả”. 


Tọa thiền là Tâm tọa chứ không phải thân tọa. Tâm tọa là 
Tâm ở tại chỗ (hiện tiền), không quá khứ, không tương lai. 
Tư tưởng có thiện, có ác đủ thứ tập khí luôn được tích chứa 
trong Alaya thức và luôn có khuynh hướng trỗi lên khấy 
động tâm ta, không thể loại trừ xóa bỏ được! Cách duy nhất 
là sống với hiện tiễn, luôn tỉnh thức và chánh niệm (vô niệm) 
mỗi khi tư tưởng trôi lên, ta biết nó là vọng không theo; nó 
tự động biết mất. Nhà thiền có câu: “- Vô niệm, niệm tức 
chánh-nghĩa là niệm cái vô niệm (không nhớ nghĩ đến thiện, 
ác...) tức chánh niệm. - Hữu niệm, niệm tức tà niệm -nghĩa 
là niệm cái có niệm là tà niệm”. Cổ đức dạy: “Bắt úy tham 
sân khởi. Duy khủng tự giác trì”- nghĩa là không sợ ý niệm 
tham sân khởi lên; chỉ sợ sự giác biết có niệm tham sân khởi 
lên, đến chậm. Vọng Tâm ví như biển có sóng (hữu niệm) 
mới chứa đầy tham sân sĩ vị kỷ, điên đảo đưa đến hành động 
sai lầm tội lỗi. Còn Tâm vô niệm thì thanh tịnh sáng suốt vô 
cùng, tự nó soi sáng phân biệt rõ thiện, ác sẽ không vướng 
vào, ví như mặt hồ phẳng lặng, như tắm gương phản chiếu 
trung thực cảnh vật trước nó. Máy điện toán thì tích chứa dữ 
liệu trong bộ nhớ, khi cần, bắm nút máy mới cung cấp. Còn 
ký ức thì khác, tư tưởng cứ tự động trồi lên mỗi khi Tâm ta 
rời bỏ hiện tiền, không giữ được tỉnh thức chánh niệm thì tà 
niệm trồi lên để lôi ta vào suy nghĩ lung tung cả đến dây mơ 


rê má nữa, đưa ta vào phiên não khô đau. 


Trong cuộc sống rất cân đến tư tưởng nhưng nhớ chỉ 
dùng khi cần rồi buông bỏ, lập tức trở vỀ với hiện tại, và khi 
cần sử dụng ta cũng phải làm chủ nó để lựa chọn loại nào 
cân và chỉ sử dụng vào việc lợi ích giải tỏa phiền não: 
“Không theo vọng niệm ” lối suy nghĩ cột buộc, vướng mắc... 
chỉ chọn lấy lối suy nghĩ cởi mở, giải thoát hẳu giảm tiêu lửa 
sân hận...là hành Chánh Tự Duy. Trả lại quá khứ những gì 
thuộc về quá khứ và không mơ tưởng đến tương lai,những gì 
chưa đến. Đưa Tâm trở lại hiện tiễn để biết rõ những gì đang 
xảy ra trong: -Thân, đang đau nhức chỗ nào, đang làm gì? - 
Miệng đang nói gì? - Ý đang nghĩ gì? Và - Cảnh như nó 
đang là... tức là đang thực hành Chánh niêm. 

Tóm lại: Hành đạo là phải nắm quyền làm chủ Tư Tưởng 
của mình, nghĩa là khi cuộc sống cần tư duy thì cứ tư duy 
(tùy duyên) theo chiều hướng chủ động và giải thoát (thuận 
pháp) khi không cần thì buông bỏ, lập tức trở về sống với 
thực tại hiện tiền. Được vậy, thì ta vẫn sống bình thường, hài 


hòa với mọi người thế gian, mà vẫn tự tại, giải thoát. 
G. TÂM VÔ TRỤ: 
Tâm vô trụ là tâm thanh thản, sáng SUỐT, rỗng rang, vô 


nhiễm, vô niệm, vô ngại, phi thời gian tâm lý; chỉ có những 


øì ở ngay hiện tiên mới xuât hiện nơi tâm vô trụ; không chứa 


chấp việc đã qua. Tâm vô trụ không phải là kho chứa mà chỉ 
là một căn nhà trống rỗng; người vật đến rồi đi “Sự lai nhỉ 
tâm tùy hiện, sự khứ nhỉ tâm tày không”. VÍ như: 

—_ Tâm gương phản ảnh đầy đủ vật gì trước nó, lấy đi 
liền mắt. 

—_ Bầu trời không lưu lại bóng dáng chim bay qua. 

— Mặt nước không lưu lại hình ta vẽ. 


—_ Bụi trúc không còn tiếng vi vu khi gió ngừng thôi. 


Câu chuyện thiền sư Tanzan và Ekido- Hai Ngài đi khất 
thực gặp cô gái đang đứng trước vũng nước lầy chắn lối đi. 
Cô đang bối rối tìm cách vượt qua. Thấy thế Ngài Tanzan bế 
cô ta lên đưa giúp sang bên kia. Xong, hai Ngài tiếp tục đi. 
Từ đó về đến tịnh thất Ngài Ekido hậm hực, im lặng không 
nói câu nào với Ngài Tanzan. Đến chiều, Ngài Ekido mới 
mở lời trách cứ sư huynh Tanzan rằng: Sáng nay, sư huynh 
đã phạm giới xúc chạm người khác phái. Ngài Tanzan đáp: 
Tôi bế giúp cô ta qua vũng lầy và tôi buông cô ta ra ngay sau 
khi đặt cô ta xuống- Té ra đến giờ sư đệ còn ôm giữ cô ta!? 
Câu chuyện trên cho thấy: - Với tâm vô trụ, Ngài Tanzan 
bế cô gái, đưa giúp cô ta qua vũng lầy là tùy duyên. Giúp 
người xong là buông xả hết, không còn lưu giữ hình ảnh cô 
gái kia nữa, tâm rỗng rang thảnh thơi...Còn Ngài Ekido, tuy 


không bề cô gái nhưng với tâm dính mắc nên vẫn lưu giữ 


bóng dáng cô gái tới chiêu với niêm hô nghi, bực bôi, phiên 


não! 


Người có tâm vô trụ, gặp việc gì cần làm thì làm (tùy 
duyên), làm xong rồi buông bỏ chứ không lưu chấp- làm 
trong tinh thần tỉnh sáng, làm mà như không làm ¡in tuồng 
như không có người làm và không có việc đã làm (ly năng, 
tuyệt sở), rất là vô VI, VÔ tư, tuyệt dấu các sự kiện đã qua, 
nhưng việc đến thì có, việc đi hoàn không. Nhưng không mà 
có, các việc qua đi đã chìm sâu trong quá khứ, tuy không 
dính cứng vào tâm vô trụ nhưng một khi cần đến, thì những 
VIỆC ấy lại hiện ra rõ nét không thiểu sót. 

Tâm vô trụ là tâm thanh tịnh và giải thoát. Cuộc sống con 
người có biết bao nhiêu sự khoái lạc giác quan gây phiền 
não, khổ đau, sợ hãi vật lý. Nếu không có tâm vô trụ thì tuy 
sự việc đã qua rồi, nhưng những thứ ấy vẫn hiện lên, đeo 
cứng ta để rồi dấy lên trong tâm ta những nhớ tưởng, ham 
muốn, thèm thuồng, ray rức kinh khủng; biến cuộc sống ta 


thành địa ngục trần gian. 


LÀM SAO ĐỀ CÓ TÂM VÔ TRỤ? 
Phải đứt bỏ Sở Trụ là đứng, là nương tựa, sở trụ là chỗ để 
đứng, chỗ đề nương tựa, vật để đứng, vật để nương tựa. Khi 


dứt bỏ sở trụ tự nhiên sẽ vô trụ (không dính mắc). Kinh Kim 


Cang dạy: “Ưng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm”. Phật dạy: “Bồ 
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tát w pháp, ưng vô sở trụ, hành ư bố thí.” — Hành giả không 
nên trụ vào pháp tu, mà pháp tu cũng không nên trở thành sở 
trụ cho hành giả, nếu còn có pháp tu và còn có người hành 
pháp tu ấy, thì còn vướng mắc dài dài. 7w mà như thể không 
tu, mới thật là tu ví như em bé mới tập đi được ba bốn bước, 
ta còn đếm được là bé chưa đi vững, chưa thật sự biết đi. 
Đến khi bé tự đi khắp cùng làm sao ta có thê đếm được bước 
đi của bé. Khi ấy bé mới thật sự biết đi. khi ấy cuộc sống 
hành giả mới thật sự hồn nhiên. Từ đó tâm mới hoàn toàn 
vắng lặng, thanh tịnh. 

Muốn vô trụ, phải vô sở trụ, Nhưng làm thế nào để vô sở 
trụ? Sở trụ chính là tư tưởng (kiến thức, kinh nghiệm) tích 
lũy trong quá khứ. Sở trụ đã không thì năng trụ cũng không. 
Tư tưởng (thought) đã không thì người tư tưởng (thinker) 
cũng không. Sở trụ là tư tưởng là thời gian tâm lý (quá khứ, 
vị lai). Vô sở trụ là phi tư tưởng, phi thời gian tâm lý. Vô sở 
trụ sẽ được vô trụ. Tâm vô trụ là tâm phi tư tưởng, tâm vô 
niệm, thanh tịnh Giai thoát. 

Ngoài ý nghĩa trên, câu: “Bát ưng trụ sắc sinh tâm. Bất 
ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sinh tâm-wưng vô sở trụ 
nhỉ sinh kỳ tâm” Phật dạy chúng sinh đừng để tâm bám trụ 
vào lục trần, là những pháp vô thường, sinh diệt, nữa rồi 


mình cũng phải bị sinh diệt, luân hồi theo chúng mãi! Mà 


phải giữ tâm vô trụ rảnh rang, hướng nội tìm về hội nhập 
chơn tâm thường trụ, thể tánh tịnh mình tức là ông Phật thát 


có sẵn trong mọi người, mới giải thoát sinh tử, thành Phật 





được. 


H. TÂM VÔ NIÊM 


Phật dạy chúng sinh Học chánh pháp đề giác ngộ chân lý 
và Hành chánh pháp để hoàn toàn giải thoát mọi phiền não, 
khổ đau, sợ hãi... trong cuộc sống hiện tại, và giải thoát khỏi 
vòng sinh tử luân hồi về sau mới thành Tổ, thành Phật được. 

Muốn giải thoát phải hành pháp môn vô niệm, tức là Phi 
Tự Tưởng. Vậy vô niệm là gì? 

* Lục Tổ Huệ Năng dạy: - Ư chư cảnh thượng tâm bất 
nhiễm, viết vô niệm. 

- Nhược kiến nhứt thiết pháp, 
tâm bất nhiễm trước, thị vi vô niệm. 

* Phật dạy: -“Tri kiến lập tri (hữu niệm) tức vô minh bổn” 
nghĩa là khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà khởi tâm, động 
niệm, phân biệt, chấp trước (hữu niệm) tức là vô minh, còn 
phải sinh tử. 

-“Tri kiến vô kiến (vô niệm), cứu cánh Niết 


bàn”(vô sinh). 


—_ Đối cảnh, biết rất rõ, mà tâm không dính mắc..., thì 
được an lạc, giải thoát. 

- Đối cảnh, khởi tâm phân biệt... thì sinh phiền 
não...bị khổ đau, trầm luân. Khởi tâm phân biệt, đối đãi, nhị 
nguyên... ưa ghét, khen chê... vốn là nguồn gốc của phiền 
não, khổ đau, sợ hãi và sinh tử. 

*- Tổ Mã Minh dạy: 
- “Vô niệm là chánh niệm”. 
*._ Tổ Huệ Năng còn dạy: 
+ “Vô niệm, niệm, tức chánh”(1). 


` 


+ “Hữu niệm, niệm, thành tà”(2). 





Niệm là tưởng, là nhớ nghĩ. Vô niệm là phi tư tưởng, là 
không nhớ ngÌI... 

Câu I1 - Nên nhớ nghĩ (niệm) cái vô niệm (phi tư tưởng, 
không nhớ nghĩ đến cái gì cả, văng lặng trống không) tức là 
chánh niệm. 

Câu 2: - Nếu niệm đến cái hữu niệm (có tư tưởng, nhớ 
nghĩ lung tung, lăng xăng) tức là tà niệm. 

* J.Knshnamurti: “Vô niệm là khoảng cách giữa hai tư 
tưởng hay hai niệm.” 

*_ Ngài Thần Hội nói: “Khi có một niệm khởi lên, nếu 
dùng giác chiếu, hay biết vọng không theo thì niệm ấy liền 
biến mắt và ta đang ở trong trạng thái vô niệm, cho đến khi 


có một niệm khác dây khởi.” 


* Các thiền sư Tây Tạng cũng dạy: “Khi một niệm quá 
khứ chấm dứt, và niệm vị lai chưa sinh; trong khoảng cách 
giữa hai niệm đó có một thực tại mới mẻ không bị bóp méo 
bởi những khái niệm. Đấy là tâm bản nhiên, chân tâm, Phật 
tánh- Phật tánh chỉ hiển lộ khi vô niệm - Niệm vốn sanh diệt, 
đến rồi đi ví như khách- Phật tánh vô sanh, bất diệt, thường 
trú ví như chủ. 

Hành Pháp vô niệm là làm thế nào để mở rộng 
khoảng cách giữa niệm quá khứ và niệm vị lai, càng rộng 
càng lỐI. 

- Khán Thoại Đầu: Thoại là câu nói, đầu là trước. 
Thoại đầu là trước câu nói. Câu nói đây là câu nói không âm 
thanh (tư tưởng) ở trong tâm ta, thường được gọi là niệm. 
Thoại đầu là lúc chưa khởi niệm, tức là lúc vô niệm, và khán 
thoại đâu là trụ ở chỗ vô niệm này. 

- Hoặc dùng Phản văn là quay vào trong để nghe 
tiếng nói không âm thanh ở trong tâm. Khi tiếng nói không 
âm thanh này tắt lịm đây là vô niệm. 

Tóm lại, khi ta chấm dứt mọi tư tưởng, là không hề suy 
nghĩ, tính toán, lựa chọn, so sánh, phân tích, đánh giá, phê 
bình để cho tâm rỗng rang, vắng lặng và thấy vạn pháp như 
đang là. Đây là vô niệm, nhưng rất tỉnh táo, sáng suốt, biết 
rõ, đầy đủ những gì đang xảy ra trong: Thân, đang đau 


nhức,.. thê nào; đang làm gì — Tâm đang vui buôn thê nào, 


có khởi tham sân sĩ không- Cảnh n,hư nó đang là, và ứng xử 
tự phát tùy duyên, thuận pháp. 

TẠI SAO PHÁI HÀNH VÔ NIỆM? 

Phải vô niệm mới thành Thánh, thành Phật được. Niệm 
làm khuất lấp Phật Tánh, như mây che khuất mặt trăng vậy. 
Khi có niệm là có Ta (bản ngã). Còn vô niệm thì bản ngã 
cũng tan biến ngay vào suối nguồn năng lượng vô biên vốn 
là bản thể uyên nguyên của vũ trụ vạn hữu, như giọt nước tan 
vào đại dương; khi Ấy, tứ vô lượng tâm Từ, Bi, Hi, Xả tự 
phát, tràn đầy. Xưa nay chúng ta thường //ớng ngoại chạy 
theo niệm lăng xăng..., còn bị vô biên phiền não,và phải trôi 
lăng trong sanh tử không cùng! Không nhớ, Hướng nội, 
quay về với Phật tánh đã có sẵn của mình để được thành 


Phật. 


HÀNH PHÁP VÔ NIỆM CÓ THÀNH PHẬT LIÊN 
KHÔNG? 

Có! Thành Phật sống ngay lúc tâm vô niệm đó. Nhưng 
hành giả khó giữ được tâm vô niệm thường trụ, an trú trong 
Phật tánh mãi được. Nghĩa là, không kéo dài được thời gian 
vô niệm, hễ có niệm khác khởi lên, thì Phật tánh bị che khuất 
làm cho ta phải trở lại cái niệm địa ngục, ngạ quỹ, súc 
sinh,...vừa mới khởi lên. Nên kinh có câu: “Kiến tánh; khởi 


tu”. Kiến tánh là trực nhận được Phật tánh nơi ta (Phật nhân) 


rồi, còn phải tu là bắt đầu tu pháp vô niệm nữa, làm thế nào 
cho niệm 1m bặt, không còn dây khởi nữa mới thành Phật 
(Phật quả). Người tu thiền có hai tâm: 

—_ Tâm Kiên Cố: là kiên trì tỉnh giác, có kiên trì tỉnh 
giác mới không bị niệm dẫn. 

—_ Tâm Trường Viễn: là bền bĩ, lâu dài mới thuần hóa, 
chinh phục được niệm, “Vọng niệm thưa dân, rồi im bặt mới 


dứt khoát thành Phật được ”. 


LÀM THẺ NÀO ĐỀ CÓ TÂM VÔ NIỆM? 

Phải sống trong hiện tại, niệm là sản phẩm của thời gian 
tâm lý. Thời gian tâm lý là môi trường để cho niệm phát 
sinh; nếu không có thời gian tâm lý thì không có niệm. Muốn 
phi thời gian tâm lý thì phải luôn có mặt ở hiện tiên thì niệm 
không có cơ hội dấy khởi (khởi lên suy nghĩ hư vọng, giả 
dối). Sống ở hiện tiền là sống với cái chân thật thì chân tâm 
Phật tánh hiển lộ. 

Phương pháp để duy trì và kéo dài thời gian có mặt ở 
hiện tiền: 

—_ Chú tâm vào đề mục như hơi thở, bụng phồng xẹp. 

— Chú tâm vào Thân- Tâm-Cảnh hiện tại. 

— Quán chiếu xem tâm có đang sinh khởi Tham-Sân-Si 


hay không... 


vwx J.Krishnamurti khuyên: Chú tâm vào hiện tiền như 
đúa con nít chú tâm vào món đồ chơi mới vậy. 

* Có người ba lần cầu xin thiền sư Ikkyu viết cho câu 
châm ngôn nói về sự khôn ngoan siêu việt, Thiền sư viết: 
“Chú tâm, rồi chú tâm, chú tâm, rôi là chú tâm, chú tâm, chú 
tâm”. Lần này người ấy cô nén giận và hỏi: “Chú tâm nghĩa 
là gì? Thiền sư đáp: “Chú tâm nghĩa là chú tâm, chú tâm vào 
hiện tiền ví như mèo rình chuột, ngó chăm chăm không nháy 
mắt; người bắn cung ngắm cái hồng tâm”. Chứ tâm vào hiện 
tiền để thấy biết đây đủ, rõ ràng những gì đang xy ra: 

o_ Trong /âm đang vul, buồn, ... 

o_ Trên /hân đau nhức chỗ nào..., đang làm gì? 

o_ Cảnh bên ngoài phải như thị, như thật, như nó đang 
là. 

Nhớ rằng, thấu suốt được tâm mình là phương cách rốt 
ráo để trực chỉ thành Phật, thành Tổ. 

Đức Phật cũng đã dạy: có một pháp môn: Ngoài (mong 
cầu, học hỏi, phương pháp, khổ hạnh, lý luận) giúp các tỳ 
kheo: “Xác chứng với chánh trí, biết rõ sanh đã tận, phạm 
hạnh (hạnh tu thanh tịnh của người xuất gia đã tuyệt dâm) 
đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa”. Pháp môn ấy là: “Khi sáu căn tiếp xúc với 
sáu cảnh, ta phải chú tâm vào hiện tiền mới biết rõ tâm có 


khởi Thâm, Sân, Sĩ hay không”. 


Các thiền sư đều dạy: “Đừng trồn chạy hiện tiỀn, tạo cơ 
hội cho vọng niệm dấy khởi” đề được giải thoát, được tự do, 


tự tại hoàn toàn. Niệm cân phải xóa sạch cho băng được. 


Câu chuyện vị tăng đến tham vấn, Thiền sư Triệu Châu 
hỏi: “Từng đến đây chưa? Vị tăng đáp: “Đã từng đến”, Triệu 
Châu bão: “Uống trà đi”. Một lần khác, Triệu Châu hỏi: 
“Từng đến đây chưa?” Đáp : “Chưa”. Ngài Triệu Châu cũng 
bảo: “Uống trà đi”. Thấy thế Viện chủ hỏi: “Vì sao người đã 
đến và người chưa đến Ngài cũng đều bảo uống trà đi, là thế 
nào?”. Ngài Triệu Châu gọi: “Viện chủ”. Viện chủ: Dại 
Triệu Châu bảo: “Uống trà đi”. Ngài Triệu Châu cố ý nhắc 
nhỡ rằng: muốn thấy đạo hãy sống trong hiện tiền. Hãy 
uống trà đang có sẵn trước mặt đi, và chỉ biết uống trà thôi 
đừng rời bỏ hiện tiền, tạo cơ hội cho niệm xuất hiện lôi dẫn 
mình ngày càng xa đạo (hiện tiền). Lại nữa có người hỏi: 
“Tại sao Đạt Ma đến Trung Quốc”. Đáp: “Cây bách trứơc 
sân”. Nghe có vẻ lạc điệu nhưng Ngài Triệu Châu muốn 
khuyến cáo thiền khách rằng: Hãy sống với cái gì ở trước 
mặt mình là cây bách hiện hữu trước mắt; đừng đi vào suy tư 
linh tĩnh (Vì sao Đạt Ma...) chỉ gây trở ngại cho người hành 
đạo thôi. 

Ngài A Nan hỏi Ngài Ca Diếp: “Ngoài y bát ra, Đức Phật 
còn truyền gì cho huynh không?” Tổ Ca Diệp gọi: “A Nan”. 


A Nan: “Dạ”. “Tổ bảo: “Cây phướng trước sân nhà ngã”. 
Cây phướng ngã xảy ra trước mắt, là muốn nhắc về sự việc 
hiện tiền. Một khi có mặt ở hiện tiền thì tự nhiên niệm ngưng 
dứt và A Nan mới có cơ hội trực nhận được cái mà nhờ nó 
Ngài mới biếr nghe.... TỔ gọi tên mình mới biết dạ. 

Trong cuộc luận chiến với Bhadda, Bhadda hỏi Ngài Xá 
Lợi Phất: “Làm thế nào mà một vị A La Hán bước ra khỏi 
vòng sinh tử?” Ngài Xá Lợi Phát trả lời: 

“Bước tới là trôi lăn (là phóng tới tương lai), 

*_ “Dừng lại là chìm đắm (à thụt lùi về quá khứ), 

v Hiện tại thì không dừng. 

VỊ A La Hán không bước tới cũng không dừng lại nên 
thoát khỏi vòng sinh tử. Có quá khứ, có tương lai là có thời 
gian tâm lý tức là có niệm. Có niệm là có tư tưởng là có khổ 
đau, phiền não và sợ hãi. Có niệm là có tác ý, là có nghiệp. 
Có nghiệp là có luân hồi, là không giải thoát được. Muốn 
giải thoát thì phải bám trụ ở thực tại hiện tiền, và cùng với 


hiện tại di dời, chuyển dịch (tùy duyên). 


Con đường tu hành để thành Phật là một việc vừa tức thì; 
lại vừa lâu lắc..., vừa dễ; lại vừa khó..., kết quả tùy theo nỗ 
lực và căn cơ của từng người, phải có sự chuyền hóa liên tục 
và triệt để. Khi đã đủ duyên thành phật rồi, thì không còn trở 


lại phàm phu nữa (quặng tinh luyện thành vàng rồi, thì không 


trở lại thành quặng nữa). Chủ yêu là hành giả phải: Tin sâu - 
Nguyện thiết - Hành chuyên giới luật và Phật Pháp; chứ 
đừng khoắc khoải trông chờ, bồn chồn mong đợi. Ví như: 
muốn trong nhà có nắng ấm, có gió mát thì phải mở toang 
các cửa ra; khi đủ duyên tự nhiên nắng, gió sẽ vào; bằng 
không, cửa vẫn đóng kín mà lại van vái, cầu xin tha lực bên 
ngoài, thì dù có nắng, có gió trước cửa cũng vô phương vào 
được, chỉ uống công, phí sức vô ích thôi! Phải luôn tỉnh tấn 
thực hành giới luật và giáo pháp mới có kết quả mong 


MÔN. 


I. TRÍ TUỆ SIÊU VIỆT (BÁT NHÃ) 


Vì một đại sự Nhân Duyên; và vì vô minh, ái dục đã 
làm cho: 

* Chúng sinh phải khổ đau, trầm luân mãi trong vòng 
luân hồi sinh tử. 

* Thế giới đắm chìm trong chiến tranh loạn lạc triền 
miên... 

Nên Đức Phật đã thị hiện để cứu nhân độ thế; bằng cách: 
“Khai, Thị Ngộ, Nhập, Tri, Kiến Phật” cho chúng sinh. 
Khai là mở bày ra. Thị là chỉ cho thấy. Ngộ: nhờ thấy, mới 
nhận ra, mới biết rõ được, mới giác ngộ . Nhập là hội nhập 
vô cái mà mình vừa thấy biết. Phật là tuệ giác cao tột vốn có 


săn trong tâm của mỗi người, nhờ nó mới thây, biệt, được 


chân ý trong vũ trụ, vạn hữu. 77¡ là biết, cảm nhận được. 
Kiến là nhìn thấy. Phật, chính là bổn tâm, phật tánh, sáng 


suốt, hăng hữu trong mỗi chúng sanh. 


Ngài dạy cho chúng sinh biết: - Nguyên nhân của khổ 
đau, luân hồi là do vô minh và ái dục. Bị vô minh che phủ 
tánh giác, không phân biệt được đâu là chánh tà, thiện ác, tội 
phước, thật giả.. - Cả: Thân, Tâm, Cảnh đều do Nhân 
Duyên Sinh. Đủ duyên thì có, hiện hữu, nhưng chỉ là giả có, 
tạm có. Thiếu duyên thì hư hoại, biến mắt. Theo quy luật của 


từng loại: 

— Động vật, thì: Sinh, Lão, Bệnh, Tử. 

—_ Thực vật, thì: Sinh, Trụ, DỊ, Diệt. 

—_ Khoáng vật, thì: Thành, Trụ, Hoại, Không. 


Ái dục, theo bản năng sinh tồn, đam mê dính mắc vào øgữ 
dục (Tài, Sắc, Danh, Thực, Thuỳ); lực trần (Sắc, Thanh, 
Hương, VỊ, xúc, Pháp) để tô bồi, vun đắp cho thân; thoả mãn 
mọi nhu cầu của các giác quan, thúc đây Thân, Khẩu, ý hành 
động gây ác nghiệp, tạo nghiệp lực lôi dẫn vào cảnh giới khổ 
đau, luân hồi. Đồng thời Ngài dạy cách: - Học, Hành chánh 
pháp, và Nghiêm trì giới luật để chuyển: 


—_ Mê thành giác, - Thức thành Trí. 


—_ Khổ thành vui. 


—_ Phàm thành Thánh. 
Nghiệp, chính là động cơ trói cột chúng sinh mãi làm Phàm 
phu. Nên Ngài dạy cách tu tập đề tự hoá giải nghiệp chướng, 
theo từng bước đề thành Thánh: 


—_ Chư ác mạc tác: không làm các việc ác nữa, dù nhỏ, 


để dừng nghiệp ác. 


—_ Chúng thiện phụng hành: làm tất cả các việc thiện 
không bỏ qua việc nào: để chuyển nghiệp ác thành nghiêp 


thiện. 


—_ Tự tịnh kì ý: tự làm cho được, ý hoàn toàn thanh tịnh 
mới sạch nghiệp, mới được giải thoát. Vì Ý chủ động, chỉ 
đạo cho Thân làm, Khẩu nói, tạo nghiệp. Cho dù chỉ còn một 
ý niệm thiện vi tế cũng phải đi vào thiện đạo, còn phải luân 
hồi... 

Nhờ đó, Tâm mọi người không còn tranh chấp thấp hèn, trần 
tục; được thanh tịnh, bình ồn... đưa đến Thế giới cũng được 
thái bình thịnh trị theo “Tâm bình Thế giới bình). 

Trí tuệ và Từ bi là hai tiêu chuẩn cốt lõi hàng đầu của 
Đạo Phật. Chúng kết hợp nhuần nhuyễn như đôi cánh của 
một con chim, không thê thiếu một! Có Trí mà thiếu Từ bi 
chỉ là sự hiểu biết khô cứng, lúc nào cũng chừng mực, khuôn 


mẫu, chấp chặt, là càn £uệ, thiêu linh động, uyên chuyền, tùy 


thuận theo từng hoàn cảnh đề mở lòng thông cảm, chia sẽ nỗi 
khổ, niềm đau, của chúng sinh, mà cứu giúp. 

Còn, Từ bi thiếu trí tuệ là sỉ £ừ, mê muội, cứu giúp bừa 
bãi, không đúng đối tượng, dễ bị lợi dụng; đôi khi còn giúp 
nuôi dưỡng, làm tăng trưởng thêm tính ỷ lại, nhờ vã, dựa 


dẫm của những kẻ bạt nhược, lười biếng, bất lương. 


Phật, Bồ tát chỉ cứu độ những chúng sinh thật sự khổ; 
chứ không giúp, không nuôi dưỡng những kẻ chây lười, hư 
đốn, không chịu phấn đấu vươn lên. Ví dụ các Ngài đưa 
người ghiền đi cai nghiện để hết ghiền, hết khổ luôn; chứ 
không giúp phương tiện để họ hút thêm, chỉ tạm hết khổ 


trong lúc đó, nhưng họ sẽ ghiền nặng thêm, khổ thêm về sau. 
Phật tử tu tập, muốn có kết quả phải phát tâm bồ đề: 


Trên, cầu thành Phật, đạt được trí tuệ viên mãn, giác ngộ 


chân lý, và Dưới phải có lòng từ bị, độ tận chúng sinh. 


Nhiều người cho rằng: Ai học cao hiểu rộng, có nhiều 
bằng cấp, giải quyết công việc được kết quả nhanh chóng 
thoả đáng... là có Trí tuệ. Quả là một quan niệm sai lầm lớn. 
Vì sự hiểu biết này chính con người ca có, như bác sĩ, kỹ 
sư, chuyên viên... phải có thầy dạy, hay do tìm học từ sách 
giáo khoa bên ngoài đem vào mới có, chỉ là “ Hữu sự trí ”. 
Là cái biết do duyên sinh; có khởi đầu, có kết thúc, còn học 


còn ôn hoài thì nhớ, bỏ lâu quá lại quên! Cái biệt có đúng có 


sai; chỉ giới hạn trong một vài ngành nghè, lãnh vực nào đó; 
vượt ngoài lãnh vực chuyên môn thì không thê biết được! 
Nhất là, không thấy được chân lý; không biết được thực 
tướng của thực tại vạn hữu. Chỉ như khách vãng lai đến, đi, 
vô thường. Đầy là kiến thức của thế gian, chỉ biết qua hình 
tướng, sắc chất bên ngoài bằng nhục nhấn của phầm phu, 


chưa giác ngộ. 


Còn trí tuệ của bậc Thánh xuất thế, vượt ngoài ý niệm 
đúng sai; ra ngoài phạm trù kiến thức, không do duyên sinh 
nên vô thỉ vô chung...thây rõ chân tướng như thật của thực tại 
hiện tiền... Loại tuệ giác này vốn đã có sẵn trong tâm của 
mọi người; không vay mượn từ bên ngoài, không cần có thầy 
dạy nên gọi là “ Vô sự trí ” là sự hiểu biết, cảm nhận bằng 
nội tâm về những lý tánh, bản thể bên trong của mọi sự 
vật, hiện tượng. Đây chính là ông chủ luôn hằng hữu, sáng 
suốt là bồn tâm, Phật tánh là Phật trì kiến, vốn tự thanh tịnh, 
tự đây đủ, không sinh diệt, không giao động, lại hay sinh ra 
muôn pháp “Chơn không diệu hữu ”. 


Phật day: Tất cả các pháp hữu vi có tạo tác sinh diệt đều 
phải do nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều thành phần... khác 
nhau, không phải là nó, tích tụ, chứa nhóm, kết hợp lại tạo 
thành. Như cây viết phải từ chất nhựa, kim loại, màu sắc, 
mực, máy móc, ông thợ..; Những thứ đó, đâu phải là cây 


viết, chung hợp lại mới thành cây viết. Tức là không phải tự 


nó tạo ra nó; và cũng không do thần linh, thượng để có tài 


năng gì tạo ra nó được. 


Đức Phật luôn sáng suốt, vô ngã, vị tha, thi ân bắt cầu 
báo, nên lời Ngài dạy luôn đúng với chân lý, gọi là Khế lý. 
Và phù hợp với trình độ, căn cơ của chúng sinh gọi là Khế 
cơ. Kinh điển dung chứa cùng ý nghĩa, liên kết mật thiết để 


bổ sung cho nhau, không riêng lẻ, chống trái. 


Đề hoàn thành tâm nguyện cứu độ chúng sinh, Ngài đã 
lần lượt: - Khai mở trí tuệ; -Trang bị hệ thống tư trởng Nhân 
Duyên Sinh... và từng bước hướng dẫn cách tu tập để thâm 
nhập giáo pháp từ thấp đến cao, từ hệ thống A Hàm, dẫn đến 
Bát Nhã, rôi đến kinh Hoa Nghiêm, cao tội. 


Bước Một: Chân lý Nhân Duyên Sinh, được khởi đầu 
từ kinh: A HÀM. 
Phật khăng định: “Ai hiểu thấu được lý Nhân Duyên là 
thấy được chân lý”. Ngài dạy tiếp: 
— Nhân duyên sở sanh pháp: Các pháp đều do nhân 
duyên sinh; 
—_ Ngã thuyết tức thị không: Ta nói nó là không, 


không có tự tánh là vô ngã 


—_ Diệc danh vì giả danh: Ngay cả tên gọi cũng là 


giả, danh ngôn giả lập. 


—_ Diệc danh trung đạo nghĩa: Gñả tướng, giả danh 
mới đúng nghĩa trung đạo, 
Ví dụ: cái đồng hồ là một pháp: 

* Trước: Khi các cơ phận chưa có, chưa chứa nhóm thì 
không có cái đồng hồ. 

* Giữa: Ngay lúc các duyên lần lượt tích tụ lại, như tâm 
thức con người muốn có một cái gì, xem, để biết giờ; mới tạo 
ra máy móc, chế tạo nào là mặt SỐ, kim đài, ngắn, ốc lớn 
nhỏ, bánh xe, dây thiêu, XI mạ... rồi ông thợ ráp chúng lại 
thành một cái có hình tướng, màu sắc. Trong đó, cũng có 
khoảng trồng rồng (trồng không) để các cơ phận xoay 
chuyển. Nhưng chính nó không tự xưng tên gì, mà phải do 
con người quy ước với nhau đặt tên cho nó là cái đồng hồ 
(danh ngôn giả lập), để khi nhắc đến nó thì người nghe hiểu 


ngay là cái đông hô; không nghĩ lâm là cái mũ, cái lọ... 


* Sau: Nếu tháo từng bộ phận ra; thì không còn hình 
tướng và tên gọi đồng hồ nữa, trở lại không như trước. Từ 
tâm khởi nghĩ, máy móc dụng cụ, ông thợ..., đến tên gọi đều 
là thành tố bên ngoài, hoàn toàn tuỳ thuộc vào nhân duyên. 
Đủ duyên thì có; duyên tan thì không. - 7zước không có, - 
Giữa chỉ có giả tướng; giả danh và trong giả tướng cũng có 
khoảng trống không, - Szw, trở lại không. Và chính hợp thể 


giả tướng này cũng không có bản thể, bản chất, tự ngã cô 


định, độc lập để tự sinh, tự tôn và tự diệt cho chính nó. Nên 


Phật dạy: “Nhất thiết pháp vô ngã”. 


Bước Hai: Tiếp đến là tư tưởng: KIM CANG BẤT 
NHÃ. 

Đức Phật giảng dạy suốt hai mươi hai năm (nhị thập nhị 
niên Bát nhã đàm), kết tập lại thành 600 quyền. Về sau, pháp 
sư Tam Tạng, Thích Huyền Trang cô kết lại còn 260 chữ, 
lây tựa đề là “ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ” là quyên 
kinh trọng tâm về Trí tuệ siêu việt của toàn bộ tư tưởng Bát 


Nhã 600 quyền. 


Với mục đích góp nhặt tinh hoa Phật Pháp, tóm gọn lại 
ghi vào quyền sách nhỏ, giới hạn này. Tôi chỉ tìm hiểu câu 
kinh văn mở đầu, xin quý vị tìm hiểu thêm. “Quán Tự Tại 
Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến 
ngũ uẫn giai không độ nhất thiết khổ ách” tạm dịch là Bồ 
Tát Quán Tự Tại thực hành thâm sâu Trí tuệ cao tột, soi thấy 
được ngũ uấn không thật, liền Vượt qua hết mọi khổ nạn. Chỉ 
võn vẹn 25 chữ này, hay gom gọn thêm, trong 6 chữ “chiếu 
kiến ngũ uẫn giai không” mà Phật đã giúp Bồ Tát (hữu tình 
giác) hết khổ được vui, giải thoát, thành Thánh. Như thế, với 
tam tạng Kinh, Luật, Luận, Phật lưu lại thế gian, còn biết bao 
điều vi điệu, nhiệm mầu, cứu độ chúng sinh nhiều mặt, bất tư 


nghì! 


Nên nhớ: - Phật dùng Giáo lý làm phương tiện để chỉ ra 
Chân lý; giải thích Chân lý; và, Ngài chỉ là tha lực, chia sẻ 
và thuyết phục, nhắc nhở, khuyến khích chúng sinh phải tự 
nguyện, tự lực tỉnh tấn thực hành mới có kết quả cụ thể, thiết 
thực cho chính mình. Và rồi, hướng dẫn cho người khác thực 
hành theo, để họ cũng đạt được lợi ích nhự mình. Là ta đã: 
“Phụng Sự Chúng Sinh; Chính Là Cúng Dường Chư 
Phật” rồi, Ngài không cần gì thêm. 

Phật chỉ là Bốn sư, vị thầy căn bản dạy: - Bên này là 
“bờ mê” do vị kỷ, chấp ngã. chấp thân, tâm, cảnh đều thật 
có; nên khởi tâm tham sân sĩ; tìm dục lạc, tạo ác nghiệp, bị 
nghiệp lực lôi dẫn xoay vằng trong đường khổ, trầm luân, 
phải làm phàm phu. Bên kia là “bến giác,” luôn sống với 
tâm từ, bị, hỷ, xả, vô ngã, vị tha, bình đẳng, thanh tịnh, sáng 
suốt; soi thấy thân tâm cảnh đều không thật, sạch nghiệp, an 
lạc, giải thoát, thành Thánh. Với cương vị Bồn sư, dạy học, 
Ngài luôn tôn trọng nhân phẩm, bình đẳng...không phân biệt 
phong tục, tập quán, chủng tộc, giai cấp, giới tính, tín 
ngưỡng... của hoc sinh nào. Miễn là học sinh đó chuyên cần 
học bài, làm bài, là thi đậu..., Ngài không áp đặt một điều 
kiện khắc khe, phức tạp nào, cũng không đòi hỏi phải đền ơn 
cho ngài,điều gì cả. 

Và Ngài cũng là Đạo sư, vị thầy đưa đường dẫn lối cho 


chúng sinh đi từ bờ mê đến bến giác, bằng nhiều phương tiện 


thích hợp (Tịnh độ, Thiền, Mật...). Ví như, sang sông phải đi 
bằng thuyền. Ngài còn chu đáo cung cấp phương tiện thuyền, 
bè, tay chèo, sào chống đề chúng sinh tự lực chèo chống 
thuyền, mới sang bên kia sông được. Tức là hành giả phải 
tụ hành thâm Bát Nhã, tự soi thấy năm uấn không thật, 
mới hết khổ... 

Thế mà Bồ Tát đã đến bến giác, thành Thánh; còn mình 
vẫn còn loay hoay bên bờ mê, mãi làm phàm phu, còn khổ 


hoài! Suy gầm xem lối fại đâu? Lỗi ở chỗ: 


o_ Bồ Tát luôn y giáo phụng hành, thâm nhập kinh tạng, 
trí tuệ như biển, soi thấy ngũ uân đã không thật; nên chúng 
tạo thành thân người, cũng không thật, chỉ có giả tướng, tạm 
có, hư dối tức là hết sỉ . Nhờ đó khi gặp thuận duyên, được o 
bé, tâng bốc, khen ngợi (danh văn), hay được lợi lạc vật chất 
(lợi dưỡng); Bồ Tát không khởi tâm ưa thích, dính mắc, ham 
hố, tức là hết tham. Hoặc gặp chướng duyên, nghịch cảnh, 
bị chê bai, chỉ trích, xúc phạm; hay bị tốn hao tài vật... các 
Ngài cũng dững dưng, không khó chịu, bực bội, sân giận; tức 
là hết sân. Tam độc Tham, Sân, S1, không còn tác động 
hoành hành được Bồ Tát. Khi bị Bát phong (Lợi - Suy - Hủy 
- Dự - Xưng - Cơ - Khổ - Lạc) suy ( tác động ); Tâm các 
Ngài vẫn bất động, bình thảng nhẹ nhàng, an lạc, sáng suốt, 


đạt cảnh giới giải thoát, thành Thánh. 


©_ Còn mình, chỉ thuộc kinh, tụng kinh làu làu, rồi tự 
mãn cho rằng đã thâm nhập kinh điển, mãi dậm chân tại chỗ 
thuộc, tụng không tìm hiểu ý nghĩa cao thâm của giáo lý, 
chưa soi thấy ngủ uẫn giai không, thân người không thật để 
biết đường đi, biết cách ấi, tự đi đến đích! Ví như xuống 
thuyền rồi mãi ngồi ì đó không chịu chèo, chống thuyền sang 


đên bên giác vậy, nên vẫn còn khô hoài! 


Thuộc kinh, tụng kinh chỉ là nhái lại lời Phật dạy, cho 
Phật nghe lại. Hiểu và thực hành kinh mới có lợi ích cụ thể 


cho mình. 


Tu tập Bát Nhã phải thực hành theo thứ lớp, đủ ba giai 


đoạn: 


a) Văn tự Bát Nhã: là chữ nghĩa, ngữ ngôn kinh, phải 
hiểu rõ. 

b) Quán chiếu Bát Nhã: là dùng sự hiểu biết của mình 
để phân tích tìm hiểu ý nghĩa thâm sâu của Văn tự và thực 
hành để đạt được trí tuệ cao tột, soi thấy “Ngũ uân giai 


không”, thân người không thật. 


c) Thực tướng Bát Nhã: Là trí tuệ thấy rõ thực tướng 
của vũ trụ, vạn hữu, như thật (thực tướng là vô tướng); thấy 
ngủ uân giai không, không thật (- Thân - Tâm - Cảnh, đều 
không thật). Đấy chính là thực tướng Bát Nhã. 


Vậy ngủ uân là gì? Tại sao ngủ uân lại giai không? 


vx Ngũ uấn là gì? - Ngũ là năm thành phần: sắc, £họ, 
tưởng, hành, thức, kết hợp lại tạo thành thân người. 

- Uấn là sự tích tụ, chứa nhóm, duyên 
hợp...nhiều điều kiện, chất liệu, yếu tố, thành phần...từ nhiều 
thứ khác nhau. 

Ví dụ: - Đất - Nước - Gió - Lửa, chứa nhóm lại tạo thành sắc 
uân (thân người) 

v_ Tại sao ngũ uân giai không ( không thật )? Lần lượt 
phân tích từng uấn một, sẽ thấy: 

* SÁC UẨN: về Thân vật chất do tứ đại hoà hợp tạo 
thành một hình thể có hình dáng, màu sắc, mắt phàm nhìn 
thấy được gọi là Sắc uân. Tứ đại gồm: 

Đất là chất cứng như: da thịt, gân xương, tóc 
lông, răng móng... 

Nước là chất lỏng như: máu mủ, mô hôi, nước 
mắt nước tiểu... 

Gió là chất hơi: không khí ra vào mũi, các lỗ chân 
lông... 

Lửa là hơi nóng như xoa bàn tay, chà xác da thịt 
thấy nóng lên... 

Khi đủ tứ đại, thì sắc uấn hiện hữu, tồn tại. Chỉ thiếu một 


đại nào thì sắc uân tiêu rụi. Sắc uân sinh diệt tùy theo 


duyên...chứ chính nó không có tự tính có định, độc lập để tự 
sinh, tự tồn và tự diệt cho chính nó. Nên kinh dạy sắc uâẫn 


giai không, không thật. 


* DANH UẨN về tâm, tình thần gồm có: Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức; vô hình tướng, chỉ do nội tâm suy tư, cảm giác, 


cảm nhận ra; mắt phàm không nhìn thấy được. 


Thọ Uáân: Là thọ nhận, cảm giác... khi, su căn fiêp xúc 


sáu trần, hợp tác với ý thức phân biệt sinh ra cảm thọ: 


- Thọ vui: lỗ mũi ngửi được hương thơm (hảo hương) có 


cảm giác thư thái, dễ chịu, thích thú là thọ vui. 


- Thọ khổ: khi mùi hôi thúi nồng nặc (ố hương) xâm 
nhập vào mũi cảm thấy khó chịu, bực bội, xa lánh ghét bỏ, 


thọ khổ. 


-_ Xả thọ: nêu không có hảo hương, ô hương, mũi chỉ hít 
thở không khí trong lành, ta cảm thấy thanh thản, thư thái, 
nhẹ nhàng, không khổ, không vui là xả thọ hay thọ vô ký. 
Như vậy, chỉ khi nào có ngoại trần tác động vào thân căn 


mới có thọ uẫn. Vậy thọ uẩn cũng tánh không, không thật. 
Tưởng Uẩn: Là nghĩ suy, tưởng nhớ: 


— Hồi tưởng lại những việc đã qua, hiện tại không 


còn nữa. 


— Vọng tưởng đền việc tương lai; hiện giờ, chưa có, 


chưa xảy ra. 


Lầm tưởng việc ngay trong hiện tại không đúng 
sự thật, như trong bóng đêm lờ mờ, thấy sợi dây, tưởng lầm 
là con răn. Do nghĩ tưởng sai lầm mới có tưởng uẩn. Tưởng 


uấn cũng giai không, không thật. 

Hành Uẩn: Hành là những ý niệm nội tâm luân lưu, biến 
chuyển vận hành liên tục, tiếp nối nhau. Như dự định ởi 
chùa, nhớ đem theo áo tràng, ghé chợ mua bông, trái cây lễ 
Phật; xong, ghé thăm thầy, gặp bạn đạo nọ... Đó chính là 
hành uẩn. Bình thường, hành uẩn vẫn trống không, không 
có, không thật. 

Thức Uẩn: Khi căn tiếp xúc với trần, liền khởi tâm phân 
biệt... tạo ra thức uân. Không có ngoại duyên thì /c uẩn 


cũng không có, không thật. 


Như trên cho thấy, ngũ uẫn đều trống không, vì không có 
tự tánh để tự sinh, tự tồn và tự diệt; mà phải do duyên sinh 
nên Phật dạy: “Ngũ uấn giai không, không thật có; chỉ có 
giả tướng và giả danh. Ngũ uẩn không thật, tích tụ lại, tạo 


nên thân người. Vậy thân người cũng không thật.” 


Dùng năm ngón tay biêu thị cho năm uân, khi co 5 ngón 


lại thành năm tay, tượng trưng cho thân người, năm ngón 


không thật, thì nắm tay cũng không thật, thân người cũng 
không thật. 


Mỗi pháp hữu vi đêu dung chứa ba tính chất: -Tánh 
không - Giả tướng, và, - vô tướng - Cần hiểu rõ ba pháp 
ngữ này: 

1. TÁNH KHÔNG: 

* Tánh là cái gì vốn đã có sẵn 

* Không: a/ là trống rỗng, chưa có một hình tướng, hiện 


tượng nào, hiện hữu. 


b/ là không có bản chất, bản thê, tự tánh đề độc 
lập tự sinh...Tánh không thì không sanh, không diệt, không 
tăng, không giảm... 


2. GLẢ TƯỚNG: là có hình tướng nhưng chỉ giả tạm, hư 
dối, vì do duyên sinh nên sinh diệt vô thường theo duyên. Ví 
dụ: Nhờ có sẵn mảnh đất trồng (tánh không); nên thợ mộc, 
thợ hồ mới kết hợp các vật liệu, cây, gạch, ngói, đất cát, 
nước, xi măng, sắt thép lại xây dựng lên căn nhà. Vậy, căn 
nhà do duyên sinh có giả tướng, mắt phàm đêu nhìn thấy, 
nhưng không có tự tánh, nên căn nhà không thật có, chỉ có 
tuệ nhãn mới nhận ra tự tánh không này. Chứ không phải, 
không có căn nhà, không ngơ, ngoan không, vĩnh viễn không 


như lông rùa, sừng thỏ. Tức là có Tướng, mà không có Tánh. 


3. VÔ TƯỚNG: Trong căn nhà: - ngoài tường, vách, cột, 
mái có giả tướng ra; - còn có khoảng trống rồng, là không 
tướng, hay vô tướng, để gia đình sinh hoạt... Bất cứ pháp hữu 
vi nào cũng đều có vô tướng; như nắm tay có khoảng trống 
để cầm năm đồ vật; cây cối để hút nước, lỗ mũi để không khí 
ra vào, cái tách để đựng nước....Phật pháp dạy: “Thị chư 
pháp không tướng, bất sinh, bất diệt...bắt tăng bắt giảm...” 


“thực tướng là vô tướng. ” 


Vào đêm rằm, trời quang mây tạnh, mặt trăng thật trên 
không trung sáng tỏ chiếu xuống trần gian. Đem thau nước 
sạch, trong, lóng lặng để ra ngoài sân, ta liền thấy có mặt 
trăng hiện ra trong thau nước. Vậy mặt trăng trong thau nước 


là: thật có, hay thật không _? 


— Nếu chấp “?h@f cớ”, thì ta lấy tay vớt, phải có mặt 


trăng trong tay, nhưng có năm bắt được nó đâu! 


— Nếu bảo “2h@t không” thì tại sao ai cũng đều thấy nó 
có trong thau nước. Cả hai đều không đúng trong thực tế, 
không đúng lẽ thật! Bởi vì nó do duyên sinh. Đủ duyên thì 
tạm có, giả có; thiếu duyên thì hoàn không, chứ không phải 
thật không, không có mặt trăng trong thau. Vì nó không có tự 


tánh độc lập tự sinh ra nó đê thật có mãi mãi, còn hoài. 


Cách khẳng định chính xác nhất là nó chỉ có giả trớng 
và giả danh mới đúng nghĩa trung đạo. Tắt cả các pháp hữu 


vi khác, cũng đều là như thế. 


Do phàm phu nhìn sự vật, hiện tượng với thức tri, phân 
biệt nên cố chấp; hoặc cho là thật có, hay thật không, nên 
Phật giáo dùng hai thuật ngử “Ph” và “Tức” đề giải thích 
thêm. Các pháp hữu vi như thân, tâm, cảnh đều do duyên 
sinh, chúng tự vận hành theo chức năng riêng của nó, con 
người không hề hay biết, không thể can thiệp, điều khiển 
theo ý muốn của mình được, chỉ phải tuỳ thuận theo chúng 
mới có an lạc giải thoát. Hiện tượng sự vật, chỉ có giả tướng, 
không thật, nên gọi là “phỉ” là đề phủ nhận nó không thật 
có, chứ không phải không có nó hiện hữu. Có mà không thật 
là “Phữ”. 

Còn chữ “Tức” để chỉ: rong cái không thật, có cái thật, 
tức là thật, là từ Như Lai tạng. Thấy: - Thân - Tâm - Cảnh 
từ Như lai tạng phát sinh ra, biểu hiện ra, duyên sinh ra, 
chỉ tạm có, là đi thắng đến chỗ cứu cánh chân thật. Vậy từ 
“Phi”để phủ nhận phá chấp cái giả có, mà chấp thật có, rồi 
đến cái “Tức là chỉ ra trong cái giả có có cái chân thật. Khi 
nhận rõ cái chân thật thì tu mới viên mãn. “Phi” và “Tức” 
phải đi chung với nhau. Ví dụ: Ta đang chấp ngã, mà có ai 
nói ông là Phật liền tưởng mình là Phật thật, thì nguy to! Nên 


phải nói nhơn phi nhơn, ông là vô ngã trước, rôi mới chỉ ra 


trong tắm thân giả có, nhơn phi nhơn, vô ngã này, có Phật 


tánh là “Tức”. Nhờ đó mới hiểu được câu: 

*- Vô minh, tức Phật tánh. 

* Phiền não, tức Bỏ đè. 

* Sanh tử, tức niết bàn. 
* Sóng, tức là nước.... 

Tìm hiểu thêm hai pháp ngữ: Sắc và Không trong câu: 
— Sắc, bất dị Không: Hình thể chăng khác chân không. 
— Không, bất dị Sắc: Chân không chăng khác hình thể. 
— Sắc, tức thị Không: Hình thể tức là chân không. 

— Không, tức thị Sắc: Chân không tức là hình thể. 
Tạm mượn hình ảnh mặt biển để phân tích, tìm hiểu: 


— Sóng biển có hình đáng lô nhô cao thấp...và màu sắc 
đục, trong, bong bóng bọt tượng trưng cho chữ “Sắc” là sự 


tướng, là hiện tượng của nước bể, mắt thường nhìn thấy TỐ. 


— Mặt nước biển trong vắt, phẳng lì, không có một 
bóng dáng gì, tượng trưng cho chữ “Không” là lý tánh, là 


bản thê của nuóc biên. 


—_ Gió thôi mạnh, tàu chạy gần... là “Dwyên”. 


Chính từ mặt nước biển thanh tịnh, là Không, là bản thẻ; 
khi gặp gió thổi mạnh, tàu chạy gần... làm Duyên đánh động 
nước biển khơi dậy những đợt sóng...Sắc, hiện tượng. Nếu 
không có duyên (gió, tàu chạy gần), thì sóng (sắc) không có 
tự tính độc lập, tự sinh ra sóng; và chỉ có nước biển (không) 
là nhân tố duy nhất kết hợp với gió (duyên) mới tạo ra được 
sóng (sắc). Ngoài ra, không có một nguyên nhân nào khác 
tạo ra được sóng. Tức là “Bản thể duyên sinh ra hiện 
tượng”. Sắc (sóng) và Không (nước biển) không rời nhau. 
Không có nước biển thì không có sóng nên kinh dạy: “Sắc 


bắt dị không, không bắt dị sắc ”. 


Khi gió ngừng thổi, tàu chạy ra xa (hết duyên); những 
đợt sóng hạ xuống, hoà nhập vào nước biển tức là lúc “hiện 
tượng (sắc) quy về với bản thể (không)” Vì trong sắc (sóng) 
có chứa cái không (nước) trong ấy, nên kinh dạy: “Sắc £ức 
thị không - Không tức thị sắc”. 

Bước Ba: Tôí cùng là Giáo lý kinh HOA NGHIÊM 

Sau khi thành Phật. Trong đại định, qua tư tưởng Ngài đã 
truyền đạt cho hàng đại Bồ Tát kinh Hoa Nghiêm về chân lý 
Nhân Duyên Sinh cao tột. 

1. Giáo lý “Trùng trùng duyên khởi": 

Các pháp hữu vi không chỉ do một vài nhân duyên đơn 


thuần tạo thành được! Nếu phân tích chỉ ly, ta không thê truy 


nguyên điểm khởi đầu và kết thúc. Ví dụ: - Con người từ 
đâu có? - Đáp: Từ tinh cha, huyết mẹ hợp với thần thức tạo 
thành bào thai trong bụng mẹ. Vậy hỏi cha mẹ từ đâu sinh 
ra? Lại bảo từ ông bà nội, ngoại ..rồi lại hỏi, ông bà cố nội, 
ngoại?... cứ thế tiếp nối mãi mãi không thể tìm ra nguồn cội! 
Khi sinh ra, con người phải vay mượn cơm ăn, nước uống, 
quần áo mặc, nhà ở, phương tiện di chuyên.... để trưởng 
thành, sinh tồn....Các thứ đó từ đâu có? Ví như quần áo mặc 
phải từ “nước, phân, cần, giống...” mới có bông vải, rồi 
máy móc, công thợ kéo chỉ, dệt vải, nhuộm màu, cắt may... 
mới có. Cứ thế tiếp tục truy cứu mãi từng thứ một khác, thì 
không thể nào trả lời thoả đáng được. Nên kết luận: “Các 
Pháp trùng trùng duyên khởi” liên hệ chẳng chịt, vô thí, vô 
chung. 

2. Giáo lý “Một là tất cả, tất cả là một”: 

Lấy một điểm nhỏ trên sợi lông con sư tử bằng vàng ra 
phân chất, thì thấy có đầy đủ hợp chất của toàn thân con sư 
tử vàng. Ngược lại, phân tích toàn thân con sư tử thì cũng đủ 
chất liệu của đóm lông kia. Hay trong trường hợp thân thê 
người này đều có đủ chất liệu của chúng sinh hữu tình và vô 
tình khác, và cấu trúc của chúng sinh khác cũng có mặt 
những nhân tố của người này. Nên kinh dạy: “Một là rất cả, 


tát cả là một”. 


` ` 


3. Giáo lý “Cái này có thì cát kia có, cát này không thì 
cát kia không”: 

Có cha mẹ, mới có con, cháu.... Có nông phu, hạt giống 
thì con người mới có cơm ăn. Có bông vải, máy móc, công 
thợ,.. thì mới có quần áo để mặc,... Hay là do có mặt trăng 
trên không trung, nên mới có mặt trăng trong thau nước. Nhờ 
có mặt trăng trong thau nước mới phăng tìm được mặt trăng 
trên không trung. Nhưng chúng hoàn toàn khác nhau, không 
giống, không phải là một. 


Tóm lại, Phật đã từng bước dẫn giải tường tận chân lý 





nhân duyên sinh từ thấp đến cao đề chúng sinh thấu hiểu và 
thực hành - Bồ tát, thâm nhập được ý nghĩa giáo lý Duyên 
sinh và tinh tấn thực hành đạt được # tuệ cao tộf, mới thấy 


1O: 


a) Thân, của các Ngài chỉ có giả tướng, giả danh, hư 
dối, tạm bợ, nên không dính mắc, quý trọng, luyến tiếc. Chỉ 
tạm mượn làm phương tiện để tu tập, đạt đến cứu cánh giải 
thoát, thành Phật. Ví như, mượn sợi chỉ đưa diều lên không; 
mượn ngón tay để chỉ mặt trăng; mượn con thuyền để sang 
sông:... Khi thấy mặt trăng, sang sông rồi, ... thì buông bỏ 
phương tiện. Phương tiện không phải là cứu cánh, không cần 


bám giữ. 


b) Thân, bồ tát có được, là do vay mượn nhiều nhân tố 
từ chúng sinh hữu tình và vô tình, duyên hợp lại, nên Bồ tát 
nhận thức rằng mọi chứng sinh đều là chủ nợ, các Ngài là 
con nợ; nên phải biết ơn, nhớ ơn và đền ơn khắp mọi chúng 


sinh hữu tình và vô tình đề trả nợ. 


c) Trong thân của Bồ tát có mặt tất cả chất liệu của 
chúng sinh; ngược lại trong hợp thê chúng sinh cũng có Bồ 
tát. Bỏ tát và chúng sinh là một, nên Bồ tát đồng cảm với 
chúng sinh. Khi chúng sinh khổ thì Bồ tát khổ; khi chúng 
sinh vui thì Bồ tát cũng vui theo. Bồ tát và chúng sinh luôn 
nương tựa, gắn bó với nhau như bóng với hình. Đồng thời, 
với lòng đại bi, Bồ tát đã hăng hái lăn xả vào việc cứu giúp 
vô lượng, vô biên chúng sinh không hề mệt mỏi, lui sụt...để 
hoàn thành bản hoài độ sinh của mình, và tiến thắng vào “ 
Tam giải thoát môn ”. Ba cữa giải thoát đó là: 

1. Không môn (cửa không) là không có thực thể: Trước 
một vật thể như: - nhân (người), - pháp (các sự vật hiện 


tượng) thường có hai cách nhìn: 


* Nhìn bằng thức tri phân biệt: - Vì chưa có đạo lực, 
định lực, thì thấy chúng có hình tướng, sắc chất bên ngoài và 
cho là có thật nên khởi tâm nắm bắt, chấp giữ. Nếu được, thì 
sanh tâm /ham; không được thì sân. Cả hai đều tạo nghiệp, 


luân hồi. - Hoặc phải chia chẻ chỉ li, phân tích suy luận bằng 


ý thức phân biệt mới thấy không có thực thể, như phải lột 
từng bẹ của cây chuối ra, cuối cùng mới thấy nó không có lõi 
(thực thể) tức là phải ích không quán, mới thấy, nên không, 


mà chưa thật không. 


* Nhìn bằng tuệ tri Bát Nhã, có đạo lực, định lực với 
trực giác; vừa tiếp xúc với đối tượng là nhận ra ngay chúng 
không có thực thể “đương thể tức không”, nên được không 


mừng mắt không lo, an nhiên tự tại, vô ngại giải thoát. 


2. Vô tướng môn (cửa vô tướng) khi nhìn một hợp 
thể, trực nhận ngay chúng do duyên hợp, giả có, hư dối: - 
Nó không có tự thể riêng biệt, - Không có tướng mạo 
nhất định; - Không có tính đồng nhất nên chúng là vô 
tướng; vì chúng hoàn toàn lệ thuộc vào duyên. Ví dụ: 
nước chứa trong ly gọi là ly nước, chứa trong bình gọi là 
bình nước... về hình tướng thì ly, bình, khác nhau. Nhưng 
về bản chất nước dù trong ly hay trong bình vẫn là một 
thứ, một bản thê. Như vậy cùng là nước nhưng tuỳ duyên 
mà có sự tướng khác nhau; còn nước không có hình 
tướng nhất định nên gọi là vô /zớng. “Chư pháp tùng 


bản lai thường tự tịnh diệt trớng””. 


3. Vô tác môn (cửa vô tạo tác): thâm đạt lý nhân 
duyên, thấu hiểu không môn và vô tướng môn, nên biết 


1O: 


o Về sự tướng, hiện tượng do duyên sinh, hữu vi, 


sinh diệt... vô thường. 


o_ Về lý tánh, bản thể của hiện tượng thì chân như 
tịch tịnh, bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm... bản lai 
vô vi, vô tác, vô mong cầu, vô ước nguyện nên có gì đâu 


phải tạo tác thêm đề phải chịu nghiệp, luân hồi. 


Phương pháp thực hành để giải thoát, là tam buông, tứ 


. Tam buông là buông bỏ: - Thân giả hợp, - Tâm 
vọng tưởng điên đảo, - Cảnh vô ngã. Thân Tâm Cảnh đêu 


không; hay Nhân không, và Pháp không. 


. Tứ bỏ: - bỏ chấp ngã (chính mình), - Chấp nhân 
(đối tượng), - Chấp chúng sinh (mọi người, mọi vật), - 
Chấp thọ giả (mạng sống) tức là pháp ky fróng, thấy rõ 
Nhân không và Pháp không; Tâm được rỗng rang thanh 
tịnh, an nhiên tự tại giải thoát nhập vào cảnh giới Niết 


bàn, vô sinh. 


Hôm nọ, một hành giả bê hai tay, hai chậu hoa đến 
cúng dường Phật, và xin Ngài dạy cho phương pháp tu 
giải thoát. 

Phật nghiêm nghị lớn tiếng bảo: Buông. 


Hành giả giật mình buông chậu hoa bên tay trái. 


Phật bảo tiếp: Buông. 


Hành giả buông luôn chậu hoa thứ hai, bên tay phải. 


Đang lúc phân vân, chờ đợi... 
Phật lại bảo: Buông. 


Hành giả vừa ngỡ ngàng, vừa thắt mắc...thưa: - Bạch 
Thể Tôn, con chỉ có hai chậu hoa ; vâng lời Ngài, con đã 


buông cả hai rôi, đâu còn gì đê con buông nữa? 


Phật dạy, lần này ông phải buông luôn cái Vọng Tâm, 
mộng tưởng, điên đảo, chấp mắc...đễ trở về với Chơn 
Tâm thường trụ, thể tánh tịnh minh của ông, mới giải 
thoát được. Hành giả trực ngộ. Cúi đầu lạy tạ Thế Tôn, ra 


` 
D` 


ve. 


Ước mong quý hành giả sớm viên thành Phật đạo. 


KÉT LUẬN 
L sáo) 
Khi biết được, con người sống trong cõi tạm dung, ảo 


mộng này; như Thiền sư Thích Thanh Từ, viết: 


+ Gá thân mộng, ._ Ghi lởi mộng, 

+ Dạo cảnh mộng, ._ Nhắn khách MÔNG, 
+ Mộng tan rồi, ._ Biết được mộng, 
+ Cười vỡ mộng. ._ Tĩnh cơn mộng. 


-_ Về thân thể vật chất, ai ai rồi cũng phải xả bỏ, đúng 
theo quy luật vay trả, trả vay; không thể cưỡng chống lại 
được! 

- Chỉ còn, phân thân thức, vẫn trường tồn, phải: 

* Biến chuyển theo Nhân duyên. 
* Tiếp nối theo Nghiệp lực. 
Đề định đoạt vận mệnh mình, cho đến khi sạch nghiệp 


(hết nợ). Vậy, có phương cách nào giúp mình sống an lành, 


hạnh phúc trong hiện tại, và ra khỏi vòng luân hồi về sau? 
Đó chính là mục tiêu mà bấy lâu nay tôi quan tâm tìm hiểu, 
... để khỏi bị lầm lạc, bất lợi! 

Nhờ biết rõ, chỉ có: - Đức Phật, :hj hiện thành con 
người thật; tu hành đến, giác ngộ, giải thoát, thành Phật để 
làm gương; làm Giáo chủ. - Lại với lòng đại Từ BI, Ngài đã 
tận tình chỉ dạy Chánh pháp, giảng giải tận nguồn cơn, cụ 
thể, minh bạch; đồng thời hướng dẫn cách thực hành chánh 
pháp một cánh tỉ mỉ, chu đáo cho chúng sinh (việc thật); vô 
điều kiện; - Và Phật Pháp đích thật là Chân lý. Nên mọi ưu 
tư, lo lắng đã được giải tỏa; mọi ước mơ mong đợi, được đáp 
ứng thỏa đáng. Tôi đã thu nhặt và ghi tóm lược, trong quyên 
sách nhỏ này; để tự ôn tập, và nhắc nhở mình tinh tấn tu 
hành mới có kết quả. 

*- Đạo Phật là đạo Trí Tuệ. Có trí tuệ mới nhìn thấy được 
Chân lý, là những quy luật vận hành tự nhiên của vạn pháp, 
ở bên ngoài (nơi vũ trụ, vạn pháp). Còn /rí fuệ lại có sẵn ở 
trong bồn tâm của mọi người. Nên hành giả phải hướng nội, 
hội nhập vào bồn tâm; và với ý chí quyết tâm tu sửa, thanh 
lọc, chuyền hóa, loại trừ hết mọi nhiễm ô, phiền não, tham - 
sân - sỉ; thì vô sư frí mới hiển lộ. Bốn tâm, Chơn tâm, Tánh 
giác, Vô sư trí, Đai viên cảnh trí,... tuy nhiều tên gọi, nhưng 
cũng chính là Phật Tri Kiến, cái thấy biết sáng suốt, hằng 


hữu trong mọi chúng sinh; như tâm gương vôn sạch, sáng 


sẵn; còn, phiền não nhiễm ô... ví như bụi bân, tạm che mờ 
gương. Tự lau chùi hết bụi bẩn, thì tắm gương sẽ sạch sáng 
trở lại. Muốn được vậy, chính mình phải chủ động, tự 
nguyện, tự lực, tinh tấn: 

a/- Học Chánh Pháp qua pháp môn Tam huệ học: Văn - 
Tư - Tu để có Hữu Sư Trí, mới thấy được chân lý; rồi tự 
ứng dụng chân lý vào đời sống hàng ngày sẽ có an lạc, hạnh 
phúc ngay bây giờ, và ở đây . Hữu Sư Trí giúp khai minh cho 
Vô Sư Trí trong tâm mọi người phát sinh. 

b/- Thực hành pháp môn cốt lối: 

- Chư ác mạc tác. 

- Chúng thiện phụng hành. 

- Tự tịnh kỳ Ý. 

Đồng thời, chuyên tu pháp môn giải thoát: - Giới - Định 
- Huệ, họp tác thêm, để có Vô Sư Trí, mới nhận chân được 
Nhân không ( nhân vô ngã ), và Pháp không ( pháp vô ngấ ). 
mới có đủ công năng đoạn trừ bản năng và bản ngã, chấm 
dứt khổ đau, sinh tử. Đức Phật luôn dùng Trí Tuệ để soi xét 
mọi việc đúng chân lý trước khi - Thân - Khẩu - Ý, hành 
động, nên không hề sai phạm, không tạo nghiệp, mới giải 
thoát, thành Phật được. 

* Đức Phật dạy: “ Nỗi khổ lớn nhút của chúng sanh là 
bị xoay vẫn trong vòng luân hôi sinh tử, mà không biết lỗi 


ra! ” Chỉ vì bị vô mình, che kín chân tâm sáng suôt; và bị 


ái dục, thúc đây mãi mê #ướng ngoại tìm cầu danh văn, lợi 
dưỡng, để thỏa mãn nhu cầu của bản năng và bản ngã, tạo 
nghiệp bất thiện mới bị nghiệp lực dẫn đi luân hồi trong ba 
cõi, sáu đường. Nên Ngài mới thị hiện thành con người, 
luôn: 

-_ Tôn trọng giá trị nhân bản; 

-_ Tôn trọng giá trị hành động của con người; 

-_ Tôn trọng sự tự do lựa chọn và toàn quyên quyết định 
vận mệnh của mỗi cá nhân; nên đạo phát, là Tín ngưỡng 
nhân quyển. Ngài đã: 

- Xóa bỏ giai cấp; 

- Giải phóng nô lệ; 

- Cải tạo xã hội. 

Mà nhất là tính Bình đẳng tuyệt đối, đối với muôn loài 
chung sinh; chỉ có trong Đạo Phật. 

Nhưng mục đích chính yêu vẫn là cứu vớt chúng sinh chấm 
dứt khổ đau, thoát ly sinh tử, Ngài dạy chúng sinh cách: 

Trước tiên: 

- Phá mê khai ngộ; để 

- La khổ được vui; và 

- Chuyển Phàm thành Thánh. 

Kế đến là: 


* Không được làm tât cả các việc ác; đề dừng nghiệp 


* Chuyên làm tất cả các việc lành; để chuyển nghiệp ác 
thành thiện 

* Tự giữ tâm ý, thật vắng lặng, thanh tịnh, không còn 
nghĩ thiện, ác, cốt để làm sạch nghiệp. 

Khi thân, khẩu, ý, thanh tịnh, thì đồng Phật vãng Tây 
Phương, không ngoa. 

“Niết bàn, Tịnh Độ đâu xa. 


Giữ tâm thanh tịnh quê nhà xưa nay.” 


Đề tự cứu mình, rồi cứu độ chúng sinh, Phật đã xả bỏ 
tất cả từ ngôi vị quốc vương, nhân vương, cao tột... chỉ còn 
là vị khát sĩ đầu trần chân đất, với ba y, một bát xin ăn độ 
nhật; chuyên tu đạo giải thoát, thành Phật; rồi chia sẻ, thuyết 
phục, hướng dẫn, chỉ dạy để chúng sinh tự nguyện noi theo, 
sẽ được thành tựu như Ngài. Sự nghiệp độ sanh cao cả, lợi 
tha hiển bày cụ thê, đem lợi ích thiết thực cho chúng sinh; ai 
ai cũng thấy biết; cũng đều thọ nhận được. Ngài đâu còn cần 
cầu sự thờ phượng, lễ lạy, dâng hiến..., hay phải vừh danh 
để trợ giúp bảo đảm thêm; phải làm chứng để xác nhận dùm 
cho Ngài nữa. Bản hoài của Ngài là mỗi chúng sinh phải tự 
giác thực hành giáo pháp đề tự giải thoát cho chính mình; rồi 
tiếp tay với Ngài, hoằng dương chánh pháp, hướng dẫn 
người khác tu tập để được kết quả như mình; tức là đã đền 


ơn Ngài cao thượng nhất rồi, không mắt gì thêm. Hành động 


này Nhà Phật gọi là: “Tục điệm truyền đăng báo Phật ân 
đức”. hay cầu: “Phụng sự Chúng sinh; Chính là cúng 
đường Chư Phật”. Quả là đại phước cho hàng Phật tử. 

* Phật dạy: “Từ phàm phu đến thánh nhân đêu có Phật 
tánh, thanh tịnh, sáng suốt như nhau”. Nhưng, kẻ mê (quên 
phật tánh) thì làm phàm phu; Còn người giác (nhớ phật tánh) 
là Phật. Đa số lầm tưởng khi đã mê, thì phải làm phàm phu 
mãi; nên đức Phật nhắc nhở thêm ““4¿ ai cũng có khả năng 
khôi phục lại Phật tánh để thành Phật'. Ngài khăng định: 
%Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành." Ngài 
là con người, thành Phật được, thì chúng sanh, cũng là con 
người, cũng sẽ thành Phật được là điều hợp lý. Miễn là phải: 
- fin sâu, tin vào Chánh pháp; - nguyện thiết, tha thiết muốn 
thành Phật, và, - hành chuyên, - luôn chuyên cần, tỉnh tấn 
thực hành chánh pháp mới rút ngắn con đường luân hồi, sinh 
tử, sớm thành Phật. 

*- Một trong những điểm đặc thù của Phật là /hành thật, 
không bao giờ dối gạt chúng sinh. Đó là: Tam năng và tam 
bắt năng: 

-1/ Năng tri quần sanh chỉ tánh, cùng ức kiếp sinh tử chỉ 
sự. Nhỉ bất năng tức diệt định nghiệp. 

-2/ Năng không nhất thiết tướng thành vạn pháp chỉ trí. 
Nhỉ bất năng hóa độ vô duyên 


-3⁄ Năng độ vô lượng, vô biên chúng sinh. Nhỉ bất năng 
độ tận chúng sinh giới. 

Với trí tuệ viên mãn, Ngài nhìn xuyên suối, thấy biết rõ 
từ sự tướng đến lý tánh của muôn loài; và biết đúng phương 
pháp hóa giải hiệu quả mọi việc, để giúp chúng sinh hữu 
duyên, chịu thực hành, thì có kết quả. 

Nhưng sở đĩ có fam bắt năng, chỉ vì có loại chúng sinh 
vô duyên, nan điều, nan phục, mãi lười biếng, ý lại, chỉ 
hướng ngoại cầu xin, không chịu tự Học, tự Hành chánh 
pháp; Ngài đành bó tay, không thể giúp được! Ngài từng căn 
dặn đệ tử: “ Hãy tuân theo chánh pháp mà tu, hãy giữ gìn 
giới luật mà sống, thì Như Lai lúc nào cũng gân gũi. Nếu 
không, thì dù có Như Lai bên cạnh cũng chẳng giúp được 


øì' 


Cần biết rõ thêm, Phật hóa độ chúng sinh bằng cách 
nào? Dùng quyên năng, thần thông, phép lành, phép lạ, để 
tạo ra những gì chúng sinh đang cần, đang muốn chăng? Nếu 
hiểu như vậy là quá lệch lạc nông cạn, chăng hưởng được 
chút ích lợi gì! Mà phải luôn nhớ rằng, Phật thấy, biết rõ 
mỗi chúng sinh đang cân gì, đang muốn gì; rồi Ngài chỉ 
dạy đúng phương cách thực hiện, để chúng sinh theo đó 
tự tạo ra những thứ chúng sinh đang cần, đang muốn đó. 


Ví như Ngài chỉ đường, dẫn lối; nhưng chính mình phải tự 


cất bước lên mà đi, mới đến đích được...Ngài không thể làm 


dùm, đi dùm... cho ai cả. 


* Vật dụng hàng ngày như nhà, xe, ... đều có thời gian 
bảo hành, nhưng sinh mạng con người thì không! Nó thật 
mong manh, chóng vánh. Phật dạy: “Đời người chỉ bằng 
một hơi thở.” Thở ra, mà không hít vào được là xong! Nhà 
Thiền cũng có câu: 

« Tối nay bỏ dép lên giường. 

Sáng mai, biết có xỏ vào được không ? ” 


Cốt nhắc nhở chúng sinh ứu mau kéo trễ! 


Do í iực học hỏi, tìm kiếm nghiên cứu qua sử liệu, giáo 
pháp.....biết được Đức Phật, và Chánh Pháp. Lại thêm ha 
lực gồm những nhà hiền triết, khoa học gia, các nhà trí 
thức...; đều xác nhận giá trị cao siêu và lợi ích cụ thê, thiết 
thực cho con người của Đạo Phật. Họ đã hết lời khen ngỢiI, 
và xác nhận, điển hình như: 


* Học giả Hồi giáo, viết: “Đức Phật không phải của 





riêng người Phật tứ, Ngài là của toàn nhân loại. Giáo lý 
của Ngài thông dụng cho tất cả mọi người. Tất cả tôn giáo 
khai sáng sau Ngài đều mượn rất nhiều các tư tưởng hay, 


của Ngài.” 


* Ciám mục Milman, việt: “ Tôi càng ngày càng cảm 





thấy Đúc Thích Ca Mâu Ni gần gũi nhất trong đặc tính và 
thực nghiệm của Ngài. Ngài là Đường lỗi, là Chân lý và là 
Lễ sống.” 

* Giáo sư, tiến sĩ Rys Davids, viết: “Là Phật Tứ hay 
không phải là Phật Tử, tôi đã quan sát mọi hệ thống của 
các tôn giáo trên thế giới, tôi đã khám phá ra: - không một 
tôn giáo nào có thể vượt qua được vẻ đẹp và sự quán triệt 
Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đề của Đạo Phật. Tôi rất mãn 
nguyện ứng dụng cuộc đời của tôi theo con đường đó. ” 

* Ngay cả Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cũng đã thông 
qua nghị quyết A/54/253 ngày 12/11/1999 để tuyên dương 
Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ duy nhất, đem lại Hòa 
Bình cho Thế giới. Và lẫy ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch 
hàng năm, làm ngày lễ Vesak (Tam hợp = Đản sinh, Thành 
đạo, Niết bàn) để cả thế giới cùng tưởng niệm Ngài. Đây là 


một vinh dự lớn lao cho Đạo Phật, và hàng Phật tử. 


Kết hợp tự lực và tha lực bổ sung nhau, càng hun đúc 
tinh thần, tăng cường năng lực và củng cố niềm tin cho tôi 
vào Đức Phật và Phật Pháp, kiên có thêm; để vững bước nối 
gót Như Lai. Tôi rất vinh hạnh và mãn nguyện được làm 


môn đệ của Ngài. Tôi xin đóng góp bài thơ: “ Ly Tướng, 


Nhập Tánh”. Cũng là môt pháp môn Tu Giải Thoát, hữu 
hiệu: 

Ly Tướng: 

Ngũ uẫn, Duyên Sinh, vốn Vô T, hường. 
Diệt Sinh, Sinh Diệt; Khổ, thêm vươn. 
Sắc Danh, Vô Ngã; lầm chấp Ngã. 

Tư - Kiến chưa trừ, Bá? Tịnh luôn. 

Nhập Tánh: 

Quy về Bồn Tánh, Thường hằng, sẵn. 
Sĩ - Ái xả ly, Lạc, hỷ sanh. 

Pháp Thân, chân Wgế, luôn hằng hữu. 
Tịch T”»h Chân Như, Niết Bàn, viên. 

Đức Phật dạy: - “Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. 

- Nhược kiến chư tướng, phi tướng, tức 
kiến Như Lai. 

Tức là: - Các pháp hữu vi do duyên sinh có Sự fướng 
sinh diệt, đều giả có, hư vọng; nên phải bị: - Vô Thường - 
Khổ - Vô ngã - Bất tịnh, luân hi, sinh tử. 

- Các pháp vô vi, không do duyên sinh, có Lý 
Tánh: - Thường - Lạc - Ngã - Tịnh; giải Thoát. Chính vì 
vậy, phải Ly Tướng, Nhập Tánh, mới ra khỏi Luân Hài. 

Phật Pháp quá cao sâu, mầu nhiệm, mênh mông, bao la..., 
không thê quán triệt hết được! Những gì thu lượm được, ghi 


vào đây chỉ là một ít tư lương cần thiết, giúp thêm cho hành 


giả sớm giác ngộ chân lý và giải thoát sinh tử. Đây chính là 
mục đích của quyền sách Góp Nhặt Phương Minh này, xin 
cống hiến đến quý độc giả hữu duyên và xin chỉ giáo thêm 
Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả. đệ tử và 
chúng sinh, sớm viên thành Phật đạo. 
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Hoa kỳ, ngày 13 tháng 5 năm 2018 
Quảng Tánh, Lê thanh Tâm. 
Cần bút. 


